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LỜI NÓI ĐẦU
Ý tưởng ban đầu cho cuốn sách này bắt nguồn từ — trớ trêu thay — chính Wiley, nhà xuất bản của cuốn sách này cũng như vô số cuốn sách khác mà tôi đã viết hoặc đồng viết với người cha quá cố của mình, John A. Tracy (ông qua đời năm 2022). Khi chúng tôi đang bàn bạc về việc sửa đổi ấn bản mới nhất của How to Read a Financial Report (với ấn bản thứ 10 mới nhất dự kiến phát hành vào mùa xuân năm 2024), Wiley đã hỏi liệu cần những gì để tạo ra một cuốn sách về cách viết một báo cáo tài chính. Phản ứng đầu tiên của tôi là, ồ, ý tưởng hay tuyệt vời, và phản ứng thứ hai của tôi chuyển sang việc tìm cách gắn kết hai cuốn sách này lại với nhau để mang đến sự hiểu biết sâu sắc và đầy đủ hơn về cách các công ty tạo ra, báo cáo và trình bày thông tin tài chính, báo cáo tài chính và các báo cáo tài chính. Thế là ý tưởng ra đời và được khởi động để tạo ra ấn bản đầu tiên của cuốn sách này, How to Write a Financial Report.
Cuốn sách này là một cuốn sách đồng hành hay chị em với How to Read a Financial Report, nhưng tiếp cận các chủ đề tài chính và kế toán từ một góc nhìn khác. Cụ thể là, How to Read a Financial Report đưa người đọc vào một hành trình từ góc nhìn của cách một bên sẽ đánh giá một công ty hay doanh nghiệp từ bên ngoài nhìn vào. How to Write a Financial Report đưa người đọc vào một hành trình mới mẻ và thú vị về cách các cá nhân bên trong một công ty hay doanh nghiệp tạo ra và truyền đạt thông tin tài chính và báo cáo tài chính cho cả các bên bên ngoài lẫn bên trong. Hay nói đơn giản hơn, cuốn sách này giúp người đọc hiểu được phía đối diện của quá trình bằng cách thu được hiểu biết sâu sắc đáng kể từ bên trong nhìn ra.
Cuốn sách này được cấu trúc theo cùng đường hướng như How to Read a Financial Report về kiến trúc nền tảng cũng như các khái niệm tài chính và kế toán chính được đề cập, nhưng lại làm như vậy với sự chuyển dịch trọng tâm từ việc phân tích báo cáo tài chính và báo cáo từ bên ngoài sang việc sản xuất, trình bày và truyền đạt nội bộ những thông tin tài chính, báo cáo tài chính và các báo cáo tài chính quan trọng. Thực tế, bạn sẽ thấy rằng công ty ví dụ hư cấu được sử dụng trong How to Read a Financial Report lại được dùng trong cuốn sách này, nhưng với trọng tâm là trình bày thông tin tài chính chi tiết, giàu thông tin và có giá trị hơn nhiều.
concepts covered but does so with a shift in focus from external financial statement and report analysis to internal production, presentation, and communication of critical financial information, financial statements, and financial reports. In fact, you will find that our fictious example company utilized in How to Read a Financial Report is used in this book again, but with a focus on presenting far more detailed, informative, and valuable financial information.
Những khái niệm then chốt được đề cập trong cuốn sách này bao gồm:
◆◆Nghệ thuật truyền đạt cho cả các bên bên trong lẫn bên ngoài, một cách đầy đủ,
chính xác, đáng tin cậy và kịp thời (tức là CART), và lý do tại sao tồn tại những khác biệt. Bao gồm tổng quan về các thuật ngữ kế toán và tài chính then chốt để giúp bạn xây dựng vốn từ và làm chủ ngôn ngữ độc đáo này.
◆◆Khái niệm vô cùng quan trọng và bao trùm về việc đảm bảo bạn hoàn toàn biết
và hiểu đối tượng mục tiêu của mình trước khi viết một báo cáo tài chính.
◆◆Tại sao thông tin tài chính, báo cáo tài chính và các báo cáo tài chính được chuẩn bị với những
mức độ chi tiết, phân tích và thông tin mật khác nhau để cuối cùng phân phối cho cả các bên bên trong lẫn bên ngoài.
◆◆Đi sâu hơn vào hiệu quả tài chính, báo cáo tài chính và các phân tích của công ty ví dụ hư cấu của chúng ta
để nâng cao hiểu biết của bạn về cách các quyết định kinh tế trong kinh doanh được đưa ra và cách các kết quả hoạt động tài chính được truyền đạt.
◆◆Tiếp tục tập trung vào các khái niệm kế toán và tài chính thiết yếu được giới thiệu
trong How to Read a Financial Report bằng cách mở rộng các thảo luận về tầm quan trọng của việc hiểu và quản lý dòng tiền (một dấu ấn và tâm điểm trong tất cả các cuốn sách tôi đã xuất bản) cũng như cung cấp một khóa ôn tập để bạn tiếp tục nâng cao kiến thức về các mối liên kết giữa các báo cáo tài chính (tức là cách ba báo cáo tài chính lớn kết nối với nhau như thế nào).
xii Lời nói đầu
◆◆Đưa ra nhiều ví dụ thực tế về các báo cáo tài chính được lập từ nhiều
nguồn thông tin tài chính của công ty khác nhau, hướng đến các bên bên ngoài và nhiều cấp độ nhân sự nội bộ công ty, từ ban điều hành cấp "C" và Hội đồng Quản trị cho đến các quản lý và thậm chí cả nhân viên.
◆◆Và cuối cùng, mang đến một vài tình huống bất ngờ và ngoặt ngoéo trong suốt quá trình với công ty ví dụ hư cấu của chúng ta, cùng với việc kết quả tài chính của nó có thể đã thay đổi như thế nào và cách một báo cáo tài chính thể hiện một phần thiết yếu trong việc truyền đạt kế hoạch kinh doanh của công ty.
Vô số báo cáo tài chính và các bảng biểu tài chính liên quan được trình bày trong cuốn sách này, về cơ bản đều là các bảng tính. Tất cả các bảng biểu trong sách đều được lập dưới dạng bảng tính Excel. Nếu bạn muốn có một bản sao của file Excel chứa các bảng biểu, vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ email: tagetracy@cox.net.
Tôi không thể cảm ơn đủ người cha quá cố của tôi và John Wiley & Sons vì đã cho tôi cơ hội viết cuốn sách này, truyền đạt những khái niệm và chiến lược thiết yếu, bắt buộc phải biết về cách truyền đạt thông tin tài chính, báo cáo và bảng biểu tài chính một cách hiệu quả. Như với tất cả các cuốn sách tôi đã viết, trọng tâm được đặt vào việc kế toán vừa là một nghệ thuật vừa là một khoa học, điều sẽ được thể hiện đầy đủ trong cuốn sách này. Nắm vững nghệ thuật kế toán đã là một chuyện, nhưng học cách nắm vững nghệ thuật kể chuyện, xoay chuyển, tung hứng báo cáo tài chính, và vì thiếu từ ngữ nào hay hơn, cả những lời nói dối (BS) thường được tạo ra và phát hành trong thời đại kỹ thuật tài chính ngày nay lại là một chuyện hoàn toàn khác. Mong ước chân thành của tôi không chỉ là bạn học được cách viết một báo cáo tài chính, mà quan trọng không kém, là cách đọc xuyên qua một báo cáo tài chính và phân biệt đâu là sự thật, đâu là nghệ thuật xoay chuyển.
Tage C. Tracy
Anthem, ArizonaTháng 3 năm 2024
Lời nói đầu  xiii
Phần Một
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TRUYỀN ĐẠT HOẶC LÀ CHẾT!
GIAO TIẾP HAY LÀ CHẾT!
Hãy để tôi thẳng thắn và trực diện nhất có thể khi bắt đầu cuốn sách này, lưu ý rằng câu nói sau đây đến từ một chuyên gia kế toán và tài chính đã dành phần lớn sự nghiệp của mình, gần 40 năm, chủ yếu để "xử lý số liệu" (vì thiếu từ ngữ nào hay hơn) và đôi khi viết một hai cuốn sách.
(không gì đau đớn hơn việc đọc nội dung mà tác giả chỉ có chút ít hứng thú), và có kiến thức nâng cao về chủ đề (để đảm bảo đối tượng mục tiêu của bạn hiểu được báo cáo tài chính và những kết luận bạn đang đưa ra).
Để giúp bạn định hướng cuốn sách, tôi đã chuẩn bị bản tóm tắt đơn giản này về cấu trúc của cuốn sách, bao gồm cách thức, ai, cái gì, ở đâu và tại sao của việc lập báo cáo tài chính:
Viết một báo cáo tài chính không thể thành công trừ khi bạn có thể giao tiếp hiệu quả. Chấm hết!
◆◆Chương 1, Cách Truyền Đạt Thông Tin Tài Chính: Để
bắt đầu, tôi đi sâu vào chủ đề Cách Viết Báo Cáo Tài Chính, tập trung vào các chiến lược, kỹ thuật, v.v. thiết yếu cho quá trình truyền đạt thông tin tài chính trong báo cáo tài chính. Hơn nữa, tôi mở rộng khái niệm "cách" truyền đạt bằng cách đi sâu hơn vào một từ viết tắt đơn giản nhưng mạnh mẽ là CART (được đề cập trong Chương 4 và 5). Từ này đại diện cho việc cung cấp báo cáo tài chính Đầy đủ (Complete), Chính xác (Accurate), Đáng tin cậy (Reliable) và Kịp thời (Timely).
Khi tôi nói giao tiếp, tôi muốn nói theo nghĩa rộng nhất có thể vì kỹ năng giao tiếp vượt xa những gì mà một chuyên gia tài chính hay kế toán thông thường có thể xem là kỹ năng giao tiếp thiết yếu, chẳng hạn như chỉ đơn thuần nói rằng 2 cộng 2 bằng bốn. Điều bạn sẽ nhanh chóng học được từ cuốn sách này là để giao tiếp hiệu quả, bạn phải có khả năng nói, nghe, quan sát, viết, đọc, tính toán, giáo dục, lãnh đạo, diễn giải, phân tích và chỉ đạo, tất cả đều tốt như nhau, và có thể đóng gói và trình bày báo cáo tài chính của bạn và truyền đạt nó qua một câu chuyện đến đối tượng mục tiêu của bạn theo định dạng mà họ có thể hiểu, tin tưởng và tin cậy.
◆◆Chương 2 và 3, Bạn Đang Truyền Đạt Thông Tin Tài Chính
Cho Ai?: Tiếp theo, tôi chuyển sự chú ý của cuốn sách sang việc hiểu rõ hơn về đối tượng mục tiêu của bạn, cả giữa người dùng bên ngoài báo cáo và thông tin tài chính lẫn các bên nội bộ như thành viên hội đồng quản trị, ban lãnh đạo và những người khác. Nếu bạn không hiểu rõ mình đang giao tiếp với ai, bạn không chỉ có nguy cơ khiến báo cáo tài chính của mình bị hiểu sai mà quan trọng hơn, bạn có thể đang lập những báo cáo tài chính chứa thông tin tài chính quan trọng và bảo mật rơi vào tay kẻ xấu.
Khi bạn làm việc qua cuốn sách này, mục tiêu chính sẽ là tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa việc giúp bạn (trong vai trò người tạo ra báo cáo tài chính) hiểu cách lập báo cáo tài chính đẳng cấp nhất cũng như hỗ trợ bạn (trong vai trò học viên đang cố gắng tìm hiểu thêm về báo cáo tài chính và báo cáo kế toán) mở rộng và nâng cao kiến thức về các khái niệm và chủ đề kế toán, tài chính.
Để bắt đầu, tôi sẽ cảnh báo bạn rằng tôi có xu hướng nhấn mạnh việc sử dụng từ viết tắt để ghi nhớ các khái niệm chính, nên ngay từ đầu hãy ghi nhớ từ viết tắt FIK, đại diện cho nền tảng (fundamentals), sự hứng thú (interest) và kiến thức (knowledge). Nghĩa là, bạn phải có nền tảng phù hợp để viết và giao tiếp (ví dụ: bạn có thể cấu trúc một câu không?), có mức độ đam mê và hứng thú phù hợp với chủ đề
◆◆Chương 6 đến 10, Bạn Đang Truyền Đạt
Thông Tin Tài Chính Gì?: Toàn bộ một phần của cuốn sách được dành để hiểu rõ hơn về thông tin tài chính
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là điều hiển nhiên vì bất kỳ loại hình doanh nghiệp, tổ chức, thực thể chính phủ, v.v. nào cũng cần đảm bảo có báo cáo tài chính CART để làm cơ sở cho các quyết định kinh tế đúng đắn. Trong các chương này, tôi đưa ra các ví dụ thực tế về các báo cáo tài chính nội bộ và bên ngoài khác nhau, cũng như các mẹo và thông tin hữu ích để đảm bảo báo cáo tài chính của bạn hiệu quả hơn trong việc truyền đạt Tại Sao!
thông tin bạn sẽ truyền đạt bằng cách cung cấp hiểu biết thấu đáo về ba báo cáo tài chính chính (tức là báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ), tại sao việc phát triển dự báo tài chính đẳng cấp nhất luôn phải là ưu tiên hàng đầu, và kết thúc thảo luận bằng việc xem lại tầm quan trọng của việc nắm bắt cách các báo cáo tài chính và thông tin tài chính liên kết với nhau.
Cuối cùng, tôi muốn nhắc rằng xuyên suốt cuốn sách này, đôi khi tôi sẽ dùng các cụm từ thông tin tài chính và báo cáo tài chính thay thế cho nhau. Nói cho rõ, thông tin tài chính thực sự đại diện cho dữ liệu kế toán và tài chính nguồn cần được truyền đạt trong một báo cáo tài chính. Hay nghĩ theo cách khác, bạn không thể tạo ra một báo cáo tài chính đáng tin cậy nếu không có thông tin tài chính chất lượng, và ngược lại; việc có thông tin tài chính chất lượng tự nó không có nghĩa là một doanh nghiệp sẽ có được một báo cáo tài chính đáng tin cậy. Cả hai gắn kết chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau, nhưng điều quan trọng là đừng nhầm lẫn hai khái niệm này vì cái này không tự động tạo ra cái kia.
◆◆Chương 11, Thông tin tài chính đến từ đâu?:
Trong chương này, tôi chuyển sự chú ý sang việc hiểu rõ hơn thông tin tài chính quan trọng đến từ đâu để được trình bày trong một báo cáo tài chính. Nói đơn giản, tôi dành chút thời gian giúp bạn với tư cách độc giả hiểu các khái niệm cơ bản liên quan đến hệ thống kế toán và báo cáo tài chính, các nguyên tắc và khái niệm kế toán cơ bản, cùng những thông tin quan trọng khác.
◆◆Các chương 12 đến 15, Tại sao bạn đang truyền đạt thông tin tài chính?:
Cuối cùng, tôi đề cập đến chủ đề tại sao bạn đang truyền đạt thông tin tài chính. Tất nhiên, điều này nên
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Hãy nhớ những điều cơ bản
và chi phí quảng bá (một trang thông tin, được hai giám đốc điều hành đọc). Điều đó đưa tôi đến khái niệm quan trọng thứ ba.
Để thành thạo nghệ thuật chuẩn bị những báo cáo tài chính hiệu quả nhất, bạn sẽ có thêm sự trân trọng mới về tầm quan trọng của việc phát triển kỹ năng truyền đạt và lý do tại sao, trong tất cả những cuốn sách tôi viết một mình và/hoặc hợp tác với người cha quá cố của mình, năm khái niệm quan trọng nên luôn được ghi nhớ:
◆◆Đối tượng của báo cáo tài chính: Tương tự như việc hiểu phạm vi
của báo cáo tài chính rộng đến mức nào, đối tượng của báo cáo tài chính còn rộng hơn nữa. Báo cáo tài chính được đọc bởi đủ loại đối tượng, từ một số chuyên gia tài chính tinh thông nhất trong nước cho đến các chủ doanh nghiệp nhỏ, quản lý, chuyên viên bán hàng, nhân viên, người cho vay, luật sư, sinh viên, v.v., v.v., v.v. – những người ở đầu bên kia của phổ kỹ thuật. Nghĩa là, những đối tượng này không phải là chuyên gia về các vấn đề tài chính và kế toán, và vì thế, cần được đối xử theo một cách hoàn toàn khác (khi báo cáo tài chính được chuẩn bị) so với những bộ óc tài chính hàng đầu và các chuyên gia rải khắp các trung tâm tài chính trên thế giới. Dịch ra là – bạn tốt hơn hết nên nhận thức sâu sắc và biết rõ đối tượng mục tiêu của mình cho báo cáo tài chính (một chủ đề được đề cập xuyên suốt cuốn sách này). Một phần đào sâu hơn nhiều về chủ đề này được cung cấp trong Chương 2, “Đối tượng mục tiêu ‘E’ – Người dùng bên ngoài.”
◆◆Kế toán – Nghệ thuật hay Khoa học: Kế toán vừa là một
hình thức nghệ thuật vừa là một khoa học. Tôi, cùng với người cha quá cố của mình, đã khắc sâu khái niệm này hết lần này đến lần khác trong những cuốn sách chúng tôi đã xuất bản, bao gồm cuốn sách chị em với How to Write a Financial Report, How to Read a Financial Report (ấn bản thứ 10), Accounting for Dummies (ấn bản thứ 7), và những cuốn khác. Như bạn sẽ khám phá khi đọc cuốn sách này, viết một báo cáo tài chính thường còn mang tính nghệ thuật hơn cả việc phải áp dụng các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (tức là GAAP) để tạo ra các báo cáo tài chính. Các ví dụ sẽ được cung cấp xuyên suốt cuốn sách này.
◆◆Phạm vi báo cáo tài chính: Khái niệm báo cáo tài chính
rất rộng lớn, bao quát và cực kỳ đa dạng. Báo cáo tài chính trải từ những thứ to lớn và phức tạp như chuẩn bị một báo cáo tài chính thường niên cho một công ty đại chúng như Microsoft (gần đây nhất, 83 trang cho năm 2023) được hàng nghìn đối tượng bên ngoài đọc, cho đến những thứ nhỏ nhắn và đơn giản dễ hiểu như một công ty thương mại điện tử bán sản phẩm trực tuyến và đang cố hiểu xem họ có thể chi bao nhiêu cho quảng cáo
◆◆Đừng bao giờ giả định: Nói thẳng thắn nhất có thể một lần nữa, giả định là
kẻ gây ra thảm họa của mọi thảm họa. Đừng chỉ nghĩ rằng sau khi bạn đã lập xong một báo cáo tài chính rồi giao nộp theo kiểu cũ bằng giấy tờ hay kiểu mới bằng tệp điện tử là xong việc. Đây là một sai lầm chết người tuyệt đối, bởi vì sau khi một báo cáo tài chính được lập, giao nộp và thảo luận, bạn gần như luôn cần phải
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thông tin tài chính. Quan trọng không kém, câu chuyện tài chính được trình bày phải trôi chảy theo cách dễ theo dõi và hiệu quả, bao gồm việc sử dụng đúng định dạng báo cáo, cấu trúc (tức là đảm bảo phần kết luận của báo cáo dễ dàng được nhận ra), mức độ chi tiết, thông tin và dữ liệu, đồng thời được truyền đạt với phong cách dễ tiêu hóa một cách nhẹ nhàng. Để mở rộng khái niệm về việc trở thành một người kể chuyện hiệu quả, tôi thường bị thu hút bởi một câu nói trong bộ phim Caddyshack mà Thẩm phán Smails thốt ra – "Thật dễ để cười toe toét khi con tàu của bạn cập bến và bạn đánh bại thị trường, nhưng người đàn ông đáng giá là người có thể mỉm cười khi quần lót của mình quá chật ở phần mông." Lý do tôi đưa ra câu nói này là để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng sống còn của việc truyền đạt những tin xấu, đầy thách thức và khó khăn (như một phần của quy trình báo cáo tài chính). Điều đó thậm chí còn quan trọng hơn cả việc trở thành người hùng khi mang đến tin tốt. Thành thạo nghệ thuật truyền đạt tin khó khăn (và đưa ra các giải pháp khả thi) là một bộ kỹ năng mà rất ít người có, và đang cực kỳ cần thiết. Hãy luôn công bố đầy đủ thông tin (cho đúng đối tượng), đặc biệt là với tin xấu.
phản hồi theo kiểu tiếp nối, bao gồm các cuộc thảo luận bằng lời, lắng nghe chăm chú, đọc phản hồi, quan sát phản ứng, v.v. Ví dụ, nếu bạn cung cấp một báo cáo tài chính cho một bên không được đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực kế toán và tài chính, mà lại cho rằng bên đó hiểu báo cáo tài chính cùng thông điệp tài chính chính hay kết quả then chốt của nó, mà không thảo luận báo cáo tài chính với họ, thì thường là một sai lầm nghiêm trọng. Để chống lại vấn đề tiềm ẩn này, nên tổ chức các cuộc thảo luận trực tiếp với đối tượng mục tiêu để dẫn dắt họ đi qua báo cáo tài chính (từng dòng nếu cần), giúp giáo dục (các) bên về cấu trúc và các phát hiện của báo cáo tài chính, và xác nhận rằng họ hiểu kết quả đầu ra. Từ góc độ thực tế, việc xác nhận chắc chắn rằng bạn đã cung cấp một báo cáo tài chính cho đối tượng mục tiêu và đã thảo luận nó với họ luôn là con đường tốt hơn nhiều để theo đuổi so với việc cho rằng đối tượng mục tiêu đã nhận, đã đọc và hiểu báo cáo tài chính.
◆◆Luôn là người kể chuyện: Với tư cách là một người kể chuyện, bạn phải nhớ
hãy tự tin, đáng tin cậy, tập trung và rõ ràng khi truyền đạt
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Nói đúng ngôn ngữ luôn có ích
Nếu bạn đang trên đường đến Pháp hay Ý, hiển nhiên là bạn nên ôn lại những kiến thức cơ bản về tiếng Pháp và tiếng Ý, vì phải thừa nhận rằng, khả năng giao tiếp bằng phương ngữ địa phương thực sự có thể cải thiện trải nghiệm chuyến đi của bạn. Điều tương tự cũng đúng với kế toán và tài chính; nếu bạn có thể nắm vững ít nhất một số thuật ngữ cơ bản và bắt đầu nói "ngôn ngữ" này, bạn sẽ vượt trội hơn hẳn. Phần này của chương đề cập đến hai nhóm thuật ngữ: cơ bản và nâng cao.
◆◆Lợi nhuận gộp và Biên lợi nhuận gộp: Đôi khi được dùng thay thế cho nhau,
lợi nhuận gộp bằng doanh thu hàng đầu trừ đi COGS hoặc COS của bạn. Biên lợi nhuận gộp (một phép tính theo phần trăm) được xác định bằng cách lấy lợi nhuận gộp chia cho doanh thu hàng đầu.
◆◆Op Ex: Là một thuật ngữ rộng, viết tắt của chi phí hoạt động (operating expenses),
có thể bao gồm chi phí bán hàng, chi phí chung, chi phí hành chính, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí liên quan khác. Khác với COGS hoặc COS, Op Ex có xu hướng cố định về bản chất và sẽ không thay đổi trực tiếp theo doanh thu bán hàng hàng đầu.
Thuật ngữ cơ bảnThuật ngữ cơ bản chủ yếu gắn liền với việc truyền đạt kết quả của các báo cáo tài chính (từ góc độ kế toán), với trọng số lớn nghiêng về báo cáo kết quả kinh doanh. Dưới đây, tôi đã cung cấp một số mẫu thuật ngữ kế toán và tài chính cơ bản được sử dụng phổ biến nhất (mà tôi sẽ dùng thường xuyên trong suốt cuốn sách này):
◆◆SG&A: Chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí hành chính. Các công
ty có thể phân biệt giữa Op Ex và SG&A để giúp các bên hiểu chi tiết hơn về cấu trúc chi phí trong hoạt động của mình.
◆◆Lợi nhuận ròng (Bottom Line): Lợi nhuận hoặc lỗ ròng của một công ty sau khi tất cả các chi phí
đã được trừ khỏi doanh thu bán hàng ròng. Nằm trong vùng "đen" (black) nghĩa là có lợi nhuận ròng, còn nằm trong vùng "đỏ" (red) nghĩa là đã phát sinh lỗ ròng.
◆◆Doanh thu (Top Line): Doanh thu bán hàng ròng mà một công ty tạo ra trong
một khoảng thời gian (ví dụ: trong khoảng thời gian 12 tháng).
◆◆Điểm hòa vốn (Breakeven): Mức hoạt động mà tại đó một công ty tạo ra
◆◆COGS hoặc COS: Đọc như cách viết của nó; là viết tắt của giá vốn
lợi nhuận hoặc lỗ bằng không vì đã "hòa vốn." Hay nói ngược lại, đó là lượng doanh thu bán hàng cần được tạo ra để trang trải toàn bộ COGS/COS và chi phí hoạt động (Op Ex).
hàng bán (costs of goods sold - dành cho doanh nghiệp dựa trên sản phẩm) và giá vốn bán hàng (costs of sales - dành cho doanh nghiệp dựa trên dịch vụ). COGS hoặc COS có xu hướng thay đổi trực tiếp (hoặc theo tuyến tính) cùng với doanh thu bán hàng ở dòng trên cùng.
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Thuật ngữ nâng caoThuật ngữ nâng cao có xu hướng tập trung vào các tham chiếu đến những khái niệm tài chính xoay quanh dòng tiền, dự báo, dự phóng và các chủ đề tài trợ vốn (tức là huy động vốn như bảo đảm các khoản vay hoặc bán cổ phần trong một công ty). Nói như vậy, đây là danh sách tóm tắt các thuật ngữ nâng cao để tham khảo.
◆◆Biên lợi nhuận đóng góp (Contribution Margin): Bạn có thể nghe các công ty nhắc đến
thuật ngữ biên lợi nhuận đóng góp. Điều này thường ám chỉ lợi nhuận được tạo ra bởi một đơn vị hoạt động hoặc bộ phận cụ thể của một công ty (nhưng không phải cho toàn bộ công ty). Hầu hết các công ty lớn hơn đều có nhiều đơn vị hoạt động hoặc bộ phận, nên lợi nhuận (hoặc lỗ) của từng đơn vị hoạt động hoặc bộ phận được tính toán để xác định mức độ mà đơn vị hoặc bộ phận cụ thể đó đã "đóng góp" vào kết quả hoạt động chung của toàn công ty.
◆◆EBITDA: Đây là một trong những thuật ngữ được dùng nhiều nhất (và bị lạm dụng nhiều nhất) trong
lĩnh vực tài chính ngày nay, là viết tắt của lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và phân bổ (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization). Một phiên bản ngắn hơn cũng được dùng thường xuyên là EBIT hay lợi nhuận trước lãi vay và thuế (earnings before interest and taxes). Lý do EBITDA phổ biến là vì các nguồn vốn muốn hiểu rõ một công ty có thể tạo ra bao nhiêu lợi nhuận dưới dạng tiền mặt hoạt động theo định kỳ. EBITDA loại bỏ lãi vay, thuế, và chi phí khấu hao và phân bổ (cả hai đều là chi phí phi tiền mặt) để tính toán điều được cho là khả năng của một công ty trong việc tạo ra dòng tiền dương nội bộ (điều này được sử dụng rộng rãi khi đánh giá giá trị của một công ty và khả năng trả nợ của công ty đó).
◆◆Cap Ex: Trong khi Op Ex gắn liền với báo cáo thu nhập,
Cap Ex là viết tắt của chi tiêu vốn (capital expenditures) và là phép tính xem một công ty đã đầu tư bao nhiêu vào tài sản hữu hình hoặc vô hình trong một khoảng thời gian nhất định (cho thiết bị, máy móc, tòa nhà mới, đầu tư vào tài sản vô hình, v.v.).
◆◆YTD, QTD, MTD: Đây là những thuật ngữ đơn giản, viết tắt của year to date (từ đầu năm đến nay), quarter to date (từ đầu quý đến nay), hoặc month to date (từ đầu tháng đến nay). Ví dụ, một báo cáo nhanh có thể trình bày doanh số QTD cho giai đoạn từ 10/1/20 đến 11/15/20 (để ban lãnh đạo có thể đánh giá mức doanh số tính đến giữa quý).
◆◆FYE và QE: Hai thuật ngữ này là viết tắt của fiscal year-end (cuối năm tài chính) và quarter-end (cuối quý). Hầu hết các công ty sử dụng năm tài chính trùng với năm dương lịch, tức là kết thúc vào 12/31/xx (khi đó các quý sẽ kết thúc vào 3/31/xx, 6/30/xx, 9/30/xx và 12/31/xx). Xin lưu ý rằng một số công ty sử dụng FYE khác với năm dương lịch để phù hợp với chu kỳ kinh doanh của một ngành cụ thể. Ví dụ, các công ty phục vụ ngành giáo dục có thể dùng FYE là 6/30/xx để trùng với năm hoạt động điển hình của các trường học hoặc cao đẳng (thường kéo dài từ 7/1/xx đến 6/30/xx).
◆◆Free Cash Flow: FCF có liên quan chặt chẽ với EBITDA nhưng còn tính đến nhiều yếu tố hoặc điều chỉnh khác, chẳng hạn như nhu cầu công ty phải đầu tư vào thiết bị hoặc tài sản vô hình theo định kỳ (để duy trì khả năng cạnh tranh), khoản trả nợ bắt buộc hoặc cố định mà công ty phải thanh toán mỗi năm (cho các khoản lãi và gốc), bất kỳ lợi nhuận đảm bảo nào trên vốn cổ phần ưu đãi, và các điều chỉnh tương tự khác. FCF có thể là một phép tính mang tính chủ quan cao, phụ thuộc vào các ước tính và định nghĩa mà mỗi bên sử dụng.
Communicate or Die!  9
có tốc độ đốt tiền (burn rate) là 250.000 đô la một tháng (trước khi tạo ra bất kỳ doanh số nào), thì nhà đầu tư có thể nhanh chóng tính ra rằng công ty này sẽ cần 3 triệu đô la vốn để duy trì hoạt động trong một năm. Runway (quãng đường chạy) tính toán khoảng thời gian mà một công ty còn trụ được trước khi cạn tiền. Trong ví dụ của chúng ta, nếu công ty còn 1 triệu đô la tiền mặt và đang đốt 250.000 đô la mỗi tháng, thì runway còn lại là bốn tháng.
◆◆YOY và CAGR: YOY là viết tắt của year-over-year change (thay đổi so với cùng kỳ năm trước) trong kết quả tài chính (ví dụ: thay đổi doanh số của giai đoạn 12 tháng hiện tại so với giai đoạn 12 tháng trước đó). CAGR là viết tắt của compounded annual growth rate (tốc độ tăng trưởng kép hàng năm) và đại diện cho một phép tính tài chính đánh giá kết quả tài chính qua nhiều giai đoạn (ví dụ: doanh số tăng với CAGR 15,5% trong giai đoạn năm năm từ 2016 đến 2020).
◆◆TTM và FTM: TTM là viết tắt của trailing twelve months (mười hai tháng gần nhất) và FTM là viết tắt của forward twelve months (mười hai tháng tới). Những con số này thường được các bên sử dụng để hiểu rõ hơn về kết quả hoạt động hàng năm của một công ty khi không trùng với FYE của công ty đó (ví dụ: doanh thu bán hàng được tạo ra là bao nhiêu trong giai đoạn từ QE 9/30/19 đến QE 6/30/20, tức 12 tháng lịch sử hoạt động). TTM và FTM đặc biệt hữu ích khi đánh giá các công ty đang tăng trưởng nhanh hoặc vừa trải qua một thay đổi lớn trong hoạt động kinh doanh.
◆◆Sustainable Growth Rate: Phép tính này ước lượng tốc độ tăng trưởng tối đa mà một công ty có thể đạt được chỉ bằng cách sử dụng vốn hoạt động nội bộ (tức là dòng tiền dương). Khi một công ty vượt qua tốc độ tăng trưởng bền vững của mình, có thể cần phải huy động vốn bên ngoài như các khoản vay hoặc vốn cổ phần từ nhà đầu tư mới để hỗ trợ hoạt động kinh doanh đang diễn ra.
◆◆Debt Service: Tổng debt service (nghĩa vụ trả nợ) bao gồm cả các khoản thanh toán lãi vay và gốc vay phải trả trong một khoảng thời gian.
trong hiệu quả tài chính (ví dụ: thay đổi doanh số của kỳ 12 tháng hiện tại so với kỳ 12 tháng trước đó). CAGR là viết tắt của tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (compounded annual growth rate) và đại diện cho một phép tính tài chính đánh giá hiệu quả tài chính qua một số kỳ (ví dụ: doanh số tăng với CAGR 15,5% trong giai đoạn 5 năm từ 2016 đến 2020).
◆◆TTM và FTM: TTM là viết tắt của mười hai tháng gần nhất (trailing twelve months) và
◆◆Tốc độ tăng trưởng bền vững (Sustainable Growth Rate): Phép tính này ước tính tốc độ tăng trưởng tối đa mà một công
FTM là viết tắt của mười hai tháng tới (forward twelve months). Những con số này thường được các bên sử dụng để giúp hiểu rõ kết quả hoạt động hàng năm của một công ty không khớp với FYE của nó (ví dụ: doanh thu bán hàng được tạo ra là bao nhiêu trong giai đoạn từ QE 9/30/19 đến QE 6/30/20, tức 12 tháng lịch sử hoạt động). TTM và FTM có thể đặc biệt hữu ích khi đánh giá các công ty đang tăng trưởng nhanh hoặc vừa trải qua một thay đổi đáng kể trong hoạt động kinh doanh.
ty có thể đạt được bằng cách chỉ sử dụng vốn hoạt động nội bộ (tức là dòng tiền dương). Khi một công ty vượt quá tốc độ tăng trưởng bền vững của mình, vốn bên ngoài như các khoản vay hoặc vốn chủ sở hữu từ nhà đầu tư mới có thể cần được huy động để hỗ trợ hoạt động đang diễn ra.
◆◆Nghĩa vụ trả nợ (Debt Service): Tổng nghĩa vụ trả nợ bao gồm cả lãi vay
và các khoản thanh toán gốc đến hạn trong một khoảng thời gian.
◆◆B2B và B2C: Một công ty chủ yếu bán cho các doanh nghiệp
Trong phần còn lại của cuốn sách này, tôi sẽ thường xuyên nhắc đến những khái niệm này, nên bạn có thể muốn đánh dấu trang phần này để giúp ôn lại trí nhớ khi cần. Đọc đi đọc lại phần này của Chương 1 cũng chẳng có hại gì, vì khi bạn đang bơi cùng những con cá mập tài chính ngoài vùng nước mở, không gì tệ hơn việc trở thành "mồi nhử" (hay kẻ ngốc) và tỏ ra lép vế khi bạn thậm chí không hiểu nổi những thuật ngữ kế toán và tài chính cơ bản.
nghiệp là B2B (business-to-business - doanh nghiệp với doanh nghiệp), trong khi một công ty chủ yếu bán cho người tiêu dùng là B2C (business-to-consumer - doanh nghiệp với người tiêu dùng).
◆◆Tốc độ đốt tiền (Burn Rate) và Quãng đường bay (Runway): Tốc độ đốt tiền thường được dùng cho
những doanh nghiệp mới hoặc startup chưa đạt được lợi nhuận và đang "đốt" một lượng lớn tiền mặt. Tốc độ đốt tiền tính toán lượng tiền mặt mà một công ty đang tiêu hao trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một tháng hoặc một quý. Nếu một công ty
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Một lời nhắc nhở thân thiện về Kỷ nguyên Công nghệ
được đào tạo và/hoặc quen thuộc với những chủ đề tài chính quan trọng nhất trong báo cáo tài chính, làm sao bạn biết liệu AI có đang tạo ra thông tin chính xác hay không? Ý tôi ở đây là việc dựa dẫm vào AI mà không có hiểu biết đầy đủ và thấu đáo về các vấn đề có thể là một sai lầm chết người.
Khi tôi viết cuốn sách này và chuẩn bị phát hành cùng nhà xuất bản của mình, tôi sẽ thật thiếu sót nếu không đưa vào một cuộc thảo luận về công nghệ. Và ôi, chúng ta đang sống trong một thế giới công nghệ cao biết bao, khi trong hai thập kỷ qua, chúng ta đã tiến từ web và internet, đến khai phá dữ liệu/dữ liệu lớn (data mining/big data) và điện toán đám mây (cloud), đến tất cả những lời hứa hẹn gắn với Metaverse cho tới những từ thời thượng mới nhất, vâng, chính là trí tuệ nhân tạo ("AI"). Với suy nghĩ đó, tôi xin gửi đến bạn những lời khuyên này liên quan đến sự giao thoa, hay có người còn gọi là sự va chạm, giữa báo cáo tài chính và công nghệ.
◆◆Bỏ qua AI, tôi xin lưu ý rằng các hệ thống kế toán và ERP
(hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - enterprise resource planning systems) trải dài từ những nền tảng tương đối đơn giản như QuickBooks đến những hệ thống ERP cực kỳ phức tạp như SAP/Oracle. Từ những nền tảng dễ sử dụng như QuickBooks (nhưng là nền tảng thiếu các kiểm soát phù hợp nên rủi ro trong việc ghi nhận giao dịch tài chính có xu hướng cao hơn) đến những hệ thống phức tạp đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm kỹ thuật nhiều hơn hẳn, những hệ thống này rất tuyệt vời, nhưng nếu chúng không được triển khai, quản lý và kiểm soát đúng cách, rủi ro DIGO (data in, garbage out - dữ liệu vào rác, kết quả ra rác) có thể tăng lên đáng kể.
◆◆Có những rủi ro và nguy hiểm đáng kể khi sử dụng trí tuệ nhân tạo
để tạo ra báo cáo tài chính. Câu hỏi đầu tiên bạn phải đặt ra là liệu bạn, với tư cách là tác giả (của báo cáo tài chính), có thực sự hiểu kết quả đầu ra và kết luận được đưa ra hay không? Nếu bạn tin tưởng và dựa vào kết quả đầu ra được tạo ra, thì đối tượng mục tiêu tin tưởng bạn cũng sẽ dựa vào nó. Như vậy, toàn bộ dòng chảy thông tin có nguy cơ bị ô nhiễm nếu AI đưa vào báo cáo tài chính những gì nó cho là sự thật nhưng lại dẫn đến kết luận sai lầm. Tôi không tranh luận rằng AI có thể là một nguồn lực hay công cụ hữu ích. Nó chắc chắn có thể như vậy, nhưng đồng thời, AI phải được kiểm soát, hiểu rõ và quản lý để tạo ra những báo cáo tài chính CART.
◆◆Và để làm vấn đề này thêm phức tạp, thật đáng để suy ngẫm
về khái niệm này. Hầu hết các công ty sử dụng nhiều nguồn dữ liệu và hệ thống khác nhau đưa vào hệ thống ERP của họ và chảy qua đến báo cáo tài chính. Điều quan trọng cần nhớ là dữ liệu và thông tin tài chính vô giá không chỉ đến từ hệ thống kế toán hay ERP, mà còn từ dữ liệu và thông tin nằm ở những nơi khác như hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), các nhà cung cấp dịch vụ lương bên thứ ba, và các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu độc quyền, chỉ kể tên một vài nơi. Thật vô cùng
◆◆Tiếp tục thảo luận về AI, bạn phải đặt ra một câu hỏi quan trọng
câu hỏi liên quan đến việc liệu AI có đang tạo ra phản hồi hay đầu ra phù hợp trong báo cáo tài chính hay không. Nếu bạn không
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và các hệ thống thông tin tài chính (chưa kể đến toàn bộ cuộc sống của chúng ta). Thay vào đó, điều bạn cần ghi nhớ về công nghệ và ảnh hưởng của nó trong báo cáo tài chính quy về hai khái niệm chính. Thứ nhất, những tiến bộ công nghệ đã cải thiện rất nhiều việc báo cáo và phân tích tài chính, và nên được xem như một công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả và độ chính xác của báo cáo tài chính. Thứ hai, và cũng đồng thời, đừng bao giờ, tuyệt đối đừng bao giờ chỉ dựa vào công nghệ để tạo ra báo cáo tài chính. Bạn luôn nên thực hiện một cuộc rà soát kỹ lưỡng mọi báo cáo tài chính, dù được tạo ra với sự hỗ trợ của công nghệ hay không, trước khi phân phối đến đối tượng mục tiêu.
quan trọng để quản lý dòng chảy thông tin tài chính kỹ thuật số, từ nhiều nguồn khác nhau, với các chính sách, quy trình và kiểm soát phù hợp để tránh loại virus thường gây chết người mang tên DIGO (data in, garbage out - dữ liệu vào rác ra).
Đơn giản là không có cách nào để tôi có thể bao quát chủ đề công nghệ và tác động của nó lên báo cáo tài chính và phân tích tài chính chỉ trong một mục của chương này, chứ chưa nói đến cả một cuốn sách. Có quá nhiều phần, yếu tố và khía cạnh chuyển động liên quan khi công nghệ đã không còn nghi ngờ gì nữa thâm nhập vào gần như mọi khía cạnh của kế toán
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Lời cuối về cuốn sách này
thông tin vận hành, dữ liệu và kết quả đến một phạm vi/đối tượng mục tiêu rộng rãi theo cách hiệu quả nhất có thể.
Với những ai đang mong đợi/kỳ vọng một cuốn sách kỹ thuật được thiết kế xoay quanh cách viết báo cáo tài chính theo từng bước, chẳng hạn như lập báo cáo thường niên cho một công ty đại chúng, soạn báo cáo kiểm toán cho một công ty tư nhân, hay chuẩn bị báo cáo 10-K cho một công ty được yêu cầu cung cấp thông tin định kỳ cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (tức là SEC), tôi xin lỗi vì đã làm bạn thất vọng bởi đây không phải là mục tiêu chính của cuốn sách. Mặc dù tôi sẽ tham chiếu đến nhiều loại báo cáo tài chính tiêu chuẩn trong suốt các chương sắp tới (thường được dùng làm ví dụ), mục tiêu thực sự của cuốn sách là giáo dục bạn, với tư cách là người đọc, hiểu cách truyền đạt hiệu quả hơn những thông tin tài chính và
Tóm lại và cũng là một suy nghĩ cần ghi nhớ không chỉ khi đọc cuốn sách này mà còn trong sự nghiệp chuyên môn hằng ngày của bạn, nếu một báo cáo tài chính trông, ngửi, cảm nhận, nếm, đọc, v.v. giống như BS (nhảm nhí), thì có lẽ nó đúng là BS. Nếu một báo cáo tài chính logic, có thể bảo vệ được, dễ hiểu, dễ tiêu hóa và đưa ra những kết luận phù hợp, thì bạn đã làm tốt công việc của mình và đã giúp tạo ra tri thức và tài sản trí tuệ nội bộ quý giá cho công ty, mang lại lợi ích cho công ty theo nhiều cách hơn bạn có thể tưởng tượng.
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các thành viên ban điều hành cấp cao, hội đồng quản trị hoặc ban cố vấn của công ty, đội ngũ quản lý cấp trung, và cả những nhân viên cụ thể. Nhiều lần hơn không, điều quan trọng cần nhớ là người nhận báo cáo tài chính sẽ không phải là một chuyên gia kế toán hay tài chính mà là những thành viên chủ chốt khác trong đội ngũ quản lý, những người thiết yếu cho sự thành công của công ty như các quản lý nhân sự, đội ngũ công nghệ (ví dụ: lập trình viên, nhà phân tích dữ liệu, v.v.), các thành viên đội ngũ cấp “C” (ví dụ: CTO hay Giám đốc Công nghệ, COO hay Giám đốc Vận hành, v.v.) và những bên tương tự. Đối với đội ngũ nội bộ, có một sự cân bằng tinh tế giữa việc cung cấp quá nhiều và quá phức tạp các báo cáo tài chính và kế toán (mà một nhân viên không chuyên về kế toán hay tài chính không hiểu nổi ý nghĩa) với việc đảm bảo trình bày vừa đúng lượng thông tin tài chính cần thiết để giáo dục đúng cách cho đối tượng mục tiêu. Hãy nhớ rằng, mục tiêu là trao quyền cho đội ngũ, nâng cao kiến thức của họ về thông tin tài chính, và hỗ trợ họ tạo ra giá trị gia tăng trong doanh nghiệp.
Bạn không thể nào viết một báo cáo tài chính mà không hiểu đối tượng mục tiêu của mình là ai. Nghĩa là, bạn phải luôn có một tầm nhìn rõ ràng về việc ai sẽ là người dùng cuối của báo cáo tài chính, thông tin tài chính được nhúng trong báo cáo tài chính, và (những) kết luận được đưa ra. Hãy nghĩ về điều này giống như một tổ chức thể thao chuyên nghiệp đưa đội của họ ra sân mà không biết khách hàng hay khán giả là ai. Mặc dù tổ chức thể thao đó có thể gặp may và mang đến đúng thứ mà khán giả đang tìm kiếm, nhưng nhiều lần hơn không, điều này sẽ thất bại. Trong thế giới bán hàng và tiếp thị, bạn phải biết khách hàng mục tiêu của mình để đảm bảo quy trình bán hàng của bạn hiệu quả nhất có thể. Điều tương tự cũng đúng với báo cáo tài chính, vì biết khách hàng hay khán giả của bạn là điều tối quan trọng.
Về cơ bản, có hai đối tượng mục tiêu khi lập báo cáo tài chính – người dùng bên ngoài được đề cập trong chương này và người tiêu dùng nội bộ (được đề cập trong Chương 3).
◆◆Người dùng bên ngoài: Nhóm người dùng này có nền tảng rất rộng
bao gồm các bên như chuyên gia phân tích tài chính, nhà đầu tư, chủ nợ hoặc người cho vay, cơ quan quản lý (ví dụ: SEC hoặc IRS), nhóm tuân thủ, và danh sách này cứ dài ra mãi. Nguyên tắc chung khi phát hành báo cáo tài chính cho người dùng bên ngoài là cung cấp cho các bên này đúng thông tin họ muốn và cần, không hơn không kém. Nghệ thuật thực sự của quá trình này là trình bày sự cân bằng hợp lý giữa việc tiết lộ thông tin tài chính liên quan (để bên ngoài có thể hoàn thành phân tích đúng đắn) nhưng đồng thời không tiết lộ thông tin tài chính bảo mật hoặc riêng tư mà "kẻ xấu" có thể dùng để chống lại doanh nghiệp. Tin tôi đi, nói thì dễ hơn làm nhiều.
Khi nghĩ về đối tượng mục tiêu, bạn phải sẵn sàng đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Nghĩa là, bạn phải sẵn sàng làm người giáo dục, người kể chuyện, người xây dựng kiến thức, người truyền tin, người lãnh đạo, và đôi khi còn là học trò nữa, vì bạn sẽ ngạc nhiên khi biết mình có thể học được bao nhiêu, và từ đó cải thiện kỹ năng viết báo cáo tài chính của mình, chỉ bằng cách lắng nghe điều đối tượng mục tiêu đang nói và cần hiểu rõ hơn. Các bên bên ngoài phải cảm thấy hài lòng rằng báo cáo tài chính họ nhận được cho phép họ thực hiện công việc của mình một cách tự tin và đáng tin cậy. Các bên bên trong phải có khả năng hành động dựa trên thông tin tài chính được cung cấp trong báo cáo tài chính và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp/đúng đắn. Chương này tập trung thảo luận vào người dùng bên ngoài của báo cáo tài chính, trong khi Chương 3 hướng sự chú ý của chúng ta sang người dùng bên trong của báo cáo tài chính.
◆◆Người tiêu dùng nội bộ: Người dùng nội bộ (mà tôi gọi là người tiêu dùng)
bao gồm nhiều bên được tuyển dụng trực tiếp, được giữ lại (như thành viên hội đồng quản trị, cố vấn, chuyên gia tư vấn), và/hoặc gắn bó với một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Những người này bao gồm
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Vai trò và tầm quan trọng của báo cáo tài chính bên ngoài
Rõ ràng là nhà đầu tư và người cho vay là những ví dụ điển hình của các bên bên ngoài cần tiếp cận thông tin tài chính vì họ đại diện cho các nguồn vốn tiềm năng (vốn chủ sở hữu và nợ) để hỗ trợ hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Do đó, họ có quyền và nhu cầu về thông tin tài chính. Các bên khác cũng quan tâm đến các vấn đề tài chính của doanh nghiệp – ví dụ: nhân viên, chủ nợ khác, chuyên gia phân tích (những người cung cấp đánh giá độc lập về doanh nghiệp), nhóm quản lý, cơ quan chính phủ, v.v. Khi các bên bên ngoài đọc báo cáo tài chính được công bố, họ nên nhớ rằng những thông tin liên lạc này chủ yếu hướng đến chủ sở hữu-nhà đầu tư của doanh nghiệp và người cho vay của doanh nghiệp (tức là các nguồn vốn chính). Các chuẩn mực báo cáo tài chính bên ngoài được sử dụng để lập và cung cấp thông tin tài chính cho công chúng đã được phát triển với đối tượng chính này trong đầu.
Trước khi đi sâu hơn vào thảo luận giải thích những khác biệt chính giữa thông tin tài chính được tạo nội bộ và báo cáo, bảng biểu tài chính được lập bên ngoài, cần có một tổng quan về vai trò và tầm quan trọng của báo cáo tài chính được lập bên ngoài. Trong bối cảnh của chương này, khi thuật ngữ thông tin tài chính được sử dụng, nó mang nghĩa rộng nhất và bao gồm báo cáo, bảng biểu, phân tích, đánh giá, thẩm định, v.v. (tức là về cơ bản bất kỳ loại dữ liệu hoặc thông tin tài chính nào được tạo nội bộ). Điều này so với thông tin tài chính được lập bên ngoài, để dễ hiểu, bao gồm bảng biểu tài chính và báo cáo tài chính. Hoặc, từ góc độ khác, thông tin tài chính được tạo nội bộ là toàn diện trong khi báo cáo và bảng biểu tài chính được lập bên ngoài đại diện cho một lựa chọn hoặc một phần của thông tin tài chính mà ban quản lý đã chọn cung cấp cho các bên bên ngoài (hoặc do lựa chọn hoặc do yêu cầu quy định).
Một lời cảnh báo nhanh liên quan đến thuật ngữ công khai: Khi tôi dùng thuật ngữ này, bất kỳ thông tin tài chính nào được cung cấp cho công chúng đều có thể được truy cập bởi về cơ bản bất kỳ bên thứ ba nào. Đó có thể là chuyên gia phân tích tài chính, cơ quan chính phủ, doanh nghiệp đối thủ, hoặc nhà đầu tư hay nhà giao dịch trong ngày đang hành nghề trên Robinhood. Nếu họ biết nơi truy cập thông tin, bất kỳ bên nào cũng có thể có được cái nhìn khá chi tiết về một doanh nghiệp.
Cũng như thông tin tài chính được tạo nội bộ, mục đích chính của báo cáo tài chính bên ngoài là cung cấp thông tin tài chính cập nhật, đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy và kịp thời từ doanh nghiệp đến cổ đông, nhà đầu tư, người cho vay, chuyên gia phân tích, cơ quan chính phủ, văn phòng tín dụng, và những đối tượng tương tự. Trên thực tế, một hệ thống thông tin kế toán và tài chính hoạt động hiệu quả, tận dụng cả phần mềm/công nghệ và nguồn lực nhân sự của công ty, có thể đạt được nhiệm vụ kép là tạo ra thông tin tài chính cho cả mục đích tiêu dùng bên ngoài và bên trong (một cách hiệu quả về chi phí).
Theo ước tính, có hơn 8.000 công ty niêm yết trên các sàn chứng khoán Hoa Kỳ vào giữa những năm 1990. Kể từ đó, đến năm 2022, con số này đã giảm xuống chỉ còn 3.750 doanh nghiệp đại chúng tại Hoa Kỳ. Cổ phiếu vốn
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nhưng không phải cho những người khác, cũng không thể doanh nghiệp tiết lộ trước cho một số người trong số họ trước khi thông báo cho những người khác. Các luật và chuẩn mực đã được thiết lập về báo cáo tài chính được thiết kế để đảm bảo rằng tất cả cổ đông, chuyên gia phân tích và người cho vay đều có quyền truy cập bình đẳng vào thông tin tài chính và báo cáo tài chính của công ty.
và các chứng khoán khác của họ được giao dịch trên thị trường công khai. Việc phổ biến thông tin tài chính của các công ty này được điều chỉnh bởi luật liên bang, được thực thi chủ yếu bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Sở Giao dịch Chứng khoán New York, Nasdaq, và các thị trường chứng khoán Internet cũng thực thi các quy tắc và quy định về việc truyền đạt thông tin tài chính của các công ty có chứng khoán được giao dịch trên thị trường của họ.
Báo cáo tài chính của một công ty có thể không phải là nguồn thông tin đầu tiên về hiệu quả lợi nhuận của nó. Tại Hoa Kỳ, hầu hết các tập đoàn đại chúng phát hành thông cáo báo chí về kết quả thu nhập mới nhất của họ, nhưng điều quan trọng cần nhớ là các thông cáo về thu nhập có thể chưa được kiểm toán bởi một công ty CPA độc lập. Những thông cáo báo chí này có trước việc gửi bản cứng báo cáo tài chính của công ty đến cổ đông, người cho vay và các bên khác. Hầu hết các công ty đại chúng đưa báo cáo tài chính lên trang web của họ vào thời điểm hoặc ngay sau khi phát hành thông cáo báo chí. Các doanh nghiệp tư nhân thường không gửi thư cho chủ sở hữu và người cho vay trước báo cáo tài chính của họ, mặc dù họ có thể làm vậy. Theo quy định, các công ty tư nhân không đưa báo cáo tài chính của họ lên các trang web có thể truy cập công khai.
Chứng khoán của các doanh nghiệp nước ngoài được giao dịch trên các thị trường chứng khoán khắp thế giới. Nhiều quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, đã và đang cố gắng xây dựng một bộ chuẩn mực báo cáo và kế toán tài chính quốc tế. Quá trình này không diễn ra suôn sẻ như nhiều người mong đợi. Thật vậy, vào thời điểm viết cuốn sách này (2023), SEC vẫn chưa chính thức phê chuẩn các chuẩn mực quốc tế. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ vẫn chưa bắt buộc phải áp dụng các chuẩn mực toàn cầu này.
Tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác, các công ty đại chúng không được phép hợp pháp tiết lộ thông tin cho một số cổ đông hoặc bên cho vay nhất định
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nhân viên) hoặc tuân thủ việc định giá sản phẩm hay dịch vụ theo các thỏa thuận nghiêm ngặt là chuyện bình thường. Danh sách các yêu cầu báo cáo tài chính phi thuế tiềm năng là vô tận và có xu hướng thay đổi tùy theo ngành, nhưng điểm cần nêu ra rất đơn giản. Các yêu cầu về dữ liệu và báo cáo tài chính của chính phủ rất nhiều, và nếu không có một hệ thống kế toán và báo cáo tài chính hoạt động đúng đắn (xem Chương 5 về tính chính xác và độ tin cậy), doanh nghiệp chắc chắn sẽ lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc.
Về cơ bản, nhu cầu báo cáo ra bên ngoài quy về một trong hai động lực chính – thuế và tuân thủ và nguồn vốn:
1.  Thuế và tuân thủ: Hầu hết mọi người đều nhận ra rằng có nhu cầu đáng kể về báo cáo tài chính vì thuế thu nhập. Dù ở cấp liên bang (tức là IRS) hay cấp tiểu bang (ví dụ: Franchise Tax Board ở California), không cần phải nói cũng biết rằng việc báo cáo tài chính về kết quả hoạt động cho cơ quan thuế nói chung không phải là nhiệm vụ được mong chờ nhất hằng năm. Điều quan trọng cần nhớ là ngoài báo cáo thuế thu nhập, còn có một yêu cầu khổng lồ về việc báo cáo thông tin tài chính cho các tổ chức khác (chủ yếu là cơ quan chính phủ), liên quan đến nhiều loại thuế và nhu cầu dữ liệu tài chính khác nhau. Thành thật mà nói, báo cáo thuế thu nhập thường là yêu cầu tuân thủ thuế ít đáng lo nhất, vì khi doanh nghiệp mở rộng và bắt đầu hoạt động ở nhiều tiểu bang và quốc gia nước ngoài, sẽ có thêm một loạt yêu cầu báo cáo thuế khác, bao gồm thuế lương (cho cả nhân viên và cố vấn), thuế bán hàng và sử dụng (một vấn đề nóng bỏng do các mô hình kinh doanh thương mại điện tử), thuế tài sản, thuế tiêu thụ đặc biệt và nhiều loại khác. Nhưng đừng dừng lại ở đây, vì ngoài việc báo cáo thông tin tài chính cho các loại thuế kinh doanh khác nhau, còn có nhu cầu lớn về dữ liệu tài chính từ các tổ chức quản lý khác nữa. Bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hợp đồng chính phủ đều nhận ra điều này, vì phải xác nhận mức lương phổ biến (nộp cho
2.  Nguồn vốn: Xuyên suốt cuốn sách này, tôi sẽ đi sâu thảo luận về các hình thức, loại và cấu trúc khác nhau của nguồn vốn tài chính doanh nghiệp, nhưng để bắt đầu, vốn tài chính doanh nghiệp từ bên ngoài về cơ bản đến từ một trong hai nguồn – vốn chủ sở hữu hoặc nợ. Khi nghĩ về vốn chủ sở hữu, các công ty đại chúng là ví dụ rõ ràng nhất ở đây, do hàng loạt báo cáo tài chính cần phải được công bố công khai. Điều này bao gồm nhu cầu báo cáo kết quả tài chính theo năm (gọi là 10K) hoặc theo quý (gọi là 10Q) thông qua việc phát hành báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Những báo cáo này là bắt buộc đối với các công ty đại chúng, nhưng nhu cầu báo cáo tài chính ra bên ngoài không chỉ dừng lại ở các công ty đại chúng. Hầu hết các doanh nghiệp và tổ chức tư nhân cũng phải báo cáo kết quả tài chính cho nhà đầu tư, nhà phân tích (những người thực hiện các phân tích tài chính độc lập quan trọng đối với doanh nghiệp), chủ sở hữu,
Đối tượng mục tiêu "E" – Người dùng bên ngoài  19
tìm hiểu xem các tiểu bang đã mất bao nhiêu doanh thu thuế bán hàng trong thập kỷ qua.
bên cho vay (như ngân hàng, tín dụng tư nhân, tổ chức cho vay phi ngân hàng, hoặc công ty cho thuê), thành viên hội đồng quản trị và các bên tương tự khác. Số lượng khổng lồ các loại báo cáo và bảng biểu tài chính khác nhau có thể được yêu cầu khiến không thể liệt kê hết trong cuốn sách này, nhưng tiền đề cơ bản rất đơn giản: Nếu một bên thứ ba sắp đầu tư vốn tài chính vào doanh nghiệp của bạn (vốn chủ sở hữu hoặc nợ), thì bạn có thể chắc chắn rằng sẽ cần phải có báo cáo tài chính ra bên ngoài.
◆◆Thứ hai, hãy nhớ câu nói cực kỳ quan trọng này – Ít hơn là
nhiều hơn! Ý tôi ở đây là khi báo cáo cho các bên bên ngoài, dù vì nhu cầu gì, hãy tập trung cung cấp cho bên ngoài thông tin cụ thể được yêu cầu, theo định dạng báo cáo ưa thích mong muốn, không hơn không kém. Lý do rất đơn giản. Nếu bạn cung cấp bất kỳ loại thông tin, báo cáo, dữ liệu dư thừa nào, v.v., bạn chỉ mở ra chiếc hộp Pandora mà thôi, vì không chỉ khiến bên yêu cầu bối rối mà còn rắc rối hơn nữa, bạn có thể vô tình mời họ bước vào những lĩnh vực trong doanh nghiệp của bạn mà họ không có lý do gì để tham gia. Vậy nên, theo tinh thần Ít hơn là nhiều hơn, hãy cũng nhớ từ viết tắt cực kỳ quan trọng này – KISS (keep it simple, stupid – giữ cho đơn giản, đồ ngốc), vì giữ thông tin càng đơn giản càng tốt cho bên nhận sẽ khiến cuộc sống của cả bạn và họ dễ dàng hơn nhiều.
Để cố gắng đơn giản hóa cuộc thảo luận của chúng ta về các bên yêu cầu báo cáo tài chính ra bên ngoài và các động lực chính đòi hỏi thông tin tài chính doanh nghiệp, tôi có thể để lại cho bạn ba lời khuyên nhỏ này:
◆◆Thứ nhất, về cơ bản mọi thực thể chính phủ, bao gồm các tiểu bang,
quận và thành phố, đều đang khao khát nguồn thu thuế trong môi trường kinh tế hiện tại (điều này càng được khuếch đại bởi thế giới hậu đại dịch COVID-19). Sẽ là khôn ngoan nếu bạn làm quen với từ viết tắt SALT (thuế tiểu bang và địa phương), vì dù chính phủ liên bang đã đặt ra đủ thách thức về thuế, hãy cứ chờ đến khi bạn phải đối phó với hơn 20 tiểu bang, tất cả đều có quy tắc, quy định và yêu cầu báo cáo khác nhau. Và nếu bạn cần bằng chứng về mức độ khó khăn của việc này, hãy tự tìm hiểu về South Dakota v. Wayfair, vụ án về cơ bản mở đường cho các tiểu bang yêu cầu doanh nghiệp, ngay cả khi không thiết lập mối liên hệ (nexus) hay có địa điểm kinh doanh thực tế tại tiểu bang, phải thu, thu gom và nộp thuế bán hàng cho việc bán các hàng hóa và dịch vụ cụ thể. Với sự chuyển dịch sang thương mại điện tử và sự suy tàn của bán lẻ truyền thống, không cần phải là thiên tài mới hiểu ra
◆◆Thứ ba, hãy hiểu sự khác biệt giữa thông tin công khai
và các tổ chức công yêu cầu thông tin tài chính. Tôi đã đề cập trước đó rằng các công ty đại chúng (publicly traded companies) bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để công bố cho công chúng nói chung. Điều này không nên nhầm lẫn với việc lập thông tin tài chính cho các tổ chức công (ví dụ: cơ quan thuế) — những thông tin này phải được giữ bí mật và không được công bố cho công chúng. Khác với báo cáo thường niên do Apple, Inc. phát hành, vốn sẵn có cho tất cả các bên quan tâm, tờ khai thuế thu nhập liên bang hằng năm của Apple là thông tin bảo mật và phải được giữ kín (dưới sự kiểm soát của IRS).
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thảo luận & phân tích) được coi là đủ. Rõ ràng là việc cung cấp báo cáo tài chính kèm một số thông tin bổ sung thường nhanh chóng và rẻ hơn nhiều so với việc phải bỏ công sức cung cấp một báo cáo tài chính hoàn chỉnh (chẳng hạn như báo cáo tài chính thường niên đồ sộ của Microsoft, Inc.); ngay cả đối với các bên bên ngoài, đây cũng là một quy trình hiệu quả hơn, vì mọi người đều có thể đi thẳng vào vấn đề khi phân tích kết quả tài chính của một công ty.
Phần này của chương tập trung vào các lựa chọn báo cáo tài chính cho bên ngoài mà ban lãnh đạo công ty thường sử dụng nhất để trình bày báo cáo tài chính cho các bên bên ngoài. Tôi nên lưu ý rằng trong một số trường hợp, bản thân những lựa chọn này đã đại diện cho một loại báo cáo tài chính cơ bản — ví dụ khi một công ty lập báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo kiểm toán đầy đủ bao gồm ý kiến kiểm toán, báo cáo tài chính đã kiểm toán, và các thuyết minh kèm theo đã được kiểm toán của báo cáo tài chính. Như bạn sẽ học ở phần sau của cuốn sách này, việc cung cấp báo cáo tài chính ở mức cơ bản này là một chiến lược phổ biến và được các bên bên ngoài chấp nhận rộng rãi. Tuy nhiên (và sẽ được giải thích ở phần sau của cuốn sách này), còn có những chiến lược báo cáo bên ngoài khác và mạnh mẽ hơn, có thể phục vụ công ty tốt hơn trong việc truyền đạt báo cáo tài chính và kết quả tài chính một cách rõ ràng, súc tích và giàu thông tin hơn, giúp xây dựng thêm uy tín và niềm tin với người dùng bên ngoài (một yếu tố then chốt khi huy động và quản lý các nguồn vốn bên ngoài như ngân hàng và nhà đầu tư).
Việc phát hành báo cáo tài chính cho bên ngoài về cơ bản quy về một trong bốn lựa chọn, trong đó ba lựa chọn thường được thực hiện bằng cách thuê một công ty CPA độc lập lập báo cáo tài chính (và bao gồm những loại sau):
1.  Báo cáo tài chính được biên soạn (compiled financial statements): Báo cáo tài chính được biên soạn thực chất chỉ là việc một công ty CPA lấy báo cáo tài chính do công ty tự lập, định dạng thông tin để trình bày cho bên ngoài, rồi đóng dấu lên giấy tiêu đề của công ty CPA; chỉ có vậy. Hơn nữa, công ty CPA sẽ không chứng thực tính đáng tin cậy của báo cáo tài chính được biên soạn (được lập theo GAAP) và hầu như không bao giờ đính kèm hoặc bao gồm các thuyết minh báo cáo tài chính. Nếu bạn chưa nhận ra, thì báo cáo tài chính được biên soạn về cơ bản là một trò hề, vì hầu như không có doanh nghiệp nghiêm túc nào sử dụng loại báo cáo tài chính này.
Để bắt đầu, tôi muốn nhấn mạnh một khái niệm quan trọng liên quan đến báo cáo tài chính được lập cho bên ngoài so với báo cáo tài chính đầy đủ. Đó là, đối với nhiều công ty tư nhân, không cần phải lập và phát hành toàn bộ một báo cáo tài chính (như SEC yêu cầu), mà chỉ cần cung cấp báo cáo tài chính (kèm theo thuyết minh tài chính khi thích hợp cũng như một MDOR đơn giản, thảo luận của ban lãnh đạo về kết quả hoạt động, hay MD&A, thảo luận và phân tích của ban lãnh đạo)
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2.  Báo cáo tài chính được soát xét (reviewed financial statements): Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, báo cáo tài chính được soát xét thường được lập và sử dụng cho mục đích báo cáo bên ngoài (vì chi phí thấp hơn nhiều, dễ lập hơn, và thường đáp ứng các yêu cầu báo cáo của nguồn vốn bên ngoài). Báo cáo tài chính được soát xét thường do một công ty CPA độc lập lập và bao gồm việc CPA thực hiện đánh giá kỹ lưỡng hơn về hiệu quả tài chính của công ty bằng các thủ tục phân tích và phân tích tài chính khác nhau. Công ty CPA sẽ cố gắng trình bày báo cáo tài chính theo GAAP và thường sẽ đính kèm và bao gồm các thuyết minh báo cáo tài chính. Cần lưu ý rằng công ty CPA sẽ phát hành một báo cáo soát xét nêu rõ rằng họ chưa kiểm toán thông tin tài chính của công ty và do đó không đảm bảo việc tuân thủ GAAP (hoặc các khuôn khổ kế toán tương tự khác). Tuy nhiên, báo cáo soát xét thường sẽ đưa ra một tuyên bố cung cấp mức đảm bảo hạn chế rằng báo cáo tài chính của công ty tuân thủ GAAP mà không phát hiện bất kỳ sửa đổi trọng yếu nào. Báo cáo tài chính được soát xét tốt hơn nhiều so với báo cáo tài chính được biên soạn nhưng không ở cùng đẳng cấp với báo cáo tài chính đã kiểm toán.
cần lưu ý rằng vô số doanh nghiệp tư nhân khác, tổ chức chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, v.v. cũng lập báo cáo tài chính đã kiểm toán. Lý do rất đơn giản. Đơn vị báo cáo càng lớn và phức tạp, nhu cầu về việc kiểm toán của công ty CPA độc lập càng cao. Ví dụ, một tổ chức phi lợi nhuận nhận 5 triệu đô la tiền quyên góp hằng năm có thể chỉ cần lập báo cáo tài chính được soát xét, vì rủi ro tài chính tương đối nhỏ so với một tổ chức như Salvation Army, tổ chức đã quyên góp được khoảng 150 triệu đô la vào năm 2019 và đưa ra các tuyên bố về việc mỗi đô la quyên góp được dành bao nhiêu cho các dịch vụ chương trình (điều mà các nhà tài trợ lớn tuyệt đối muốn được xác minh).
Nếu bạn còn nhớ, tôi đã đề cập đến bốn loại báo cáo tài chính có sẵn để trình bày cho bên ngoài, và tôi chưa quên điều đó. Loại báo cáo tài chính thứ tư là báo cáo tài chính được lập nội bộ (được định dạng hoặc cấu trúc để phân phối ra bên ngoài). Nghĩa là, một công ty có thể phát hành báo cáo tài chính được lập nội bộ mà chưa được bất kỳ bên thứ ba hay công ty CPA nào soát xét, kiểm toán, đánh giá hoặc phân tích. Thay vào đó, công ty chỉ đơn giản lập báo cáo tài chính và phát hành chúng cho các bên thứ ba khác nhau đang yêu cầu thông tin tài chính.
3.  Báo cáo tài chính đã kiểm toán (audited financial statements): Báo cáo tài chính đã được công ty CPA độc lập kiểm toán chắc chắn là đáng tin cậy và toàn diện nhất nhưng cũng tốn nhiều thời gian nhất để lập, đắt đỏ nhất, và thường phức tạp nhất. Báo cáo tài chính đã kiểm toán thường bao gồm báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính đã kiểm toán, thuyết minh đã kiểm toán, và trong một số trường hợp, các bảng phụ lục hoặc phụ lục bổ sung (nếu công ty yêu cầu). Như đã đề cập trước đó, tất cả các công ty đại chúng đều phải lập và phát hành báo cáo tài chính đã kiểm toán ít nhất mỗi năm một lần, nhưng cần
Trong khu vực tư nhân, bạn sẽ ngạc nhiên (đặc biệt là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ) về việc báo cáo tài chính được lập nội bộ thường xuyên được phát hành và chấp nhận bởi các bên bên ngoài như ngân hàng, nhà đầu tư, các bên cho vay và chủ nợ khác, v.v. đến mức nào. Có một số lý do khiến thông tin tài chính được lập nội bộ là lựa chọn được ưa chuộng; bao gồm chi phí (soát xét và kiểm toán có thể tốn kém), tốc độ hoặc tính kịp thời (lập và phát hành nhanh hơn nhiều), tính đơn giản (các vấn đề kế toán phức tạp được hạn chế), và uy tín của ban lãnh đạo (các bên thứ ba có mức độ tin tưởng cao đối với đội ngũ ban lãnh đạo), chỉ kể một vài lý do. Dù
22 Đối tượng mục tiêu "E" – Người dùng bên ngoài
chiến lược này thể hiện cùng một khái niệm như việc phát hành thông tin tài chính được chuẩn bị nội bộ cho các bên bên ngoài, nhưng sử dụng các biểu mẫu và hướng dẫn của IRS để báo cáo kết quả hoạt động.
lý do là, việc phát hành thông tin tài chính được chuẩn bị nội bộ cho các bên bên ngoài là một thực tiễn khá phổ biến trong khu vực tư nhân, và nếu đây thực sự là con đường được chọn, thì luôn nên thực hiện hai công bố chính:
Có vô số vấn đề khi cung cấp tờ khai thuế thu nhập cho các bên bên ngoài để xem xét (nhằm báo cáo thông tin tài chính), bao gồm việc thông tin được cấu trúc kém, định dạng của IRS đã quá lỗi thời, không có báo cáo lưu chuyển tiền tệ nào được trình bày, phương pháp báo cáo kết quả hoạt động có thể gây hiểu lầm (ví dụ: sử dụng cơ sở kế toán tiền mặt, vốn thường vô giá trị), tờ khai thuế thu nhập có thể mất hơn sáu tháng để chuẩn bị, tờ khai thuế thu nhập có thể chứa thông tin có tính bảo mật cao, và danh sách này còn dài dằng dặc. Nhưng trên hết, cần lưu ý rằng các cơ quan thuế yêu cầu thông tin tài chính theo một cấu trúc và định dạng đáp ứng nhu cầu của họ (để tuân thủ và phục vụ mục đích chính phủ) chứ không phải nhu cầu của bạn hay bất kỳ đối tác vốn nào của bạn.
◆◆Thứ nhất, cần có một tham chiếu rõ ràng nêu rằng thông tin tài
chính là chưa được kiểm toán và đã được ban lãnh đạo công ty chuẩn bị.
◆◆Thứ hai, cũng quan trọng không kém, là tuyên bố sau đây
luôn phải xuất hiện trên thông tin tài chính này: "Bảo mật, Tài sản của Công ty XYZ."
Nhân đây, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội để "đá xoáy" IRS và bình luận về việc nhiều công ty nhỏ thường chỉ dựa vào việc phát hành tờ khai thuế thu nhập của họ (về mặt kỹ thuật đây là một loại báo cáo tài chính, chỉ là không phải loại tốt lắm) cho các bên bên ngoài để xem xét (khi được yêu cầu). Đối với nhiều công ty nhỏ, tờ khai thuế thu nhập hàng năm thường là báo cáo tài chính hoặc thông tin tài chính duy nhất được chuẩn bị định kỳ. Trên thực tế,
Việc dựa vào tờ khai thuế thu nhập hàng năm (để hỗ trợ các quyết định kinh doanh) là không được khuyến khích và rõ ràng không phải là một chiến lược báo cáo tài chính khôn ngoan, vì mọi doanh nghiệp đều cần phát triển và triển khai các chiến lược thông tin và báo cáo tài chính phù hợp để đánh giá kết quả hoạt động – chấm hết!
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Báo cáo tài chính so với Bảng báo cáo tài chính
các chú thích của bảng báo cáo tài chính bắt buộc đi kèm với bảng báo cáo tài chính đã được kiểm toán).
Để tiếp tục thảo luận về các báo cáo và bảng báo cáo tài chính được chuẩn bị cho bên ngoài, tôi muốn làm rõ sự khác biệt giữa mục đích và chức năng của bảng báo cáo tài chính so với báo cáo tài chính của công ty. Trong ngữ cảnh này, tôi đang nói đến một công ty đại chúng được các cơ quan quản lý như SEC yêu cầu phát hành báo cáo tài chính hàng quý hoặc hàng năm.
Mặc dù phần còn lại của cuốn sách tập trung vào việc tạo ra và phân tích thông tin tài chính được tạo nội bộ, việc hiểu những nội dung và dữ liệu bổ sung nào được trình bày trong các báo cáo tài chính (và tại sao) là điều hợp lý, với trọng tâm của chúng ta là hai nhóm thông tin bổ sung chính, bao gồm các công bố tùy ý của ban lãnh đạo và các chú thích của bảng báo cáo tài chính.
Bảng báo cáo tài chính của công ty (không bao gồm các chú thích, vốn là chủ đề được đề cập trong cuốn sách chị em của chúng tôi, How to Read a Financial Report) bao gồm báo cáo thu nhập (được đề cập trong Chương 6), bảng cân đối kế toán (được đề cập trong Chương 7), và báo cáo lưu chuyển tiền tệ (được đề cập trong Chương 8). Cùng nhau, các bảng báo cáo tài chính này được gọi là ba bảng báo cáo tài chính lớn xuyên suốt cuốn sách này vì mọi doanh nghiệp chắc chắn nên tạo ra các bảng báo cáo tài chính này định kỳ như hàng tháng, hàng quý và/hoặc hàng năm.
1. Thảo luận của ban lãnh đạo về kết quả hoạt động (MDOR):MDOR, đôi khi được gọi là MD&A (thảo luận và phân tích của ban lãnh đạo), là một phần trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp thường được dành cho ban lãnh đạo để đưa ra đánh giá hoặc tổng quan về các kết quả hoạt động chính, xu hướng thị trường, dữ liệu ngành, chiến lược, v.v. mà ban lãnh đạo tin rằng sẽ có ích cho các bên bên ngoài để giúp họ hiểu đầy đủ hơn về kết quả hoạt động của doanh nghiệp. MDOR thường nằm ở đầu báo cáo tài chính được chuẩn bị định kỳ và phân phối ra bên ngoài, và khá thường xuyên bắt đầu bằng một lá thư gửi cổ đông hoặc nhà đầu tư do chủ tịch hội đồng quản trị hoặc CEO của công ty chuẩn bị, chẳng hạn. Không có nghi ngờ gì rằng MDOR có thể cung cấp thông tin hữu ích cho các bên bên ngoài, nhưng cần lưu ý rằng nói chung, thông tin được cung cấp trong
Điều quan trọng cần ghi nhớ là mặc dù báo cáo tài chính của một công ty đóng vai trò xương sống trong việc phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính của công ty đó, nhưng báo cáo tài chính lại bao gồm rất nhiều tài liệu bổ sung về tài chính, kinh doanh, pháp lý và quy định đi kèm với báo cáo tài chính. Bản thân báo cáo tài chính thực tế có thể chỉ chiếm từ ba đến sáu trang trong một báo cáo tài chính kinh doanh dành cho bên ngoài. Nhưng toàn bộ báo cáo tài chính thường có thể vượt quá 100 trang (nhờ vào việc ban lãnh đạo cung cấp phần thảo luận/đánh giá của họ về kết quả hoạt động, cùng với
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và các chú thích đi kèm phụ thuộc rất nhiều vào việc sử dụng các ước tính khi tính toán kết quả hoạt động. Khái niệm này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi nhớ rằng kế toán thường vừa là một loại hình nghệ thuật vừa là một môn khoa học! Nói ngắn gọn, chú thích là phần thiết yếu thứ tư của mọi báo cáo tài chính do CPA lập hoặc kiểm toán. Báo cáo tài chính sẽ trần trụi nếu không có chú thích. Việc nghiên cứu một báo cáo tài chính phải luôn bao gồm việc đọc các chú thích của báo cáo tài chính.
MDOR chưa được công ty CPA độc lập kiểm toán (mà thay vào đó đại diện cho thông tin do đội ngũ ban lãnh đạo công ty trình bày). Diễn giải: MDOR có xu hướng bao gồm nhiều loại thông tin kinh doanh hơn được chuẩn bị nội bộ bởi công ty và chứa nhiều "ý kiến" và "quan điểm" hơn so với báo cáo tài chính đã được kiểm toán (những báo cáo này có xu hướng giữ tính chất thực tế).
2. Chú thích báo cáo tài chính: Trái ngược với các tiết lộ trong MDOR, chú thích báo cáo tài chính là một phần của báo cáo tài chính đã được kiểm toán, được lập bởi một công ty CPA độc lập (với sự hỗ trợ từ các giám đốc tài chính và cố vấn pháp lý của công ty), và thường nằm ở phần cuối của báo cáo tài chính dành cho bên ngoài, ngay sau báo cáo tài chính. Mục tiêu của chú thích báo cáo tài chính là cung cấp thêm sự rõ ràng, hỗ trợ và chi tiết để xác nhận và chứng minh thông tin được cung cấp trong báo cáo tài chính. Ví dụ, nếu một công ty đã lập một khoản dự phòng cho một khoản nợ tiềm tàng do các hành động pháp lý không chắc chắn chống lại công ty, chú thích sẽ giúp làm sáng tỏ thêm về bản chất của hành động pháp lý và thiệt hại tiềm tàng. Chú thích báo cáo tài chính có xu hướng tránh trình bày ý kiến của ban lãnh đạo và thay vào đó tập trung hơn vào việc bám sát các sự kiện. Tuy nhiên, ngay cả ở đây tôi cũng phải một lần nữa chỉ ra một điều trớ trêu trong thế giới kế toán và báo cáo tài chính; đó là, mặc dù mục đích của báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các chú thích đi kèm là để trình bày các báo cáo tài chính bên ngoài, được lập bởi các CPA bên thứ ba độc lập, mang tính chất thực tế, nhưng hầu hết tất cả các báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Tóm lại, điều quan trọng cần nhớ là chương này đề cập đến thông tin được trình bày trong các báo cáo tài chính bên ngoài – những báo cáo được lưu hành bên ngoài doanh nghiệp. Những báo cáo và thông tin tài chính này được thiết kế chủ yếu để sử dụng bởi các cổ đông bên ngoài doanh nghiệp, các nhà phân tích, người cho vay của công ty, các cơ quan chính phủ, v.v., với các cổ đông và người cho vay của doanh nghiệp đại diện cho hai bên liên quan chính trong doanh nghiệp. Các giám đốc điều hành, quản lý và nhân viên bên trong doanh nghiệp có quyền truy cập vào lượng thông tin nhiều hơn đáng kể so với những gì được công bố trong báo cáo tài chính bên ngoài của công ty. Thông tin này cực kỳ chi tiết về bản chất và thường có tính bảo mật cao, vì vậy việc tiết lộ ra bên ngoài được kiểm soát chặt chẽ. Đi sâu vào một cuộc thảo luận kỹ lưỡng hơn về thông tin kinh doanh nội bộ sẽ đại diện cho phần còn lại của cuốn sách này và được hỗ trợ bởi những lời khôn ngoan mà ông Warren Buffett đã ban tặng cho chúng ta (khi phân tích thông tin tài chính) – ma quỷ nằm trong chi tiết – vì vậy không cần phải nói rằng thông tin tài chính nội bộ vô giá vừa được săn đón ráo riết vừa được bảo vệ chặt chẽ, do tầm quan trọng của nó.
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ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU "I" – NGƯỜI TIÊU DÙNG NỘI BỘ
Lý do sử dụng chiến lược súng trường này có hai mặt – tập trung và bảo mật. Các doanh nghiệp muốn đảm bảo rằng các thành viên chủ chốt của đội ngũ quản lý vẫn tập trung vào việc đạt được các mục tiêu hiệu suất đã đề ra và tránh làm họ xao nhãng bởi các hoạt động kinh doanh khác mà họ không có quyền kiểm soát hay ảnh hưởng. Ngoài ra, thông tin tài chính kinh doanh có thể cũng cần được bảo mật bên trong một công ty hoặc khi được phân phối cho các bên bên ngoài. Một ví dụ hoàn hảo về điều này tập trung vào cách các thành viên chủ chốt của đội ngũ quản lý được trả thù lao, bao gồm bất kỳ khoản tiền thưởng tiềm năng nào kiếm được khi đạt được các mục tiêu hiệu suất. Nếu các kế hoạch tiền thưởng được cung cấp cho tất cả các thành viên quản lý, bạn có thể tưởng tượng những vấn đề tiềm ẩn có thể phát sinh trong một tổ chức khi mọi người đều muốn có kế hoạch thù lao tốt nhất hiện có.
Trong Chương 1, tôi đã tập trung vào tầm quan trọng của việc có thể giao tiếp hiệu quả, tiếp theo là Chương 2 cung cấp tổng quan về các đối tượng mục tiêu bên ngoài và giải thích tầm quan trọng cũng như vai trò của báo cáo tài chính bên ngoài. Sau khi đã giải quyết xong những chủ đề này và giả sử bạn hiểu tầm quan trọng của việc có thể giao tiếp hiệu quả cũng như vai trò của báo cáo tài chính bên ngoài, hãy chuyển sự chú ý của chúng ta sang việc tạo ra thông tin tài chính nội bộ.
Lưu ý đến tham chiếu rộng rãi về thông tin tài chính, vì cho các mục đích nội bộ, không cần thiết phải lập báo cáo tài chính đầy đủ cho từng nhu cầu hoặc yêu cầu quản lý cụ thể. Trên thực tế, mặc dù báo cáo tài chính đầy đủ phải luôn được lập, việc phân phối những báo cáo tài chính này thường được dành riêng cho đội ngũ quản lý cấp cao hoặc cấp điều hành (tức là những bên chịu trách nhiệm về tất cả kết quả hoạt động tài chính của công ty).
Mục đích của chương này là chuyển hướng thảo luận của chúng ta và tập trung vào việc tạo ra, trình bày và đánh giá thông tin tài chính cho việc sử dụng và phân tích nội bộ của ban quản lý. Tôi sẽ tiết lộ trước một điều, điều này hẳn phải vừa rõ ràng vừa hợp lý. Kết quả của một báo cáo tài chính, dù là bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập hay báo cáo lưu chuyển tiền tệ, sẽ hoàn toàn giống nhau; nghĩa là, tổng tài sản được báo cáo trong bảng cân đối kế toán sẽ giống nhau, lợi nhuận hoặc lỗ ròng được báo cáo trong báo cáo thu nhập sẽ giống nhau, và số dư tiền mặt cuối kỳ được báo cáo trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ giống nhau. Điều sẽ khác biệt về cơ bản quy về việc hiểu năm mục chính – định dạng, chi tiết, tính bảo mật, tính kịp thời và tính đầy đủ.
Thông lệ của hầu hết các công ty là lập thông tin tài chính chính yếu dựa trên nhu cầu hoặc yêu cầu của đối tượng nội bộ của họ. Ví dụ, một giám đốc bộ phận có thể chỉ nhìn thấy báo cáo nhanh về doanh số hoặc một bảng lãi lỗ "ngắn" nắm bắt hiệu quả tài chính của bộ phận hoạt động này (thay vì kết quả tài chính của toàn bộ công ty). Do đó, điều này đại diện cho cách tiếp cận súng trường vì mục tiêu là cung cấp thông tin tài chính được thiết kế riêng cho một đối tượng mục tiêu hẹp hoặc cụ thể.
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Những điều cơ bản về việc tạo ra thông tin tài chính nội bộ
Hãy nhớ rằng phần lớn độc giả không phải là những chuyên gia kế toán và tài chính lão luyện mà là những người hiểu được toán cơ bản và logic kinh doanh (tức là, vâng, tôi hiểu rằng công ty cần có lợi nhuận), vì vậy mục tiêu của định dạng này là trình bày thông tin tài chính theo cách dễ hiểu và đáng tin cậy nhất.
Cách tốt nhất để hiểu sự khác biệt giữa báo cáo tài chính bên ngoài và bên trong là lao thẳng vào xem báo cáo thu nhập được tạo nội bộ của công ty ví dụ của chúng ta, được trình bày trong Exhibit 3.1. Khi xem xét Exhibit 3.1, vui lòng so sánh nó với Exhibit 6.1 (không được trình bày ở đây để tránh trùng lặp nội dung), trong đó cho thấy báo cáo thu nhập của công ty ví dụ mà sẽ được trình bày cho các bên bên ngoài.
2.  Chi tiết: Rõ ràng, mức độ chi tiết được trình bày lớn hơn nhiều. Trong Exhibit 3.1, bạn có thể thấy rằng các chi phí tiếp thị, bán hàng, quảng cáo, xây dựng thương hiệu và khuyến mãi đã được tách ra giữa chi phí hoạt động trực tiếp và chi phí doanh nghiệp. Sự khác biệt giữa hai nhóm chi phí này là chi phí quảng cáo và bán hàng hoạt động trực tiếp nắm bắt những gì thường được gọi là chi phí "kêu gọi hành động" (call to action) được thiết kế để biến một khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự (bằng cách đặt hàng). Chi phí tiếp thị và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp đại diện cho một loạt các chi phí rộng hơn được thiết kế để giúp xây dựng nhận thức về doanh nghiệp và nâng cao thương hiệu của nó. Đối với hầu hết các doanh nghiệp, việc hiểu sự khác biệt giữa hai nhóm chi phí này đặc biệt quan trọng.
Để dễ trình bày với Exhibit 3.1, tôi chỉ đưa vào các báo cáo thu nhập cho FYE 12/31/22 và 12/31/23, nhưng các báo cáo thu nhập tương tự nên có sẵn cho tất cả các kỳ hoạt động của công ty. Như bạn có thể thấy khi so sánh Exhibit 3.1 với Exhibit 6.1, có những khác biệt đáng kể trong cách trình bày thông tin tài chính, mà như tôi đã lưu ý trước đó, quy tụ lại thành năm lĩnh vực chính:
1. Định dạng: Định dạng nên thân thiện với người dùng và ban quản lý hơn nhiều (để làm nổi bật các điểm chính) theo quy định của công ty chứ không phải do các hướng dẫn bên ngoài như của IRS hay SEC chi phối. Chúng ta muốn đạt được sự cân bằng hợp lý giữa việc cung cấp quá nhiều thông tin (đẩy người dùng đến chỗ "lạc lối trong rừng") so với không đủ thông tin, vì ý tưởng là cung cấp cho bên xem xét những gì họ yêu cầu và cần (dựa trên mức độ trách nhiệm của họ). Hơn nữa, chúng ta không muốn tiết lộ dữ liệu mà một bên không cần hoặc không hiểu, sẽ khiến họ bối rối, và/hoặc là thông tin mật (dịch nghĩa – nói cách khác là vượt quá mức độ bảo mật của họ).
3.  Bảo mật: Thông tin được trình bày trong Exhibit 3.1 có tính bảo mật cao và cần được kiểm soát và bảo vệ không chỉ khỏi các bên bên ngoài và những con mắt tò mò (ví dụ: một đối thủ cạnh tranh) mà còn khỏi các bên nội bộ (những người có thể không hiểu thông tin tài chính và vô tình tiết lộ nó cho một bên không mong muốn). Các công ty luôn
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Chương 5) là rất quan trọng, vì tốc độ báo cáo phụ thuộc vào thông tin có độ chính xác cao.
cố gắng quản lý sự cân bằng tinh tế giữa việc tiết lộ thông tin cực kỳ nhạy cảm (mang tính bảo mật và có giá trị) cho các bên bên ngoài, những người giúp họ đánh giá chính xác kết quả hoạt động, nhưng đồng thời không cung cấp quá nhiều chi tiết. Tôi cũng có thể lưu ý bạn về tuyên bố bảo mật được cung cấp ở cuối Exhibit 3.1, mà tôi thường khuyến nghị nên đưa vào các báo cáo và bảng biểu tài chính và đóng vai trò như một "lời nhắc nhở thân thiện" về tính chất bảo mật của thông tin tài chính đang được trình bày.
5.  Tính đầy đủ: Khái niệm về tính đầy đủ thực sự nằm trong con mắt của người nhìn, hay nói đúng hơn là dựa trên nhu cầu cụ thể của đối tượng mục tiêu. Ví dụ, một tổng giám đốc của một nhà máy sản xuất sẽ cần một báo cáo thu nhập đầy đủ cho nhà máy đó, nhưng không nhất thiết cho toàn bộ công ty. Hơn nữa, báo cáo thu nhập cũng nên bao gồm tất cả thông tin tài chính liên quan bao gồm so sánh với năm trước, phân tích chênh lệch ngân sách so với thực tế, các chỉ số hiệu suất chính (KPI), v.v. Một ví dụ khác là một trưởng nhóm bán hàng tập trung vào doanh số hàng đầu cho một khu vực thông qua lợi nhuận gộp hoặc biên lợi nhuận tạo ra, có thể được so sánh với ngân sách hoặc thậm chí hiệu suất của các khu vực khác. Nếu bên đó không có trách nhiệm về lợi nhuận cuối cùng, thì không cần cung cấp một báo cáo thu nhập đầy đủ.
4.  Tính kịp thời: Với thông tin tài chính nội bộ, nhanh không phải là một lựa chọn; đó là một điều cần thiết, bao gồm cả đối với các báo cáo tài chính đầy đủ, vì đối với các thành viên ban quản lý công ty, báo cáo tài chính thường được lập, phân phối và phân tích trước khi phát hành các báo cáo và bảng biểu tài chính bên ngoài. Điều này được thực hiện vì hai lý do. Thứ nhất, nó cho các thành viên ban quản lý chủ chốt cơ hội đánh giá kết quả và xác định bất kỳ lỗi, sai sót hoặc thiếu sót tiềm ẩn nào. Thứ hai, nếu tin tốt hay tin xấu cần được truyền đạt đến các bên bên ngoài, nó cung cấp cho ban quản lý cơ hội chuẩn bị cho cuộc "tra khảo" không thể tránh khỏi sắp tới. Cần lưu ý rằng tốc độ báo cáo vượt xa các báo cáo tài chính vì các loại báo cáo nhanh khác nhau (được đề cập trong Chương 14) được tạo ra hàng ngày, hàng giờ, và thậm chí đến từng phút vì các doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào dữ liệu (ví dụ: các nhà bán lẻ) giờ đây, nhờ thông tin và công nghệ kỹ thuật số, có thể thực sự theo dõi hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo mới trong vòng vài phút sau khi nó được khởi chạy. Cuối cùng, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng sức mạnh về độ chính xác (tham khảo
Tóm lại, thông tin tài chính được tạo nội bộ cần được trình bày theo cách giúp đối tượng mục tiêu của bạn diễn giải một cách hiệu quả và nhanh chóng các dữ liệu và kết quả tài chính quan trọng. Tôi không thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của chức năng này, khả năng của các kế toán viên và những người làm tài chính trong việc truyền đạt hiệu quả thông tin phức tạp đến các chuyên gia khác và các thành viên ban quản lý, thường là gót chân Achilles của những người được gọi là dân số. Dân số có biết ghi nợ, ghi có, GAAP, FASB, và cách giao tiếp với dân số bên ngoài không? Có. Nhưng điều thực sự tách biệt các công ty hàng đầu khỏi phần còn lại là việc những người làm số của họ cũng là những người truyền đạt và giáo dục cực kỳ mạnh mẽ.
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Đi sâu hơn và ví dụ về thông tin tài chính nội bộ
được thiết kế để tập trung sự chú ý của ban quản lý vào thu nhập đóng góp cho mỗi bộ phận chính (vì đối tượng cho mục đích của báo cáo này không có quyền kiểm soát hoặc thẩm quyền đối với chi phí chung của doanh nghiệp).
Để hỗ trợ độc giả, hai ví dụ bổ sung về thông tin tài chính nội bộ đã được cung cấp trong Exhibit 3.2 và 3.3.
Phụ lục 3.2 phân tách hoạt động của công ty (thông qua lợi nhuận đóng góp) giữa hai bộ phận kinh doanh chính: bán sản phẩm và bán phần mềm/SaaS. Điều rõ ràng là bộ phận sản phẩm đang gặp khó khăn và đã như vậy trong nhiều năm, như thể hiện trong Phụ lục 3.1, doanh số bán sản phẩm đã giảm so với cùng kỳ năm trước trong khi doanh số phần mềm và SaaS đã tăng vọt. Hơn nữa, bạn có thể thấy rằng hầu hết các khoản chiết khấu và giảm giá bán hàng đều tập trung ở bộ phận sản phẩm (do phải sử dụng chiết khấu mạnh để bán các sản phẩm cũ) và bộ phận sản phẩm hầu như chỉ hòa vốn ở mức thu nhập đóng góp. Với mức thông tin bổ sung này, chúng ta có thể thấy chi tiết hơn rằng chiến lược kinh doanh của công ty liên quan đến việc chuyển đổi từ mô hình kinh doanh lấy sản phẩm làm trung tâm sang mô hình phần mềm/SaaS đang bắt đầu mang lại kết quả vào năm 2023 khi cả doanh thu (tăng từ $54,210,000 cho năm tài chính kết thúc ngày 12/31/22 lên $59,494,321 cho năm tài chính kết thúc ngày 12/31/23) và lợi nhuận (tăng từ mức lợi nhuận nhỏ $77,371 cho năm tài chính kết thúc ngày 12/31/22 lên mức lợi nhuận hợp lý hơn là $812,692 cho năm tài chính kết thúc ngày 12/31/23) đều tăng trưởng vững chắc.
Đi xa hơn một bước trong phân tích này, tôi muốn hướng sự chú ý của bạn đến Phụ lục 3.3, đây là một báo cáo nhanh về doanh số cụ thể cho bộ phận kinh doanh phần mềm/SaaS. Với những ai đang thắc mắc, SaaS là một từ viết tắt phổ biến trong ngành công nghệ và có nghĩa là Software as a Service (Phần mềm dưới dạng dịch vụ). Đối tượng mục tiêu của báo cáo này là đội ngũ bán hàng có trách nhiệm quản lý doanh số phần mềm và SaaS. Phụ lục 3.3 báo cáo thông tin tài chính bán hàng cho cả năm nhưng nó cũng có thể dễ dàng báo cáo doanh số cho giai đoạn hàng tháng hoặc hàng quý. Như bạn có thể thấy trong Phụ lục 3.3, tổng doanh số $47,562,655 khớp với tổng doanh số $47,562,655 trên báo cáo thu nhập của bộ phận trong Phụ lục 3.2.
Điều bạn có thể nhận thấy trong Phụ lục 3.3 là mặc dù doanh thu bán hàng tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước của bộ phận phần mềm rất ấn tượng, nhưng nó vẫn chưa đạt được mức dự báo. Thậm chí thú vị hơn là mức thiếu hụt chính tập trung ở dòng sản phẩm SaaS Platform Expert trong khi mức chênh lệch tích cực lại đạt được ở dòng sản phẩm SaaS Platform Basic. Có thể có bất kỳ số lý do nào cho những chênh lệch này,
Một điểm đáng lưu ý khác với Phụ lục 3.2 là tôi đã chọn cắt bỏ phần trình bày thông tin tài chính ở mức lợi nhuận đóng góp. Lý do cho điều này rất đơn giản: Báo cáo này là
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Tóm lại – Đừng mắc những sai lầm ngớ ngẩn này!
in một báo cáo từ các hệ thống kế toán như QuickBooks, Sage 50, hoặc NetSuite rồi phân phối thông tin này. Đây có thể là một sai lầm chết người và hầu như luôn dẫn đến nhiều câu hỏi và vấn đề hơn là giải quyết được.
Thứ nhất, đừng bao giờ nhầm lẫn thông tin tài chính nội bộ với báo cáo tài chính bên ngoài. Nếu đến giờ vẫn chưa rõ, thì hai loại này có mục đích sử dụng, mục tiêu và đối tượng hoàn toàn khác nhau.
Thứ hai, đừng bao giờ chỉ nhấn nút gửi. Mặc dù rất hấp dẫn, nhưng mọi thông tin tài chính được phân phối cho các bên bên ngoài luôn phải được xem xét và phê duyệt bởi tất cả nhân sự và ban quản lý phù hợp.
Thứ tư, mọi thông tin tài chính được phân phối, dù cho các bên bên ngoài hay để sử dụng nội bộ, đều phải ghi rõ hai điểm quan trọng. Thứ nhất là thông tin tài chính đó đã được kiểm toán hay chưa kiểm toán, và thứ hai là thông tin tài chính đó là bảo mật và là tài sản của công ty. Ngay cả với những công ty có các biện pháp bảo vệ tốt nhất để bảo vệ thông tin tài chính nội bộ, thì đến một lúc nào đó thông tin này cũng sẽ ra khỏi tổ chức, vì vậy luôn hữu ích (từ góc độ pháp lý) khi có các tiết lộ rõ ràng về tính chất bảo mật của thông tin.
Thứ ba, một lời cảnh báo cho các doanh nhân đầy tham vọng: Giả định là mẹ của mọi thứ bạn-biết-đấy; nghĩa là, nếu báo cáo tài chính được yêu cầu, bởi các bên nội bộ hoặc bên ngoài (đặc biệt là bên ngoài), chính sách của bạn phải rõ ràng và dứt khoát. Thông tin tài chính luôn được xem xét, làm sạch, phê duyệt và ủy quyền bởi nhân sự phù hợp của công ty trước khi được phân phối. Đừng giả định rằng bạn có thể nhấn vài nút và
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các bên. Bạn luôn muốn đảm bảo rằng các báo cáo tài chính được lập ra là đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy và kịp thời nhất có thể.
Như câu tục ngữ xưa vẫn nói, đừng bao giờ đặt xe trước ngựa. Đây là một câu nói khôn ngoan, về cơ bản có nghĩa là làm mọi việc sai thứ tự. Tuy nhiên, trong trường hợp chuẩn bị báo cáo tài chính và bảng biểu tài chính, thì CART (trong trường hợp này) phải luôn được đặt trước con ngựa. CART là viết tắt của việc chuẩn bị các báo cáo tài chính đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy và kịp thời trước khi các báo cáo tài chính được phân phối cho các bên bên ngoài hoặc nội bộ
Chương này sẽ giới thiệu cho bạn khái niệm CART với trọng tâm cụ thể là phần C trong CART, tính đầy đủ. Sau đó trong Chương 5, chúng ta sẽ chuyển sự chú ý sang phần ART của từ viết tắt khi khám phá tầm quan trọng của tính chính xác, đáng tin cậy và kịp thời.
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Thiết yếu để hiểu bức tranh tổng thể
điều gì tối thiểu được coi là thiết yếu để vận hành thành công một doanh nghiệp trong môi trường kinh tế đầy thách thức và cạnh tranh khốc liệt ngày nay. Để dễ trình bày, các ví dụ của chúng tôi tập trung vào ba báo cáo tài chính chính (mà chúng ta đã học trong các chương trước có đối tượng nội bộ hạn chế), nhưng khái niệm này đúng với bất kỳ thông tin tài chính nội bộ nào được phân phối. Ngoài ra, khái niệm tính đầy đủ phải luôn bao gồm việc trình bày thông tin tài chính so với một loại chuẩn mực hoặc mục tiêu nào đó, chẳng hạn như dự báo được lập nội bộ, kết quả năm trước, mức trung bình hoặc tiêu chuẩn ngành, v.v. Không cần phải nói rằng một chuyện là trình bày kết quả tài chính của một công ty, nhưng nếu không có thứ gì đó để đo lường những kết quả tài chính này, thì việc hiểu đầy đủ về kết quả hoạt động của công ty sẽ gần như bất khả thi.
Hãy để tôi bắt đầu bằng một phép so sánh đơn giản. Nếu một bác sĩ hoàn thành khám sức khỏe tổng quát hằng năm mà chỉ thực hiện một số lượng xét nghiệm hạn chế và cung cấp còn ít kết quả hơn nữa, hầu hết mọi người sẽ thấy điều này không thể chấp nhận được. Điều cần thiết (và được mong đợi) là một cuộc khám toàn diện với tất cả kết quả được cung cấp và, lý tưởng nhất là so sánh với các chuẩn mực chính cho nhóm nhân khẩu tương tự (ví dụ: mức cholesterol nên là bao nhiêu đối với một người đàn ông ở tuổi tôi?). Khái niệm tính đầy đủ không khác gì đối với một doanh nghiệp so với một con người, vì để hiểu đầy đủ về kết quả hoạt động, rủi ro tiềm ẩn và cơ hội của một công ty, việc báo cáo tài chính đầy đủ là thiết yếu.
Để hiểu rõ hơn khái niệm tính đầy đủ, tôi đưa ra các ví dụ về báo cáo thông tin tài chính nội bộ và bên ngoài, bắt đầu từ thông tin tương đối yếu hoặc kém qua
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Vừa đủ chấp nhận được (Thế giới của các doanh nghiệp nhỏ)
dựa trên thông tin tài chính được lập nội bộ. Hơn nữa, bạn gần như sẽ không bao giờ thấy phần chú thích đính kèm với các báo cáo tài chính được tạo nội bộ.
Tôi bắt đầu cuộc thảo luận với những gì được coi là mức tối thiểu trong việc cung cấp thông tin tài chính cho các bên nội bộ hoặc bên ngoài; đó là, báo cáo tài chính một năm mà thực chất chỉ cung cấp báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán của năm hiện tại (vì báo cáo lưu chuyển tiền tệ không được cung cấp). Đối với bất kỳ chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư hay nhà quản lý nghiêm túc nào, cách tiếp cận tối thiểu này là không thể chấp nhận được, nhưng bạn sẽ vô cùng kinh ngạc khi thấy các công ty có thể xoay xở với việc cung cấp thông tin tài chính hạn chế như vậy thường xuyên đến mức nào. Còn đáng kinh ngạc hơn nữa là việc các bên bên ngoài như ngân hàng, nhà đầu tư, cơ quan chính phủ và những đối tượng tương tự thường xuyên sẵn sàng chấp nhận mức thông tin hạn chế này cho mục đích phân tích và sau đó đưa ra quyết định dựa trên đó.
◆◆Hãy chú ý định dạng báo cáo khác được sử dụng cho báo cáo
thu nhập so với Hình 3.1. Nó không chỉ cung cấp quá nhiều chi tiết (vì một số chi phí có lẽ nên được nhóm lại với nhau khi báo cáo) mà còn sử dụng một kỹ thuật báo cáo tiêu chuẩn liệt kê tất cả các chi phí theo thứ tự bảng chữ cái (điều này phổ biến khi lập tờ khai thuế thu nhập). Lưu ý: Tôi trình bày định dạng báo cáo này không chỉ để nhấn mạnh thực tế rằng các doanh nghiệp nhỏ thường sử dụng kiểu báo cáo này mà còn để nhấn mạnh rằng mặc dù định dạng báo cáo này có thể chính xác, nó không trình bày thông tin theo cách đáng tin cậy (tham khảo Chương 5).
Dù lý do hay logic là gì, Hình 4.1 trình bày những gì được coi là mức tối thiểu khi cung cấp bảng cân đối kế toán và Hình 4.2 cho thấy báo cáo thu nhập. Trong các hình này, tôi không trình bày công ty ví dụ của chúng ta mà thay vào đó đưa ra các báo cáo tài chính cơ bản của một công ty dịch vụ chuyên nghiệp nhỏ hoạt động trong một thị trường địa phương.
◆◆Việc thiếu thông tin, bao gồm không cung cấp kết quả năm trước
có thể so sánh, không bao gồm báo cáo lưu chuyển tiền tệ và không đưa ra phân tích tỷ số, cho thấy nguồn lực kế toán nội bộ và quản lý tài chính của công ty có thể bị hạn chế. Định dạng này không giúp người đọc hiểu được nhiều thứ ngoài những điều cơ bản.
Nhìn kỹ hơn vào các báo cáo tài chính được trình bày trong Phụ lục 4.1 và 4.2, những điều sau đây sẽ khiến bạn chú ý:
◆◆Công ty mẫu của chúng ta là một doanh nghiệp dịch vụ chuyên nghiệp nhỏ
◆◆Bạn cũng có thể để ý rằng công ty này chỉ có 800 đô la
hoạt động từ một văn phòng duy nhất trong một thành phố lớn. Giống như hầu hết các công ty nhỏ hơn, báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc soát xét thường không có sẵn, vì những loại doanh nghiệp này thường phụ thuộc rất nhiều
chi phí thuế thu nhập so với thu nhập chịu thuế hơn 300.000 đô la. Sao có thể như vậy? Câu trả lời nằm ở chỗ
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Không cần phải nói, các báo cáo tài chính được trình bày trong Phụ lục 4.1 và 4.2 còn xa mới đạt mức tốt nhất trong phân khúc, nên bạn có thể thắc mắc tại sao tôi lại bỏ công đến vậy. Chà, câu trả lời rất đơn giản. Dựa trên dữ liệu có sẵn cho tháng 10 năm 2020, có khoảng 17,6 triệu doanh nghiệp đang hoạt động tại Hoa Kỳ, trong đó gần 90% tạo ra doanh thu bán hàng dưới 10 triệu đô la một năm và có ít hơn 100 nhân viên. Và chuẩn mực báo cáo tài chính cho phần lớn nhóm doanh nghiệp 90% này rất có thể sẽ là thứ gì đó tương tự như Phụ lục 4.1 và 4.2, nên với bất kỳ bên nào dành kha khá thời gian xử lý các doanh nghiệp nhỏ, định dạng báo cáo này rất có thể sẽ là chuyện thường ngày.
thực thể này được cấu trúc như một công ty Subchapter S, nghĩa là mọi lợi nhuận và thua lỗ chịu thuế đều được chuyển thẳng cho các chủ sở hữu cá nhân của công ty (những người sau đó chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập trên phần lợi nhuận được chuyển qua ở cấp cá nhân). Ngoài ra, bạn sẽ để ý thấy có nhắc đến việc phân phối lợi nhuận trong phần vốn chủ sở hữu của bảng cân đối kế toán, thay vì công ty phát hành cổ tức. Trong các thực thể chuyển tiếp thuế, việc phân phối lợi nhuận được thực hiện (chứ không phải cổ tức) để trả lại lợi nhuận vượt mức cho các chủ sở hữu, số tiền này thường được dùng để trang trải nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân (từ việc chuyển tiếp lợi nhuận).
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Tốt hơn và phù hợp hơn cho đối tượng bên ngoài
các so sánh chuẩn đối sánh, và các kết quả chọn lọc khác (để giúp giáo dục hoặc, phải chăng tôi nên nói là, để thuyết phục đối tượng bên ngoài).
Tiến lên nấc tiếp theo trong chuỗi thức ăn, tức là 10% doanh nghiệp lớn hơn và tinh vi hơn nhiều, tôi xin hướng sự chú ý của bạn đến Chương 6, 7 và 8 và giới thiệu bạn với Phụ lục 6.1, 7.1 và 8.1. Tôi sẽ không trình bày lại các phụ lục này mà sẽ nhấn mạnh rằng nấc tiếp theo khi trình bày báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm những điều sau:
◆◆Thông tin tài chính có thể so sánh và đầy đủ được cung cấp, vì
dữ liệu của nhiều năm nên được trình bày cùng với việc đảm bảo rằng báo cáo lưu chuyển tiền tệ được bao gồm.
Mức độ đầy đủ trung bình này là mức tối thiểu hoặc mức tiêu chuẩn được mong đợi để phân phối cho các bên bên ngoài bởi cả các công ty đại chúng lẫn các doanh nghiệp tư nhân lớn hơn – tức là công bố đầy đủ theo yêu cầu của GAAP cùng với một số thông tin bổ sung được cung cấp, nhưng luôn luôn, và tôi nhấn mạnh là luôn luôn, với sự hiểu biết rằng thông tin tài chính này nhắm đến việc sử dụng bởi các bên bên ngoài (và có sẵn công khai). Bạn sẽ để ý rằng tôi đề cập đến việc các doanh nghiệp tư nhân lớn hơn sử dụng cấu trúc báo cáo bên ngoài tiêu chuẩn này theo cách tương tự như các công ty đại chúng. Mặc dù không có yêu cầu pháp lý nào buộc các công ty tư nhân lớn hơn phải sử dụng cấu trúc báo cáo này, hầu hết đều làm vậy, vì các bên bên ngoài bao gồm nhà đầu tư, người cho vay, ngân hàng, v.v. sẽ đòi hỏi cùng một loại thông tin. Logic của họ rất đơn giản: Khi mức đặt cược tăng lên (tức là các khoản vay và đầu tư được thực hiện cao hơn đáng kể), mức độ và chất lượng của thông tin tài chính được phân phối cũng tăng lên.
◆◆Các báo cáo tài chính sẽ có xác suất cao hơn nhiều
được kiểm toán hoặc ít nhất là được soát xét (bởi các công ty CPA bên ngoài) và nên bao gồm phần thuyết minh báo cáo tài chính; nhờ việc chuyển đổi, thông tin tài chính trở nên đáng tin cậy hơn.
◆◆Các báo cáo tài chính sẽ được trình bày theo cấu trúc kế toán mang tính kỹ thuật hơn, với định dạng tuân thủ GAAP. Điều này khác với thông tin tài chính được lập cho mục đích đánh giá và sử dụng nội bộ, vốn có thể không phải lúc nào cũng tuân theo GAAP.
◆◆Đối với các công ty đại chúng và những công ty tư nhân cực kỳ lớn,
các báo cáo tài chính đầy đủ cũng nên được cung cấp. Các báo cáo tài chính bổ sung này rất có thể sẽ bao gồm tổng quan về hiệu quả tài chính của công ty, các cột mốc quan trọng đã đạt được,
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Hãy nâng lên một tầm cao mới – Đẳng cấp nhất
$59,494,321), là thông tin mật và chưa được kiểm toán (mà được lập nội bộ).
Cuối cùng, phần thảo luận của chúng ta về tính đầy đủ sẽ phát triển lên một mức độ được thiết kế chủ yếu để các thành viên trong ban quản lý nội bộ công ty sử dụng. Ở đây, tôi sẽ nhắc lại ví dụ về công ty của chúng ta khi tôi trình bày chỉ nửa trên của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho đến phần tính lợi nhuận gộp (trong Minh họa 4.3). Để tránh làm quá phức tạp, cần lưu ý rằng kiểu tính đầy đủ được trình bày trong Minh họa 4.3 cũng có thể được áp dụng tương tự cho toàn bộ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cũng như vô số báo cáo tài chính nội bộ và thông tin khác được lập cho ban quản lý công ty. Với những ai quan tâm, Minh họa 4.3 đầy đủ cùng các Minh họa 4.4 và 4.5 (bao gồm bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ) đều có sẵn trong tệp Excel, mà bạn có thể yêu cầu và sẽ được gửi miễn phí.
◆◆Việc so sánh hoạt động với năm trước rất hữu ích (điều tôi đã
thực hiện với năm 2022 và 2023) nhưng so sánh kết quả thực tế với kết quả dự báo thường tốt hơn nhiều. Mục tiêu của hầu hết các công ty là đạt hoặc vượt các chỉ tiêu hiệu quả tài chính đã đề ra trong kế hoạch kinh doanh và dự báo, nên đây chính là nơi ban quản lý thường tập trung sự chú ý (tức là điều gì đã làm đúng và điều gì đã làm sai).
◆◆Tôi đã đưa vào một vài chỉ số hiệu quả chính (KPI) được chọn lọc
trong phần phân tích tài chính, vì đối với đối tượng nội bộ mục tiêu, những KPI được chọn là rất quan trọng để hiểu được hiệu quả kinh doanh. Có vô số KPI có thể được đưa vào phần phân tích tài chính, nhưng những chỉ số được đưa vào phải thực sự quan trọng để hiểu nhanh chóng và hiệu quả về hiệu quả hoạt động của công ty.
Được rồi, có rất nhiều thông tin tài chính và thậm chí cả thông tin vận hành được trình bày, phong phú hơn đáng kể so với những gì đã cung cấp cho người dùng bên ngoài. Khi chúng ta đi sâu hơn vào thông tin tài chính được trình bày trong Minh họa 4.3, tôi muốn bạn chú ý đến những điểm sau:
◆◆Cung cấp nhiều thông tin và chi tiết hơn hẳn, điều này thường
đòi hỏi ban quản lý phải chú ý, phân tích và hỗ trợ thêm để xác minh. Mặc dù không được đưa vào Minh họa 4.3 (do giới hạn về không gian), nhưng nên đính kèm một phần tổng quan và giải thích của ban quản lý về các chênh lệch tích cực và tiêu cực. Ví dụ, mức chênh lệch doanh số tiêu cực khoảng $3,685,679 đã phát sinh giữa kết quả thực tế FYE 12/31/23
thường đòi hỏi sự chú ý, phân tích và hỗ trợ thêm từ ban quản lý để xác minh. Mặc dù không được cung cấp trong Exhibit 4.3 (do hạn chế về không gian), một phần tổng quan và giải thích của ban quản lý về các chênh lệch tích cực và tiêu cực nên được đính kèm. Ví dụ, một chênh lệch doanh số tiêu cực khoảng $3.685.679 đã được ghi nhận giữa kết quả thực tế FYE 12/31/23
◆◆Phân tích chênh lệch báo cáo tài chính được trình bày trong
Phụ lục 4.3 chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ và cho một số thành viên ban điều hành được chọn lọc. Thông tin tài chính, tuy nhất quán với các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bên ngoài (vì doanh thu bán hàng thuần cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 là hoàn toàn giống nhau tại
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chương này, việc kém hiệu quả về doanh thu bán hàng bắt nguồn từ loại sản phẩm phần mềm mà khách hàng đang mua, đây là vấn đề then chốt mà ban điều hành công ty sẽ muốn hiểu rõ hơn và giải quyết để đảm bảo có hành động khắc phục trong những năm tới.
và dự báo kết quả cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23. Như thể hiện trong phụ lục, công ty đã vượt mục tiêu số lượng khách hàng SaaS thêm 25 (dự báo 500 so với thực tế 525). Vậy vấn đề nằm ở đâu? À thì, khách hàng cuối cùng lại mua nhiều sản phẩm phần mềm SaaS Basic hơn so với nền tảng phần mềm SaaS Expert (với mức giá thấp hơn). Ban điều hành chắc chắn sẽ muốn hiểu rõ sở thích này của khách hàng và cách chuẩn bị tốt hơn trong những năm tới.
Tôi cũng muốn chia sẻ thêm một khái niệm then chốt nữa, liên quan đến việc phân phối thông tin tài chính ở cấp độ này. Trong một số trường hợp, các bên bên ngoài quan trọng như đối tác chiến lược hoặc nguồn vốn lớn có thể được cấp quyền truy cập thông tin tài chính này vì nó giúp xây dựng uy tín và niềm tin với các đối tác này, khi họ biết rằng ban điều hành đang nắm rõ cuộc chơi tài chính và kế toán của mình.
◆◆Bạn sẽ nhận thấy các vùng được tô sáng, mà ở tầm vĩ mô
chính là nguyên nhân gốc rễ khiến công ty “hụt” so với kết quả hoạt động lợi nhuận gộp đã dự báo. Doanh thu bán hàng trên tất cả các phân khúc sản phẩm và dịch vụ chính đều thấp hơn dự báo khoảng 5,8% hay 3.685.679 đô la. Như đã thảo luận trước đó trong
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Nhìn lại Tính đầy đủ
Cũng cần lưu ý rằng việc cung cấp thông tin tài chính đầy đủ không tự nhiên xuất hiện từ “ngày đầu tiên” kinh doanh, vì các công ty sẽ cần phát triển, theo thời gian, hệ thống báo cáo thông tin tài chính của mình để tìm ra định dạng lý tưởng và đáng tin cậy đó, với sự cân bằng vừa phải giữa thông tin chi tiết và thông tin tóm tắt, tất cả được đóng gói và chuyển giao kịp thời. Điều hành một doanh nghiệp trong môi trường kinh tế ngày nay đòi hỏi phải tập trung cao độ vào việc đảm bảo rằng thông tin tài chính đầy đủ luôn sẵn có để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong tích tắc.
Việc chuẩn bị thông tin tài chính đầy đủ là một phần không thể thiếu trong việc phát triển và duy trì các hệ thống báo cáo tài chính đẳng cấp hàng đầu, cho cả việc xem xét của ban điều hành nội bộ và ra quyết định kinh doanh lẫn phân tích bên ngoài. Tính đầy đủ là một chủ đề rộng, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ nhu cầu báo cáo thông tin tài chính của đối tượng mục tiêu. Nhưng hãy nhớ rằng tính đầy đủ chỉ là chữ cái đầu tiên trong CART, vì nếu không có thông tin tài chính chính xác, đáng tin cậy và kịp thời, thì hiệu quả của việc cung cấp thông tin tài chính đầy đủ thường bị lu mờ.
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ĐÓN NHẬN CART – TÍNH CHÍNH XÁC, 
ĐÁNG TIN CẬY VÀ KỊP THỜI, 
NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT
tạo ra thông tin chính xác 100%, vì luôn tồn tại một số lượng nhỏ những khác biệt, sai sót, lỗi làm tròn, v.v. Điểm mấu chốt của một hệ thống kế toán tạo ra thông tin chính xác là các sai sót, lỗi, thiếu sót mang tính “trọng yếu” (material) được tránh hoặc loại bỏ với một mức dung sai được thiết lập cho những sai sót hay lỗi nhỏ (những lỗi không làm sai lệch thông tin tài chính mà doanh nghiệp tạo ra).
Trong Chương 4, tôi đã trình bày tầm quan trọng của việc tạo ra thông tin tài chính đầy đủ như một thành phần then chốt trong quá trình đánh giá doanh nghiệp và ra quyết định. Điều quan trọng cần nhớ về việc tạo ra thông tin tài chính đầy đủ là nó phụ thuộc 100% vào một hệ thống thông tin kế toán vận hành đúng đắn, hệ thống này tạo ra thông tin tài chính vừa chính xác vừa đáng tin cậy. Hay nói cách khác, bạn không thể chuẩn bị thông tin tài chính đầy đủ nếu không có sự đảm bảo rằng hệ thống kế toán của bạn tạo ra thông tin vừa chính xác vừa đáng tin cậy. Mặc dù các khái niệm chính xác và đáng tin cậy có liên kết chặt chẽ với nhau, nhưng điều quan trọng cần nhớ là đừng nhầm lẫn hai khái niệm này là một và giống hệt nhau (vì mỗi khái niệm đảm nhận những vai trò khác nhau và đều rất quan trọng).
◆◆Đáng tin cậy (tức là, reliable): Một lần nữa, tôi lại tìm đến Từ điển Webster,
cuốn từ điển định nghĩa “đáng tin cậy” là “phù hợp hoặc thích hợp để được tin cậy” và hơn nữa là “cho ra cùng một kết quả qua những lần thử liên tiếp.” Điều này hoàn toàn hợp lý vì mục tiêu của việc tạo ra thông tin tài chính đáng tin cậy là giúp đội ngũ quản lý của công ty có thể dựa vào thông tin này để đưa ra những quyết định kinh tế và kinh doanh vững chắc (một cách nhất quán, bất kể số lượng phân tích đã hoàn thành). Hơn nữa, điều sẽ trở nên rõ ràng trong phần thảo luận của chúng ta về việc tạo ra thông tin tài chính đáng tin cậy là tầm quan trọng cực kỳ lớn của việc định dạng, cấu trúc và trình bày thông tin này một cách đúng đắn để đội ngũ quản lý của công ty có thể hiểu thông tin một cách hiệu quả, rút ra những kết luận hữu ích và đưa ra những quyết định kinh doanh quan trọng (một cách kịp thời và chắc chắn).
Khi đi sâu hơn vào phần thảo luận về chủ đề này, trước tiên hãy cùng đưa ra định nghĩa cho cả hai khái niệm chính xác và đáng tin cậy, bắt đầu với Từ điển Webster rồi sau đó mở rộng các định nghĩa trong bối cảnh môi trường kế toán.
◆◆Chính xác: Từ điển Webster định nghĩa chính xác là “sự không
mắc sai lầm hay sai sót” và hơn nữa là “sự phù hợp với một sự thật hoặc với một chuẩn mực hay mô hình.” Đây là một điểm khởi đầu tuyệt vời, nhưng để mở rộng điều này từ góc độ kế toán, cụm từ “không mắc sai lầm hay sai sót” cần được hiểu rõ, ghi nhớ khái niệm vô cùng quan trọng về tính trọng yếu (sẽ được thảo luận ở phần sau của chương này). Trong suốt hơn 35 năm đi đây đi đó của mình, tôi chưa từng thấy một hệ thống kế toán và báo cáo tài chính
Tôi đưa ra các ví dụ trong chương này để cho thấy việc chuẩn bị các báo cáo và thông tin tài chính đáng tin cậy quan trọng đến mức nào. Còn về tính chính xác, tôi đã dành Chương 11 để thảo luận về vai trò của kế toán trong việc tạo ra dữ liệu tài chính chính xác.
50 Đón nhận CART – Chính xác, Đáng tin cậy và Kịp thời, những người bạn thân nhất
Tạo ra thông tin tài chính đáng tin cậy
Hình 4.2 cho thấy một định dạng báo cáo chuẩn mà các doanh nghiệp nhỏ dùng cho báo cáo kết quả kinh doanh, trong đó hiển thị doanh thu bán hàng trước tiên, giá vốn hàng bán thứ hai, rồi sau đó liệt kê chi tiết các chi phí hoạt động, tiếp theo là công bố các chi phí khác. Mặc dù định dạng báo cáo kết quả kinh doanh này được sử dụng rộng rãi (bởi các doanh nghiệp nhỏ), nó sẽ làm nổi bật khái niệm then chốt về chính xác so với đáng tin cậy.
Để khép lại phần thảo luận về “cái gì” và “khi nào” của việc tạo ra thông tin tài chính CART, tôi sẽ chuyển sang hai thành phần cuối cùng – tính đáng tin cậy và tính kịp thời. Điều cần nhớ với hai khái niệm này là để thông tin tài chính đáng tin cậy, nó không chỉ phải được trình bày đúng định dạng và cấu trúc mà còn cần được cung cấp trong khung thời gian lý tưởng cùng sự đảm bảo về tính chính xác. Việc quản lý doanh nghiệp trong nền kinh tế siêu dữ liệu ngày nay không còn cho các công ty cơ hội trì hoãn việc tạo ra và phân phối thông tin tài chính, vì ban quản lý không thể chờ đợi dữ liệu quan trọng. Thay vào đó, ban quản lý phải được cung cấp một số thông tin tài chính theo thời gian thực để đánh giá kết quả hoạt động và, nếu cần, thực hiện các hành động kinh doanh khắc phục.
Hình 5.1 lấy báo cáo kết quả kinh doanh được trình bày trong Hình 4.2 và định dạng lại thông tin thành một bố cục hữu ích hơn và dễ hiểu hơn. Như bạn có thể thấy, năm 2023 không mấy tốt đẹp với công ty này khi so với năm 2022, nhưng khi bạn xem xét thông tin tài chính được trình bày, sẽ rõ vì sao kết quả so với cùng kỳ năm trước lại kém đến vậy. Những mục đáng quan tâm và chú ý là:
Phần thứ hai của chương này tập trung vào tính kịp thời của việc báo cáo thông tin tài chính, cả theo yêu cầu của các bên bên ngoài lẫn theo nhu cầu của ban quản lý nội bộ, nhưng tôi bắt đầu bằng việc đi sâu vào chủ đề tính đáng tin cậy của thông tin tài chính và hướng bạn đến Hình 4.2 được trình bày trong Chương 4. Hình này cung cấp một khóa học cấp tốc giúp hiểu tầm quan trọng và sự khác biệt giữa chính xác và đáng tin cậy.
◆◆Báo cáo kết quả kinh doanh được trình bày trong Hình 4.2 đã được cấu
được trình bày theo định dạng mô tả với các tài khoản chi phí được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái (và cung cấp quá nhiều chi tiết). Phụ lục 5.1 trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo định dạng chức năng, nhóm hoặc kết hợp các khoản chi phí tương tự nhau để giúp các bên thứ ba hiểu rõ hơn về các mối quan hệ và tỷ lệ một cách hiệu quả hơn (loại bỏ chi tiết thừa và thông tin mật).
Phụ lục 4.2 trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của một công ty dịch vụ chuyên nghiệp nhỏ tại địa phương, đạt doanh thu bán hàng 4.251.625 đô la cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23, mang lại lợi nhuận ròng 300.030 đô la. Được đấy, con số này có vẻ hợp lý vì tạo ra lợi nhuận khoảng 7% trên doanh thu bán hàng có lẽ không phải là điều bất thường, và giả định rằng độ chính xác của thông tin là đáng tin cậy. Như đã thảo luận trước đó,
◆◆Tính đầy đủ được thể hiện trọn vẹn qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được trình
bày trong Phụ lục 5.1, vì không chỉ thông tin năm trước được trình bày mà còn bao gồm các phân tích chuyên sâu, chẳng hạn như
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Tôi không thể nhấn mạnh đủ rằng việc chuẩn bị và phân phối thông tin tài chính đáng tin cậy phụ thuộc rất nhiều vào đối tượng mục tiêu. Trong ví dụ của chúng ta, đối tượng mục tiêu là nhóm chủ sở hữu của công ty cùng với ban lãnh đạo cấp cao. Nhóm chủ sở hữu cần hiểu kết quả tài chính của công ty một cách hiệu quả và hợp lý, mà không cần cung cấp quá nhiều chi tiết hay "tiếng ồn". Trong một trang hoặc một bức ảnh chụp nhanh đơn giản, các chủ sở hữu cần hiểu rõ ràng về hiệu quả tài chính hay "câu chuyện" của công ty một cách tự tin để có thể đưa ra các quyết định kinh doanh ở cấp điều hành. Trong ví dụ của chúng ta, các chủ sở hữu có thể đặt ra mục tiêu hiệu quả tài chính rằng doanh thu bình quân trên mỗi nhân viên chuyên nghiệp phải đạt 500.000 đô la trong năm 2024, nếu không sẽ tiếp tục cắt giảm nhân sự (vì đây là một trong những KPI quan trọng của công ty).
nêu bật các KPI của nhân viên và thậm chí cả dữ liệu bảng cân đối kế toán. Một điểm tôi muốn bạn chú ý là phân tích phân phối lợi nhuận. Như có thể thấy từ Phụ lục 5.1, khoản phân phối lợi nhuận 777.089 đô la là hợp lý (ở mức 50%) so với lợi nhuận ròng năm trước là 1.554.179 đô la. Việc phân phối lợi nhuận theo cơ sở trễ hoặc chậm là phổ biến ở các công ty nhỏ hơn, vì họ thường hoãn phân phối từ ba đến sáu tháng sau khi kết thúc năm tài chính trước đó (để hoàn tất kết quả tài chính và nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân). Nếu bạn chỉ đơn thuần đánh giá việc phân phối lợi nhuận so với lợi nhuận ròng năm hiện tại là 300.030 đô la, bạn có thể nghĩ rằng công ty thật điên rồ khi phân phối lượng tiền mặt vượt xa mức sinh lời như vậy.
◆◆Tôi đã chọn không đưa vào phân tích chênh lệch thực tế như được trình
Đối với mọi doanh nghiệp, điều bắt buộc là phải nhớ đối tượng của bạn là ai hoặc sẽ là ai khi chuẩn bị thông tin tài chính. Hiểu rõ chuỗi mệnh lệnh quản lý kinh doanh là điều thiết yếu vì các bên cấp cao hoặc cấp điều hành sẽ yêu cầu một loại thông tin tài chính (tức là thông tin ở cấp vĩ mô và các KPI quan trọng thực sự thúc đẩy kết quả tài chính), khác với các nhà quản lý cấp trung hoặc thậm chí cấp thấp hơn, những người cần thông tin tài chính chi tiết hơn để đánh giá và quản lý một chức năng cụ thể.
bày trong Phụ lục 4.3 mà thay vào đó chọn đưa vào một phần ghi chú hoặc nhận xét như một ví dụ (mà tôi đã đề cập trước đó trong Chương 4) để hỗ trợ hiểu rõ kết quả tài chính. Các ghi chú và nhận xét đơn giản giờ đây mang lại cái nhìn sâu sắc hơn về hiệu quả tài chính của công ty; mặc dù năm 2023 là một năm hoạt động khó khăn, công ty đã có thể xoay chuyển và thực hiện các quyết định kinh doanh để chủ động điều chỉnh và vẫn tạo ra một khoản lợi nhuận nhỏ (với ban lãnh đạo hoàn toàn nhận thức được thực tế kinh tế mới).
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thêm thời gian để nộp tờ khai thuế thu nhập. Hơn nữa, các bang thường tuân theo hướng dẫn của liên bang về việc nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng có thể áp dụng các chính sách riêng. Rối chưa? Thành thật mà nói, tờ khai thuế thu nhập chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, vì giữa các báo cáo thuế khác của liên bang, bang, thành phố, quận và địa phương (nghĩ đến thuế lương, thuế bán hàng và sử dụng, thuế tài sản, thuế tiêu thụ đặc biệt, v.v.), việc cố gắng theo dõi tất cả các yêu cầu về thời hạn báo cáo có thể nhanh chóng trở nên quá tải. Vì vậy, hãy ghi nhớ ba mẹo sau đây để hiểu và quản lý các yêu cầu báo cáo thuế.
Báo cáo thông tin tài chính kịp thời có ý nghĩa và giá trị hoàn toàn mới trong môi trường kinh tế thay đổi nhanh chóng ngày nay. Khả năng thu thập và phân tích dữ liệu, chuẩn bị báo cáo thông tin tài chính và thực hiện các quyết định kinh doanh ngày nay quan trọng hơn bao giờ hết. Thành thật mà nói, chủ đề báo cáo thông tin tài chính kịp thời thậm chí không nên là một cuộc thảo luận – nếu có bao giờ có điều gì đó quá rõ ràng thì đây chính là nó – nhưng tôi sẽ thiếu sót nếu không cung cấp thêm một chút chiều sâu về chủ đề báo cáo thông tin tài chính kịp thời liên quan đến hai đối tượng chính của chúng ta – các bên bên ngoài và bên trong.
Ở bên ngoài, các mốc thời gian báo cáo được điều chỉnh bởi các yêu cầu quy định hoặc tuân thủ hoặc bởi các yêu cầu cụ thể mà các nguồn vốn, nhà đầu tư, đối tác chiến lược và các bên tương tự đặt ra cho công ty. Ở cấp vĩ mô, đây là một số mốc thời gian báo cáo tài chính quan trọng hơn:
◆◆Đầu tiên, hãy duy trì dịch vụ của một công ty CPA chất lượng hoặc bên thứ ba
công ty quản lý chuyên về thuế để hỗ trợ và thực hiện các yêu cầu báo cáo thuế. Những nhóm này có nguồn lực và kinh nghiệm đáng kể để đảm bảo rằng các yêu cầu báo cáo thuế được quản lý một cách có trách nhiệm.
◆◆Thuế: Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang được quy định bởi
◆◆Thứ hai, loại thuế càng đơn giản hoặc càng tập trung cụ thể thì
IRS và thay đổi tùy theo loại hình pháp lý của doanh nghiệp. Ví dụ, tờ khai của công ty Subchapter S đến hạn vào ngày 15 của tháng thứ ba sau kỳ báo cáo năm tài chính (ví dụ: ngày 15 tháng 3 năm 2024), trong khi tờ khai thuế thu nhập của công ty C thông thường đến hạn muộn hơn 30 ngày. Tuy nhiên, các công ty có thể yêu cầu gia hạn, có thể cho thêm tối đa sáu tháng
yêu cầu nộp tờ khai thường càng nhanh. Ví dụ, thuế bán hàng được phát sinh từ việc bán hàng hóa hữu hình, rất dễ tính toán (giá bán là bao nhiêu và thuế suất là bao nhiêu?). Do đó, tờ khai thuế bán hàng thường được yêu cầu nộp hàng tháng, trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc kinh doanh của tháng trước.
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◆◆Thứ ba, và cực kỳ quan trọng, hãy hiểu sự khác biệt
được báo cáo trong các khung thời gian nhất định. Khác với các công ty đại chúng (có những quy định cụ thể do SEC thiết lập), khung thời gian báo cáo thông tin tài chính cho các công ty tư nhân được thiết lập trong các thỏa thuận cụ thể được ký kết giữa hai bên. Ví dụ, một ngân hàng có thể yêu cầu công ty cung cấp báo cáo tài chính nội bộ hoặc tính toán tuân thủ giao kèo trong vòng 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, giấy chứng nhận cơ sở vay trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối tháng, hoặc định giá doanh nghiệp trong vòng 180 ngày kể từ một ngày cụ thể (ví dụ: ngày cho vay ban đầu). Danh sách các yêu cầu báo cáo thông tin tài chính tiềm năng và các mốc thời gian liên quan là vô tận, nhưng nguyên tắc chung là rủi ro mất vốn đầu tư được nhận định từ bên thứ ba càng cao thì việc báo cáo tài chính càng phải nhanh chóng và đầy đủ hơn.
giữa một loại thuế là chi phí của doanh nghiệp (ví dụ: thuế tài sản hoặc thuế thu nhập) và các loại thuế được doanh nghiệp giữ hộ và phải nộp cho cơ quan thuế (ví dụ: thuế bán hàng và thuế khấu trừ từ lương). Đối với các loại thuế được giữ hộ, cơ quan thuế có thể trở nên rất khó chịu và hung hăng khi thu hồi và có thể truy cứu các cán bộ, thành viên hội đồng quản trị và/hoặc lãnh đạo của công ty ở mức độ cá nhân, nếu các loại thuế này không được nộp. Điều này được gọi là "xuyên thủng màn che pháp nhân" (piercing the corporate veil), vì việc không nộp thuế mà bạn đã thu hộ cho bên thứ ba là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm.
◆◆Công ty đại chúng: Các mốc thời gian báo cáo thông tin tài chính
đã được SEC thiết lập. Báo cáo thường niên của công ty (mẫu 10-K), bao gồm báo cáo tài chính đã kiểm toán, đến hạn trong vòng 60 hoặc 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (tùy thuộc vào quy mô công ty). Tương tự, báo cáo hàng quý của công ty (mẫu 10-Q), bao gồm báo cáo tài chính chưa kiểm toán, đến hạn trong vòng 35 đến 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý trước (tùy thuộc vào quy mô). SEC cũng đã thiết lập các mốc thời gian báo cáo khác cho các hoạt động kinh doanh linh tinh phải được thông báo cho công chúng một cách kịp thời. Về cơ bản, tất cả các công ty đại chúng đều thuê các công ty CPA và cố vấn pháp lý tốt nhất để hỗ trợ nỗ lực này.
Bạn có thể hỏi tại sao tôi lại bỏ công sức tổng quan các yêu cầu báo cáo bên ngoài khác nhau như vậy, vì rõ ràng là tính kịp thời đối với các yêu cầu báo cáo bên ngoài thực sự không kịp thời cho lắm. Và đó chính là điểm mấu chốt, vì các mốc thời gian báo cáo bên ngoài dựa nhiều vào việc tuân thủ hơn là nhu cầu quản lý và lập kế hoạch kinh doanh. Các bên bên ngoài dường như luôn chậm chân, vì vào thời điểm những nhóm này nhận được thông tin tài chính, 30 đến 180 ngày sau khi sự việc xảy ra, các ngành mà họ hoạt động hoặc thậm chí cả thế giới (ví dụ: đợt bùng phát COVID-19 năm 2020) có thể đã thay đổi với mọi sự chú ý giờ đây đổ dồn vào tương lai thay vì quá khứ.
◆◆Công ty tư nhân: Các ngân hàng, tổ chức cho vay và nhà đầu tư của các công ty
tư nhân gần như luôn yêu cầu rằng thông tin tài chính
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quảng cáo (và thực hiện thay đổi khi cần thiết). Loại thông tin tài chính này thường được báo cáo qua “báo cáo nhanh” (flash report) (tham khảo Chương 14) và tập trung vào việc tích lũy dữ liệu được thu thập và giải mã hiệu quả hơn (ví dụ: tổng doanh số, tổng số đơn vị bán ra, và giá bán trung bình mỗi đơn vị). Ý tưởng là không làm người dùng choáng ngợp với lượng dữ liệu, phép tính quá nhiều, mà thay vào đó “flash” ba đến năm mẩu thông tin tài chính then chốt truyền tải thông điệp (rõ ràng và dứt khoát).
Tốc độ là tất cả trong thế giới kinh doanh nhịp độ nhanh ngày nay, nhưng hãy dành một chút thời gian để nhớ lại từ viết tắt cực kỳ quan trọng DIGO (nếu bạn đã quên, nó là viết tắt của data in – garbage out, tức dữ liệu vào – rác ra). Nói đơn giản, nếu hệ thống kế toán của bạn bị lỗi và không thể tin cậy để tạo ra thông tin chính xác, thì tính kịp thời của việc báo cáo thông tin tài chính sẽ trở nên vô nghĩa. Tôi muốn nhấn mạnh điểm này vì dù báo cáo thông tin tài chính kịp thời là rất quan trọng, nhưng không nên thực hiện điều đó đánh đổi bằng việc tạo ra thông tin tài chính chính xác, đáng tin cậy và đầy đủ. Mọi doanh nghiệp phải tìm được sự cân bằng đúng đắn giữa tốc độ, độ chính xác và độ tin cậy khi tạo ra thông tin và báo cáo tài chính nội bộ.
◆◆Hàng ngày: Báo cáo hàng ngày hiện nay đã trở thành chuẩn mực trong một số ngành và
một lần nữa, bạn có thể cảm ơn công nghệ vì đã làm được điều này. Ở đây, một số điểm dữ liệu hoặc chỉ số vận hành then chốt được tích lũy trong một ngày hoặc khoảng thời gian tương tự để chụp nhanh hiệu suất vận hành. Một ví dụ hoàn hảo về báo cáo hàng ngày nằm trong ngành nhà hàng, khi các công ty có thể đánh giá tổng doanh số theo loại, chi phí bán hàng, chi phí nhân sự, và các tỷ lệ hiệu quả then chốt để theo dõi hiệu suất cùng kỳ hoặc xác định liệu mức nhân sự có quá cao hay quá thấp. Khác với báo cáo nhanh đã nêu ở trên, báo cáo hàng ngày cần nhiều dữ liệu hoặc đầu vào nguồn hơn để hỗ trợ ban quản lý đánh giá kết quả vận hành, vì vậy khung thời gian báo cáo, thay vì một giờ, thường được xem xét chậm một ngày (để cho nhóm kế toán có một khoảng nhỏ để rà soát).
Với điều đó, hãy chuyển sự chú ý của chúng ta sang việc hiểu rõ hơn cách các công ty tạo ra thông tin tài chính kịp thời theo một thứ tự thời gian tương đối (nhanh nhất đến chậm nhất).
◆◆Hàng giờ (hoặc thậm chí thường xuyên hơn): Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết
có bao nhiêu công ty hiện nay tạo ra thông tin và báo cáo tài chính nội bộ theo giờ hoặc thậm chí thường xuyên hơn. Ví dụ, trong mùa bán hàng lễ hội quan trọng của các nhà bán lẻ, dữ liệu bán hàng có thể được tích lũy theo yêu cầu, nhờ những tiến bộ trong công nghệ. Hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo gần như có thể được đánh giá ngay lập tức bởi các công ty bán sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) vì họ thực sự có thể theo dõi, trong thời gian thực, phản ứng của người tiêu dùng đối với các
◆◆Hàng tuần: Đi xuống chuỗi thức ăn của dòng thời gian báo cáo
tôi đến với báo cáo tài chính hàng tuần. Tương tự như báo cáo hàng ngày
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các nguồn vốn, v.v.). Do sự phức tạp gia tăng của các báo cáo tài chính cùng với số lượng lớn dữ liệu hoặc đầu vào nguồn, báo cáo tài chính hàng tháng là chuẩn mực (vì việc tạo ra thường xuyên hơn là khó khăn). Ngoài ra, báo cáo tài chính được lập nội bộ thường được tạo ra trong khung thời gian nhanh hơn nhiều so với báo cáo tài chính được lập để phân phối ra bên ngoài. Điều này cho ban quản lý đủ thời gian để xem xét, phân tích, rà soát, điều chỉnh (nếu cần), chuẩn bị và trình bày cho các bên bên ngoài.
đòi hỏi nhiều đầu vào dữ liệu hơn so với hàng giờ, hàng tuần tuân theo cùng logic. Một vài ví dụ điển hình về báo cáo hàng tuần tập trung vào việc một quản lý sản xuất phân tích các mục tiêu hoặc chỉ tiêu sản xuất của tuần trước (dựa trên khối lượng, loại sản phẩm và đảm bảo chất lượng) hoặc phân tích dòng tiền hàng tuần báo cáo tiền mặt đầu kỳ, tổng dòng vào, tổng dòng ra và tiền mặt cuối kỳ. Dữ liệu hoặc đầu vào nguồn có khối lượng lớn hơn, biến động hơn và có xu hướng phức tạp hơn phần nào, vì vậy một công ty có thể chọn báo cáo hàng tuần để làm phẳng một số chênh lệch nhất định hoặc đảm bảo rằng một tập hợp giao dịch được lên lịch mỗi tuần một lần được ghi nhận (ví dụ: một công ty có thể chỉ thanh toán cho nhà cung cấp mỗi tuần một lần, vào mỗi thứ Sáu). Nhân đây, lý do tôi đề cập đến báo cáo dòng tiền hàng tuần là vì đối với các công ty có thể đang hoạt động dưới mức căng thẳng kinh doanh cao, với nguồn vốn tài chính hạn chế và số dư tiền mặt eo hẹp, việc theo dõi tiền mặt khả dụng hàng tuần là thiết yếu. Các công ty thường sử dụng báo cáo dòng tiền cuốn chiếu 13 hoặc 26 tuần để theo dõi dòng tiền vào, dòng tiền ra và xác định chính xác thời điểm căng thẳng tiền mặt sẽ đạt đỉnh. Điều này giúp đội ngũ quản lý của công ty nhìn về phía trước và lập kế hoạch phù hợp, bao gồm việc tận dụng các nhà cung cấp có thể bị “gây áp lực” để hoãn thanh toán (giúp giải phóng tiền mặt trong một khoảng thời gian ngắn) hoặc xác định khách hàng có thể thanh toán nhanh hơn.
◆◆Hàng quý và Hàng năm: Báo cáo tài chính là một ví
dụ về báo cáo thông tin tài chính hàng quý và hàng năm, bên cạnh một loạt các yêu cầu khác, bao gồm việc lập ngân sách vận hành hàng quý hoặc hàng năm và dự báo tài chính (tham khảo Chương 10) hoặc các phân tích tài chính chuyên biệt đòi hỏi lượng lớn dữ liệu được tích lũy trong thời gian dài (chẳng hạn như các công ty ô tô đánh giá số tiền dự phòng bảo hành cho một dòng sản phẩm mới hoặc một công ty phân phối phân tích hàng tồn kho bán chậm). Nếu bạn chưa để ý khi đi xuống dòng thời gian báo cáo tài chính của chúng ta, yêu cầu báo cáo càng ít thường xuyên thì thường đi kèm với khả năng cao hơn rằng thông tin tài chính sẽ được phân phối cho các bên bên ngoài. Việc phân phối thông tin và báo cáo tài chính được lập thường xuyên (tức là hàng giờ, hàng ngày và hàng tuần) cho các bên bên ngoài là vừa vô nghĩa vừa dại dột, vì có thể gây nhầm lẫn cho bên ngoài, mang tính bảo mật và chưa được ban quản lý thẩm định đúng mức.
◆◆Hàng tháng: Ba báo cáo tài chính lớn mang đến một ví
dụ hoàn hảo về báo cáo thông tin tài chính hàng tháng. Khi tôi thảo luận về báo cáo tài chính xuyên suốt cuốn sách này, báo cáo tài chính hàng năm hoặc hàng quý thường được đề cập, nhưng cần lưu ý rằng hầu như tất cả các công ty đều lập báo cáo tài chính hàng tháng (do tầm quan trọng của kết quả tài chính đối với chủ sở hữu, đội ngũ quản lý,
Có thể đưa ra thêm nhiều ví dụ khác về các loại báo cáo thông tin tài chính doanh nghiệp, vì danh sách tiềm năng các báo cáo là vô tận. Khái niệm chính cần ghi nhớ là việc này tùy thuộc vào
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kết quả tài chính. Tỷ lệ thay đổi nhân sự (điều cực kỳ quan trọng đối với ngành dịch vụ khách sạn), các yêu cầu và phàn nàn về dịch vụ khách hàng, và thời gian phản hồi trung bình của khách hàng chỉ là một vài ví dụ. Việc đi sâu hơn vào những loại yêu cầu báo cáo kinh doanh này nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này, nhưng tôi muốn đề cập đến chúng vì ở một mức độ nào đó, tất cả đều sẽ có tác động đến kết quả tài chính của công ty.
đội ngũ quản lý của công ty quyết định thông tin tài chính nào là cần thiết, cho ai, và khi nào cần để đảm bảo rằng thông tin quan trọng được cung cấp cho các giám đốc điều hành và quản lý nhằm làm cơ sở cho các quyết định kinh doanh hợp lý.
Tôi cũng nên lưu ý rằng báo cáo kinh doanh hiệu quả cũng quan trọng không kém trong việc đánh giá các vấn đề vận hành hoặc định tính so với
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Độ tin cậy, Tính kịp thời và Câu chuyện tài chính
những cơn gió thuận của thị trường công chúng rất mạnh mẽ và tác động lên các mô hình kinh doanh do COVID-19 gây ra. Câu chuyện phù hợp hoàn hảo cũng như thời điểm của đợt IPO.
Một chủ đề gần gũi và thân thiết với trái tim chúng ta cần được thảo luận ngắn gọn khi tôi kết thúc chương này; đó là, độ tin cậy và tính kịp thời chuyển hóa như thế nào để hỗ trợ đội ngũ quản lý điều hành truyền đạt và chia sẻ đúng cách câu chuyện tài chính kinh doanh và kinh tế cùng cơ hội đến đối tượng mục tiêu?
Về nội bộ, công ty cũng nên có động lực tương tự để đảm bảo rằng thông tin tài chính đáng tin cậy và kịp thời được chuẩn bị cho việc xem xét và phân tích của ban quản lý. Nhưng ở đây, đối tượng khác nhau nên câu chuyện tài chính (ở cấp độ vi mô) sẽ cần được điều chỉnh cho phù hợp, lưu ý mức độ bảo mật của thông tin tài chính và nhu cầu kiểm soát chặt chẽ dữ liệu nhạy cảm.
Ví dụ, một công ty đang phát triển nhanh chóng và muốn đặc biệt thu hút sự chú ý đến một phân khúc của hoạt động kinh doanh được các bên bên ngoài đánh giá cao sẽ muốn cấu trúc hoặc định dạng các báo cáo và bảng biểu tài chính bên ngoài của mình để giúp "kể (hoặc bán) câu chuyện". Ban quản lý có thể điều chỉnh hoặc cấu trúc thông tin tài chính một cách cụ thể để hỗ trợ câu chuyện kinh doanh theo cách hấp dẫn nhất có thể và sau đó cung cấp thông tin vào thời điểm thích hợp. Đối với đối tượng bên ngoài lý tưởng, độ tin cậy và tính kịp thời của thông tin tài chính được chuẩn bị và phân phối một cách chiến lược để đạt được kết quả tối ưu. Nếu bạn cần hiểu sâu hơn về khái niệm này, hãy nghĩ đến số lượng lớn các đợt IPO diễn ra vào cuối năm 2020, dựa trên
Trong cả hai trường hợp, mục tiêu vẫn như nhau, vì trọng tâm là hỗ trợ đối tượng của bạn hiểu thông tin tài chính và kết quả hoạt động một cách hiệu quả, hiệu suất và được kiểm soát, và rằng câu chuyện thông tin tài chính phù hợp với câu chuyện cơ hội kinh doanh ở cấp độ vĩ mô. Bạn sẽ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc truyền đạt hiệu quả một cơ hội kinh doanh, một cách đáng tin cậy và kịp thời, nếu và khi bạn từng cố gắng huy động vốn để khởi động một dự án kinh doanh mới.
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Phần Hai
BÁO CÁO TÀI CHÍNH – NHỊP ĐẬP KINH TẾ 
CỦA MỘT CÔNG TY
6
HIỂU VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
gửi cùng một báo cáo tài chính cho cả người dùng nội bộ lẫn người dùng bên ngoài. Sai, sai lầm nghiêm trọng – vì nếu bạn chỉ giữ lại một khái niệm duy nhất từ cuốn sách này thì đó nên là hiểu rõ sự khác biệt giữa người dùng nội bộ và người dùng bên ngoài của báo cáo tài chính.
Phần Một của cuốn sách này dành để giúp bạn hiểu các khái niệm quan trọng liên quan đến việc đảm bảo bạn có thể truyền đạt thông tin tài chính một cách hiệu quả đến đúng đối tượng. Trong Phần Một, tôi đã có dịp cung cấp một số bảng biểu trình bày nhiều thông tin tài chính khác nhau, nhưng tôi đã để dành phần "cơm thịt" – tức là hiểu về thông tin tài chính thực tế và quan trọng hơn là các báo cáo tài chính – cho Phần Hai của cuốn sách này. Với những bạn đã đọc cuốn sách đồng hành của chúng tôi, How to Read a Financial Report (hiện đã ở lần tái bản thứ 10), thì Chương 6 đến Chương 10 của cuốn sách này sẽ phần nào là một khóa ôn tập cho bạn. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh hai suy nghĩ quan trọng khi chúng ta đi qua năm chương tiếp theo:
Mọi doanh nghiệp đều cần tạo ra thông tin tài chính cho cả các bên nội bộ lẫn bên ngoài để đánh giá, phân tích, xem xét và làm cơ sở cho các quyết định kinh doanh. Thông tin tài chính có vô vàn hình dạng, kích cỡ và dạng thức khác nhau, từ việc tạo một báo cáo bán hàng đơn giản (ví dụ: hiển thị doanh số theo các loại sản phẩm khác nhau trong khoảng thời gian ba tháng) cho đến việc lập báo cáo tài chính định kỳ, cho đến việc tạo ra một báo cáo tài chính cuối năm hoàn chỉnh. Trong phạm vi cuốn sách này, chúng ta sẽ tập trung vào việc lập và phân tích các báo cáo tài chính cùng một số thông tin tài chính chọn lọc, vì cả hai đều vô cùng thiết yếu đối với các bên nội bộ và bên ngoài, chưa kể rằng báo cáo tài chính chính là phần thông tin tài chính cốt lõi trong báo cáo tài chính thường niên của một công ty.
◆◆Thứ nhất, trong mọi cuốn sách do tôi và/hoặc bố tôi viết, chúng tôi
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu ba báo cáo tài chính lớn gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cùng với cách các báo cáo tài chính này liên kết với nhau. Ba báo cáo tài chính lớn này đại diện cho những thông tin tài chính tuyệt đối quan trọng mà bắt buộc phải biết (đối với mọi loại hình doanh nghiệp, tổ chức hay cơ quan chính phủ), vì cuối cùng thì mọi mẩu thông tin tài chính hay giao dịch đều sẽ chảy qua một trong ba báo cáo tài chính này. Đó là lý do tôi trình bày lại thông tin này.
Hai chương tiếp theo sẽ tập trung vào hai báo cáo tài chính được hiểu và nhắc đến phổ biến nhất mà mọi người thường quen thuộc – báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (trình bày ở Chương 6) và bảng cân đối kế toán (trình bày ở Chương 7). Tôi muốn nhấn mạnh rằng điều này không hề, không một chút nào, xem nhẹ báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trình bày ở Chương 8), vì tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của báo cáo tài chính này rồi. Tuy nhiên, khi bắt tay vào tìm hiểu báo cáo tài chính, gần như không ngoại lệ, ai cũng muốn hiểu đầu tiên (và thường là duy nhất) xem một công ty tạo ra bao nhiêu doanh thu bán hàng và đang lãi hay lỗ theo từng kỳ, hai mẩu thông tin quan trọng nằm ở – bạn đoán đúng rồi đấy – báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
◆◆Thứ hai, trong cuốn sách này, chúng ta sẽ mở rộng phần thảo luận về các báo
cáo tài chính để nhìn sâu hơn vào mức độ chi tiết được cung cấp và cấu trúc của báo cáo tài chính khi so sánh báo cáo tài chính do bên ngoài lập với báo cáo tài chính và thông tin do nội bộ lập. Một trong những sai lầm ngớ ngẩn phổ biến nhất khi lập báo cáo và bảng biểu tài chính là đối xử với mọi đối tượng như nhau và
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đã có lãi hay lỗ. Tất cả thông tin này được trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (trọng tâm của chương này), thường còn được gọi là P&L (viết tắt của profit & loss statement – báo cáo lãi lỗ).
Vậy tại sao tôi lại bắt đầu với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh? Đơn giản thôi, vì đây là nơi hầu hết mọi người nhìn vào đầu tiên khi đánh giá hiệu quả tài chính của một công ty. Nhưng xin có một lời cảnh báo và lời khuyên khi bạn đi qua chương này và phần còn lại của cuốn sách. Hiểu về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng có nghĩa là bạn sẽ bắt đầu hình dung rõ hơn về việc báo cáo tài chính này thường là cái dễ bị thao túng nhất (vì thiếu từ nào hay hơn) và là cái dễ bị "chế biến" một cách hiệu quả nhất nhằm mục đích bẻ lái góc nhìn.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ví dụ đã được giới thiệu lần đầu ở Chương 3, và được trình bày lại ở đây trong Bảng 6.1, nhưng theo một định dạng dành cho người dùng bên ngoài. Định dạng và nội dung của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong Bảng 6.1 áp dụng cho các nhà sản xuất, nhà bán buôn, công ty công nghệ và nhà bán lẻ – tức những doanh nghiệp sản xuất hoặc mua sản phẩm và dịch vụ để bán cho khách hàng. Mặc dù báo cáo tài chính của các doanh nghiệp dịch vụ không bán sản phẩm (ví dụ: một công ty luật) có đôi chút khác biệt, Bảng 6.1 minh họa khung cơ bản và nội dung của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho mọi doanh nghiệp.
Để bắt đầu, cần nhắc lại rằng các nhà quản lý doanh nghiệp, người cho vay và nhà đầu tư cần biết và hiểu hiệu quả hoạt động của một công ty như tổng doanh thu bán hàng tạo ra, các chi phí trực tiếp gắn với doanh thu bán hàng tạo ra, các khoản chi phí của doanh nghiệp, và liệu một công ty
Hiểu về Báo cáo Thu nhập  65
[image: ]
Báo cáo Thu nhập – dành cho Người dùng Bên ngoài
dịch vụ, phần mềm và các hạng mục khác) đã bán ra từ doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ, từ đó tạo ra lợi nhuận gộp. (Lưu ý rằng lợi nhuận gộp còn được gọi là biên lợi nhuận gộp, đây là một trong số ít thuật ngữ trên báo cáo thu nhập có chứa từ lợi nhuận.) Chỉ số lợi nhuận này được gọi là gộp vì nhiều chi phí khác vẫn chưa được trừ ra. Đến đây, tôi muốn dừng lại và làm rõ một sự phân biệt quan trọng trong báo cáo tài chính như sau:
Câu hỏi đầu tiên trong đầu hầu hết mọi người thường là liệu một doanh nghiệp có kiếm được lợi nhuận (tức là thu nhập ròng) hay bị lỗ (tức là lỗ ròng) và lỗ bao nhiêu. Ngoài ra, mọi người cũng quan tâm đến quy mô của doanh nghiệp, thường được hiểu là doanh thu bán hàng hằng năm. Báo cáo thu nhập tóm tắt doanh thu bán hàng và chi phí trong một khoảng thời gian (một năm trong Bảng 6.1). Để giúp bạn hiểu rõ hơn về báo cáo thu nhập, tôi đã chọn đưa vào hai năm kết quả hoạt động tài chính có thể so sánh được. Tất cả các số tiền bằng đô-la được báo cáo trong báo cáo tài chính này đều là tổng lũy kế cho 12 tháng kết quả hoạt động của mỗi năm. Dòng trên cùng xác định tổng số tiền thu được hoặc tổng thu nhập từ bán hàng cho khách hàng, và thường được gọi là doanh thu bán hàng. Dòng dưới cùng phản ánh thu nhập ròng (đôi khi còn được gọi là lợi nhuận ròng, nhưng hiếm khi được gọi là lợi nhuận hay lợi nhuận ròng trong các báo cáo tài chính bên ngoài được phát hành chính thức). Thu nhập ròng là lợi nhuận cuối cùng sau khi tất cả các chi phí được trừ ra khỏi doanh thu bán hàng. Doanh nghiệp trong ví dụ này kiếm được 813.000 đô-la thu nhập ròng trên doanh thu bán hàng 59.494.000 đô-la cho FYE (nhớ nhé, fiscal year ending – năm tài chính kết thúc) ngày 31/12/23. Nói cách khác, sau khi trừ tất cả các chi phí, chỉ còn hơn 1% một chút trong doanh thu bán hàng của công ty được giữ lại làm lợi nhuận cuối cùng (thu nhập ròng). Mỏng manh, phải nói là như vậy.
◆◆Chi phí Doanh thu Bán hàng: Khi một công ty bán nhiều hạng mục
bao gồm sản phẩm, dịch vụ, phần mềm và/hoặc nhiều loại hạng mục khác (ví dụ: Microsoft), bạn sẽ thường thấy họ gọi các chi phí trực tiếp gắn với doanh thu bán hàng là "Chi phí Doanh thu Bán hàng" hoặc đơn giản là "Chi phí Doanh thu". Đây là thuật ngữ rộng hơn, bao gồm không chỉ chi phí sản phẩm bán cho khách hàng mà còn các chi phí trực tiếp khác như tiền lương trả cho nhân viên (được xuất hóa đơn cho khách hàng cho dịch vụ đã cung cấp). Đối với công ty mẫu được trình bày xuyên suốt cuốn sách này, tôi dùng thuật ngữ Chi phí Doanh thu Bán hàng vì công ty mẫu của chúng ta bán sản phẩm, phần mềm và dịch vụ cho khách hàng.
◆◆Giá vốn Hàng bán: Khi một công ty chủ yếu chỉ bán
sản phẩm cho khách hàng, bạn thường sẽ thấy họ nhắc đến Giá vốn Hàng bán vì chỉ có hàng hóa hoặc sản phẩm được bán ra.
Báo cáo thu nhập được đọc theo kiểu bậc thang, giống như bước xuống cầu thang. Mỗi bước xuống là một khoản khấu trừ của một hoặc nhiều chi phí. Bước đầu tiên trừ đi chi phí doanh thu bán hàng (sản phẩm,
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chia cho số lượng cổ phiếu vốn. Các doanh nghiệp tư nhân không bắt buộc phải báo cáo EPS, nhưng chỉ số này có thể hữu ích cho các cổ đông của họ. Để biết thêm thông tin về cách tính EPS, vui lòng tham khảo cuốn sách đồng hành của chúng tôi, How to Read a Financial Report.
Trong cả hai trường hợp, mục đích đều giống nhau vì ý tưởng chung là báo cáo tất cả các chi phí phát sinh có liên quan trực tiếp và gắn liền với doanh thu bán hàng được tạo ra.
Tiếp theo, ba khoản khấu trừ chi phí bổ sung được thực hiện. Đầu tiên là chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí quản lý, đây là một nhóm chi phí hoạt động rộng. Thứ hai là chi phí nghiên cứu & phát triển vì công ty này muốn "nêu bật" chính xác họ đang chi bao nhiêu cho các nỗ lực liên quan đến nghiên cứu và phát triển (một thông tin then chốt đối với các công ty công nghệ). Thứ ba là chi phí khấu hao & phân bổ (một loại chi phí đặc biệt). Cả ba khoản này đều được trừ ra khỏi lợi nhuận gộp, tạo ra thu nhập trước lãi vay và thuế thu nhập. Chỉ số lợi nhuận này còn được gọi là thu nhập hoặc lợi nhuận hoạt động (đôi khi được gọi bằng một cái tên hơi khác). Tiếp theo, chi phí lãi vay trên nợ được trừ ra cùng với các chi phí khác, tạo ra thu nhập trước thuế thu nhập. Bạn có thể đang tự hỏi các chi phí khác bao gồm những gì và câu trả lời thường nằm ở việc công ty cố gắng nêu bật hoặc tách riêng các chi phí mang tính chất một lần hoặc không thường xuyên. Ví dụ, nếu công ty phát sinh một khoản lỗ lớn liên quan đến thiên tai không được bảo hiểm chi trả, họ thường sẽ công bố khoản lỗ này bên dưới thu nhập hoạt động để giúp người đọc hiểu được tính chất đặc thù của chi phí này.
Trong ví dụ báo cáo thu nhập của chúng ta (Bảng 6.1), bạn thấy bảy loại chi phí khác nhau (chi phí doanh thu bán hàng, SG&A, R&D, khấu hao & phân bổ, khác, lãi vay và thuế thu nhập). Bạn có thể tìm thấy nhiều dòng chi phí hơn trong một báo cáo thu nhập, nhưng theo nguyên tắc chung, hiếm khi có nhiều hơn khoảng 10 dòng. (Có thể có ngoại lệ nếu doanh nghiệp có một năm rất bất thường.) Một chi phí mà các công ty bắt buộc phải báo cáo là chi phí doanh thu bán hàng, đôi khi được gọi đơn giản là chi phí bán hàng. Khấu hao & phân bổ, hai chi phí khác, đặc biệt đến mức tôi thích báo cáo chúng trên một dòng riêng (để giúp minh họa tính chất đặc thù của chi phí này xuyên suốt cuốn sách), nhưng một số công ty không làm vậy. Tuy nhiên, khấu hao và phân bổ có thể được đưa vào một chi phí hoạt động khác trong báo cáo thu nhập thay vì được báo cáo riêng.
Ngoài khấu hao và phân bổ, Bảng 6.1 bao gồm hai dòng chi phí hoạt động rộng, bao quát tất cả, gồm Chi phí Bán hàng, Chung và Quản lý và Nghiên cứu & Phát triển. Một doanh nghiệp có quyền lựa chọn công bố hai hoặc nhiều chi phí hoạt động, và nhiều doanh nghiệp làm vậy. Chi phí tiếp thị, quảng bá và bán hàng thường được tách ra khỏi chi phí chung và quản lý, cũng như chi phí nghiên cứu và phát triển. Mức độ chi tiết cho các chi phí trong báo cáo thu nhập là linh hoạt; các chuẩn mực báo cáo tài chính khá lỏng lẻo ở điểm này.
Bước cuối cùng là trừ đi chi phí thuế thu nhập, từ đó cho chúng ta thu nhập ròng, xuất hiện ở dòng dưới cùng trên báo cáo thu nhập. Chắc chắn bạn đã từng nghe thuật ngữ "bottom line" (dòng dưới cùng), và vị trí của thu nhập ròng trên báo cáo thu nhập chính là nguồn gốc của nó. (Tuy nhiên, tiếng lóng này không được dùng trong các báo cáo tài chính.)
Doanh thu bán hàng và các khoản chi phí được báo cáo trong báo cáo thu nhập tuân theo những quy ước được chấp nhận chung, mà tôi tóm tắt ngắn gọn ở đây:
Xin nói thêm, bạn có thể nghe người ta gọi báo cáo thu nhập là báo cáo lãi lỗ hay báo cáo P&L. Tên gọi này không được dùng trong các báo cáo tài chính đối ngoại phát hành ra bên ngoài doanh nghiệp.
◆◆Doanh thu bán hàng: Tổng số tiền đã thu hoặc sẽ thu
Các công ty cổ phần đại chúng phải báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), về cơ bản đây là thu nhập ròng hằng năm
từ việc bán sản phẩm (và/hoặc dịch vụ) cho khách hàng trong
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◆◆Chi phí khấu hao & phân bổ: Phần nguyên giá ban đầu
kỳ đó. Doanh thu bán hàng là ròng, nghĩa là các khoản chiết khấu so với giá niêm yết, chiết khấu thanh toán nhanh, hàng bán bị trả lại, và bất kỳ khoản khấu trừ nào khác từ giá bán ban đầu đều được trừ đi để xác định số doanh thu bán hàng cho kỳ đó. Thuế bán hàng không được tính vào doanh thu bán hàng, và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) cũng vậy. Nói ngắn gọn, doanh thu bán hàng là số tiền mà doanh nghiệp cần thu được để trang trải chi phí và mang lại lợi nhuận (thu nhập ròng cuối cùng).
của các tài sản dài hạn hữu hình bao gồm nhà cửa, máy móc, thiết bị, dụng cụ, đồ nội thất, máy tính và xe cộ được ghi nhận vào chi phí trong một kỳ. Khấu hao là khoản "phí" cho việc sử dụng những cái gọi là tài sản cố định hữu hình này trong kỳ. Chi phí phân bổ tương tự như chi phí khấu hao; tuy nhiên, nó thường gắn với các tài sản vô hình như bằng sáng chế, lợi thế thương mại, chi phí phát triển phần mềm, v.v. Tương tự như khấu hao, phân bổ là khoản "phí" cho việc sử dụng những cái gọi là tài sản cố định vô hình này trong kỳ. Những khoản chi phí này không phải là một khoản chi tiền mặt trong kỳ được ghi nhận, khiến nó trở thành một loại chi phí đặc biệt so với các chi phí hoạt động khác.
◆◆Chi phí Giá vốn bán hàng (còn gọi là Chi phí Doanh thu hoặc Chi phí 
Hàng bán ra): Tổng chi phí hàng hóa và dịch vụ (sản phẩm và dịch vụ) đã bán cho khách hàng trong kỳ. Điều này đủ rõ ràng. Tuy nhiên, điều có thể không rõ ràng lắm là chi phí của hàng hóa bị trộm cắp hoặc bị mất tích bằng cách khác, và các khoản giảm giá do hư hỏng và lỗi thời. Chi phí của những khoản hao hụt hàng tồn kho như vậy có thể được tính vào chi phí giá vốn hàng bán trong năm (hoặc, chi phí này có thể được đưa vào một tài khoản chi phí khác).
◆◆Chi phí lãi vay: Số tiền lãi trên nợ (các khoản nợ
phải chịu lãi) trong kỳ. Các loại phí tài chính khác cũng có thể được bao gồm, chẳng hạn như phí khởi tạo khoản vay.
◆◆Chi phí thuế thu nhập: Tổng số tiền phải nộp cho chính phủ
◆◆Chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí quản lý (chi phí hoạt động 
(cả liên bang và tiểu bang) trên số thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp trong kỳ. Thu nhập chịu thuế được nhân với các mức thuế suất thích hợp. Chi phí thuế thu nhập không bao gồm các loại thuế khác, chẳng hạn như thuế thất nghiệp và thuế An sinh Xã hội trên bảng lương của công ty. Những loại thuế khác, không phải thuế thu nhập này được tính vào chi phí hoạt động.
chi phí): Nói một cách tổng quát, mọi khoản chi phí ngoài giá vốn hàng bán, lãi vay, các khoản chi phí đặc biệt hoặc không thường xuyên, và thuế thu nhập. Nhóm rộng này là nơi gom tất cả mọi khoản chi phí không được báo cáo riêng. Trong ví dụ của chúng ta, khấu hao và phân bổ được tách riêng thành một khoản chi phí thay vì gộp chung với các chi phí hoạt động khác. Một số công ty báo cáo chi phí quảng cáo và tiếp thị tách riêng khỏi chi phí hành chính và chung, và một số báo cáo chi phí nghiên cứu và phát triển riêng (đúng như trường hợp của công ty trong ví dụ của chúng ta). Có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn khoản chi phí hoạt động cụ thể, có khoản khá lớn và có khoản rất nhỏ. Chúng trải dài từ lương và tiền công của nhân viên (lớn) đến phí pháp lý (nhỏ, mong là vậy).
Một doanh nghiệp có thể trình bày báo cáo thu nhập so sánh hai hoặc ba năm trong báo cáo tài chính của mình. Thật vậy, các công ty đại chúng được yêu cầu cung cấp thông tin lịch sử. Tôi đã chọn cung cấp hai năm thông tin tài chính để giúp giải thích báo cáo thu nhập.
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Báo cáo Thu nhập – dành cho Người dùng Nội bộ
người dùng nội bộ có được tầm nhìn và độ minh bạch cao hơn nhiều với các thông tin, số liệu, tỷ lệ và xu hướng tài chính then chốt mà người dùng bên ngoài không nhất thiết cần hoặc không nên được tiếp cận (vì thông tin này là bảo mật).
Giờ tôi xin hướng sự chú ý của bạn đến Hình 6.2, trình bày cùng một báo cáo thu nhập như Hình 6.1 nhưng dành cho các bên nội bộ trong doanh nghiệp sử dụng (ví dụ: chủ sở hữu, thành viên ban quản lý, v.v.). Bạn sẽ nhận thấy đây chính là thông tin đã được trình bày trong Hình 3.1, nhưng tôi muốn đưa lại vào đây để làm nổi bật những khác biệt then chốt giữa báo cáo thu nhập nội bộ và bên ngoài như sau:
◆◆Thứ tư, việc đưa vào phân tích xu hướng và tỷ lệ cơ bản đã được cung
cấp để hỗ trợ người dùng nội bộ hiểu rõ hơn về các chỉ số hoạt động then chốt. Ví dụ, nếu bạn xem dòng có tiêu đề Doanh thu khác, Chiết khấu & Giảm giá, bạn sẽ nhận thấy tỷ lệ này đã tăng từ 2,56% doanh thu gộp trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/22 lên 4,17% trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23. Sự "nhảy vọt" hay gia tăng này của tỷ lệ đủ đáng kể để ban quản lý phải chú ý và tìm hiểu rõ hơn điều gì đang thúc đẩy sự gia tăng này. Liệu nó có liên quan đến việc phải chiết khấu giá bán của các sản phẩm cũ, bán chậm để tống khứ những mặt hàng này, hay cần chiết khấu bán hàng mạnh tay hơn để có được khách hàng mới mua các sản phẩm phần mềm của công ty? Dù trường hợp nào đi nữa, điều này cũng nên thu hút sự chú ý của ban quản lý.
◆◆Thứ nhất, hãy chú ý đến việc đề cập đến báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong
Hình 6.1 so với việc đề cập đến báo cáo tài chính chưa được kiểm toán trong Hình 6.2. Mặc dù các số liệu là giống nhau trong mỗi Hình, báo cáo thu nhập được lập nội bộ về mặt kỹ thuật chưa được một bên bên ngoài kiểm toán, do đó có đề cập đến "chưa được kiểm toán".
◆◆Thứ hai, định dạng thân thiện với người dùng và ban quản lý hơn nhiều
(để làm nổi bật các điểm then chốt) theo quy định của công ty chứ không bị chi phối bởi các hướng dẫn bên ngoài như của IRS hay SEC. Cần đạt được sự cân bằng hợp lý giữa việc cung cấp quá nhiều thông tin (đẩy người dùng đến chỗ "lạc lối trong rừng") so với không đủ thông tin, vì mục đích là cung cấp cho bên xem xét những gì họ yêu cầu và cần (dựa trên mức độ trách nhiệm của họ).
Có thể trình bày thêm những khác biệt khác, nhưng ý tưởng cơ bản giữa báo cáo tài chính được lập nội bộ và bên ngoài, và trong trường hợp này là báo cáo thu nhập, hẳn đã rõ ràng. Định dạng, mức độ chi tiết, phân tích được cung cấp và việc công bố thông tin bảo mật cần được quản lý một cách chủ động để đảm bảo người dùng bên ngoài và người tiêu dùng nội bộ nhận được những báo cáo tài chính phù hợp.
◆◆Thứ ba, hẳn đã rõ ràng rằng có nhiều chi tiết hơn hẳn được cung cấp
trong báo cáo thu nhập được lập nội bộ trình bày ở Hình 6.2 so với Hình 6.1. Điều này được thực hiện để cung cấp
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TIN VÀO BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
bán). Vì vậy, cần có tiền mặt để mua hoặc sản xuất hàng tồn kho, điều này nhấn mạnh câu nói – "tiền mặt đi vào cõi chết."
Các nhà quản lý doanh nghiệp, người cho vay, nhà đầu tư, nhà phân tích và vô số bên khác cần biết tình hình tài chính của một doanh nghiệp tại một thời điểm. Họ cần một báo cáo tóm tắt tài sản của thực thể kinh doanh, cả ngắn hạn và dài hạn, cùng các khoản nợ phải trả, cả ngắn hạn và dài hạn, cũng như phần sở hữu còn lại của tài sản vượt quá nợ phải trả (thường được gọi là vốn chủ sở hữu). Tình hình tài chính của một doanh nghiệp được báo cáo trong báo cáo tài chính nền tảng thứ hai trong hai báo cáo – bảng cân đối kế toán (đây sẽ là trọng tâm của chương này).
◆◆Thứ hai, nếu mức tồn kho tương đối cao hiện diện, thì
câu hỏi cực kỳ quan trọng này phải được đặt ra. Đó là, liệu tất cả hàng tồn kho này có thể được bán cho khách hàng không (hay nó đã trở nên lỗi thời hoặc vô giá trị)? Bạn sẽ nghĩ rằng tất cả các giám đốc điều hành doanh nghiệp đều trung thực và kiểm toán viên đều có năng lực, nhưng điều này có thể không phải lúc nào cũng đúng. Vì vậy, bây giờ bạn nên hiểu câu nói của chúng tôi – "các khoản lỗ đi vào nơi ẩn náu" vì hàng tồn kho lỗi thời, bán chậm và vô giá trị luôn phải được xóa sổ khi các khoản lỗ được biết và có thể đo lường được (nhưng hãy nói rằng không ít công ty và giám đốc điều hành đã bẻ cong các quy tắc với khái niệm này trong nhiều năm qua).
Tương tự như báo cáo thu nhập, tôi muốn đưa ra một lời cảnh báo về bảng cân đối kế toán trước khi bạn đi sâu hơn vào mục đích và cấu trúc của nó bằng cách đưa ra tuyên bố có phần táo bạo này:
Bảng cân đối kế toán là nơi các khoản lỗ đi vào ẩn náu, tiền mặt đi vào cõi chết, và những lời nhảm nhí đi vào để nói dối. Ngược lại, bạn phải luôn đánh giá bảng cân đối kế toán từ góc độ liệu tài sản có đang nói dối bạn và/hoặc liệu các khoản nợ phải trả có đang nói sự thật với bạn hay không.
◆◆Thứ ba, các thành viên trong đội ngũ quản lý điều hành của chúng tôi đã đảm bảo
với các nhà đầu tư và người cho vay rằng mức tồn kho cao của họ không chỉ có giá trị mà còn được tăng lên do dự kiến doanh số bán hàng sẽ tăng trong năm tới. Họ đã tạo ra một câu chuyện tuyệt vời và chuẩn bị "chiêu trò" phù hợp để hỗ trợ lập luận của mình. Ngay cả các kiểm toán viên cũng tin vào câu chuyện và đồng ý rằng mức tồn kho tăng lên là hợp lý và vững chắc. Ồ, một năm khác biệt lớn làm sao như bạn sẽ thấy ở công ty mẫu của chúng tôi rằng họ đã chọn xóa sổ 2.000.000 đô la hàng tồn kho vô giá trị trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 dựa trên sự thay đổi điều kiện thị trường. Vì vậy, đây là nơi những lời nhảm nhí đi vào để nói dối.
Bạn có thể tự hỏi tôi đang nói cái quái gì khi bắt đầu chương này, và tôi sẽ đưa ra một nghiên cứu tình huống đơn giản liên quan đến một tài sản phổ biến trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp – hàng tồn kho.
Hàng tồn kho đại diện cho hàng hóa và sản phẩm thuộc sở hữu của một doanh nghiệp có sẵn để bán nhưng chưa được bán (tính đến ngày lập báo cáo tài chính bảng cân đối kế toán). Như vậy, hàng tồn kho đại diện cho một tài sản của doanh nghiệp. Nhưng nhìn kỹ hơn vào hàng tồn kho, bạn nên chú ý đến ba vấn đề tiềm ẩn sau:
Đây là một ví dụ về việc liệu một tài sản có đang nói dối bạn hay không vì bề ngoài, hàng tồn kho, một tài sản quan trọng, có vẻ có giá trị nhưng đào sâu hơn, các vấn đề định giá có thể hiện diện cho thấy có thể cần xóa sổ đáng kể. Vì vậy, bạn phải luôn tìm thấy sự an tâm khi tin vào bảng cân đối kế toán!
◆◆Thứ nhất, nếu tài sản hàng tồn kho tiếp tục tăng giá trị, điều này
cho thấy mức hàng hóa và sản phẩm có sẵn để bán cao hơn. Hàng tồn kho không tự nhiên xuất hiện từ hư không, vì một doanh nghiệp cần mua hoặc sản xuất hàng tồn kho (để cuối cùng
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Báo cáo Tình hình Tài chính: Bảng Cân đối Kế toán cho Người dùng Bên ngoài
từ Phụ lục 7.1 ở cuối năm tài chính gần nhất kết thúc ngày 31/12/23, chúng ta có thể xác định được:
Bảng cân đối kế toán được trình bày trong Phụ lục 7.1 tuân theo định dạng chuẩn hóa về cách phân loại và sắp xếp tài sản, nợ phải trả và quyền sở hữu trong doanh nghiệp. Các tổ chức tài chính, công ty tiện ích công cộng, đường sắt và các doanh nghiệp chuyên biệt khác sử dụng bố cục bảng cân đối kế toán có đôi chút khác biệt. Tuy nhiên, các nhà sản xuất, công ty công nghệ, nhà bán buôn và nhà bán lẻ, cũng như phần lớn các loại hình doanh nghiệp khác nhau, đều tuân theo định dạng được trình bày trong Phụ lục 7.1.
Tên Tài khoảnSố tiền (Số dư) của Tài khoản
Khoản phải thu$8.009.000
Các con số tiền tệ khác trong bảng cân đối kế toán hoặc là tổng phụ (subtotal) hoặc là tổng cộng (total) của các số dư tài khoản. Ví dụ, con số $12.504.000 cho "Tài sản ngắn hạn" vào cuối năm nay không đại diện cho một tài khoản đơn lẻ mà là tổng phụ của bốn tài khoản tạo nên nhóm tài khoản này. Một đường kẻ được vẽ phía trên một tổng phụ hoặc tổng cộng, cho thấy các số dư tài khoản đang được cộng lại với nhau.
Nửa trên của bảng cân đối kế toán liệt kê tài sản. Nửa dưới của bảng cân đối kế toán trước tiên liệt kê nợ phải trả của doanh nghiệp, những khoản này có quyền đòi cao hơn đối với tài sản. Các nguồn vốn chủ sở hữu (vốn cổ phần) trong doanh nghiệp được trình bày bên dưới phần nợ phải trả. Điều này nhằm nhấn mạnh rằng chủ sở hữu hoặc người nắm giữ vốn cổ phần trong doanh nghiệp (các cổ đông của một công ty cổ phần) có quyền đòi thứ cấp và thấp hơn đối với tài sản – sau khi các khoản nợ phải trả đã được thanh toán.
Một đường gạch chân đôi (chẳng hạn như cho "Tổng Tài sản") biểu thị con số cuối cùng trong một cột. Cũng hãy lưu ý đường gạch chân đôi bên dưới "Thu nhập ròng" trong báo cáo thu nhập (Phụ lục 6.1), cho thấy đây là con số cuối cùng trong cột.
Nói một cách đại khái, bảng cân đối kế toán liệt kê tài sản theo thứ tự mức độ gần với tiền mặt. Tiền mặt được liệt kê đầu tiên ở trên cùng của phần tài sản. Tiếp theo, các khoản phải thu sẽ được thu trong ngắn hạn được liệt kê, và cứ tiếp tục như vậy. (Trong các chương sau, tôi sẽ nói thêm về đặc điểm tiền mặt của các loại tài sản khác nhau.) Nợ phải trả được trình bày theo trình tự mức độ gần với thời hạn thanh toán. (Tôi sẽ thảo luận điểm này khi chúng ta đi qua các chương sau.)
Bảng cân đối kế toán được lập vào thời điểm kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày cuối cùng của kỳ báo cáo thu nhập. Ví dụ, nếu báo cáo thu nhập là cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023, thì bảng cân đối kế toán được lập vào lúc nửa đêm ngày 31 tháng 12 năm 2023. Các số tiền được báo cáo trong bảng cân đối kế toán là số dư của các tài khoản tại thời điểm chính xác đó. Tình hình tài chính của doanh nghiệp được đóng băng trong một khoảnh khắc. Doanh nghiệp nên cẩn thận thực hiện việc chốt sổ chính xác và đúng đắn để phân tách các giao dịch giữa kỳ vừa kết thúc và kỳ tiếp theo.
Mỗi tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu riêng biệt được báo cáo trong bảng cân đối kế toán được gọi là một tài khoản. Mỗi tài khoản có một tên (tiêu đề) và một số tiền, được gọi là số dư của nó. Ví dụ,
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bằng sáng chế và nhãn hiệu), hoặc chúng là những thứ như quy trình bí mật, lợi thế thương mại (goodwill) và danh tiếng tốt nổi tiếng mang lại cho doanh nghiệp những lợi thế cạnh tranh quan trọng. Nói chung, tài sản vô hình chỉ được ghi nhận khi tài sản được mua từ một nguồn bên ngoài doanh nghiệp hoặc các khoản chi tiêu nội bộ có thể được truy nguyên rõ ràng đến việc phát triển một tài sản có giá trị lâu dài (ví dụ: phần mềm được phát triển nội bộ).
theo các quy tắc, các tài khoản bảng cân đối kế toán được chia thành các lớp sau, hay các nhóm cơ bản, theo thứ tự trình bày sau đây:
Bên Trái (hoặc Phần Trên)Cột Phải (hoặc Phần Dưới)
Tài sản ngắn hạnNợ ngắn hạn
Tài sản hoạt động dài hạnNợ phải trả dài hạn
Các tài sản hữu hình của doanh nghiệp được báo cáo trong tài khoản "Bất động sản, Máy móc và Thiết bị" (xem lại Hình 7.1). Nói một cách thông thường hơn, những tài sản này được gọi là tài sản cố định (fixed assets), mặc dù thuật ngữ này thường không được dùng trong bảng cân đối kế toán. Từ cố định (fixed) hơi quá mạnh; những tài sản này thực ra không cố định hay vĩnh viễn, ngoại trừ đất đai và nhà xưởng mà doanh nghiệp sở hữu. Chính xác hơn, đây là những nguồn lực hoạt động dài hạn được sử dụng qua nhiều năm – như nhà xưởng, máy móc, thiết bị, xe tải, xe nâng, đồ nội thất, máy tính, v.v.
Tài sản khácVốn chủ sở hữu
Tài sản ngắn hạn (current assets) là tiền mặt và các tài sản khác sẽ được chuyển thành tiền mặt trong một chu kỳ hoạt động (operating cycle). Chu kỳ hoạt động đề cập đến trình tự mua hoặc sản xuất sản phẩm, giữ sản phẩm cho đến khi bán, bán sản phẩm, chờ thu tiền từ việc bán hàng, và cuối cùng là nhận tiền mặt từ khách hàng. Trình tự này là nhịp điệu cơ bản nhất trong hoạt động của một công ty; nó được lặp đi lặp lại. Chu kỳ hoạt động có thể ngắn, 60 ngày hoặc ít hơn, hoặc có thể tương đối dài, mất 180 ngày hoặc hơn.Những tài sản không trực tiếp cần thiết trong chu kỳ hoạt động, chẳng hạn như chứng khoán khả mại được giữ như khoản đầu tư tạm thời hoặc các khoản cho nhân viên vay ngắn hạn, được xếp vào nhóm tài sản ngắn hạn nếu chúng sẽ được chuyển thành tiền mặt trong năm tới. Một doanh nghiệp trả trước một số chi phí hoạt động mà sẽ không được tính vào chi phí cho đến kỳ sau. Những chi phí trả trước (prepaid) này được xếp vào tài sản ngắn hạn, như bạn thấy trong Hình 7.1.
Nguyên giá của một tài sản cố định – ngoại trừ đất đai – được phân bổ dần vào chi phí trong suốt thời gian hữu dụng của nó. Mỗi kỳ sử dụng do đó phải gánh chịu phần chia sẻ của mình trong tổng nguyên giá của từng tài sản cố định. Việc phân bổ nguyên giá tài sản cố định trong suốt thời gian hữu dụng của chúng được gọi là khấu hao (depreciation). Số tiền khấu hao trong một năm được báo cáo như một khoản chi phí trong báo cáo thu nhập (xem Hình 6.1). Số tiền lũy kế đã được ghi nhận là chi phí khấu hao kể từ ngày mua đến ngày lập bảng cân đối kế toán được báo cáo trong tài khoản khấu hao lũy kế (accumulated depreciation) trên bảng cân đối kế toán (xem Hình 7.1). Như bạn thấy, số dư trong tài khoản khấu hao lũy kế được trừ ra khỏi nguyên giá ban đầu của tài sản cố định.
Nhóm tài sản thứ hai được ghi nhãn "Tài sản hoạt động dài hạn" trên bảng cân đối kế toán. Những tài sản này không được giữ để bán cho khách hàng; thay vào đó, chúng được sử dụng trong hoạt động của doanh nghiệp. Nói một cách rộng rãi, những tài sản này rơi vào hai nhóm: tài sản hữu hình (tangible) và vô hình (intangible). Tài sản hữu hình có sự tồn tại vật chất, chẳng hạn như máy móc, thiết bị và nhà xưởng. Tài sản vô hình không có sự tồn tại vật chất, nhưng chúng là những quyền được pháp luật bảo vệ (chẳng hạn như
Trong ví dụ này, doanh nghiệp sở hữu nhiều tài sản hoạt động dài hạn vô hình khác nhau. Những tài sản này báo cáo nguyên giá mua. Nguyên giá của một tài sản vô hình vẫn nằm trên sổ sách cho đến khi doanh nghiệp xác định rằng tài sản đó đã mất giá trị hoặc không còn mang lại lợi ích kinh tế nữa. Vào lúc đó, doanh nghiệp ghi giảm (hoặc xóa sổ) nguyên giá ban đầu của tài sản vô hình và tính số tiền đó vào
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các khoản nợ phải trả. (Ngoài ra, tiền mặt được tạo ra từ lợi nhuận trong tương lai mà doanh nghiệp kiếm được sẽ có sẵn để trả các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp.) Rõ ràng, tất cả các khoản nợ phải trả của một doanh nghiệp nên được báo cáo trên bảng cân đối kế toán của nó để đưa ra bức tranh đầy đủ về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
một khoản chi phí, thường là chi phí phân bổ (amortization expense). Có một thời, thông lệ chung là phân bổ nguyên giá của tài sản vô hình trong những khoảng thời gian tùy ý. Tuy nhiên, nhiều tài sản vô hình có thời gian hữu dụng vô thời hạn và không xác định được. Quan điểm thông thường hiện nay là tốt hơn nên chờ cho đến khi một tài sản vô hình mất giá trị, lúc đó mới ghi nhận một khoản chi phí. Các doanh nghiệp có thể chọn áp dụng một trong hai phương pháp này (tức là phân bổ tài sản vô hình trong một khoảng thời gian nhất định hoặc xóa sổ 100% khi xác định giá trị của nó bằng không) hoặc kết hợp cả hai tùy theo tài sản vô hình. Đối với mục đích của công ty mẫu của chúng ta, tôi chọn phân bổ tài sản vô hình trong một khoảng thời gian nhất định.
Nợ phải trả cũng là nguồn của tài sản (nhưng nợ phải trả cũng là nguồn của chi phí). Ví dụ, tiền mặt tăng lên khi một doanh nghiệp vay tiền. Hàng tồn kho tăng lên khi một doanh nghiệp mua sản phẩm theo hình thức tín dụng và phát sinh một khoản nợ phải trả sẽ được thanh toán sau. Ngoài ra, thông thường một doanh nghiệp có các khoản nợ phải trả cho những chi phí chưa thanh toán và chưa dùng tiền mặt để trả những khoản nợ này. Một lý do khác để báo cáo nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán là để hạch toán các nguồn tài sản của công ty, nhằm trả lời câu hỏi: Tổng tài sản của công ty đến từ đâu?
Bạn có thể thấy một tài khoản gọi là "Tài sản khác" trên bảng cân đối kế toán, đây là một tiêu đề gom chung cho những tài sản không thuộc nhóm tài sản ngắn hạn hoặc tài sản hoạt động dài hạn. Công ty mẫu của chúng ta trong Hình 7.1 có một lượng tương đối nhỏ tài sản khác.
Một phần trong tổng tài sản của một doanh nghiệp không đến từ nợ phải trả mà từ việc chủ sở hữu đầu tư vốn vào doanh nghiệp và từ việc giữ lại một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được mà không phân phối cho chủ sở hữu. Trong ví dụ này, doanh nghiệp được tổ chức hợp pháp dưới hình thức công ty cổ phần. Các tài khoản vốn cổ đông (stockholders' equity) của nó trên bảng cân đối kế toán tiết lộ các nguồn tài sản của công ty vượt quá tổng nợ phải trả. Hãy chú ý trong Hình 7.1 có hai nguồn vốn cổ đông (chủ sở hữu), được gọi là vốn cổ phần (capital stock) và lợi nhuận giữ lại (retained earnings).
Các tài khoản được báo cáo trong nhóm nợ ngắn hạn (current liabilities) là những khoản nợ ngắn hạn mà phần lớn phụ thuộc vào việc chuyển đổi tài sản ngắn hạn thành tiền mặt để thanh toán chúng. Ngoài ra, các khoản nợ (tiền vay) sẽ đến hạn trong vòng một năm kể từ ngày lập bảng cân đối kế toán cũng được xếp vào nhóm này. Trong ví dụ của chúng ta, có bốn tài khoản trong nợ ngắn hạn. Tôi sẽ giải thích các loại nợ ngắn hạn khác nhau này trong các chương sau.
Nợ phải trả dài hạn, được ghi nhãn "Giấy nợ phải trả dài hạn" trong Hình 7.1, là những khoản có ngày đáo hạn hơn một năm sau ngày lập bảng cân đối kế toán. Chỉ có một tài khoản như vậy trong ví dụ của chúng ta. Dù trên bảng cân đối kế toán hay trong phần chú thích, ngày đáo hạn, lãi suất và các điều khoản liên quan khác của nợ phải trả dài hạn đều được công bố. Để đơn giản hóa, tôi không kèm theo chú thích với ví dụ báo cáo tài chính của chúng ta trong chương này.
Khi chủ sở hữu (cổ đông của một công ty cổ phần) đầu tư vốn vào doanh nghiệp, tài khoản vốn cổ phần sẽ tăng lên. Thu nhập ròng mà doanh nghiệp kiếm được trừ đi số tiền phân phối cho chủ sở hữu sẽ làm tăng tài khoản lợi nhuận giữ lại. Bản chất của lợi nhuận giữ lại có thể gây nhầm lẫn; do đó, tôi sẽ giải thích tài khoản này một cách sâu sắc ở những chỗ thích hợp trong cuốn sách. Ở đây chỉ xin một lời khuyên nhanh: Lợi nhuận giữ lại không phải – tôi nhắc lại, không phải – là một tài sản. Hãy gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu bạn.
Các khoản nợ phải trả là những yêu sách đối với tài sản của một doanh nghiệp. Tiền mặt hoặc tài sản khác mà sau này sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt sẽ được dùng để thanh toán
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Bảng cân đối kế toán dành cho người dùng nội bộ
người dùng có được tầm nhìn và sự minh bạch hơn nhiều đối với các thông tin tài chính chủ chốt, các con số, tỷ lệ và xu hướng mà người dùng bên ngoài không nhất thiết cần hoặc không nên được tiếp cận (vì thông tin này là bảo mật).
Một lần nữa, tôi sẽ hướng sự chú ý của bạn đến việc so sánh một báo cáo tài chính, trong trường hợp này là bảng cân đối kế toán, giữa những gì người dùng bên ngoài nhận được (Hình 7.1) và những gì người dùng nội bộ cần. Vui lòng tham khảo Hình 7.2 và lưu ý những khác biệt chính trong cách trình bày sau đây (về cơ bản là giống nhau ở mức độ khái niệm như với phần so sánh báo cáo thu nhập đã trình bày ở Chương 6):
◆◆Thứ tư, giờ đây có vô số thông tin tài chính mới và giá trị
được cung cấp, và tôi đã quyết định làm nổi bật một vài điểm quan sát chính đáng chú ý:
◆◆Đầu tiên, hãy lưu ý đến việc đề cập đến báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong
Hình 7.1 so với việc đề cập đến báo cáo tài chính chưa được kiểm toán trong Hình 7.2. Mặc dù các con số trong mỗi hình là giống nhau, nhưng bảng cân đối kế toán được lập nội bộ về mặt kỹ thuật chưa được một bên bên ngoài kiểm toán, do đó có đề cập đến "chưa được kiểm toán".
◆◆Tiền mặt của công ty không nằm im một chỗ mà cho thấy rằng
$1,500,000 được đầu tư vào các tài khoản thị trường tiền tệ ngắn hạn để sinh lãi (cho thấy việc quản lý ngân quỹ chủ động).
◆◆Điều thú vị là khoản dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi của công ty
(tức là các khoản nợ khó đòi dự kiến trong tương lai) đã tăng từ .62% tổng tài sản tính đến ngày kết thúc năm tài chính 12/31/22 lên 1.53% tổng tài sản tính đến ngày kết thúc năm tài chính 12/31/23. Liệu điều này có cho thấy các vấn đề về thanh toán của khách hàng đang xuất hiện chăng?
◆◆Thứ hai, định dạng thân thiện với người dùng và ban quản lý hơn nhiều
(nhằm nhấn mạnh các điểm chính) theo quy định của công ty chứ không phải do các hướng dẫn bên ngoài như của IRS hay SEC chi phối. Cần đạt được sự cân bằng hợp lý giữa việc cung cấp quá nhiều thông tin (đẩy người dùng đến chỗ "lạc lối trong rừng") so với việc cung cấp không đủ, vì mục đích là trao cho bên xem xét những gì họ yêu cầu và cần (dựa trên mức độ trách nhiệm của họ).
◆◆Hãy nhìn vào sự gia tăng khổng lồ trong khoản dự phòng hàng tồn kho đối với hàng bán chậm
hàng tồn kho đang dịch chuyển và lỗi thời (từ $191,100 tính đến ngày kết thúc năm tài chính 12/31/22 lên $2,388,400 tính đến ngày kết thúc năm tài chính 12/31/23). Như đã công bố trước đó, công ty đã phát sinh một khoản chi phí khác là $2,000,000 trong năm tài chính kết thúc ngày 12/31/23 để hạch toán hàng tồn kho vô giá trị. Thay vì thực sự thanh lý số thành phẩm tồn kho cụ thể, công ty đã ước tính rằng cần một khoản dự phòng cho hàng tồn kho vô giá trị là $2,388,400 để hạch toán đúng
◆◆Thứ ba, rõ ràng là có nhiều chi tiết hơn hẳn được cung cấp trong
bảng cân đối kế toán được lập nội bộ trình bày trong Phụ lục 7.2 so với Phụ lục 7.1. Điều này nhằm cung cấp thông tin nội bộ
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Tôi có thể đưa ra một vài nhận xét bổ sung liên quan đến thông tin được trình bày trong bảng cân đối kế toán nội bộ tóm tắt ở Phụ lục 7.2, nhưng những khái niệm chính gắn với bảng cân đối kế toán nội bộ đầy đủ hơn này xoay quanh hai lĩnh vực chính. Thứ nhất, có vô vàn thông tin bổ sung được cung cấp trong bảng cân đối kế toán nội bộ so với bảng cân đối kế toán bên ngoài, mang lại cái nhìn vô cùng quý giá về tình hình tài chính và hoạt động của công ty. Thứ hai, bảng cân đối kế toán nội bộ trình bày thông tin mật thiết yếu đối với đội ngũ quản lý của công ty ví dụ của chúng ta nhưng không nên cung cấp cho các bên bên ngoài.
hạch toán hàng tồn kho vô giá trị (mà có thể mất một hoặc hai năm mới thực sự bán được với giá rẻ như cho hoặc thực sự bán phế liệu cho các công ty tái chế bên thứ ba).
◆◆Chuyển sang nợ ngắn hạn và cụ thể hơn là
các khoản phải trả người bán, hãy chú ý sự thay đổi trong số dư phải trả cho nhà cung cấp và nhà bán hàng mà chưa đến hạn cho đến 90 ngày (từ $281,000 tính đến ngày kết thúc năm tài chính 12/31/22 lên $656,550 tính đến ngày kết thúc năm tài chính 12/31/23). Điều này cho thấy công ty đang nhận được điều khoản thanh toán kéo dài từ các nhà cung cấp và nhà bán hàng chủ chốt, điều này thường là kết quả của việc nhà cung cấp và nhà bán hàng đưa ra điều khoản tốt hơn vì họ nhìn nhận công ty có khả năng tín dụng tốt hơn (một diễn biến tích cực).
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8
DỰA VÀO BÁO CÁO 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Trong Chương 6 và 7, tôi đã đề cập đến báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán là hai báo cáo tài chính chính mà các bên nội bộ và bên ngoài tập trung vào. Điều này có thể tạo cảm giác rằng tôi đang bỏ qua hoặc xem nhẹ tầm quan trọng của báo cáo lưu chuyển tiền tệ, điều này xa rời sự thật nhất có thể. Trên thực tế và theo kinh nghiệm nghề nghiệp, tôi thấy rằng mình có xu hướng bắt đầu mọi phân tích tài chính mà tôi hoàn thành về kết quả hoạt động của một doanh nghiệp bằng báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
◆◆Thứ hai, báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể được dùng như một công cụ xác nhận
và/hoặc kiểm toán để giúp khẳng định hoặc xác minh hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp. Không chỉ phép tính trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải đúng mà các kết quả tính toán thu được cũng phải hợp lý.
◆◆Thứ ba, Chương 9 của cuốn sách này tập trung hoàn toàn vào khái
Mối liên hệ giữa ba báo cáo tài chính lớn. Điều bạn sẽ nhận ra là báo cáo lưu chuyển tiền tệ đóng vai trò như chất keo kết dính, có thể nói vậy, gắn kết hay kết nối bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lại với nhau.
Người ta có thể nhìn báo cáo lưu chuyển tiền tệ giống như câu chuyện về Cô bé Lọ Lem. Nếu bạn còn nhớ, câu chuyện Cô bé Lọ Lem bắt đầu với hai người chị kế của Lọ Lem (tức là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán) là tâm điểm chú ý, để rồi kết thúc với việc Lọ Lem hóa thân thành một nàng công chúa tràn đầy vẻ đẹp, lòng tốt và chân lý. Đây chính là bản chất của báo cáo lưu chuyển tiền tệ – một khi đã hiểu được, nó thực sự rất đẹp, mang lại nguồn thông tin tài chính tuyệt vời, và có thể được tin cậy để giúp người đọc báo cáo tài chính nắm bắt được chân lý.
Trước khi bạn lao vào chương này, tôi xin đưa ra một lời khuyên cuối cùng khi bạn tiếp thu nội dung được trình bày và mở rộng hiểu biết của mình về báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Đừng ngại đọc chương này nhiều lần và tham khảo lại nó khi bạn làm việc xuyên suốt cả cuốn sách. Lý do tôi nói điều này là vì báo cáo lưu chuyển tiền tệ thường là báo cáo khó hiểu nhất trong ba báo cáo tài chính lớn. Ngay cả với các chuyên gia kế toán và tài chính, cũng thường phải mất nhiều năm mới thành thạo báo cáo tài chính này, nên bạn đừng ngại đọc, đọc lại, rồi xem xét lại tài liệu này hết lần này đến lần khác vì chẳng có gì phải xấu hổ khi làm cho thật kỹ càng.
Đây là lý do khi nhắc lại tiêu đề của Chương 6, 7 và 8, tôi đưa ra những phát biểu sau trong tiêu đề – Hiểu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Tin tưởng bảng cân đối kế toán, và quan trọng nhất là, Dựa vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Trên thực tế và để trở nên thành thạo trong việc đọc báo cáo tài chính, bạn phải học cách hiểu và dựa vào cả ba báo cáo tài chính lớn, nhưng nơi báo cáo lưu chuyển tiền tệ thực sự tỏa sáng là với ba khái niệm sau:
Chương 6 và 7 giới thiệu hai báo cáo tài chính chính được đưa vào báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Bảng 6.1) và bảng cân đối kế toán (Bảng 7.1). Cả hai đều cung cấp một bản tóm tắt toàn diện về hiệu quả tài chính và tình hình tài chính của doanh nghiệp; tuy nhiên, đó chưa phải là kết thúc của câu chuyện. Các chuẩn mực báo cáo tài chính yêu cầu rằng một báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng phải được trình bày cho cùng kỳ với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
◆◆Thứ nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp một nguồn
thông tin tài chính vô giá liên quan đến cách các doanh nghiệp tạo ra và tiêu thụ tiền mặt, và tại sao việc tạo ra lợi nhuận ròng và dòng tiền dương từ thu nhập nội bộ thường không đủ để hỗ trợ một doanh nghiệp đang phát triển.
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hoạt động; tức là, từ các hoạt động sinh lợi nhuận. Nói ngắn gọn, lợi nhuận là $813,000 trong một báo cáo tài chính và $3,879,000 trong một báo cáo khác. Điều này có thể gây nhầm lẫn, nói giảm nói tránh là vậy.
Báo cáo tài chính thứ ba này, như tiêu đề của nó ngụ ý, tập trung vào dòng tiền của kỳ. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ không quan trọng hơn hay kém quan trọng hơn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán. Thay vào đó, nó tiết lộ thông tin bổ sung cho báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán, đồng thời cung cấp cái nhìn sâu sắc vô giá về khả năng của doanh nghiệp trong việc tài trợ cho các hoạt động đang diễn ra và kế hoạch tăng trưởng kinh doanh.
Làm sao dòng tiền từ lợi nhuận có thể cao hơn lợi nhuận? Có phải một trong hai con số là lợi nhuận giả? Số tiền thêm đó đến từ đâu? Trong các tình huống khác, liệu dòng tiền có thể thấp hơn lợi nhuận không? (Có, có thể.) Một lời giải thích ngắn gọn cho sự chênh lệch này là dòng tiền thực tế thu vào từ doanh thu thường cao hơn hoặc thấp hơn một chút so với số doanh thu được ghi nhận trong kỳ. Và dòng tiền thực tế chi ra cho các khoản chi phí thường khác với số chi phí được ghi nhận trong kỳ.
Bảng 8.1 trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho công ty ví dụ của chúng ta. Báo cáo tài chính này có ba phần, hay lớp: 1) dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, 2) dòng tiền từ hoạt động đầu tư, và 3) dòng tiền từ hoạt động tài chính. Hoạt động kinh doanh liên quan đến các hoạt động sinh lợi nhuận của doanh nghiệp. Tất nhiên, một doanh nghiệp có thể chịu lỗ thay vì tạo ra lợi nhuận. Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuật ngữ "hoạt động kinh doanh" đề cập đến doanh thu và chi phí (cũng như lãi và lỗ) trong kỳ, dẫn đến lợi nhuận ròng hoặc lỗ ròng cuối cùng của kỳ.
Ngoài việc hiểu cách tính dòng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh, tôi cũng muốn thu hút sự chú ý của bạn đến hai thành phần quan trọng khác của báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thứ nhất là phần có tiêu đề Hoạt động Đầu tư và thứ hai là phần có tiêu đề Hoạt động Tài chính. Hai phần này của báo cáo lưu chuyển tiền tệ rất quan trọng cần hiểu, đặc biệt là liên quan đến các doanh nghiệp đang phát triển nhanh và các doanh nghiệp khởi nghiệp mới thành lập cần một lượng vốn (tức là tiền mặt) đáng kể để hoạt động. Nói cách khác, hiếm khi dòng tiền dương được tạo ra từ hoạt động kinh doanh cung cấp cho công ty đủ vốn để tài trợ cho các kế hoạch tăng trưởng nhanh, nên các doanh nghiệp phải tìm nguồn tiền mặt ở nơi khác để hỗ trợ các hoạt động đang diễn ra.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ví dụ doanh nghiệp của chúng ta (Bảng 6.1) tiết lộ 14 dòng thông tin và bảng cân đối kế toán liên quan có 23 dòng (Bảng 7.1). Vậy là bạn đã có 37 mục thông tin, cần thời gian để đọc. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thêm 22 dòng thông tin nữa để đọc. Liệu báo cáo tài chính này có đáng với thời gian bổ sung để đọc nó không? Lợi ích thu được là gì?
Trong công ty ví dụ của chúng ta, bạn sẽ nhận thấy rằng doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào các tài sản khác, trong trường hợp này lên tới $5,000,000 cho việc mua lại các tài sản vô hình (ví dụ: bằng sáng chế, bí mật thương mại, danh sách khách hàng, v.v.). Bạn có thể đặt câu hỏi làm thế nào điều này đạt được khi công ty chỉ tạo ra $3,879,000 dòng tiền dương từ hoạt động kinh doanh. Câu trả lời nằm ở phần hoạt động tài chính của báo cáo lưu chuyển tiền tệ, như bạn có thể thấy rằng công ty đã huy động được một khoản vay mới trị giá $3,000,000 và huy động được $2,500,000 bằng cách bán thêm cổ phiếu hoặc vốn chủ sở hữu trong công ty. Giữa hai mục này,
Đối với nhiều người đọc báo cáo tài chính, giá trị chính của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là nó tiết lộ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Họ tập trung vào con số này, và có thể không đọc bất kỳ dòng thông tin nào khác trong báo cáo tài chính. Chỉ số then chốt này thường được gọi là dòng tiền từ lợi nhuận. Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 12/31/23 (Bảng 6.1), công ty báo cáo rằng họ kiếm được $813,000 lợi nhuận ròng, hay lợi nhuận cuối cùng. Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm (Bảng 8.1), công ty báo cáo rằng họ tạo ra $3,879,000 dòng tiền từ hoạt động
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hỗ trợ các hoạt động kinh doanh ngắn hạn. Nếu ban quản lý của doanh nghiệp ví dụ của chúng ta không đảm bảo được lượng vốn dài hạn phù hợp (dưới hình thức các khoản vay và bán cổ phiếu), doanh nghiệp có thể đã rơi vào tình trạng thiếu tiền mặt trầm trọng, gặp khó khăn trong việc thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn. Tình huống này thường là một sai lầm chết người và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì một bảng cân đối kế toán lành mạnh và vị thế thanh khoản tốt để quản lý các hoạt động kinh doanh đang diễn ra.
công ty đã huy động được vốn "mới" hay tiền mặt trị giá $5,500,000, quá đủ để hỗ trợ khoản đầu tư vào tài sản vô hình trị giá $5,000,000.
Đây là một trong những lý do tại sao báo cáo lưu chuyển tiền tệ lại quan trọng đến vậy để hiểu, bởi vì một doanh nghiệp không chỉ cần có khả năng tạo ra dòng tiền dương từ các hoạt động kinh doanh mà còn phải luôn duy trì một cấu trúc vốn phù hợp để đảm bảo các khoản đầu tư vào tài sản dài hạn không làm suy giảm khả năng
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báo cáo lưu chuyển tiền tệ). Triển lãm 8.2 sẽ giúp bạn hiểu tại sao dòng tiền từ các hoạt động kinh doanh lại khác với lợi nhuận ròng cuối cùng trong năm. Khi đọc báo cáo thu nhập, hãy nhớ rằng bạn đang đọc các con số dựa trên cơ sở dồn tích cho doanh thu và chi phí. Lợi nhuận ròng cuối cùng là một con số dựa trên cơ sở dồn tích. Kết quả dòng tiền ròng của doanh thu và chi phí được tìm thấy trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
tài sản hoạt động dài hạn, trong trường hợp này là $5,000,000 cho việc mua lại tài sản vô hình.
Một tài liệu so sánh dòng tiền với các con số dồn tích, như tài liệu được trình bày trong Triển lãm 8.2, là một công cụ giải thích. Nó không phải là một báo cáo tài chính (vì vậy, tôi gọi nó là thông tin tài chính). Nó không được đưa vào báo cáo tài chính cùng với ba báo cáo tài chính bắt buộc (tức là báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán, và
Dựa vào Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ  91
Các Nhiệm vụ Tài chính của Nhà Quản lý Doanh nghiệp
Họ muốn thấy bức tranh toàn cảnh về cách lợi nhuận được tạo ra. Do đó, báo cáo thu nhập báo cáo tổng doanh thu và chi phí cho kỳ cũng như lợi nhuận ròng cuối cùng.
Đến đây, tôi đã giới thiệu ba báo cáo tài chính chính cho một ví dụ doanh nghiệp đại diện. Các báo cáo này bao gồm báo cáo thu nhập cho năm vừa kết thúc, bảng cân đối kế toán vào cuối năm, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm đó. Giả sử bạn là một trong những cổ đông bên ngoài của doanh nghiệp, nghĩa là bạn không tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp nhưng bạn có một khoản tiền đáng kể đầu tư vào doanh nghiệp. Bạn vừa nhận được báo cáo tài chính từ doanh nghiệp. Bạn nên tìm kiếm điều gì? Dưới đây là một số điều bạn có thể nghiên cứu để bắt đầu.
Khả năng của nhà quản lý trong việc tạo ra doanh số và kiểm soát chi phí, từ đó kiếm được lợi nhuận, được tóm tắt trong báo cáo thu nhập. Các nhà đầu tư và người cho vay doanh nghiệp đặc biệt chú ý đến lợi nhuận thu được từ doanh thu. Kiếm lợi nhuận là điều thiết yếu để tồn tại và đó là mệnh lệnh tài chính quan trọng nhất của nhà quản lý doanh nghiệp. Nhưng lợi nhuận cuối cùng không phải là điểm kết thúc công việc của nhà quản lý – còn lâu mới phải!
Tôi muốn bạn chú ý đến vốn chủ sở hữu của cổ đông trong bảng cân đối kế toán. Các chủ sở hữu của nó (một trong số đó là bạn) đã đầu tư $10,000,000 vốn vào doanh nghiệp, đổi lại doanh nghiệp đã phát hành cổ phiếu vốn cho họ. (Xem tài khoản cổ phiếu vốn trong Triển lãm 7.1 cho năm tài chính kết thúc ngày 12/31/23.) Hơn nữa, qua nhiều năm doanh nghiệp đã giữ lại $1,924,000 lợi nhuận, được gọi là lợi nhuận giữ lại. Gộp lại, hai nguồn vốn chủ sở hữu này bằng $11,924,000. Một mục đích của bảng cân đối kế toán là tiết lộ thông tin như vậy về quyền sở hữu của thực thể kinh doanh và các nguồn vốn chủ sở hữu của nó.
Để kiếm lợi nhuận và tránh rắc rối, nhà quản lý phải kiểm soát tình hình tài chính của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là, trong số những việc khác, giữ tài sản và nợ phải trả trong các giới hạn và tỷ lệ phù hợp tương đối với nhau và tương đối với doanh thu bán hàng và chi phí của doanh nghiệp. Nhà quản lý phải ngăn chặn tình trạng thiếu tiền mặt khiến doanh nghiệp vỡ nợ khi các khoản nợ đến hạn, hoặc không thể trả lương đúng hạn.
Các nhà quản lý doanh nghiệp thực sự có một nhiệm vụ tài chính gồm ba phần: 1) kiếm đủ lợi nhuận, 2) kiểm soát tài sản và nợ phải trả của công ty, và 3) tạo ra dòng tiền. Đối với tất cả các doanh nghiệp, bất kể quy mô, một báo cáo tài chính được lập cho mỗi mệnh lệnh tài chính – một cho hiệu quả lợi nhuận (báo cáo thu nhập), một cho tình hình tài chính (bảng cân đối kế toán), và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Các cổ đông kỳ vọng ban quản lý doanh nghiệp sẽ mang lại mức lợi nhuận hợp lý hằng năm trên khoản vốn chủ sở hữu trị giá $11,924,000 của họ trong doanh nghiệp. Trong báo cáo thu nhập hằng năm gần nhất, doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận cuối cùng, hay thu nhập ròng, là $813,000. Lợi nhuận này tương đương 6.8% vốn chủ sở hữu cuối năm của công ty, một kết quả có thể bị soi xét vì mức sinh lời khá thấp. Các cổ đông, cũng như ban quản lý và các bên cho vay của công ty, muốn biết nhiều hơn là chỉ mỗi lợi nhuận cuối cùng.
Kiếm được lợi nhuận đầy đủ tự nó không đảm bảo sự tồn tại và dòng tiền tốt. Một nhà quản lý doanh nghiệp không thể quản lý trọn vẹn
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Ngoài phân tích lợi nhuận, các nhà quản lý doanh nghiệp nên chuyển sang phân tích tình hình tài chính và phân tích dòng tiền. Trong các tập đoàn kinh doanh lớn, trách nhiệm về tình hình tài chính và dòng tiền được tách khỏi trách nhiệm về lợi nhuận. Giám đốc tài chính (CFO - Chief Financial Officer) của công ty chịu trách nhiệm về tình hình tài chính và dòng tiền. Giám đốc điều hành (CEO - Chief Executive Officer) và hội đồng quản trị giám sát CFO. Họ cần nhìn thấy bức tranh tổng thể, bao gồm cả ba khía cạnh tài chính của doanh nghiệp – lợi nhuận, tình hình tài chính và dòng tiền.
lợi nhuận mà không đồng thời quản lý các tài sản và nợ phải trả gắn với doanh thu bán hàng và chi phí. Trong ví dụ doanh nghiệp của chúng ta, những thay đổi ở các tài sản và nợ phải trả này khiến dòng tiền cao hơn lợi nhuận trong năm. Trong những tình huống khác, những thay đổi đó có thể khiến dòng tiền từ lợi nhuận thấp hơn – có khi thấp hơn nhiều – so với lợi nhuận của kỳ đó (và có thể gây ra dòng tiền âm trong những trường hợp cực đoan).
Các nhà quản lý doanh nghiệp dùng báo cáo thu nhập của mình để đánh giá hiệu quả lợi nhuận và đặt ra một loạt câu hỏi xoay quanh lợi nhuận. Doanh thu bán hàng có đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra cho kỳ này không? Vì sao doanh thu bán hàng lại tăng so với kỳ trước? Những khoản chi phí nào tăng nhiều hơn hoặc ít hơn mức đáng ra phải có? Và còn rất nhiều câu hỏi tương tự khác nữa. Những câu hỏi phân tích lợi nhuận này là vô cùng thiết yếu. Nhưng nhà quản lý không thể dừng lại ở cuối những câu hỏi đó.
Trong các doanh nghiệp nhỏ hơn, chủ tịch hoặc chủ sở hữu/nhà quản lý trực tiếp tham gia vào việc kiểm soát tình hình tài chính và dòng tiền. Không có ai để giao phó những trách nhiệm này, mặc dù có thể thuê các chuyên gia tư vấn và cố vấn để được khuyên bảo.
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Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ cho Người dùng Nội bộ
Trong Chương 6 và 7, tôi đã trình bày Bảng 6.2 và 7.2, những bảng này mang lại cái nhìn sâu sắc về cách một báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán nội bộ (cho công ty ví dụ của chúng ta) có thể được lập cho những người dùng nội bộ như các giám đốc điều hành và ban quản lý. Các khái niệm then chốt được thảo luận khi cung cấp báo cáo tài chính nội bộ tập trung vào 1) đưa ra thêm các mức độ chi tiết và phân tích tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động và tình hình tài chính của công ty, và 2) nêu rõ rằng mức độ chi tiết được bổ sung đó mang tính bảo mật (chỉ phù hợp cho người dùng nội bộ). Bạn có thể kỳ vọng cách tiếp cận tương tự khi lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho người dùng nội bộ, nhưng tiết lộ trước nhé, tôi sẽ đi theo hướng ngược lại như được trình bày trong Bảng 8.3.
◆◆Đầu tiên, công ty ví dụ của chúng ta tạo ra EBITDA (nhớ nhé,
cụm này là viết tắt của lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và phân bổ) vào khoảng $5,300,000.
◆◆Thứ hai, công ty ví dụ của chúng ta huy động được nguồn tài chính bên ngoài (tức là
tiền mặt) là $5,500,000 từ việc bán cổ phiếu công ty được $2,500,000 và vay một khoản nợ mới $3,000,000.
◆◆Tổng cộng, công ty ví dụ của chúng ta tạo ra tổng nguồn
tiền mặt, từ cả nguồn nội bộ lẫn bên ngoài, vào khoảng $10,800,000. Không tồi chút nào với một công ty cỡ này.
◆◆Vậy thì, công ty ví dụ của chúng ta đã dùng số tiền mặt đó như thế nào? À, để
bắt đầu, công ty đã mua 5.500.000 đô la tài sản vốn (cả tài sản hữu hình lẫn vô hình), chiếm khoảng 51% tổng nguồn tiền mặt tạo ra là 10.800.000 đô la. Đúng là một khoản tiền lớn thật.
Bạn có thể sẽ hơi bất ngờ với định dạng trình bày trong Bảng 8.3 vì nó nén gọn báo cáo lưu chuyển tiền tệ chuẩn lại và đơn giản hóa định dạng. Lý do thì khá dễ hiểu. Như đã giải thích trước đó, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thường là báo cáo khó hiểu nhất trong ba báo cáo tài chính lớn, nên khi trình bày dòng tiền cho những người dùng nội bộ (thường không phải chuyên gia kế toán hay tài chính), đôi khi sẽ hữu ích nếu nhớ đến từ viết tắt KISS (keep it simple stupid - giữ cho đơn giản, ngốc ạ).
◆◆Tiếp theo, công ty ví dụ của chúng ta đã thanh toán tổng các khoản trả nợ
(bao gồm tổng tiền gốc vay và tiền lãi) là 2.647.000 đô la, chiếm khoảng 24,5% tổng nguồn tiền mặt, đây là điều mà ban lãnh đạo cần lưu tâm để giữ mối quan hệ tốt đẹp với các bên cho vay.
Trong Bảng 8.3, tôi đã đơn giản hóa báo cáo lưu chuyển tiền tệ thành một bảng nguồn và mục đích sử dụng tiền mặt được nén gọn và dễ hiểu, tập trung vào những "con cá lớn". Tức là những giao dịch tài chính lớn nhất thực sự tạo ra khác biệt đối với dòng tiền. Trong bảng nguồn và mục đích sử dụng tiền mặt đơn giản hóa của chúng ta ở Bảng 8.3, những "con cá lớn" cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 như sau:
◆◆Cuối cùng, công ty ví dụ của chúng ta đã dùng tiền mặt cho những mục đích khác
bao gồm cổ tức, thuế thu nhập, và tiêu tốn tiền mặt vào các thành phần của hoạt động kết nối để hỗ trợ tăng trưởng liên tục
94 Dựa vào Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ
[image: ]
giữa rừng cây), trong tình huống này đã chọn sự đơn giản để tóm tắt ba nguồn tiền mặt chính (lợi nhuận nội bộ, bán cổ phiếu, và các khoản vay mới) và ba mục đích sử dụng tiền mặt chính (đầu tư vốn, trả nợ, và khác). Vậy đó, dễ đọc và dễ hiểu hơn cho những người không chuyên về kế toán và tài chính, đồng thời nhắc nhở chúng ta về bài học cực kỳ quan trọng mà tôi đã thảo luận ở Chương 2 của cuốn sách này: hãy hiểu rõ khán giả của bạn!
đã rất đau đớn. Tóm lại, các giám đốc điều hành và đội ngũ quản lý công ty thường cần thông tin tài chính được chia nhỏ thành những phần dữ liệu dễ tiêu hóa và dễ hiểu hơn để giúp họ nắm bắt. Thay vì chuẩn bị một báo cáo tài chính có thể bị coi là khó hiểu, phức tạp và cung cấp quá nhiều chi tiết (khiến người dùng nội bộ bị lạc
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các khoản nợ phải trả, và bạn dự định tài trợ cho tầm nhìn mới như thế nào (tức là cần bao nhiêu vốn và vốn sẽ đến từ đâu).
Những ai trong số các bạn đã là khách hàng trung thành suốt nhiều năm qua và đã đọc How to Read a Financial Report (hiện đã ở phiên bản thứ 10), thì đúng vậy, nội dung trình bày trong chương này hẳn sẽ rất quen thuộc, và hy vọng các bạn sẽ thấy cách diễn đạt các khái niệm và bảng biểu ở đây là một khóa ôn tập rất hữu ích. Còn với những bạn bắt đầu với cuốn sách này và chưa từng được giới thiệu về cách ba báo cáo tài chính lớn liên kết với nhau, tôi khuyên các bạn nên dành sự tập trung đáng kể vào các khái niệm và bảng biểu được trình bày, bởi vì hiểu từng báo cáo tài chính lớn một cách độc lập (được đề cập trong các Chương 6 đến 8) là một chuyện, nhưng nhìn thấy các báo cáo tài chính thực sự liên kết với nhau như thế nào (được hỗ trợ bởi Bảng 9.1 và 9.2) thì hẳn sẽ rất mở mang.
Chương này tóm tắt cách các giao dịch tài chính bắt nguồn từ báo cáo thu nhập kết nối trực tiếp với bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các Chương 6, 7 và 8 đã giới thiệu báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ một cách độc lập cho ví dụ doanh nghiệp của chúng ta, đúng như cách bạn sẽ thấy ba báo cáo tài chính chính này trong một báo cáo tài chính. Mỗi báo cáo đứng riêng, độc lập, trên một trang riêng trong báo cáo tài chính. Mỗi báo cáo được trình bày như một chiếc bồn tắm đứng trên đôi chân của chính nó. Các mối liên kết giữa ba báo cáo tài chính không được thể hiện rõ ràng. Không có dấu vết rõ ràng nào về các hiệu ứng giao thoa giữa ba báo cáo tài chính. Nhưng thực tế, luôn tồn tại các hiệu ứng kép – cụ thể là, điều gì xảy ra trong một báo cáo thì cũng xảy ra trong một báo cáo tài chính khác.
Tôi không thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của việc hiểu rõ cách thông tin tài chính và các báo cáo tài chính liên kết – hay nói cách khác, đan xen – với nhau, vì điều này sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều khi soạn thảo hoặc lập một báo cáo tài chính. Như một ví dụ, tôi cung cấp cho bạn nghiên cứu tình huống đơn giản này để bạn ngẫm nghĩ.
Trong chương này, tôi giải thích cách các báo cáo tài chính liên quan với nhau ở mức tóm tắt, sau đó tôi sẽ đi sâu hơn trong Phần Hai của cuốn sách này – Các mối liên kết báo cáo tài chính – được cấu trúc để theo dõi bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập từ trên xuống dưới như sau.
Bạn là một trưởng bộ phận được giao nhiệm vụ lập một kế hoạch kinh doanh tóm tắt, bao gồm một mô hình dự báo tài chính cho một bộ phận mới đang được tách ra, và sẽ làm việc với các thành viên của đội tài chính và kế toán. Ban lãnh đạo cấp cao không chỉ giao cho bạn trách nhiệm chuẩn bị một P&L cấp bộ phận (tức là, một thuật ngữ khác để chỉ báo cáo thu nhập), mà họ còn muốn hiểu tác động sẽ như thế nào đối với tài sản của công ty,
Đầu tiên tôi sẽ tập trung vào các mối liên kết chính giữa doanh thu bán hàng và chi phí (từ báo cáo thu nhập) với phần tài sản và nợ phải trả của bảng cân đối kế toán (Bảng 9.1). Sau đó, tôi sẽ hoàn tất phần thảo luận về các mối liên kết báo cáo tài chính bằng cách đối chiếu tiền mặt, báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán, rồi gắn kết tất cả lại với nhau bằng việc nối các điểm lưu chuyển tiền tệ (Bảng 9.2).
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Một vấn đề trong báo cáo tài chính
Những mối liên kết khác có thể cần nhiều nỗ lực hơn để hiểu và hình dung. Ở đây, tôi hướng bạn đến chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí quản lý, vốn liên kết với các khoản phải trả người bán và nợ phải trả tích lũy. Một ví dụ ở đây là chi phí tiếp thị, khi một công ty quảng cáo có thể xuất hóa đơn cho khách hàng về các quảng cáo đã chạy trong kỳ trước nhưng đã cho công ty ví dụ của chúng ta 60 ngày để thanh toán nghĩa vụ. Khi áp dụng kế toán dồn tích, chi phí quảng cáo được ghi nhận vào đúng kỳ (làm tăng một khoản chi phí) nhưng không được thanh toán cho đến hai tháng sau. Do đó, một khoản phải trả người bán cho số tiền đó được ghi nhận, làm tăng số dư trong tài khoản này.
Khi lập một báo cáo tài chính, các kế toán viên giả định rằng người đọc hiểu được các tương tác và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các báo cáo tài chính – những thứ tạo nên cốt lõi của báo cáo tài chính. Các kế toán viên cũng giả định rằng người đọc tận dụng những mối liên kết này khi phân tích các vấn đề tài chính của doanh nghiệp. Kế toán viên giả định nhiều thứ quá, phải không? Người đọc báo cáo tài chính có thể dễ dàng bỏ lỡ sự tương tác quan trọng giữa báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Bảng 9.1 trình bày các mối liên kết giữa báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán. Bảng này cho thấy các đường kết nối giữa doanh thu bán hàng và chi phí với các tài sản và nợ phải trả tương ứng của chúng. Bảng 9.2 cho thấy các mối liên kết giữa những thay đổi trong năm của các tài khoản trên bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Ba báo cáo tài chính khớp với nhau như đồ mộc ghép mộng. Báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ khóa vào nhau.
Các mối liên kết giữa báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán rất nhiều, mà tôi giải thích chi tiết hơn nhiều trong cuốn sách How to Read a Financial Report của chúng tôi, phiên bản thứ 10. Với mục đích của cuốn sách này, mục tiêu của tôi là cung cấp một giới thiệu sơ bộ về khái niệm cách ba báo cáo tài chính lớn liên kết với nhau và tại sao việc hiểu những mối liên kết này lại quan trọng khi viết một báo cáo tài chính. Bạn càng hiểu rõ các mối liên kết báo cáo tài chính, bạn càng hiệu quả khi viết và truyền đạt một báo cáo tài chính.
Nhìn kỹ hơn vào Bảng 9.1, một số mối liên kết giữa báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán khá dễ hiểu. Ví dụ, khi một công ty tạo ra doanh thu bán hàng và cấp tín dụng cho khách hàng, mối liên kết trực tiếp xảy ra là một khoản bán hàng được ghi nhận cùng với một khoản phải thu khách hàng (đại diện cho số tiền khách hàng đã đồng ý trả trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như 30 ngày). Tương tự, khi sản phẩm từ hàng tồn kho được bán, giá vốn hàng bán cho sản phẩm được ghi nhận cùng với việc giảm hàng tồn kho (để hạch toán việc khách hàng mua sản phẩm).
Bây giờ, hãy chuyển sự chú ý của chúng ta sang các mối liên kết giữa bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ (được trình bày trong Bảng 9.2).
Để bắt đầu, xin lưu ý rằng thông tin trên bảng cân đối kế toán trình bày những thay đổi về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu cổ đông
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đã được tiêu thụ. Điều này tạo ra một sự kiện kế toán khác thường, khi một khoản chi phí phát sinh nhưng không có tiền mặt nào liên quan.
giữa ngày kết thúc năm tài chính 31/12/22 và ngày kết thúc năm tài chính 31/12/23. Nếu bạn cần kiểm tra lại những con số này, vui lòng tham khảo Phụ lục 9.3 để dễ đối chiếu.
Di chuyển xuống thêm một chút, bạn có thể thấy vốn cổ phần của công ty đã tăng trong năm thêm 2.500.000 đô la thông qua việc bán thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư. Kết nối điều này với báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bạn sẽ thấy cùng con số đó xuất hiện như một khoản tăng hay nguồn tiền mặt trong phần hoạt động tài chính của báo cáo. Cuối cùng, bạn sẽ thấy mọi thứ khớp với nhau như thế nào khi mức tăng ròng tiền mặt trong năm là 1.389.000 đô la theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ đúng bằng mức tăng tiền mặt theo bảng cân đối kế toán. Và đây chính là vẻ đẹp của báo cáo lưu chuyển tiền tệ, vì nó thực chất đóng vai trò như chất keo gắn kết các báo cáo tài chính lại với nhau và trả lời câu hỏi vô cùng quan trọng là tại sao lợi nhuận ròng mà công ty ví dụ của chúng ta kiếm được là 813.000 đô la lại không bằng mức tăng ròng tiền mặt trong năm là 1.389.000 đô la.
Ở đây, khi nhìn vào Phụ lục 9.2 một cách sâu hơn, các mối liên kết không hoàn toàn rõ ràng như từ báo cáo thu nhập đến bảng cân đối kế toán, nhưng cũng quan trọng không kém, như đã thảo luận qua một vài ví dụ. Đầu tiên, bạn sẽ nhận thấy rằng các khoản phải thu đã tăng 1.233.000 đô la giữa các năm (theo bảng cân đối kế toán) nhưng lại thể hiện một mối liên kết tiêu cực trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Lý do rất đơn giản: khi các khoản phải thu tăng, điều này thể hiện số tiền mà khách hàng còn nợ và sẽ được thu về vào một ngày sau đó (có thể là 60 ngày nữa). Vì vậy, khi các khoản phải thu tăng, số tiền mặt cuối cùng được nhận sẽ bị hoãn lại đến một ngày sau đó, nghĩa là tiền mặt đã không được nhận trong kỳ được đề cập. Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng có một khoản tăng tiền mặt cho chi phí khấu hao và phân bổ là 1.643.000 đô la, được bù trừ bởi một thay đổi tiêu cực trong khấu hao và phân bổ lũy kế với cùng số tiền. Hãy nhớ ở đây rằng chi phí khấu hao và phân bổ không đại diện cho chi phí tiền mặt thực tế mà là một ước tính về phần giá trị của các tài sản liên quan đã được tiêu thụ hoặc sử dụng trong kỳ. Tiền mặt dùng để mua những tài sản này đã được chi ra từ lâu, nhưng theo các quy tắc kế toán, giá trị tài sản cần được ghi nhận thành chi phí trong một khoảng thời gian khi tài sản được sử dụng và
Xin hãy ghi nhớ rằng Phụ lục 9.1 và 9.2 là những công cụ giải thích (và do đó là tài liệu tham chiếu cho thông tin tài chính). Các báo cáo tài chính không bao gồm những phụ lục có đường nối liên kết như vậy. Mục đích của tôi là cho bạn thấy các báo cáo tài chính trong một báo cáo tài chính – dù được trình bày riêng biệt – thực ra lại phụ thuộc lẫn nhau. Tôi khuyến khích bạn đọc How to Read a Financial Report, ấn bản thứ 10 nếu bạn muốn đi sâu vào các thảo luận chi tiết hơn về những mối liên kết được trình bày trong chương này, vì toàn bộ Phần Hai của cuốn sách đó đã dành riêng cho chủ đề này.
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Kết nối các điểm
Các dòng tiền khác, hay còn gọi là phi hoạt động, của doanh nghiệp trong năm được báo cáo trong các phần “Đầu tư” và “Tài chính” của báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Hãy xem lại Phụ lục 9.2. Doanh nghiệp đã đưa ra những quyết định quan trọng trong năm đòi hỏi các khoản chi tiền mặt lớn, và đã huy động thêm tiền mặt trong năm từ các bên cho vay và cổ đông của mình. Lưu ý rằng các đường nối liên kết cho những quyết định dòng tiền này đi từ các nguồn và việc sử dụng tiền mặt đến các tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu tương ứng của chúng.
Lưu ý rằng trong Phụ lục 9.1 và 9.2, bảng cân đối kế toán được trình bày theo dạng dọc, hay dạng chân dung, còn được gọi là dạng báo cáo – tài sản ở trên, còn nợ phải trả và vốn chủ sở hữu ở dưới. Để tiết kiệm không gian, tôi không bao gồm các tổng phụ cho tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn và vốn chủ sở hữu trong bảng cân đối kế toán. (Bạn có thể nhanh chóng so sánh bảng cân đối kế toán trong Phụ lục 9.1 với ví dụ bảng cân đối kế toán trong Phụ lục 7.1.) Hơn nữa, xin lưu ý rằng trong Phụ lục 9.1, các đường nối liên kết dẫn đến số dư cuối kỳ của tài sản và nợ phải trả.
Bạn thực sự không thể nuốt trọn tất cả thông tin trong Phụ lục 9.1 và 9.2 trong một ngụm. Bạn phải uống từng ngụm một. Các phụ lục này đóng vai trò như những tấm bản đồ mà tôi thường xuyên tham chiếu trong suốt cuốn sách này – để chúng ta không đánh mất bức tranh tổng thể khi đi dọc theo những con đường liên kết cụ thể giữa các báo cáo tài chính.
Phụ lục 9.2 cho thấy những thay đổi trong các tài khoản của bảng cân đối kế toán trong năm. Những thay đổi này đi đến hoặc đến từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Phần đầu tiên của báo cáo sử dụng những thay đổi trong tài sản và nợ phải trả liên quan đến việc ghi nhận doanh thu và chi phí để điều chỉnh lợi nhuận ròng và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Con số dòng tiền quan trọng này là mức tăng hoặc giảm ròng tiền mặt quy cho các hoạt động sinh lợi (hoạt động kinh doanh) của doanh nghiệp.
Trước khi tiếp tục, tôi nên nhắc lại rằng các báo cáo tài chính không được trình bày với các đường nối liên kết như trong Phụ lục 9.1 và 9.2. Bạn không bao giờ thấy những đường dây ràng buộc như thế này giữa các báo cáo tài chính. Như tôi đã đề cập ở trên, các kế toán viên giả định rằng người đọc báo cáo tài chính sẽ tự mình điền vào các mối liên kết được thể hiện trong Phụ lục 9.1 và 9.2. Theo tôi, các kế toán viên giả định quá nhiều. Sẽ rất hữu ích nếu một báo cáo tài chính bao gồm những lời nhắc nhở về các mối liên kết giữa ba báo cáo tài chính.
Mức tăng tiền mặt từ các hoạt động sinh lợi của công ty trong năm là 3.879.000 đô la (xem Phụ lục 9.2), so với lợi nhuận ròng 813.000 đô la thì đây là một chênh lệch khá đáng kể. Trong ví dụ cụ thể này, dòng tiền từ lợi nhuận của công ty cao hơn lợi nhuận trong năm là 3.066.000 đô la. (Trong Chương 8, tôi giải thích cách những thay đổi trong tài sản và nợ phải trả do doanh thu và chi phí gây ra quyết định sự khác biệt giữa dòng tiền và lợi nhuận.)
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Tệp sổ làm việc Microsoft Excel của các phụ lục trong cuốn sách này. (Xem phần Lời nói đầu để biết cách yêu cầu tệp này qua email.) Hết lần này đến lần khác, họ đều nhắc đến một điểm – giá trị của việc nhìn thấy các mối liên kết giữa các báo cáo tài chính.
Theo kinh nghiệm của tôi, các nhà quản lý và điều hành doanh nghiệp, và thậm chí cả một số kế toán viên công chứng (certified public accountants – CPAs), không nhận ra những mối liên kết kết nối giữa các báo cáo tài chính mà tôi trình bày trong Phụ lục 9.1 và Phụ lục 9.2. Trong nhiều năm, tôi đã trao đổi thư từ với nhiều độc giả, những người đã yêu cầu
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(khác với việc chỉ đưa ra một tuyên bố chung chung kiểu "năm nay chúng ta sẽ cải thiện kết quả hoạt động thêm 10%", rồi hết). Lý do chương này được đưa vào cuốn sách không chỉ để nhấn mạnh tầm quan trọng của quy trình lập kế hoạch kinh doanh, mà còn vì bạn đơn giản không thể tạo ra các báo cáo tài chính CART nếu không có những thông tin tài chính then chốt được tạo ra từ các dự báo tài chính.
Mọi công ty, bất kể quy mô, cấu trúc sở hữu, ngành hoạt động, dù là công ty đại chúng hay tư nhân, đều cần thực hiện một hình thức lập kế hoạch định kỳ nào đó để quản lý hiệu quả các lợi ích kinh doanh của mình. Hy vọng rằng điều này sẽ không làm bạn ngạc nhiên chút nào, nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi vô cùng sửng sốt trước số lượng công ty hoặc là không coi trọng quy trình lập kế hoạch kinh doanh, hoặc tệ hơn nữa là không lập kế hoạch gì cả
108 Tầm quan trọng của dự báo tài chính
Tầm quan trọng của các mô hình dự báo kinh doanh
các dự báo chính là kết quả cuối cùng của toàn bộ quy trình lập kế hoạch. Do đó, trước tiên bạn phải thu thập đầy đủ dữ liệu và thông tin cần thiết để xây dựng một mô hình dự báo trước khi tạo ra thông tin tài chính dự phóng (cho toàn bộ công ty hoặc một bộ phận cụ thể). Chẳng có ích gì khi chuẩn bị một bản dự báo mà không nắm bắt được cấu trúc kinh tế thực sự và khả năng tồn tại của toàn bộ một thực thể hay một bộ phận hoạt động.
Quy trình lập kế hoạch kinh doanh bao gồm vô số yếu tố, từ đánh giá điều kiện thị trường hiện tại, tìm hiểu môi trường kinh tế vĩ mô, đánh giá nguồn lực nhân sự, cho đến chuẩn bị ngân sách, dự báo và/hoặc dự phóng. Chương này tập trung vào một trong những yếu tố then chốt nhất của quy trình lập kế hoạch – chuẩn bị một bản dự báo. Trong phần còn lại của chương này, thuật ngữ dự báo sẽ được dùng để đảm bảo tính nhất quán, nhưng cần lưu ý rằng các doanh nghiệp thường sử dụng những thuật ngữ khác như ngân sách hay lập ngân sách, dự phóng, và proforma (về cơ bản tất cả đều có nghĩa giống nhau). Tôi thích dùng thuật ngữ dự báo hơn vì nó có phạm vi rộng hơn và giúp khắc sâu một khái niệm then chốt liên quan đến việc xây dựng các mô hình dự báo từ trên xuống (mà tôi sẽ trình bày trong chương này).
Tôi cũng muốn một lần nữa khắc sâu tầm quan trọng của việc chuẩn bị thông tin tài chính đầy đủ trong các dự báo tài chính (điều thiết yếu để tạo ra các báo cáo tài chính chất lượng). Rất thường xuyên, các công ty chuẩn bị dự báo tài chính chỉ tập trung vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và xem nhẹ tầm quan trọng của bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ (những thứ có thể bị gác lại sau). Tầm quan trọng của việc chuẩn bị dự báo tài chính đầy đủ sẽ được thể hiện trọn vẹn trong chương này, vì tôi bao gồm cả dự báo cho bảng cân đối kế toán lẫn báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Trước khi đi quá sâu vào quy trình dự báo, tôi xin nhanh chóng cố gắng định nghĩa đúng đắn thế nào là một bản dự báo. Dự báo không dựa trên khái niệm "Năm nay tôi có thể chi bao nhiêu cho bộ phận của mình?" Thay vào đó, dự báo có tính chất toàn diện hơn và được thiết kế để nắm bắt mọi dữ liệu tài chính liên quan và then chốt, bao gồm mức doanh thu, giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động, chi tiêu tài sản cố định, nhu cầu vốn, và những thứ tương tự. Rất thường xuyên, dự báo bị gắn liền với mức chi phí và việc quản lý, mà đó chỉ là một yếu tố trong toàn bộ bản dự báo.
Điểm mấu chốt của việc dự báo (và toàn bộ quy trình lập kế hoạch) là nếu không xác định rõ ràng các mục tiêu tài chính và hiệu suất kinh doanh, doanh nghiệp đang hoạt động một cách mù quáng. Hay nói đơn giản, nó giống như lái máy bay mà không có điểm đến. Nhu cầu có các chuẩn mực được xác định rõ ràng và một lộ trình để đạt được các chuẩn mực đó là thiết yếu với mọi doanh nghiệp, bất kể quy mô, hình dạng hay hình thức, vì câu hỏi quan trọng nhất thường quy về điều này: "Tôi đang làm ăn thế nào so với kế hoạch?"
Hơn nữa, quy trình dự báo không phải là một câu đố con gà quả trứng. Từ góc độ tài chính, việc chuẩn bị
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dự báo cho một doanh nghiệp mới, bạn sẽ muốn làm quen với ba từ viết tắt: BOTE, WAG, và SWAG. Chúng lần lượt là viết tắt của back of the envelope (sau phong bì), wild-ass guess (đoán bừa), và scientific wild-ass guess (đoán bừa có khoa học). Bạn có thể nhận ra chút hài hước khi nhắc đến những từ viết tắt này, nhưng tôi đang hoàn toàn nghiêm túc. Quy trình dự báo cần phải bắt đầu từ đâu đó, và thường nằm ở việc các thành viên ban điều hành thảo luận về một ý tưởng hay cơ hội kinh doanh, ghi nhanh vài suy nghĩ và con số cơ bản lên mặt sau tờ giấy ăn hay phong bì. Điều này có thể sau đó phát triển thành một đoán bừa, khi một bản dự báo sơ bộ thực sự (dù khá đơn giản) được chuẩn bị bằng một công cụ công nghệ tiêu chuẩn như Microsoft Excel. Rồi khi có thêm thông tin và được đưa vào mô hình dự báo, nó biến đổi thành một đoán bừa có khoa học (nơi các điểm dữ liệu và giả định then chốt có thể được ghi chép và bảo vệ). Bạn sẽ kinh ngạc khi thấy bao nhiêu doanh nghiệp và bản dự báo khởi đầu bằng bước đầu tiên đơn giản như vậy, nhưng bạn cũng sẽ kinh ngạc không kém khi thấy mô hình dự báo phát triển nhanh chóng thành một công cụ quản lý vô cùng tinh vi.
Cách đây nhiều năm, các doanh nghiệp thường quản lý quy trình dự báo theo chu kỳ hàng năm hoặc có thể là nửa năm một lần. Chu kỳ tiêu chuẩn bắt đầu vào gần cuối mỗi FYE hiện tại (có thể trước đó 30 đến 90 ngày) khi ban lãnh đạo khởi động quy trình “lập ngân sách” hàng năm để lên kế hoạch cho năm sắp tới. Tôi không nghi ngờ gì rằng quy trình dự báo hàng năm này vẫn đang diễn ra và được sử dụng rộng rãi, nhưng dựa trên thực tế kinh tế của các thị trường tư bản ngày nay, quy trình dự báo phải được quản lý như một chức năng sống động, luôn vận động, cần được cập nhật liên tục ngay khi thông tin kinh doanh quan trọng xuất hiện, phát triển và/hoặc thay đổi. Điều này không có nghĩa là việc chuẩn bị các dự báo cập nhật cần phải hoàn thành hàng tuần (điều đó sẽ là quá mức), nhưng hãy tin tôi khi tôi nói rằng việc xây dựng các mô hình dự báo có tính linh hoạt để luôn được cuốn tiếp về phía trước nhìn xa 12 đến 24 tháng kể từ cuối bất kỳ kỳ báo cáo mong muốn nào giờ đây đã là thông lệ tiêu chuẩn. Đây không còn là điều “có thì tốt”, mà giờ đây là điều “bắt buộc phải có”.
Hiểu rằng quy trình dự báo là một chức năng sống động, luôn vận động, đòi hỏi sự quản lý chủ động hàng tháng, giờ tôi chuyển sự chú ý của chúng ta sang một số khái niệm cơ bản để hỗ trợ việc chuẩn bị các dự báo.
◆◆Dự báo ban đầu, doanh nghiệp hiện hữu: Để bắt đầu, bạn nên có
hiểu biết vững chắc về thông tin tài chính lịch sử và kết quả hoạt động của công ty mình. Lịch sử này có thể kéo dài ba tháng, một năm, năm năm hoặc lâu hơn, nhưng khái niệm then chốt là việc có thông tin tài chính nội bộ đáng tin cậy
◆◆Dự báo ban đầu, doanh nghiệp mới: Đối với các doanh nghiệp hoặc chuyên gia
đã từng chuẩn bị dự báo cho năm trước, gạch đầu dòng này có thể không thực sự liên quan lắm. Đối với những người lần đầu chuẩn bị một
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các thành viên trong nhóm cùng tham gia vào quy trình dự báo, bao quát tất cả các chức năng kinh doanh quan trọng, để tạo ra một dự phóng đáng tin cậy. Cũng giống như bạn sẽ không để một giám đốc kinh doanh khu vực lập bảng lịch trình tài sản cố định (theo dõi tất cả các khoản tăng, giảm tài sản và chi phí khấu hao), bạn cũng sẽ không để kế toán của mình ước tính sản lượng bán hàng theo từng dòng sản phẩm trong mùa lễ hội (và mức giá mà các sản phẩm có thể đạt được). Dữ liệu kinh doanh quan trọng đến từ nhiều bên, tất cả đều phải được đưa vào quy trình dự báo để tạo ra thông tin đáng tin cậy nhất có thể.
là một điểm khởi đầu tuyệt vời. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mặc dù lịch sử hoạt động tài chính của một công ty có thể cung cấp nền tảng để chuẩn bị một dự báo, nhưng nó hoàn toàn không phải là một yếu tố dự đoán chính xác hay đảm bảo cho kết quả hoạt động trong tương lai. Nếu môi trường kinh tế của một doanh nghiệp đã thay đổi, thì việc lấy chuẩn từ các doanh nghiệp tương tự khác là một phương tiện hiệu quả để xây dựng một dự báo đáng tin cậy.
◆◆Thu thập dữ liệu đáng tin cậy: Sự sẵn có của dữ liệu thị trường, vận hành
và kế toán/tài chính chất lượng chính là nền tảng của dự báo. Phần lớn dữ liệu này thường đến từ các nguồn nội bộ. Ví dụ, khi một khu vực kinh doanh đang chuẩn bị ngân sách cho năm sắp tới, giám đốc kinh doanh có thể khảo sát các đại diện bán hàng trực tiếp về những gì họ cảm thấy khách hàng của mình sẽ yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ trong năm tới. Với thông tin này, bạn có thể xác định sản lượng bán hàng, mức nhân sự, mức lương, kế hoạch hoa hồng, v.v. Mặc dù thông tin nội bộ có giá trị, nhưng nó chỉ chiếm một nửa trận chiến vì thông tin và dữ liệu bên ngoài cũng quan trọng không kém để tích lũy. Việc tiếp cận được thông tin bên thứ ba bên ngoài chất lượng và đáng tin cậy là điều thiết yếu đối với toàn bộ quy trình hoạch định kinh doanh và việc tạo ra các dự báo đáng tin cậy. Các lực lượng và xu hướng thị trường có thể đang diễn ra và có thể tác động đến doanh nghiệp của bạn trong 24 tháng tới (những điều có thể không được phản ánh trong kết quả hoạt động của năm trước).
◆◆Tính nhất quán và đầy đủ: Các dự báo tài chính được chuẩn bị
nên vừa đầy đủ vừa nhất quán để tối đa hóa giá trị của chúng. Khi tôi nói “đầy đủ”, ý tôi là tất cả thông tin tài chính liên quan nên được trình bày trong các dự báo để đảm bảo rằng đối tượng mục tiêu có được kết quả và dữ liệu phù hợp để đưa ra các quyết định kinh tế. Tính nhất quán ngụ ý rằng các dự báo tài chính được chuẩn bị theo một định dạng tương tự như thông tin tài chính định kỳ được cung cấp cho đối tượng mục tiêu (bao gồm tất cả các điểm dữ liệu tài chính quan trọng, KPI, v.v.). Không có lợi ích gì khi chuẩn bị các dự báo tài chính theo một định dạng khác với thông tin tài chính nội bộ định kỳ được tạo ra và gửi đến ban lãnh đạo (bạn có thể tưởng tượng sự nhầm lẫn sẽ xảy ra sau đó). Các mô hình dự báo tài chính nên được thiết kế đồng bộ với việc báo cáo quan trọng và sử dụng cùng một định dạng để dễ hiểu và dễ ra quyết định.
◆◆Thu hút các thành viên chủ chốt trong nhóm: Quy trình dự báo là
một chức năng quan trọng trong bộ phận kế toán và tài chính của hầu hết các công ty, và điều đó hoàn toàn hợp lý, vì đây là những người hiểu rõ các con số nhất. Mặc dù những người làm tài chính và kế toán tạo ra ngân sách cuối cùng, họ dựa vào dữ liệu đến từ nhiều bên như marketing, sản xuất và kinh doanh. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả các thành viên quản lý chủ chốt
◆◆Thời điểm và cách trình bày: Như đã đề cập trước đó, quy trình hàng năm
quy trình lập ngân sách đã là chuyện của quá khứ. Trong khi một bản dự báo thường niên có thể được lập ngay trước khi năm tài chính (FYE) mới bắt đầu để khởi động quy trình, ban lãnh đạo nên sẵn sàng, ít nhất là theo quý và với những doanh nghiệp có nhịp độ nhanh, biến động linh hoạt hơn thì theo tháng, để sửa đổi và cập nhật dự báo khi hoạt động kinh doanh
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Nếu bạn chưa để ý, khái niệm CART vẫn còn sống khỏe và được nhúng trọn vẹn vào các chức năng lập kế hoạch và dự báo kinh doanh hàng đầu. Các công ty cần phát triển và sử dụng những mô hình dự báo tài chính có độ linh hoạt cao và dễ thích ứng, để điều chỉnh theo những điều kiện kinh doanh thay đổi nhanh chóng. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ thêm góc nhìn về cách bạn có thể xây dựng những bản dự báo mạnh mẽ hơn.
thay đổi. Về mặt trình bày, nhìn chung kỳ dự báo càng gần thì thông tin càng chi tiết và tần suất các kỳ báo cáo được lập càng dày. Nếu bạn đang lập dự báo cho năm tài chính sắp tới, thông tin tài chính theo tháng nên được cung cấp, nhưng nếu bạn đang nhìn xa 3 đến 5 năm, thì cung cấp thông tin tài chính theo quý là đủ (cho các năm thứ ba đến thứ năm).
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Tăng cường sức mạnh và giá trị cho dự báo của bạn
chỉ hơn một quản lý tuyến đầu (một thuyền trưởng đang cần chỉ hướng) hay một doanh nhân đích thực (vị đại tá dẫn đầu cuộc tiến công).
Tôi mở đầu phần này bằng lưu ý rằng danh sách các khái niệm, chiến lược và công cụ được điểm qua ở đây không nhằm bao quát tất cả mà được chọn lọc để giúp các dự báo tài chính trở nên hữu ích và mạnh mẽ hơn, bắt đầu với SWOT. Từ viết tắt này là viết tắt của điểm mạnh (strengths), điểm yếu (weaknesses), cơ hội (opportunities) và thách thức (threats), là một công cụ đánh giá quản trị kinh doanh được thiết kế để hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo công ty chuẩn bị một đánh giá định tính về hoạt động kinh doanh, giúp mọi bên luôn tập trung vào các vấn đề then chốt. Phân tích SWOT thường được lồng vào chức năng lập kế hoạch của công ty (một chủ đề được đề cập ở Chương 13) nhưng cũng có thể cực kỳ hữu ích khi lập các dự báo tài chính.
Tiếp theo, tôi sẽ bàn về hai chiến lược hay cách tiếp cận dự báo khác nhau được hầu hết doanh nghiệp sử dụng: top-down (từ trên xuống) so với bottom-up (từ dưới lên). Dự báo top-down đúng như tên gọi của nó (tức là dòng trên cùng của một công ty, chính là doanh thu), vì nó bắt đầu bằng việc dự phóng dữ liệu doanh thu bán hàng then chốt, bao gồm sản lượng bán theo đơn vị (theo tất cả các dòng sản phẩm hoặc SKU quan trọng), giá theo sản phẩm, mọi khoản chiết khấu bán hàng tiềm năng, tính thời vụ trong bán hàng, mối quan hệ thời điểm giữa tiếp xúc khách hàng và bán hàng, cùng dữ liệu tương tự. Khi thông tin này được đưa vào mô hình dự báo, phần còn lại của mô hình dự báo, bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động trực tiếp, chi phí chung của doanh nghiệp, và các khoản chi phí hay thu nhập khác (cho báo cáo thu nhập), cũng như mọi giả định quan trọng trên bảng cân đối kế toán, đều được đưa vào bằng cách sử dụng các mối quan hệ hay tương quan thay vì nhập dữ liệu và thông tin cứng. Ví dụ, dùng mô hình dự báo top-down, số lượng nhân viên bán hàng cần thiết và mọi khoản hoa hồng kiếm được sẽ được xác định dựa trên X lượng sản phẩm bán ra ở mức giá Y. Một mối quan hệ cho doanh nghiệp có thể được thiết lập rằng cứ mỗi 250.000 đơn vị sản phẩm bán ra thì cần một nhân viên bán hàng cấp cao và người này sẽ kiếm được hoa hồng 5% trên doanh số.
Phân tích SWOT thường được chia thành một ma trận gồm bốn phần. Hai phần hướng tới các thuộc tính tích cực – điểm mạnh và cơ hội – và hai phần hướng tới các thuộc tính tiêu cực – điểm yếu và thách thức. Ngoài ra, phân tích này còn phân biệt giữa các thuộc tính có nguồn gốc nội bộ công ty và các thuộc tính có nguồn gốc bên ngoài, hay từ bên ngoài công ty. Nhìn chung, phân tích SWOT được các thành viên ban lãnh đạo cấp cao lập để đảm bảo rằng những điều kiện then chốt được truyền đạt tới ban lãnh đạo để đưa vào ngân sách. Nếu được dùng đúng cách, phân tích SWOT không chỉ có thể cung cấp thông tin vô giá hỗ trợ quy trình dự báo mà quan trọng hơn, còn có thể giúp nhận diện bạn đang có kiểu ban lãnh đạo nào. Những câu trả lời bạn nhận được cung cấp thông tin vô giá về việc liệu bên hoàn thành phân tích SWOT có phải chỉ là
Sử dụng cách tiếp cận bottom-up thì khá khác biệt, vì dù một số tương quan hay mối quan hệ then chốt có thể được đưa vào mô hình dự báo, cách tiếp cận này có xu hướng chi tiết hơn nhiều và bao gồm một lượng lớn các điểm dữ liệu cứng hay chắc chắn cùng các giả định được đưa vào mô hình dự báo. Ví dụ,
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xét về việc tạo ra kết quả sinh lời. Các thành viên ban lãnh đạo cấp cao thường hiểu rõ hoạt động kinh doanh của mình đến mức chỉ cần biết vài ba giả định và dữ liệu đầu vào dẫn dắt doanh số, họ thường có thể tính toán chính xác và nhanh chóng lợi nhuận ròng hay lỗ ròng sẽ là bao nhiêu. Đây là lý do vì sao các mô hình dự báo top-down được dùng thường xuyên hơn ở cấp lập kế hoạch kinh doanh chiến lược (tức là cấp vĩ mô của bức tranh lớn), trong khi các mô hình dự báo bottom-up được dùng tích cực ở cấp chiến thuật và triển khai kinh doanh. Dù theo cách tiếp cận nào, mục tiêu là giúp các thành viên trong nhóm dễ dàng tham gia vào quy trình dự báo và sử dụng thông tin tài chính để hỗ trợ cải thiện kết quả hoạt động.
trong cách tiếp cận top-down, một ước tính chi phí 1.000 đô-la mỗi tháng cho mỗi nhân viên bán hàng có thể được nhập vào để nắm bắt toàn bộ chi phí liên quan đến đi lại, lưu trú, ăn uống và tiếp khách. Nói cách khác, doanh thu bán hàng ước tính dẫn dắt số lượng nhân viên bán hàng, và điều đó dẫn dắt chi phí TLM&E hàng tháng. Trong cách tiếp cận bottom-up, một ước tính cho từng loại chi phí được lập theo từng dòng, rồi sau đó cộng dồn thành một tổng phụ. Hơn nữa, doanh thu bán hàng có thể được dẫn dắt bởi số lượng nhân viên bán hàng đang làm việc, nên nếu 10 nhân viên bán hàng làm việc trong một tháng bất kỳ và trung bình mỗi nhân viên có thể tạo ra 250.000 đô-la doanh số, thì tổng doanh số cho tháng đó sẽ được dự báo là 2,5 triệu đô-la.
Khá thường xuyên, các công ty dùng cách kết hợp cả hai cách tiếp cận này, vì gần như mọi mô hình dự báo tài chính đều sử dụng một kiểu giả định về tương quan và mối quan hệ nào đó cũng như đưa vào dữ liệu cứng cho các chi phí chung hay chi phí cố định khác nhau. Cách tiếp cận bottom-up có xu hướng phù hợp hơn với những mô hình kinh doanh đã ổn định, dễ dự đoán, có lượng lớn dữ liệu lịch sử và tính ổn định vận hành. Nó cũng có xu hướng chi tiết và tĩnh nhưng chắc chắn có giá trị trong khuôn khổ kinh doanh phù hợp, chẳng hạn khi cần báo cáo quản trị chi tiết hay cụ thể để phân tích chi phí của một bảng kê nguyên vật liệu, hoặc khi kiểm soát chi phí là ưu tiên cao (để theo dõi mọi chi phí ở cấp từng dòng mục).
Một khái niệm gắn bó chặt chẽ với cách tiếp cận dự báo top-down là phân tích what-if (điều gì sẽ xảy ra nếu). Hẳn đã rõ rằng mục đích của phân tích what-if đúng như tên gọi của nó – tức là, kết quả hay tác động sẽ là gì nếu tình huống hay chuỗi sự kiện này xảy ra? Ví dụ, nếu một công ty phải thực hiện giảm giá sản phẩm đáng kể để theo kịp đối thủ, phân tích what-if sẽ giúp công ty nhanh chóng tính toán và giải mã tác động tiềm tàng lên kết quả hoạt động và dòng tiền liên quan. Lý do phân tích what-if dễ dùng hơn với cách tiếp cận dự báo top-down là mục tiêu của công cụ phân tích này là tập trung vào tác động ở cấp vĩ mô (đối với một doanh nghiệp) từ một thay đổi trọng yếu tiềm tàng trong các chỉ số hoạt động kinh doanh then chốt. Do đó, chỉ cần có thể thay đổi 6 đến 12 biến số hay giả định dự báo then chốt, một đội ngũ lãnh đạo có thể nhanh chóng đánh giá tác động lên doanh nghiệp (đây là một trong những điểm mạnh then chốt của cách tiếp cận dự báo top-down). Điều này không có nghĩa là không thể tạo ra các phân tích what-if bằng cách tiếp cận dự báo bottom-up, nhưng khi tập trung vào kết quả hoạt động ở cấp vĩ mô của công ty, bắt đầu từ trên cùng với doanh thu bán hàng và quan sát tác động kiểu thác nước lên toàn bộ hoạt động là một phân tích đặc biệt hữu ích và mạnh mẽ cho ban lãnh đạo cấp cao.
Cách tiếp cận từ trên xuống (top-down) thường phù hợp hơn với các doanh nghiệp mới hoặc các công ty đang hoạt động trong môi trường thay đổi nhanh chóng, nơi bạn cần nhanh chóng nắm bắt các kết quả tài chính quan trọng dưới những kịch bản vận hành khác nhau hoặc kịch bản "nếu như" (what-if) (xem chủ đề tiếp theo). Các phương pháp dự báo từ trên xuống tập trung vào việc hiểu các mối tương quan và mối quan hệ tài chính ở cấp độ vĩ mô để hỗ trợ ban lãnh đạo đánh giá nhiều kịch bản vận hành với những kết quả có thể khác biệt rất lớn. Thành thật mà nói, hầu hết các mô hình dự báo từ trên xuống được cấu trúc đúng cách cuối cùng đều dựa vào một vài động lực kinh doanh chính hoặc giả định thực sự mang tính "sống còn" đối với công ty
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quy trình để cung cấp cho ban điều hành tầm nhìn quản trị kinh doanh phù hợp.
Tôi cũng muốn đề cập rằng các phân tích "nếu như" (what-if) cực kỳ hữu ích khi chuẩn bị nhiều phiên bản của dự báo tài chính, điều mà hầu hết các công ty đều làm (hoặc nên làm). Thông lệ phổ biến là các công ty tạo ra các phiên bản cao, trung bình và thấp của dự báo tài chính để hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh và đánh giá các kịch bản vận hành khác nhau. Việc có sẵn thông tin này từ sớm sẽ cho phép doanh nghiệp xây dựng các kế hoạch khác nhau để đảm bảo đạt được các mục tiêu hiệu quả tài chính. Ví dụ, nếu doanh thu bán hàng đang có xu hướng giảm, ban lãnh đạo có thể xây dựng một kế hoạch xác định các khoản chi phí cần cắt giảm, cắt bao nhiêu và khi nào. Ngược lại, nếu công ty đang có một năm khởi sắc, điều này có thể đòi hỏi cần thêm vốn để hỗ trợ sự tăng trưởng ngoài dự kiến (một lần nữa, cho phép ban lãnh đạo xác định khi nào, cái gì và bao nhiêu sẽ cần).
Các công ty thường sử dụng dự báo cuốn (rolling forecasts) để hỗ trợ quản lý các lợi ích kinh doanh của mình, như được tóm tắt trong hai ví dụ sau:
1.  Tái lập kết quả hoạt động: Trong ví dụ trên của chúng ta, một công ty có thể kết hợp kết quả hoạt động thực tế của chín tháng hoạt động kết thúc ngày 9/30/23 với ba tháng kết quả hoạt động dự báo đã cập nhật cho giai đoạn từ 10/1/23 đến 12/31/23 để tạo ra kết quả hoạt động tái lập cho năm tài chính kết thúc ngày 12/31/23. Tôi dùng thuật ngữ tái lập (recast) theo nghĩa kết hợp kết quả hoạt động thực tế với kết quả hoạt động dự báo đã cập nhật để tạo ra kết quả hoạt động đã sửa đổi hoặc tái lập cho một khoảng thời gian cụ thể. Các công ty thường cần cung cấp cho cả các bên nội bộ và bên ngoài những triển vọng cập nhật định kỳ và sẽ sử dụng kết quả hoạt động tái lập để đạt được mục tiêu này.
Như bạn sẽ thấy trong các Phụ lục 10.1 đến 10.3, kết quả hoạt động dự báo từ các kịch bản cao, trung bình và thấp của chúng ta rất khác nhau và cho thấy ban lãnh đạo sẽ cần có sẵn các kế hoạch chủ động để giải quyết các vấn đề tiềm ẩn về hiệu quả hoạt động kém. Nhân đây, một phiên bản khác của mô hình dự báo mà các công ty đã đưa vào quy trình lập kế hoạch của mình là phiên bản "Arm" (viết tắt của Armageddon - Ngày tận thế) – hay khi mọi thứ đổ vỡ hoàn toàn. Các công ty thường giữ kín phiên bản này, vì dù bạn đang làm việc với các bên nội bộ hay bên ngoài, không ai muốn gây ra sự hoảng loạn không đáng có.
2.  Chuyển hướng hoạt động: Các công ty có thể gặp cú sốc bất ngờ đối với hoạt động của mình (ví dụ: các đợt đóng cửa vì COVID-19 vào tháng 3 năm 2020) có thể sử dụng dự báo cuốn để thiết lập lại các mục tiêu và mục đích hoạt động cho mục đích lập kế hoạch quản lý nội bộ. Ví dụ, các kế hoạch hoa hồng hoặc tiền thưởng cho nhân viên có thể được điều chỉnh (dựa trên triển vọng 12 tháng đã sửa đổi) để phản ánh một chuẩn mực hoạt động mới chưa được dự đoán trước. Điều này cho phép công ty chủ động quản lý các môi trường khó khăn cũng như giao tiếp hiệu quả với đội ngũ nhân viên.
Cuối cùng, tôi kết thúc phần này bằng việc thảo luận về giá trị và lợi ích của việc sử dụng dự báo cuốn (rolling forecasts) (ví dụ: 12 tháng, 18 tháng hoặc lâu hơn). Mục đích của việc sử dụng dự báo cuốn là luôn có ít nhất một năm tầm nhìn (và tốt nhất là lâu hơn) về hiệu quả hoạt động kinh doanh của bạn tại bất kỳ thời điểm nào. Ví dụ, nếu một doanh nghiệp sử dụng năm tài chính kết thúc chuẩn là 12/31/23, một mô hình dự báo cuốn 12 tháng được cập nhật vào, giả sử, cuối quý ba kết thúc ngày 9/30/23 sẽ cung cấp tầm nhìn cho giai đoạn 12 tháng từ 10/1/23 đến 9/30/24. Sau mỗi tháng, mô hình dự báo được "cuốn" về phía trước như một phần trong quá trình lập kế hoạch liên tục của công ty
Có thể trình bày các ví dụ và lợi ích khác của việc sử dụng dự báo cuốn nhưng mục đích chính vẫn như nhau: cung cấp tầm nhìn hướng tới tương lai, trong khoảng thời gian phù hợp, rõ ràng, súc tích và đầy đủ. Chiến lược dự báo này có thể cực kỳ quý giá đối với các công ty hoạt động trong môi trường kinh doanh năng động, thay đổi nhanh chóng hoặc không ổn định, điều mà ngày nay quan trọng hơn bao giờ hết.
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Các ví dụ về dự báo
1.5 trở lên (không hề vô lý đối với các bên cho vay), thì một lần nữa, công ty có thể đang trong tình trạng vỡ nợ kỹ thuật. Rõ ràng, công ty hiện không vi phạm các điều khoản này và không kỳ vọng sẽ vi phạm, vì ngay cả trong kịch bản dự báo trung bình, công ty vẫn có nhiều hơn đủ khoảng thở. Nhưng đối với mục đích quản lý, việc hiểu rõ mức hiệu quả hoạt động nào thì công ty bắt đầu hoạt động dưới áp lực tài chính là cực kỳ hữu ích, để nếu hoạt động kinh doanh có đi xuống, ban điều hành có thể lập kế hoạch và thực hiện các điều chỉnh cần thiết (ví dụ: cắt giảm chi phí) để tránh một tình huống khá lộn xộn với bên cho vay.
Đến đây trong chương này, tôi đã đề cập đến chủ đề dự báo từ góc độ khái niệm, vì vậy bây giờ tôi sẽ đưa ra các ví dụ về dự báo tài chính cho công ty ví dụ của chúng ta. Mỗi phụ lục sẽ trình bày các dự báo cho kịch bản cao, trung bình và thấp, với Phụ lục 10.1 trình bày báo cáo thu nhập, Phụ lục 10.2 trình bày bảng cân đối kế toán, và Phụ lục 10.3 trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tôi nêu ra một vài vấn đề chính trong mỗi phụ lục để giúp bạn hiểu tầm quan trọng của việc chuẩn bị nhiều phiên bản dự báo.
Phụ lục 10.1 trình bày báo cáo thu nhập. Nhìn chung, kết quả hoạt động trong các phiên bản cao và trung bình của mô hình dự báo có vẻ hợp lý. Tăng trưởng doanh số vững chắc, khả năng sinh lời mạnh mẽ, và các tỷ số tài chính chính, bao gồm tỷ số thanh toán hiện hành (current ratio) và tỷ số khả năng trả nợ (debt service coverage ratio), đều quá đủ. Chuyển sự chú ý sang phiên bản thấp, những lo ngại đáng kể bắt đầu xuất hiện, hay nói theo lời của Scooby Doo, "Ruh-roh." Thêm vào việc công ty hoạt động kém cỏi với tăng trưởng doanh số so với cùng kỳ năm trước (YOY) âm và cơ bản chỉ hoạt động ở mức hòa vốn, hai tỷ số quan trọng cần được chú ý thêm.
Bây giờ tôi chuyển sự chú ý sang bảng cân đối kế toán được trình bày trong Phụ lục 10.2. Ở đây một lần nữa tôi cung cấp các kịch bản dự báo cao, trung bình và thấp để đánh giá và lưu ý bạn một vài mục. Thứ nhất, bạn sẽ nhận thấy rằng số dư hàng tồn kho cuối kỳ trong phiên bản thấp thực ra cao hơn phiên bản cao. Điều này có vẻ hợp lý bề ngoài, vì doanh số bán sản phẩm năm tài chính kết thúc 12/31/24 trong phiên bản thấp được dự báo chỉ đạt 7,6 triệu đô la so với 11,4 triệu đô la trong phiên bản cao (vậy doanh số thấp hơn đồng nghĩa với hàng tồn kho còn lại nhiều hơn và giá trị cao hơn). Tuy nhiên, điều này cũng có thể có nghĩa là hàng tồn kho của công ty đang nhanh chóng trở nên lỗi thời và ngày càng khó bán hơn, đặt ra một câu hỏi cực kỳ quan trọng là liệu số dư hàng tồn kho còn lại 1,52 triệu đô la có đáng giá đến vậy không hay ban lãnh đạo nên ghi giảm thêm hàng tồn kho như là vô giá trị (điều này có nghĩa là
Đầu tiên, tỷ số thanh toán hiện hành (current ratio) của công ty đã giảm xuống dưới 2.0 (còn 1.98, xem Phụ lục 10.1). Điều này có vẻ vẫn còn khá mạnh nhưng nếu hợp đồng vay nợ có điều khoản ràng buộc (covenant) yêu cầu công ty phải duy trì tỷ số thanh toán hiện hành trên 2.0, thì về mặt kỹ thuật công ty có thể đang rơi vào tình trạng vỡ nợ. Điều tương tự cũng đúng với tỷ số trang trải nghĩa vụ nợ (debt service coverage ratio); nếu hợp đồng vay nợ có điều khoản ràng buộc yêu cầu tỷ số này phải
116 Tầm quan trọng của các dự báo tài chính
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
Dự báo tài chính và bức tranh tổng thể
và gần như ngay lập tức sẽ biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao (ví dụ, thay đổi doanh thu bán hàng ở dòng trên cùng sẽ dẫn đến kết quả ở dòng cuối cùng). Để trở thành một nhà quản lý cấp điều hành hiệu quả, bạn cần hiểu một cách hiệu quả tác động ở tầm vĩ mô lên hoạt động kinh doanh của mình khi điều kiện kinh tế thay đổi. Nghĩa là, bạn "không thể thấy rừng vì cây che mất".
Các chương 6 đến 8 của cuốn sách này đã giới thiệu cho bạn ba báo cáo tài chính quan trọng nhất và mục đích cũng như tầm quan trọng của từng báo cáo. Những chương đó bao quát một lượng lớn thông tin, cũng như chương này về dự báo tài chính. Mục tiêu của tôi không phải là chôn vùi bạn bằng quá nhiều thông tin (tức là chôn bạn trong đống BS) mà là giúp bạn hiểu thông tin tài chính CART thực sự quan trọng đến mức nào và cách các đội ngũ quản lý cấp cao sử dụng phòng kế toán và tài chính như một vũ khí cạnh tranh.
◆◆Tập trung vào P&L: Không còn nghi ngờ gì nữa, có quá nhiều doanh nghiệp
tập trung trước tiên và duy nhất vào P&L khi lập dự báo. Qua chương này, hẳn đã rõ bảng cân đối kế toán (balance sheet) và báo cáo lưu chuyển tiền tệ (cash flow statement) quan trọng đến mức nào, đặc biệt là khi chúng liên quan đến dòng tiền và việc quản lý nguồn vốn từ bên thứ ba. Hãy nhớ từ viết tắt CART.
Với những điều đã nói, tôi muốn tóm tắt chương này bằng cách nhắc lại một số viên ngọc vô giá liên quan đến dự báo tài chính và lý do tại sao quy trình dự báo tài chính lại quan trọng và không thể tách rời khỏi chức năng báo cáo tài chính đến vậy.
◆◆Bên ngoài/bên trong: Các dự báo tài chính nội bộ bao gồm những
lượng đáng kể chi tiết và thông tin mật, không nên phân phối cho các bên bên ngoài. Không chỉ mức độ chi tiết theo từng khoản mục là quá mức, mà cả các phiên bản cao và thấp của mô hình dự báo cũng không nên được phân phối ra bên ngoài (vì đây là để dùng cho quản lý nội bộ). Một lần nữa, những gì một doanh nghiệp phân phối cho các bên bên ngoài hoàn toàn khác biệt so với những gì dùng cho tiêu dùng nội bộ.
◆◆Nâng cấp: Các mô hình dự báo từ dưới lên (bottom-up) là công cụ quý giá cho
các doanh nghiệp, nhưng để bạn thăng tiến trong hệ thống quản lý điều hành, bạn sẽ cần nâng cấp và trở nên thoải mái khi sử dụng các dự báo từ trên xuống (top-down). Các nhà điều hành cấp cao (hãy nhớ, hãy biết đối tượng mục tiêu của bạn) thường hiểu rõ đến mức về cấu trúc kinh tế trong hoạt động kinh doanh của họ đến nỗi họ có thể chỉ cần thay đổi một số ít giả định vận hành then chốt
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chính sách) vốn dựa vào cả hệ thống công nghệ kế toán lẫn các kiểm soát độc lập phù hợp (nằm ngoài hệ thống) để đảm bảo tính chính xác của việc báo cáo doanh thu bán hàng.
Đến đoạn này của cuốn sách, tôi sẽ tạm nghỉ một chút khỏi việc "xử lý con số" (nội dung đã được trình bày kỹ lưỡng trong Chương 6 đến Chương 10 và tôi sẽ quay lại đào sâu ở Chương 12 đến Chương 15) và hướng sự chú ý sang phần "Ở đâu" trong quy trình báo cáo tài chính. Tức là, thông tin tài chính – thứ sẽ làm nền tảng cho báo cáo tài chính của bạn – đến từ đâu?
◆◆Hệ thống thông tin kế toán và tài chính hoạt động đúng chuẩn
phải tích hợp các chính sách, quy trình, kiểm soát, kiểm tra và cân đối phù hợp để đảm bảo tạo ra thông tin tài chính CART. Mặc dù một phần các quy trình này có thể được thực hiện trong hệ thống công nghệ kế toán, nhưng gần như mọi hệ thống thông tin kế toán và tài chính đều dựa vào các quy trình bên ngoài để đảm bảo thiết lập được việc kiểm tra, cân đối và phân tách nhiệm vụ đúng đắn nhằm xác thực thông tin tài chính được tạo ra.
Tóm lại, phần lớn thông tin tài chính đều bắt nguồn từ hệ thống thông tin kế toán và tài chính. Ở đây, tôi không nói đến hay giới hạn thảo luận trong các hệ thống kế toán tự động như QuickBooks hay hệ thống ERP (viết tắt của enterprise resource planning – hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) như NetSuite. Không ai phủ nhận rằng các hệ thống và nền tảng công nghệ kế toán là công cụ vô cùng quý giá để hỗ trợ tạo ra thông tin tài chính CART. Tuy nhiên, bạn phải hiểu rằng hệ thống thông tin kế toán và tài chính vượt xa các công cụ công nghệ mà doanh nghiệp dùng để tạo ra thông tin tài chính, bởi có những ảnh hưởng đáng kể (từ bên ngoài các hệ thống công nghệ) sẽ định hình hệ thống thông tin kế toán và tài chính cũng như các báo cáo và bảng biểu tài chính được tạo ra. Về điểm này, tôi đưa ra ba ví dụ để minh họa khái niệm:
◆◆Và tôi sẽ là người thiếu sót nếu không tiết lộ và nhắc đến một
trong những khái niệm quan trọng nhất mà bạn phải hiểu về kế toán. Đó là, kế toán vừa mang tính nghệ thuật vừa mang tính khoa học như nhau. Về điểm này, cứ nói rằng không ít doanh nghiệp nhận được "đầu vào" (vì thiếu từ ngữ nào hay hơn) từ ban điều hành cấp cao hoặc hội đồng quản trị, những người giúp định hướng – nếu không muốn nói là ảnh hưởng trực tiếp – đến các chính sách kế toán có thể bị coi là có phần táo bạo (ví dụ: đẩy nhanh việc ghi nhận doanh thu bán hàng và hoãn chi phí). Trong thế giới kế toán, đôi khi chính trị kinh tế và chính sách kế toán có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau.
◆◆Kế toán là một nghề được điều hành bởi nhiều bên,
nhóm và văn bản công bố có nguồn gốc khác nhau, phần lớn trong số đó nằm ngoài doanh nghiệp. Ví dụ, các quy tắc kế toán được thiết lập bởi các nhóm chuyên môn, giúp doanh nghiệp bằng cách đưa ra hướng dẫn về cách ghi nhận doanh thu bán hàng là "đã kiếm được" trên báo cáo kết quả kinh doanh (và đúng kỳ). Những hướng dẫn này không tự động được tích hợp vào hệ thống công nghệ mà được chỉ đạo bởi đội ngũ quản lý kế toán của doanh nghiệp (đội ngũ thiết lập việc ghi nhận doanh thu bán hàng của công ty
Tôi có thể đưa ra vô số ví dụ khác nhưng điểm tôi muốn nhấn mạnh và lý do của chương này rất đơn giản. Hệ thống kế toán và tài chính đại diện cho nguồn gốc của về cơ bản mọi thông tin tài chính, nên bạn càng hiểu rõ nguồn gốc thông tin, cũng như vai trò của kế toán và tài chính trong một tổ chức, thì bạn càng đáng tin cậy khi chuẩn bị và truyền đạt một báo cáo tài chính.
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cần được đưa ra, và cách truyền đạt thông tin tài chính tốt nhất, theo cách hiệu quả nhất có thể. Điều này có thể cần nhiều năm kinh nghiệm và va vấp để phát triển, trau dồi và thành thạo, vì đây không phải là việc dễ dàng. Do đó, hãy nhìn vào vai trò của một CFO thực thụ (chief financial officer – giám đốc tài chính) – công việc của họ quy về việc quản lý con người, khái niệm, rủi ro và vốn, tất cả đều đòi hỏi kỹ năng giao tiếp xuất sắc.
Cuối cùng, để giúp bạn kết nối các điểm với việc báo cáo tài chính, bạn nên ghi nhớ suy nghĩ này.
Những người truyền đạt giỏi nhất là những người có thể bắc cầu nối giữa việc hiểu nguồn gốc dữ liệu tài chính (kế toán), ý nghĩa của kết quả tài chính (tài chính), cách chuẩn bị kết quả tài chính trong một báo cáo tài chính, trình bày các quyết định kinh tế rõ ràng và súc tích cần 
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(dữ liệu đầu vào rác thì đầu ra cũng rác). Đến đây hẳn bạn đã thấy rõ tầm quan trọng của chức năng kế toán, bởi nếu hệ thống kế toán tạo ra dữ liệu rác thì không thể nào đưa ra được những quyết định kinh doanh và kinh tế đúng đắn, cũng như không thể hoàn thành các phân tích tài chính đáng tin cậy.
Tôi biết, thật khó tin khi một nhóm kế toán lại muốn chiếm chút thời gian quý báu của bạn để nói về các khái niệm và lý thuyết kế toán. Đúng, tôi đồng ý rằng chủ đề này thường tốt nhất là để dành cho những người suốt ngày chỉ biết đến nợ và có (debits và credits). Thực tế, nhiều độc giả của cuốn sách này có thể sẽ tranh thủ đọc lướt qua phần này của chương khi họ khó ngủ vào ban đêm (vì đọc tài liệu này chắc chắn sẽ phát huy tác dụng). Tuy nhiên, trước khi bạn ngủ gật, và nếu bạn chọn ghi nhớ bất cứ điều gì về cuộc trò chuyện ngắn gọn nhưng cực kỳ quan trọng của chúng ta về kế toán, thì đó sẽ là hai ý sau:
Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng cả kế toán và tài chính đều là những chức năng kinh doanh then chốt, thường chồng chéo và/hoặc "gắn chặt với nhau như hình với bóng", nhưng chúng khác nhau ở góc độ đầu vào/đầu ra, bởi vì kế toán, nói một cách dễ hiểu nhất, là điểm khởi đầu của chuỗi thức ăn (liên quan đến việc tạo ra thông tin tài chính) và tài chính thường là điểm cuối của chuỗi thức ăn (liên quan đến việc phân tích thông tin tài chính).
1.  Kế toán là chức năng chịu trách nhiệm tạo ra về cơ bản mọi thông tin, dữ liệu, báo cáo, bảng biểu tài chính, v.v. (từ đây và xuyên suốt cuốn sách được gọi là thông tin tài chính). Hay nói cách khác, hệ thống kế toán là nguồn chính tạo ra dữ liệu tài chính kinh doanh then chốt.
Vậy nên giờ khi đã có được sự chú ý của bạn, tôi sẽ cố gắng cung cấp một khóa học cấp tốc về các nguyên tắc và lý thuyết kế toán trong vòng chưa đầy một chương. Mục tiêu của tôi không phải là đưa ra một cái nhìn tổng quan chi tiết về các quy tắc hay hướng dẫn kế toán như lý thuyết đằng sau việc hạch toán thuê tài sản cố định hay áp dụng Black-Scholes để hạch toán chi phí quyền chọn cổ phiếu, mà là mang đến một cái nhìn từ trên cao 10.000 feet về kế toán và những khái niệm then chốt mà mọi doanh nghiệp đều phải giải quyết, bắt đầu bằng tuyên bố nền tảng này:
2.  Tài chính là chức năng chịu trách nhiệm phân tích, đánh giá và thẩm định dữ liệu kế toán mà các quyết định kinh doanh và kinh tế dựa vào. Chức năng tài chính thường được gọi là FP&A, viết tắt của financial planning and analysis (lập kế hoạch và phân tích tài chính). Để phân tích sâu hơn ý này, hãy nhớ cụm từ viết tắt GIGO (garbage in, garbage out - rác vào, rác ra) hoặc thực ra trong thế giới ngày nay, DIGO có thể phù hợp hơn
Để tạo ra thông tin tài chính chính xác, mọi doanh nghiệp phải xây dựng, triển khai, duy trì và quản lý một hệ thống kế toán hoạt động đúng đắn, mà nền tảng của nó dựa trên việc thiết lập, 
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các doanh nghiệp nên tuân thủ GAAP do FASB thiết lập. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi bạn đọc qua chương này, sẽ trở nên vô cùng rõ ràng rằng GAAP ít nhiều chỉ là một loạt các hướng dẫn mà doanh nghiệp có thể sử dụng, cho phép một mức độ linh hoạt nhất định khi thông tin tài chính thực tế được tạo ra. Hoặc có lẽ cách nghĩ hay nhất là nhắc đến câu nói này của Thuyền trưởng Barbosa trong loạt phim Pirates of the Caribbean: "Và thứ ba, bộ quy tắc (dịch sang kế toán – GAAP) đúng hơn là thứ bạn gọi là hướng dẫn chứ không phải quy tắc thực sự." Nói vậy rồi, hãy cùng mở rộng hiểu biết của bạn về GAAP bằng cách cung cấp tóm tắt về các khái niệm kế toán ở tầm vĩ mô khác nhau, giúp tạo ra những rào chắn nhất định cho doanh nghiệp khi tạo ra thông tin tài chính.
triển khai và tuân thủ các chính sách, quy trình và kiểm soát kế toán đã được thống nhất, áp dụng một cách nhất quán và phù hợp với GAAP.
Vậy GAAP là viết tắt của gì? Generally Accepted Accounting Principles (Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung), với định nghĩa đơn giản nhất là "một tập hợp các quy tắc bao quát các chi tiết, sự phức tạp và tính pháp lý của kế toán doanh nghiệp và công ty." Những quy tắc này được thiết lập bởi nhiều tổ chức, hội đồng và nhóm kế toán khác nhau, trong đó nhóm chính là Financial Accounting Standards Board (FASB - Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính), sử dụng GAAP làm nền tảng cho bộ phương pháp và thực hành kế toán được phê duyệt toàn diện của mình.
Đó là tất cả – khi tạo ra thông tin tài chính, thứ đại diện cho nền tảng để lập các báo cáo tài chính,
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Các lý thuyết, khái niệm và xu hướng kế toán chính
Một điều mà tôi sẽ không làm là đi sâu vào thảo luận chi tiết về các khái niệm, quy tắc và nguyên tắc kế toán (từ góc độ kỹ thuật). Nếu bạn thực sự muốn hiểu kế toán sâu hơn, hãy tham khảo cuốn sách mà cha tôi quá cố và tôi đã viết, Accounting for Dummies, ấn bản thứ 7, cuốn sách cung cấp phần giới thiệu tuyệt vời về những kiến thức cơ bản của kế toán. Hơn nữa, sẽ thật vô nghĩa nếu trong phạm vi một chương (hay thậm chí một cuốn sách) mà cố gắng giải thích những khái niệm luôn nhảy múa trong đầu một kế toán viên mỗi ngày. Ngay cả bản thân tôi, là một kế toán viên, cũng thà được giải thoát khỏi nỗi khổ này còn hơn là dành hàng giờ đồng hồ để giải mã tất cả các khái niệm kỹ thuật và hướng dẫn mà kế toán viên tuân theo khi lập báo cáo tài chính, báo cáo và thông tin.
◆◆Áp lực nội bộ và chính trị: Cần phải lưu ý rằng kế toán
là một nghề không miễn nhiễm với chính trị và những áp lực báo cáo nội bộ. Bạn có thể yên tâm rằng đã có rất nhiều cuộc thảo luận nội bộ sôi nổi giữa các thành viên ban điều hành cấp cao hoặc C-suite (tức là các vị trí cấp giám đốc bao gồm CEO, COO, CFO, v.v.), hội đồng quản trị, và các nhóm tài chính và kế toán về việc hoàn thiện báo cáo tài chính và báo cáo định kỳ để đảm bảo rằng công ty "đạt được các con số." Xin lưu ý rằng tôi không nói rằng các công ty đang gian lận để đạt được kết quả hoạt động tài chính nhất định, mà thay vào đó có thể sử dụng một cách tiếp cận tinh tế hơn để thay đổi một ước tính ở đây hoặc điều chỉnh một phân tích ở kia nhằm vắt thêm vài đô la từ kết quả tài chính.
Thay vào đó, điều tôi chọn làm là tóm tắt các lý thuyết, khái niệm kế toán ở cấp độ vĩ mô và các xu hướng hiện tại để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thông tin tài chính được lập ra và những quy tắc quản trị rộng lớn bao trùm, và đúng vậy, cả chính trị nữa, sẽ phát huy tác dụng khi lập thông tin tài chính.
◆◆Cơ sở dồn tích so với cơ sở tiền mặt (hoặc cơ sở khác): Nói một cách đơn giản, kế toán
theo cơ sở dồn tích đo lường hiệu quả hoạt động, vị thế hoặc kết quả của một công ty bằng cách ghi nhận các sự kiện kinh tế bất kể giao dịch tiền mặt xảy ra khi nào. Đây chính là bản chất của GAAP. Ví dụ, trong báo cáo thu nhập, doanh thu được ghi nhận khi nó được kiếm ra (thay vì khi thu tiền mặt) và chi phí được ghi nhận khi chúng phát sinh (thay vì khi tiền mặt được chi ra).
◆◆Nghệ thuật so với khoa học: Có lẽ khái niệm quan trọng nhất
cần hiểu về kế toán là nó thực sự mang tính nghệ thuật nhiều hơn là khoa học. Các quy tắc và hướng dẫn kế toán không phải là bất di bất dịch hay được trình bày rõ ràng theo kiểu trắng đen. Thay vào đó, kế toán bao gồm một mức độ chủ quan đáng kể khi lập thông tin tài chính (như bạn sẽ thấy ngay sau đây) và dựa vào các yếu tố định tính cũng nhiều như phân tích định lượng.
Hầu hết mọi chuyên gia kinh doanh, vào lúc này hay lúc khác, đều đã từng nghe nhắc đến việc báo cáo tài chính được lập trên cơ sở dồn tích so với cơ sở tiền mặt. Trong khi báo cáo theo cơ sở tiền mặt được cho phép trong một số trường hợp nhất định (ví dụ, để báo cáo thu nhập chịu thuế
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cho IRS), cần lưu ý rằng không có doanh nghiệp nghiêm túc nào sử dụng cơ sở tiền mặt để báo cáo ra bên ngoài cho các nguồn vốn hoặc để đưa ra các quyết định kinh doanh và kinh tế quan trọng. Đối với hầu hết các doanh nghiệp (và để được coi trọng), GAAP phải được tuân thủ và thực hiện. Chấm hết!
các quy trình và kiểm soát, được quản lý bởi các chuyên gia có trình độ, tuân thủ GAAP, và được áp dụng một cách nhất quán. Đây là nền tảng của bất kỳ hệ thống kế toán lành mạnh nào và bao gồm những thành phần quan trọng sau:
◆◆Nhân sự có trình độ: Một đội ngũ kế toán giàu kinh nghiệm, có trình độ, tận tâm, có đạo đức
và đa dạng, được ban quản lý tôn trọng và được hội đồng quản trị ủng hộ là điều cần thiết. Ngoài ra, hai phẩm chất thiết yếu được tóm gọn một cách xuất sắc nhất bởi Duke, do Jack Palance thủ vai trong bộ phim City Slicker's 2 khi giải thích rằng "một điều đó là" sự trung thực, chính trực – hai phẩm chất quan trọng nhất.
◆◆Nguyên tắc tương xứng: Khái niệm này tương đối đơn giản
và dễ hiểu nhất khi tham khảo một ví dụ từ báo cáo thu nhập. Theo nguyên tắc tương xứng, doanh thu đã kiếm được nên được tương xứng với các chi phí phù hợp trong một kỳ nhất định. Ví dụ, nếu một công ty ghi nhận doanh thu đã kiếm được là 1 triệu đô la trong một kỳ báo cáo hàng tháng, thì bất kỳ khoản hoa hồng bán hàng nào còn nợ cho một đại diện bán hàng đều nên được ghi nhận là chi phí trong cùng kỳ đó, bất kể khoản hoa hồng được trả khi nào. Một ví dụ hoàn hảo khác liên quan đến Tesla. Khi Tesla ghi nhận doanh số bán xe, công ty cũng phải ước tính và ghi nhận một khoản chi phí phù hợp cho các yêu cầu bảo hành trong tương lai (vì Tesla cung cấp bảo hành nhiều năm cho các lỗi sản phẩm đối với xe mới bán ra), mặc dù có thể phải mất nhiều năm trước khi các yêu cầu bảo hành được đưa ra và được công ty thanh toán.
◆◆Phân tách nhiệm vụ: Các chức năng kế toán và tài chính
được cố ý phân tách giữa các nhân viên khác nhau để bảo vệ tài sản công ty và tạo ra thông tin tài chính CART. Chắc hẳn ai cũng từng nghe câu chuyện về bà cụ già tốt bụng, đáng tin cậy đã làm kế toán cho công ty hơn 20 năm, để rồi cuối cùng người ta phát hiện bà đã biển thủ hàng trăm nghìn đô la của công ty suốt bao năm qua. Còn ai có thể vừa thực hiện vừa che giấu gian lận giỏi hơn đội ngũ kế toán và tài chính cấp cao, khi họ biết chính xác cách che đậy vết bẩn và giấu đi sự thật? Vì vậy, luôn được khuyến nghị rằng: việc để phòng kế toán hoặc tài chính xem xét, hạch toán và phê duyệt các khoản thanh toán thì không sao, nhưng việc luân chuyển tiền mặt và phê duyệt cuối cùng các khoản thanh toán nên đến từ một bộ phận tách biệt.
◆◆Bản chất thận trọng: Khi nói thận trọng, ý tôi là
các nguyên tắc kế toán thường được thiết kế để ghi nhận chi phí sớm hơn và không ghi nhận doanh thu/bán hàng cho đến khi toàn bộ quá trình tạo ra thu nhập hoàn tất (xem bên dưới). Có thể việc thận trọng không hẳn đã công bằng, nhưng có thể đó chỉ là cách lập kế hoạch khôn ngoan, vì các tổ chức quản trị kế toán nhận ra rằng các công ty thường có xu hướng trình bày kết quả một cách mạnh dạn hơn (nên việc xây dựng thiên hướng thận trọng giúp tạo ra sự cân bằng nào đó). Tất nhiên, quy tắc này luôn có ngoại lệ, như bất kỳ ai từng biết về những thất bại thảm khốc tại Enron đều có thể xác nhận.
◆◆Tính trọng yếu: Mọi doanh nghiệp đều phải đánh giá và quản lý
sự đánh đổi giữa việc hạch toán từng đồng (chảy vào và ra khỏi công ty) và chi phí thực hiện công việc này. Đây chính là cốt lõi của khái niệm trọng yếu (materiality), vì theo đúng nghĩa đen, các công ty như Amazon hay McDonald's không thể nào đảm bảo độ chính xác 100% cho mọi giao dịch tài chính.
◆◆Chính sách, quy trình và kiểm soát: Nền tảng của sự chính
xác nằm ở các chính sách kế toán vận hành đúng cách,
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ở đâu đó). Việc thiếu công bố kịp thời và rõ ràng về các thay đổi kế toán chắc chắn là một dấu hiệu đáng ngờ.
Các công ty sẽ thiết lập chính sách, quy trình và kiểm soát kế toán để đảm bảo không có sai sót trọng yếu nào trong thông tin tài chính được tạo ra (nhưng sẵn sàng chấp nhận một mức sai lệch nhỏ nếu chúng không đáng kể). Nhưng hãy nhớ rằng, các bên khác nhau có quan điểm khác nhau về việc chính xác cái gì là "trọng yếu", nên hãy ý thức về khái niệm này.
◆◆Xu hướng hiện tại: Kế toán và GAAP đại diện cho những
nguyên tắc hay chức năng không ngừng phát triển, phải thích ứng với điều kiện kinh tế và thị trường đang thay đổi. Điều này đã đúng trong 100 năm qua và chắc chắn sẽ vẫn đúng trong tương lai. Hôm nay cũng không khác, như được làm nổi bật bởi ba ví dụ sau đây về các xu hướng hiện tại hay chủ đề nóng:
◆◆Việc sử dụng các ước tính: Về cơ bản, mọi doanh nghiệp đang hoạt động có quy mô,
theo cách này hay cách khác, đều sẽ sử dụng các ước tính khi lập thông tin tài chính. Doanh nghiệp có thể từ một nhà bán lẻ lớn, trưởng thành phải ghi nhận các khoản trả lại và hoàn tiền ước tính sau mùa bán hàng lễ hội, cho đến một công ty mới hơn như Tesla phải ước tính các yêu cầu bảo hành tiềm năng trong tương lai như một chi phí hôm nay đối trừ vào doanh số. Nhưng tương tự khái niệm trọng yếu, việc sử dụng các ước tính có thể là dấu hiệu hoặc cờ báo về các vấn đề kế toán tiềm ẩn hoặc sai sót. Theo nguyên tắc chung, công ty càng phải dựa vào các ước tính để lập báo cáo tài chính, hoặc công ty càng mới hay càng non trẻ (chưa có nhiều năm dữ liệu để phân tích đúng cách), thì khả năng xảy ra sai sót trong thông tin tài chính được lập càng cao.
◆◆Quá trình tạo ra thu nhập: Ghi nhận doanh thu là một
một vấn đề quan trọng và nóng bỏng trong môi trường kinh tế ngày nay – và điều đó hoàn toàn hợp lý, vì các công ty luôn tìm cách thúc đẩy doanh số bán hàng hàng đầu và thể hiện tốc độ tăng trưởng cao để biện minh cho mức định giá trên trời. Vấn đề này thực chất quy về một câu hỏi then chốt mà hỏi thì dễ hơn trả lời rất nhiều: Khi nào thì quá trình ghi nhận lợi nhuận được coi là hoàn tất? Hay nói cách khác, khi nào một giao dịch bán hàng cho khách hàng có thể được ghi nhận là doanh thu đã kiếm được dựa trên mô hình hoạt động của công ty? Hỏi năm kế toán viên khác nhau và năm giám đốc điều hành khác nhau, bạn có thể nhận được 10 cách giải thích khác nhau; mức độ gây chia rẽ của chủ đề này là như vậy.
Ví dụ, một công ty công nghệ bán gói đăng ký phần mềm hàng năm có thể đưa ra quan điểm rằng 50% gói đăng ký hàng năm nên được ghi nhận là doanh thu đã kiếm được trong ba tháng đầu tiên, vì đây là thời điểm khách hàng cần hỗ trợ nhiều nhất (từ nhân viên nội bộ để triển khai) và có xu hướng sử dụng phần mềm thường xuyên hơn. Một kế toán viên, khi thấy rằng thời hạn của gói đăng ký là một năm, có thể nói rằng chỉ 25% gói đăng ký có thể được ghi nhận là doanh thu đã kiếm được trong ba tháng đầu tiên. Hãy để các cuộc thảo luận và tranh luận bắt đầu, vì trên thực tế, con số có thể nằm ở đâu đó ở giữa (để đảm bảo rằng chi phí được khớp với doanh thu). GAAP đã đưa ra các hướng dẫn để giúp
◆◆Công bố các thay đổi kế toán: Nói về các ước tính, các công
ty thường sẽ cập nhật hoặc điều chỉnh các ước tính khi có thêm dữ liệu. Đây là một quá trình hoàn toàn bình thường (nếu nó được giữ trong giới hạn hợp lý). Ngoài ra, các công ty cũng có thể thay đổi chính sách kế toán để cải thiện độ chính xác của báo cáo tài chính. Một lần nữa, điều này thỉnh thoảng xảy ra và không có gì bất thường. Điều thực sự trở thành vấn đề là khi các công ty thay đổi ước tính hoặc chính sách kế toán với tần suất đáng ngờ và tệ hơn nữa, không công bố hoặc truyền đạt đúng cách những thay đổi này (tức là họ chôn vùi quyết định sâu trong báo cáo tài chính
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không còn nghi ngờ gì nữa rằng xu hướng hiện nay đang nghiêng hẳn về việc công bố đầy đủ và trọn vẹn tất cả các công cụ nợ.
xác định khi nào doanh thu có thể được ghi nhận nhưng hãy nhớ rằng, kế toán vừa là một nghệ thuật vừa là một khoa học. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết về ghi nhận doanh thu theo GAAP nhưng nếu bạn chỉ nhớ một điều thì đó nên là điều này – ghi nhận doanh thu thường là một lĩnh vực bị các công ty lạm dụng (nhằm cải thiện kết quả hoạt động) và hầu như luôn là một lĩnh vực được các công ty CPA tập trung chú ý khi thực hiện kiểm toán.
◆◆Các giao dịch vốn chủ sở hữu của công ty: Các công ty thường sử dụng
các kế hoạch khuyến khích vốn chủ sở hữu để thưởng cho nhân viên bằng khoản thù lao bổ sung gắn với hiệu suất cải thiện của cổ phiếu công ty (hoặc vốn chủ sở hữu tương tự). Đây là một thực tiễn phổ biến ở các công ty công nghệ, vì các khoản trợ cấp quyền chọn cổ phiếu hấp dẫn cho nhân viên thường được trao cho các nhân viên chủ chốt và có thể có giá trị lên đến hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu đô la. Ngành kế toán đã nhận ra vấn đề này và sau nhiều tranh luận, đánh giá và thảo luận, hiện yêu cầu các công ty báo cáo chi phí quyền chọn cổ phiếu cho nhân viên trong báo cáo tài chính của họ (dựa trên các mô hình và công thức đã được phê duyệt để tính toán chi phí).
◆◆Khả năng so sánh bảng cân đối kế toán: Trong nhiều năm, các bên bên ngoài đã
gặp khó khăn khi so sánh bảng cân đối kế toán của hai công ty tương tự hoạt động trong cùng thị trường hoặc ngành. Lý do là sự khác biệt trong cách công bố nợ và cách các công ty có thể sử dụng nợ "ngoài bảng cân đối kế toán" để tài trợ hoạt động. Một ví dụ hoàn hảo cho điều này là việc sử dụng hợp đồng thuê (hoặc các thỏa thuận thuê được coi là thuê) so với các khoản vay. Một hợp đồng thuê thiết bị hoặc bất động sản, nếu được cấu trúc đúng cách, thường sẽ không xuất hiện như một khoản nợ trên bảng cân đối kế toán của công ty; thay vào đó, khoản thanh toán định kỳ được ghi nhận là chi phí thuê trong báo cáo kết quả kinh doanh. Một công ty tương tự đã vay một khoản vay để mua thiết bị (thay vì thuê nó) sẽ ghi nhận thiết bị là tài sản, ghi nhận khoản vay là nợ, sau đó khấu hao thiết bị và ghi nhận chi phí lãi vay trên khoản vay. Cùng một thiết bị, các doanh nghiệp tương tự, nhưng bảng cân đối kế toán của hai công ty sẽ trông khác nhau (và không thể so sánh được).
Có thể đưa ra thêm các ví dụ khác giải thích cách các công ty tận dụng vốn chủ sở hữu của chính mình để hỗ trợ kế hoạch kinh doanh và tài trợ hoạt động, nhưng xu hướng chính cần nhớ là nếu vốn chủ sở hữu của một công ty sẽ được sử dụng theo cách có ý nghĩa về mặt tài chính, thì (các) giao dịch đó sẽ cần được báo cáo và công bố đúng cách trong báo cáo tài chính và các báo cáo được lập. Các khái niệm về khả năng so sánh, khớp nối và công bố đều đúng ở đây, vì một lần nữa, hai công ty có thể sử dụng các chiến lược khác nhau để tài trợ hoạt động và khuyến khích nhân viên nhưng cần được đánh giá trên một sân chơi bình đẳng.
Các giao dịch ngoài bảng cân đối kế toán như hợp đồng thuê, thực thể có mục đích đặc biệt và các phương tiện tài trợ thông minh khác đã được sử dụng và lạm dụng trong nhiều năm, vì vậy các nhóm có thẩm quyền kế toán khác nhau, bao gồm FASB, đã tập trung sắc bén hơn vào chủ đề này và đang yêu cầu các công ty thắt chặt báo cáo tài chính để đảm bảo rằng tất cả các khoản nợ và tương đương được trình bày và công bố đúng cách. Không còn nghi ngờ gì rằng xu hướng hiện nay đang nghiêng hẳn về việc công bố đầy đủ và trọn vẹn tất cả các công cụ nợ.
Đến giờ tôi đoán rằng bạn đã có quá đủ về kế toán, nên tôi sẽ kết thúc cuộc thảo luận của chúng ta tại đây. Nhưng hãy nhớ rằng nền tảng của việc chuẩn bị thông tin tài chính và báo cáo tài chính đẳng cấp nhất bắt đầu từ độ chính xác, tất cả đều xuất phát từ một hệ thống kế toán hoạt động đúng đắn và hiệu quả.
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Hoàn tất cuộc thảo luận của chúng ta
Thứ ba, khi có sự thông đồng của ban quản lý, gần như không thể để các bên bên ngoài phát hiện gian lận trong ngắn hạn. Khi tôi nói thông đồng của ban quản lý, ý tôi là khi đội ngũ quản lý cấp cao hoặc điều hành cùng nhau âm mưu hoặc thông đồng để đánh lừa các bên bên ngoài hoặc trình bày sai thông tin tài chính – chúc may mắn tìm ra điều này trước khi công ty sụp đổ.
Tôi sẽ thật thiếu sót trong cuộc thảo luận của chúng ta về tính chính xác và kế toán nếu không đưa ra một vài suy nghĩ, mẹo và thông tin cuối cùng về chủ đề luôn luôn liên quan là gian lận kế toán và báo cáo tài chính. Những cái tên như Enron, Madoff, và gần đây hơn là Wirecard, FTX, và Trump Organization, hẳn sẽ nhanh chóng hiện lên trong đầu vì đây là những vụ gian lận nổi tiếng gây thiệt hại hàng triệu và trong một số trường hợp là hàng tỷ đô la. Nhưng gian lận chắc chắn không chỉ giới hạn ở các công ty tỷ đô, vì nó xảy ra ở mọi cấp độ kinh doanh trong gần như mọi loại môi trường hoạt động. Vậy nên đây là một vài suy nghĩ về gian lận mà bạn có thể muốn ghi nhớ trên đường đi.
Thứ tư, những giai đoạn hưng phấn phi lý (irrational exuberance – do cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Alan Greenspan đặt ra) có xu hướng dẫn đến nhiều tuyên bố kinh doanh hoang đường hơn, nhiều câu chuyện thành công hơn, nhiều quỹ đạo tăng trưởng hơn, và nhiều định giá cao hơn, những điều này có thể nuôi dưỡng con quái vật gian lận. Khi tiền chảy tự do, có vẻ như kế toán không phải là ưu tiên hay bị đẩy ra sau. Tuy nhiên, khi điều kiện kinh doanh và thị trường đảo chiều, gian lận bắt đầu nổi lên và trồi lên mặt ao (và bốc mùi). Hãy nhớ rằng, báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể giúp truy tìm gian lận, vì nó báo cáo cách một công ty tạo ra và tiêu thụ tiền mặt cũng như mức độ phụ thuộc của công ty vào các nguồn tài chính bên ngoài (những nguồn này có xu hướng bốc hơi trong các cuộc khủng hoảng tài chính).
Đầu tiên, điều quan trọng là hiểu sự khác biệt giữa lỗi tài chính và sai phạm. Lỗi về cơ bản tương đương với một sai sót vô ý có thể bắt nguồn từ phân tích kém, nhân viên thiếu kinh nghiệm, thiếu các đợt kiểm tra thích hợp được hoàn thành, v.v. Sai phạm thể hiện một nỗ lực có chủ ý nhằm đánh lừa hoặc tạo ra sai sót trọng yếu với ý định cố ý lừa dối hoặc gian lận.
Thứ năm và cuối cùng, những kẻ gian lận thông minh và xảo quyệt nhất dường như luôn đi trước GAAP và ngành kế toán một bước. Cuối cùng, gian lận sẽ đuổi kịp gần như tất cả mọi người, nhưng những kẻ tinh ranh và khéo léo dường như có thể vượt lên trước nó và đẩy kế toán đến giới hạn (và dường như rút lui trước khi mọi thứ vỡ tung, để người khác phải chịu trách nhiệm). Nếu bạn muốn mở rộng kiến thức về gian lận, tôi xin hướng bạn đến cuốn sách của chúng tôi How to Read a Financial Report, ấn bản thứ 10 với
Thứ hai, lỗi dễ xảy ra hơn ở những công ty thiếu nhân sự, thiếu phân tách nhiệm vụ thích hợp, không sử dụng các bên bên ngoài (ví dụ: một công ty CPA thực hiện kiểm toán) để xác thực thông tin tài chính, có hệ thống kế toán hoạt động kém, v.v. Cần lưu ý rằng thiệt hại tài chính do lỗi gây ra có thể lớn ngang với do sai phạm, vì những doanh nghiệp không coi trọng chức năng kế toán có thể nhanh chóng trải qua nỗi đau đáng kể.
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hai câu hỏi: "Nghe có vẻ quá tốt để là thật không?" và "Tôi đang bị bán hàng hay được giáo dục bằng thông tin tài chính?" Nếu câu trả lời là có và bị bán hàng, thì bạn muốn tuân theo lời khuyên của một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại, Warren Buffett, người đã rất tận tâm lưu ý về kỳ vọng rằng: "Trung thực là một món quà rất đắt. Đừng mong đợi nó từ những người rẻ tiền." Điều bạn thường thấy khi có gian lận là những người rẻ tiền (tức là không có đạo đức và luân lý) cũng hiện diện.
Tôi dành trọn một chương cho chủ đề gian lận và tóm tắt một số dấu hiệu định tính và định lượng nhất định có thể cho thấy gian lận đang hiện diện.
Để kết lại, tôi muốn nhấn mạnh rằng thông tin tài chính gian lận là ngoại lệ chứ không phải quy tắc, vì hầu hết các công ty đều nỗ lực hết mình để tạo ra thông tin tài chính CART. Tuy nhiên, trong những trường hợp hoặc tình huống có đủ dấu hiệu cảnh báo để dừng lại và lùi một bước, hãy tự hỏi mình những
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đến việc cung cấp mức thông tin và báo cáo tài chính cơ bản hoặc tối thiểu để các bên thứ ba đánh giá và đưa ra kết luận. Tôi không nói điều này nhất thiết là đúng hay sai, vì các báo cáo tài chính được trình bày là chính xác và hợp lý. Thay vào đó, thách thức với trường hợp cơ bản là nếu một báo cáo tài chính đầy đủ không được trình bày, bạn thường để các bên bên ngoài có khả năng trôi dạt và đưa ra kết luận sai lệch hoặc không đầy đủ từ thông tin tài chính được trình bày.
Trong chương này, tôi sẽ hướng sự chú ý của chúng ta trở lại việc phân tích và chuẩn bị thông tin tài chính (để phân phối cho các bên thứ ba) khi chúng ta đi sâu vào việc chuẩn bị các báo cáo tài chính mẫu cho công ty ví dụ của chúng ta, dành cho người dùng bên ngoài. Chương 12 sẽ dành cho việc chuẩn bị báo cáo tài chính tập trung vào ba báo cáo tài chính lớn cho người dùng bên ngoài và Chương 13 sau đó sẽ dành cho việc chuẩn bị báo cáo tài chính tập trung vào ba báo cáo tài chính lớn cho người tiêu dùng nội bộ. Sau đó, trong Chương 14, tôi sẽ chuyển trọng tâm sang việc chuẩn bị báo cáo tài chính dựa trên một phần của ba báo cáo tài chính lớn (với trọng tâm là báo cáo thu nhập).
Trong trường hợp lý tưởng, bạn sẽ thấy một báo cáo tài chính mở rộng cung cấp thêm thông tin bao gồm các KPI (chỉ số hiệu suất chính), phân tích xu hướng và phần thảo luận của ban điều hành về kết quả hoạt động (“MDOR”) để không chỉ giúp truyền tải câu chuyện của công ty mà quan trọng hơn là giúp định hướng người dùng bên ngoài vào các khái niệm chính, kết quả hoạt động và các điểm dữ liệu tài chính. Tôi nên lưu ý rằng không có định dạng hay cấu trúc báo cáo tài chính hoàn hảo nào mà tôi có thể cung cấp làm tài liệu tham khảo cho việc sử dụng sau này, vì điều cực kỳ quan trọng là phải hiểu rằng với mỗi ngành, công ty và môi trường hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính phải liên tục được điều chỉnh và cập nhật để phản ánh “tình hình hiện tại”. Báo cáo tài chính là một tài liệu sống động và hô hấp, cần phải tiến hóa khi doanh nghiệp phát triển qua vòng đời của nó, mà với hầu hết các công ty bao gồm cả những thành công vang dội lẫn những thất bại đau lòng. Đây là cuộc sống của doanh nghiệp và các doanh nhân; như câu nói cũ, “nếu nó dễ thì ai cũng làm rồi.” Vậy với điều đó, hãy cùng đào sâu vào các báo cáo tài chính mẫu của chúng ta cho doanh nghiệp ví dụ.
Cụ thể hơn, chương này sẽ dành để chuẩn bị một báo cáo tài chính cho ba báo cáo tài chính lớn, hướng đến người dùng bên ngoài với trọng tâm là các nguồn vốn bên ngoài như nhà đầu tư và người cho vay. Sau đó, trong Chương 13, chúng ta sẽ dành phần thảo luận để chuẩn bị một báo cáo tài chính cho ba báo cáo tài chính lớn, hướng đến người dùng nội bộ, cụ thể hơn là Ban Giám đốc và đội ngũ quản lý điều hành cấp “C” của công ty ví dụ. Trong cả hai trường hợp, điều quan trọng cần nhớ là bạn phải biết đối tượng của mình trước khi chuẩn bị báo cáo tài chính.
Ngoài ra, tôi muốn lưu ý rằng các báo cáo tài chính so sánh (cả hai đều hướng đến người dùng bên ngoài) cũng sẽ được trình bày, một đại diện cho trường hợp cơ sở, vì thiếu thuật ngữ nào hay hơn, và một đại diện cho trường hợp lý tưởng. Trường hợp cơ sở sẽ phản ánh những gì tôi đã thấy được sử dụng hết lần này đến lần khác trong thế giới kinh doanh vì nó liên quan
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kế toán và tài chính. Điều khiến người này hào hứng khi gia nhập công ty ví dụ của chúng ta là cơ hội thăng tiến lên vị trí CFO, vì con đường sự nghiệp tương lai của họ tại công ty công nghệ tư nhân lớn dường như bị hạn chế. Do đó, lý do họ nhảy tàu và đảm nhận vai trò CFO, vì không chỉ chức danh CFO hấp dẫn, mà khả năng giúp dẫn dắt công ty ví dụ của chúng ta qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ (thường được gọi là “mở rộng quy mô doanh nghiệp”) rất phù hợp với kinh nghiệm của họ.
Để bắt đầu, hãy cùng đào sâu vào kịch bản trường hợp cơ sở của chúng ta bằng cách cung cấp một số thông tin nền về công ty ví dụ. Công ty ví dụ của chúng ta gần đây đã tuyển dụng một CFO có nền tảng ấn tượng khi làm việc cho một công ty công nghệ tư nhân lớn với doanh thu bán hàng hàng năm hơn 1 tỷ USD. Ngoài ra, công ty ví dụ của chúng ta gần đây đã đánh giá nhu cầu quản lý điều hành về tài chính và kế toán của mình và quyết định thành lập vị trí CFO trong doanh nghiệp lần đầu tiên trong lịch sử của nó (trước đây, công ty ví dụ của chúng ta quản lý chức năng tài chính và kế toán thông qua một VP Tài chính và Kế toán, người gần đây đã nghỉ hưu).
Cho FYE 12/31/23 gần nhất, CFO có trình độ nhưng thiếu kinh nghiệm của chúng ta đã đảm nhận trách nhiệm chuẩn bị một báo cáo tài chính hàng năm cho báo cáo tài chính của công ty, sẽ được gửi đến cả nhà đầu tư độc lập và người cho vay chính. Và đây là những gì đã được tạo ra và chuyển đến đối tượng mục tiêu vào cuối tháng 3 năm 2024.
Người này đã thăng tiến qua các cấp bậc của công ty công nghệ, đạt chức danh giám đốc kế toán doanh nghiệp và tuân thủ rủi ro. Khá ấn tượng, vì không nghi ngờ gì rằng người này (hiện đã làm việc tại công ty hơn chín tháng một chút) có kinh nghiệm, chất lượng cao và am hiểu trong lĩnh vực
Đầu tiên, một lá thư tổng quan đã được chuẩn bị như sau (nên đến từ CEO và Chủ tịch của công ty):
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Kính gửi Quý vị:
Đính kèm là báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm và báo cáo kiểm toán của QW Example Tech., Inc. (“Công ty”) cho các năm tài chính kết thúc ngày 12/31/23 và 12/31/22 do công ty CPA Dewey, Fixum, & Howe, LLC hoàn thành. Chúng tôi cung cấp thông tin tài chính này cho Quý vị như một phần của yêu cầu tuân thủ báo cáo tài chính hàng năm của chúng tôi đối với tất cả các nguồn vốn của Công ty, bao gồm cả nhà đầu tư vốn cổ phần và người cho vay.
Chúng tôi vui mừng báo cáo rằng Công ty đã tăng doanh thu bán hàng hàng đầu của mình khoảng 5,3 triệu USD, tức khoảng 10% trong năm tài chính gần nhất kết thúc ngày 12/31/23 so với năm tài chính trước đó kết thúc ngày 12/31/22. Hơn nữa, lợi nhuận ròng sau thuế đã tăng từ khoảng 77.000 USD cho năm tài chính kết thúc ngày 12/31/22 lên khoảng 813.000 USD (tăng 10,5 lần) cho năm tài chính kết thúc ngày 12/31/23. Đội ngũ quản lý điều hành và ban giám đốc của Công ty đều hài lòng với kết quả hoạt động được cải thiện và mong đợi những xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2024 và xa hơn nữa.Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu có bất kỳ câu hỏi, phản hồi và/hoặc nhu cầu thông tin bổ sung nào liên quan đến đánh giá của Quý vị về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của Công ty. Chúng tôi trân trọng sự ủng hộ liên tục của Quý vị và mong được làm việc với từng người trong số Quý vị trong những năm tới.
Trân trọng,_____________ (ký tên)CEO/Chủ tịch
sự ủng hộ của họ. Không có gì sai khi cung cấp báo cáo tài chính như đã trình bày, nhưng nó thiếu nội dung thực chất như sau:
Tiếp theo, báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty ví dụ của chúng ta đã được cung cấp, bao gồm toàn bộ báo cáo tài chính đã kiểm toán và các báo cáo nhận được từ kiểm toán viên bên ngoài của công ty. Để dễ trình bày và tiết kiệm không gian, tôi đã chọn không đưa vào báo cáo kiểm toán thực tế và phần chú thích báo cáo tài chính, những nội dung tôi đã đề cập ở Chương 2 (vì vậy hãy tham khảo lại phần thảo luận này khi cần). Tuy nhiên, tôi đã đưa báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty ví dụ của chúng ta vào các Phụ lục 12.1 đến 12.3.
◆◆Thiếu câu chuyện: Không có thảo luận nào về cách công ty
đạt được sự tăng trưởng và các sáng kiến chiến lược đã thực hiện để cải thiện kết quả hoạt động. Chỉ là một câu đơn giản đề cập đến mức tăng trưởng X và cải thiện Y.
◆◆Thiếu phân tích: Không có phân tích chi tiết nào được cung cấp
Xin lưu ý rằng các báo cáo tài chính được cung cấp về cơ bản giống với những báo cáo trong Phụ lục 6.1, 7.1 và 8.1, ngoại trừ một số thay đổi về định dạng. Được rồi, vậy ở đây chúng ta có một thư ngỏ hay được viết bởi CEO của công ty, cung cấp tóm tắt ngắn gọn về kết quả hoạt động và cảm ơn các đối tác khác nhau vì
liên quan đến biên lợi nhuận gộp, phân tích xu hướng, KPI và các hạng mục tương tự. Mặc dù không cần cung cấp nội dung quá chi tiết hay bảo mật, việc đưa ra một số phân tích cơ bản sẽ giúp ích cho hai mục tiêu chính. Thứ nhất, một phân tích đơn giản sẽ cho thấy công ty
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và các phân tích được cung cấp. Với trường hợp ưu tiên, tôi sẽ tập trung trước vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và sau đó là bảng cân đối kế toán (được trình bày trong Phụ lục 12.5) nhưng bắt đầu bằng việc cung cấp MDOR sau:
Bây giờ, hãy chuyển sang trường hợp ưu tiên và cung cấp một báo cáo tài chính có nhiều nội dung và giá trị hơn cho đối tượng mục tiêu của chúng ta. Ở đây tôi sẽ hướng bạn đến Phụ lục 12.4, trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty với thông tin bổ sung
Kính gửi các Nhà đầu tư, Người cho vay và Đối tác kinh doanh quan trọng:
Đính kèm là báo cáo tài chính theo quý chưa được kiểm toán của QW Example Tech, Inc. (“Công ty”) và các phân tích tài chính liên quan cho các năm tài chính kết thúc ngày 12/31/23 và 12/31/22 do đội ngũ quản lý điều hành nội bộ của chúng tôi chuẩn bị. Chúng tôi cung cấp thông tin tài chính này cho quý vị như một phần trong yêu cầu tuân thủ báo cáo tài chính theo quý của chúng tôi đối với tất cả các nhà đầu tư, người cho vay và đối tác kinh doanh quan trọng của Công ty.
Với tư cách là đội ngũ quản lý, chúng tôi rất tự hào về kết quả tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 12/31/23 và sự cải thiện so với năm tài chính trước đó kết thúc ngày 12/31/22, được làm nổi bật bởi các thành tựu hoạt động chính và xu hướng tài chính sau:
◆◆Doanh thu bán hàng thuần tăng 5,3 triệu đô la so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng 9,75% trong tổng doanh thu bán hàng thuần. Quan trọng hơn, 
Công ty đạt được mức tăng trưởng doanh thu bán hàng khoảng 12,2 triệu đô la, tương đương 34,2%, trong bộ phận phần mềm và dịch vụ, điều này chứng minh cho sự chuyển hướng chiến lược kinh doanh của Công ty sang các thị trường mới có tiềm năng tăng trưởng và biên lợi nhuận gộp cao hơn. Doanh thu bán sản phẩm thuần giảm khoảng 6,9 triệu đô la so với cùng kỳ năm trước, điều này nằm trong kỳ vọng của ban quản lý và là kết quả trực tiếp của việc Công ty loại bỏ việc bán và hỗ trợ một số sản phẩm công nghệ đang trở nên lỗi thời và ít có cơ hội tạo ra lợi nhuận.
◆◆Lợi nhuận gộp của Công ty tăng so với cùng kỳ năm trước khoảng 7,4 triệu đô la (tăng 24,6%), tạo ra biên lợi nhuận gộp 
63,4% so với biên lợi nhuận gộp 55,9% của năm trước. Sự cải thiện trong biên lợi nhuận gộp của Công ty là kết quả trực tiếp của a.) sự thay đổi cơ cấu doanh thu bán hàng theo hướng tăng doanh thu phần mềm và dịch vụ có lợi nhuận cao hơn (tăng từ 65,9% năm 2022 lên 80,5% năm 2023) và b.) cải thiện biên lợi nhuận gộp đạt được trong phân khúc phần mềm và dịch vụ của hoạt động kinh doanh nhờ lợi thế kinh tế theo quy mô (từ 63,9% năm 2022 lên 72,3% năm 2023). Mặc dù biên lợi nhuận gộp trong phân khúc sản phẩm của hoạt động kinh doanh giảm từ 40,3% năm 2022 xuống 26,1% năm 2023, điều này phần lớn đã được dự kiến và là kết quả trực tiếp của các chiến lược chiết khấu bán hàng tích cực hơn được sử dụng để tiêu thụ các sản phẩm cũ hơn.
◆◆Chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí hoạt động trực tiếp tăng từ khoảng 29,8 triệu đô la vào năm 2022, chiếm 55% tổng doanh thu bán hàng lên 
khoảng 34,1 triệu đô la vào năm 2023, chiếm 57,3% tổng doanh thu bán hàng. Việc tăng chi phí bán hàng và chi phí nghiên cứu & phát triển phát sinh do triển khai một chương trình bán hàng và hỗ trợ tích cực hơn gắn với việc ra mắt các sản phẩm phần mềm mới, một lần nữa vẫn nằm trong kỳ vọng của ban lãnh đạo.
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◆◆Kết quả từ những nỗ lực của Công ty, bao gồm doanh thu bán hàng tăng và biên lợi nhuận gộp được cải thiện, đã mang lại sự gia tăng trong 
EBIT hằng năm từ dưới 500.000 đô la vào năm 2022, chiếm chưa đến 1% tổng doanh thu bán hàng, lên khoảng 3,66 triệu đô la vào năm 2023, chiếm 6,2% tổng doanh thu bán hàng. Ngay cả khi tính đến việc Công ty phải gánh chịu khoản phí 2 triệu đô la (không dùng tiền mặt) liên quan đến hoạt động đã ngừng và để dự phòng hàng tồn kho lỗi thời, Công ty vẫn có thể tăng lợi nhuận trước thuế từ chỉ 118.000 đô la vào năm 2022 lên 1,25 triệu đô la vào năm 2023, mức tăng gấp 10,6 lần.
◆◆Sức mạnh tài chính của Công ty tiếp tục được cải thiện, thể hiện qua mức tăng gần 1 triệu đô la trong vốn lưu động ròng, sự cải thiện
trong tỷ số thanh toán hiện hành của Công ty từ 1,74 tại năm tài chính kết thúc ngày 31/12/22 lên 1,93 tại năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23, và việc giảm đòn bẩy tài chính của Công ty, thể hiện qua mức giảm tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu từ 0,86 tại năm tài chính kết thúc ngày 31/12/22 xuống 0,75 tại năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23.
Nhìn chung, đội ngũ ban điều hành và hội đồng quản trị của Công ty hài lòng với kết quả hoạt động của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23, nhưng cũng hiểu rằng việc Công ty chuyển hướng sang theo đuổi các cơ hội mới với bộ phận phần mềm và dịch vụ mới chỉ đang bắt đầu. Do đó, chúng tôi dự đoán rằng kết quả hoạt động của những năm tới sẽ tiếp tục được củng cố khi chúng tôi thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình.
Như mọi khi, hãy thoải mái liên hệ với tôi nếu có bất kỳ câu hỏi, phản hồi và/hoặc nhu cầu thông tin bổ sung nào liên quan đến việc đánh giá của bạn về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của Công ty. Chúng tôi trân trọng sự ủng hộ liên tục của bạn và mong được hợp tác với từng người trong số các bạn trong những năm tới.
Trân trọng,_____________ (đã ký)
CEO/Chủ tịch
Lưu ý: Tôi đã chọn không đưa báo cáo lưu chuyển tiền tệ vào lần nữa (để tiết kiệm không gian) vì phần lớn nó sẽ giống như đã trình bày trong Phụ lục 12.3. Tuy nhiên, nếu đội ngũ ban điều hành của công ty ví dụ của chúng ta muốn làm nổi bật các kết quả hoạt động và xu hướng cụ thể bắt nguồn từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thì hoàn toàn có thể dễ dàng đưa vào.
◆◆Câu chuyện giờ đây đã rõ ràng hơn: MDOR rõ ràng giúp người dùng bên ngoài
kết nối hiệu quả tài chính được cải thiện của Công ty với tầm nhìn mà đội ngũ ban điều hành đã thiết lập trong kế hoạch kinh doanh. Những thành tựu hiệu quả tài chính cụ thể, được hỗ trợ bởi các phân tích bổ sung, đã được đưa vào báo cáo tài chính để giúp người dùng bên ngoài hiểu được kết quả hoạt động.
Vâng, giờ chúng ta đã có thứ để làm việc trong trường hợp ưu tiên của mình như sau:
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có thể dễ dàng được lập theo quý và phân phối cho người dùng bên ngoài.
◆◆Mức độ phân tích phù hợp: Một mức độ phân tích tài chính hợp lý đã
được cung cấp liên quan đến biên lợi nhuận gộp, phân tích xu hướng và các mục tương tự. Mức độ phân tích tài chính được cung cấp không quá chi tiết hoặc mang tính bảo mật, vì trên thực tế, công ty ví dụ của chúng ta chỉ đang làm công việc mà thông thường sẽ do các nhà phân tích trong tổ chức của người dùng bên ngoài thực hiện. Như đã đề cập trước đó, giờ đây chúng ta đã giải quyết hai mối quan tâm chính liên quan đến trường hợp cơ sở của mình. Thứ nhất, công ty đang hoàn thành các phân tích tài chính và hiểu rõ kết quả hoạt động (xây dựng uy tín). Thứ hai và quan trọng hơn, MDOR đang hướng người dùng bên ngoài đến các dữ liệu tài chính và kết quả hoạt động quan trọng để giữ họ tập trung và đi đúng hướng (thay vì để tâm trí họ lang thang).
Để kết lại, sự khác biệt giữa trường hợp cơ sở báo cáo tài chính và trường hợp ưu tiên của chúng ta hẳn đã rất rõ ràng. Những thay đổi về định dạng, các tỷ số và xu hướng hoạt động được đưa ra (như tốc độ tăng trưởng doanh thu bán hàng, biên lợi nhuận gộp, v.v.), các thông tin công bố bổ sung được cung cấp, và một MDOR mạnh mẽ đều đã được chuẩn bị với độ rõ ràng và tự tin cao hơn để hỗ trợ người dùng bên ngoài, nhưng đồng thời, cũng không cung cấp bất kỳ thông tin bảo mật quan trọng nào có thể đặt công ty vào rủi ro. Điều quan trọng khi lập báo cáo tài chính cho người dùng bên ngoài là bám sát sự thật càng nhiều càng tốt, giữ ở mức tóm tắt, chỉ đưa ra một lượng hạn chế về tầm nhìn tương lai (tức là các tuyên bố hướng tới tương lai), thiết kế báo cáo tài chính với mục tiêu dễ hiểu, và trên hết, hãy nhớ giữ thái độ rất thận trọng với thuật ngữ được sử dụng. Thay vì nói rằng kết quả hoạt động tương lai sẽ mạnh lên đáng kể, chỉ cần dùng từ mạnh lên vì điều này cho phép linh hoạt hơn nhiều trong những năm tới nếu kết quả không được khả quan.
◆◆Trình bày định kỳ: Cuối cùng, báo cáo tài chính mẫu được
cung cấp theo quý, điều này tốt hơn nhiều so với theo năm (như đã đề cập trước đó trong chương này). Trong báo cáo tài chính mẫu của chúng ta, chúng ta đã dựa trên kết quả hoạt động cuối năm tài chính, nhưng đây là loại báo cáo tài chính
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Một Suy nghĩ Cuối cùng
những tiếng ồn và sự lộn xộn không cần thiết. Và dù bạn làm gì, đừng bao giờ, tuyệt đối đừng tự đẩy mình vào thế khó bằng cách dùng những thuật ngữ quá sáng tạo và hung hăng có thể gây hiểu lầm cho người dùng bên ngoài. Hoặc như câu nói cũ, thường rất khôn ngoan khi nhớ đừng hứa quá nhiều rồi thực hiện quá ít. Đây là điều bạn thực sự nên cố gắng tránh.
Nếu tôi chưa nhấn mạnh đủ điều này, tôi sẽ nói thêm một lần nữa. Hãy luôn biết và hiểu đối tượng mục tiêu của bạn trước khi một báo cáo tài chính được cấu trúc, lập và phân phối. Hãy tập trung rõ ràng vào mục tiêu của báo cáo tài chính liên quan đến việc kể câu chuyện tài chính bằng cách làm nổi bật các động lực kinh tế chính và kết quả hoạt động, đồng thời tránh tạo ra và đưa vào
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LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY – NGƯỜI TIÊU DÙNG NỘI BỘ
bởi những bên thiếu kinh nghiệm, quá tải công việc, hoặc không đủ năng lực (những người không biết mình đang làm gì).
Chương 12 đã dành để lập và trình bày các báo cáo tài chính mẫu từ báo cáo tài chính của công ty ví dụ của chúng ta để gửi cho người dùng bên ngoài như người cho vay, nhà đầu tư, nhà phân tích và các bên tương tự. Khi xem lại các báo cáo tài chính mẫu đã được lập trong Chương 12 (đặc biệt là trường hợp ưu tiên của chúng ta), tôi muốn làm nổi bật các khái niệm chính sau đây liên quan đến việc trình bày thông tin tài chính cho người dùng bên ngoài:
◆◆Tính nhất quán: Cuối cùng, các báo cáo và thông tin tài chính được chuẩn bị và phân phối ra bên ngoài nên được thực hiện theo cách nhất quán nhất có thể. Nghĩa là, hầu hết người dùng hoặc các bên bên ngoài nhận báo cáo và thông tin tài chính thực sự nên nhận được cùng một báo cáo, thông tin, tài liệu, v.v. Điều này giúp kiểm soát dòng chảy thông tin tài chính và giúp tránh những tình huống có thể gây bối rối khi sáu bên bên ngoài khác nhau đều nhận được các báo cáo và thông tin tài chính khác nhau, không chỉ khiến công việc của bạn thêm thách thức (tức là phải nhớ bên ngoài nào đã nhận thông tin tài chính nào) mà còn phải cố gắng giải thích tại sao một bên bên ngoài nhận được tài liệu X còn bên khác nhận được Y. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy thế giới tài chính nhỏ bé đến mức nào và việc các bên bên ngoài khác nhau (như người cho vay hoặc nhà đầu tư) thường xuyên cùng đánh giá và phân tích một doanh nghiệp giống nhau đến mức nào.
◆◆Tính trang trọng: Các báo cáo tài chính được chuẩn bị theo cách hoặc định dạng trang trọng hơn, một định dạng mà người dùng bên ngoài cảm thấy thoải mái khi nhận và phân tích. Điều này bao gồm việc nhận được các MDOR rõ ràng và được viết tốt, báo cáo tài chính đã được kiểm toán đầy đủ (kèm theo chú thích), và thông tin hỗ trợ tương tự.
◆◆Độ rõ ràng của câu chuyện: Trong trường hợp ưu tiên của chúng tôi, chúng tôi đã tận dụng cơ hội để cung cấp một MDOR có tính thông tin cao hơn nhiều, được hỗ trợ bởi các báo cáo tài chính mở rộng và mạnh mẽ hơn. Ý tưởng đằng sau điều này là truyền đạt một câu chuyện thật rõ ràng và súc tích về cách doanh nghiệp đang hoạt động và những thành công (hoặc thất bại) trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh của mình.
Trái ngược với Chương 12, Chương 13 được cấu trúc với đối tượng nội bộ và người tiêu dùng của chúng tôi được đặt lên hàng đầu khi chuẩn bị báo cáo tài chính dựa trên báo cáo tài chính của công ty ví dụ của chúng tôi. Ở đây, tôi thảo luận về các khái niệm chính tương tự đã được trình bày trước đó ở đầu chương này nhưng từ một góc nhìn khác.
◆◆Tính bảo mật: Người dùng bên ngoài không nên nhận thông tin tài chính có tính bảo mật cao và/hoặc đặc quyền có thể tiết lộ quá nhiều chi tiết hoặc bí mật kinh doanh trong hoạt động. Điều này không có nghĩa là người dùng bên ngoài không đáng tin cậy vì nhìn chung, họ đáng tin cậy. Thay vào đó, rủi ro bạn cần quản lý và hiểu là các báo cáo và thông tin tài chính được chuẩn bị cho bên ngoài thường có thể vô tình bị phân phối hoặc lọt đến tay những bên không nên nằm trong chuỗi thông tin tài chính. Kiểm soát chặt chẽ các báo cáo và thông tin tài chính được phân phối cho các bên bên ngoài có thể giúp giảm bớt rủi ro về một "tai nạn" tài chính (vì thiếu thuật ngữ nào hay hơn) trong tương lai có thể xảy ra từ việc xử lý các báo cáo và thông tin tài chính
◆◆Tính trang trọng: Các báo cáo tài chính trang trọng vẫn sẽ hiện diện cho người tiêu dùng nội bộ của chúng tôi nhưng tính trang trọng trong việc truyền đạt kết quả hoạt động sẽ chuyển hướng sang trực tiếp hơn (tức là, hãy đi thẳng vào vấn đề) vì về lý thuyết, đối tượng nội bộ của chúng tôi nên có kiến thức nhiều hơn hẳn và hiểu biết sâu sắc hơn nhiều về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của công ty. Thay vào đó
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và người tiêu dùng nội bộ nhận được các báo cáo và thông tin tài chính. Các doanh nghiệp lớn thường có thể phát triển và sử dụng hàng trăm báo cáo tài chính khác nhau trong một tổ chức, với mỗi báo cáo tài chính được thiết kế riêng cho nhu cầu cụ thể của người tiêu dùng nội bộ mục tiêu. Ví dụ, các đại diện bán hàng cấp cao cần các báo cáo tài chính nhanh định kỳ để giúp họ tập trung vào việc hiểu hiệu suất bán hàng của mình theo dòng sản phẩm, dịch vụ và phần mềm (tức là doanh số nào được ghi nhận trong kỳ cho mỗi mặt hàng và doanh số nào được kiếm được trong kỳ cho mỗi mặt hàng). Các đại diện bán hàng cấp cao không cần hiểu ngân sách chi phí của nhóm tổng hợp và hành chính doanh nghiệp quản lý các chức năng pháp lý, kế toán và nhân sự. Tương tự, nhóm tổng hợp và hành chính không cần truy cập vào các báo cáo tài chính nhanh về bán hàng mà các đại diện bán hàng cấp cao nhận được. Thay vào đó, mỗi đối tượng mục tiêu cần các báo cáo và thông tin tài chính được cấu trúc riêng để hỗ trợ họ hoàn thành nhiệm vụ công việc của mình.
thay vì chuẩn bị các thư trang trọng, MDOR và các tổng quan tài chính tương tự, chúng tôi sẽ chuyển chiến lược truyền đạt của mình sang trực tiếp và đi thẳng vào vấn đề thông qua việc sử dụng các điểm bullet tóm tắt. Hãy nhớ rằng, đối tượng nội bộ mục tiêu của chúng tôi thường là các giám đốc điều hành doanh nghiệp cực kỳ bận rộn, những người cần xem xét và hiểu "các sự kiện tài chính" theo cách hiệu quả nhất có thể.
◆◆Các chỉ số hiệu suất chính ("KPIs"): Các báo cáo tài chính nội bộ và thông tin tài chính có xu hướng dựa nhiều vào việc trình bày các KPI quan trọng dựa trên công ty để giúp đối tượng nội bộ mục tiêu đánh giá liệu kế hoạch kinh doanh và câu chuyện của công ty có đang được thực hiện hay không. Khác với người dùng bên ngoài thường cần được giải thích về kế hoạch kinh doanh và khả năng tồn tại kinh tế của công ty, người tiêu dùng nội bộ hẳn đã hiểu rõ về kế hoạch kinh doanh và câu chuyện. Điều họ cần là một bức ảnh chụp nhanh về các KPI tài chính và hoạt động quan trọng để dùng như một công cụ hiểu điều gì đang diễn ra tốt (và mở rộng điều này) và điều gì đã không đạt mục tiêu (và thực hiện hành động khắc phục).
người tiêu dùng nội bộ nhưng tính trang trọng trong việc truyền đạt kết quả hoạt động sẽ chuyển sang hướng trực tiếp hơn (tức là cứ đi thẳng vào vấn đề) vì về lý thuyết, đối tượng nội bộ của chúng ta nên có kiến thức và hiểu biết sâu sắc hơn nhiều về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của công ty. Thay vì
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và người tiêu dùng nội bộ nhận được báo cáo và thông tin tài chính. Các doanh nghiệp lớn thường có thể phát triển và sử dụng hàng trăm báo cáo tài chính khác nhau trong một tổ chức, với mỗi báo cáo tài chính được thiết kế riêng cho nhu cầu cụ thể của người tiêu dùng nội bộ mục tiêu. Ví dụ, các đại diện bán hàng cấp cao cần các báo cáo tài chính nhanh định kỳ để giúp họ tập trung hiểu rõ hiệu quả bán hàng của mình theo từng dòng sản phẩm, dịch vụ và phần mềm (tức là doanh số nào được ghi nhận trong kỳ cho mỗi hạng mục và doanh số nào được kiếm được trong kỳ cho mỗi hạng mục). Các đại diện bán hàng cấp cao không cần hiểu ngân sách chi phí của đội ngũ tổng hợp và hành chính doanh nghiệp, đơn vị quản lý các chức năng pháp lý, kế toán và nhân sự. Tương tự, đội ngũ tổng hợp và hành chính không cần quyền truy cập vào các báo cáo tài chính nhanh về bán hàng mà các đại diện bán hàng cấp cao nhận được. Thay vào đó, mỗi đối tượng mục tiêu cần các báo cáo và thông tin tài chính được cấu trúc riêng để hỗ trợ họ hoàn thành nhiệm vụ công việc của mình.
so với việc chuẩn bị các lá thư trang trọng, MDORS và các tổng quan tài chính tương tự, chúng ta sẽ chuyển chiến lược truyền đạt sang hướng trực tiếp và đi thẳng vào vấn đề thông qua việc sử dụng các gạch đầu dòng tóm tắt. Hãy nhớ rằng, đối tượng nội bộ mục tiêu của chúng ta nói chung là những giám đốc điều hành doanh nghiệp cực kỳ bận rộn, những người cần xem xét và hiểu rõ "các sự kiện tài chính" theo cách hiệu quả nhất có thể.
◆◆Các chỉ số hiệu suất chính ("KPIs"): Báo cáo tài chính
nội bộ và thông tin tài chính có xu hướng dựa nhiều vào việc trình bày các KPI quan trọng dựa trên công ty để giúp đối tượng nội bộ mục tiêu đánh giá liệu kế hoạch kinh doanh và câu chuyện của công ty có đang được thực hiện hay không. Khác với người dùng bên ngoài, những người thường cần được giải thích về kế hoạch kinh doanh và khả năng tồn tại kinh tế của công ty, người tiêu dùng nội bộ hẳn đã hiểu rõ về kế hoạch kinh doanh và câu chuyện. Điều họ cần là một bức ảnh chụp nhanh về các KPI tài chính và hoạt động quan trọng để dùng làm công cụ hiểu rõ điều gì đang diễn ra tốt (và mở rộng nó) và điều gì chưa đạt yêu cầu (và thực hiện hành động khắc phục).
◆◆Tính bảo mật: Có thể bạn đã đoán trước được sự thay đổi
Trước khi chúng ta tiếp tục trình bày các báo cáo tài chính cho trường hợp cơ sở và trường hợp ưu tiên của công ty ví dụ, tôi muốn bình luận về một khái niệm quan trọng liên quan đến việc nhân viên được tiếp cận các báo cáo và thông tin tài chính. Đó là, bạn càng tiến lên cao trong chuỗi thức ăn (trong một doanh nghiệp) thì bạn càng cần tiếp cận và hiểu nhiều báo cáo và thông tin tài chính hơn. Không cần phải nói, một chủ tịch công ty hay CEO cần hiểu bức tranh tài chính "lớn" và đầy đủ của doanh nghiệp và nên được tiếp cận tất cả các báo cáo và thông tin tài chính (cần thiết để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ). Mặt khác, một trưởng phòng vận hành chịu trách nhiệm quản lý các chức năng công nghệ, phần cứng, phần mềm và bảo mật của doanh nghiệp thì không và không nên được tiếp cận cùng mức độ báo cáo và thông tin tài chính như chủ tịch hay CEO.
trong quan điểm của tôi về tính bảo mật đối với người dùng nội bộ, sẽ có nhiều thông tin tài chính và vận hành mang tính bảo mật hơn được chuẩn bị, trình bày, chia sẻ và đánh giá. Nhân đây, tôi muốn đề cập rằng khi chúng ta chuyển phần thảo luận về báo cáo tài chính sang Chương 14, bạn sẽ nhận thấy khái niệm bảo mật lại xuất hiện, cụ thể là liên quan đến việc cung cấp các báo cáo và thông tin tài chính cho nhân viên nội bộ công ty trong phạm vi "mức lương" của họ. Nói cách khác, nhân viên chỉ nên được cung cấp các báo cáo và thông tin tài chính phù hợp và có giá trị nhất đối với họ để thực hiện nhiệm vụ công việc.
◆◆Tính nhất quán: Ở đây một lần nữa, tôi sẽ chuyển hướng tương tự như cách tôi đã làm
với tính bảo mật, nơi tôi giải thích sự khác biệt giữa mức độ thông tin tài chính và vận hành mà người dùng bên ngoài
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tiêu chuẩn ngành hay chuẩn so sánh? Thông tin và phân tích tài chính này hoàn toàn không có.
Để bắt đầu, vui lòng tham khảo Triển lãm 13.1, trình bày báo cáo tài chính được chuẩn bị nội bộ cho trường hợp cơ sở của chúng ta (dựa trên báo cáo tài chính của công ty) cho công ty ví dụ. Trong tình huống này, chỉ có báo cáo thu nhập được trình bày vì Kế toán trưởng khá thiếu kinh nghiệm của chúng ta chưa phát triển kỹ năng báo cáo tài chính đến mức của một CFO (ít nhất là chưa).
◆◆Ngoài ra, hãy chú ý đến các ghi chú và bình luận do Kế toán trưởng
thiếu kinh nghiệm của chúng ta cung cấp. Các ghi chú và bình luận nêu bật một số thành tựu tài chính nhất định nhưng chỉ từ góc độ "cái gì" đã xảy ra thay vì "tại sao" điều gì đó xảy ra. Ví dụ, ghi chú và bình luận chỉ ra rằng tổng doanh thu bán hàng của công ty tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước (YOY). Tuyệt, điều này có ý nghĩa gì so với doanh thu bán hàng dự kiến cho năm và tại sao nó vượt hoặc không đạt kỳ vọng?
Ok, không tệ vì định dạng của báo cáo thu nhập mang tính thông tin cao hơn nhiều (và là điều đã được giới thiệu với bạn trong Triển lãm 6.2) về mặt trình bày bức tranh đầy đủ hơn nhiều về báo cáo thu nhập của công ty ví dụ. Tuy nhiên, điểm mà báo cáo tài chính này còn thiếu sót như sau:
Một lần nữa, Triển lãm 13.1 với tư cách là một báo cáo tài chính không đến nỗi tệ vì nó cung cấp một số thông tin tài chính hữu ích. Thành thật mà nói, nó tốt hơn hầu hết các báo cáo tài chính được chuẩn bị nội bộ mà tôi thấy hàng ngày khi làm việc với các doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ đến vừa. Tuy nhiên, như bạn sẽ thấy trong Triển lãm 13.2 và 13.3, có rất nhiều thông tin quan trọng hơn có thể được cung cấp cho đối tượng mục tiêu nội bộ của chúng ta, giúp họ thực sự hiểu được hiệu quả tài chính và tình hình của công ty ví dụ.
◆◆Đối tượng mục tiêu là đội ngũ quản lý điều hành nội bộ;
tức là ban "C" (bao gồm giám đốc điều hành, CEO, giám đốc tài chính, CFO, giám đốc vận hành, COO, giám đốc marketing, CMO, và giám đốc công nghệ, CTO) cũng như hội đồng quản trị. Họ tuyệt đối cần hiểu sâu hơn về hiệu quả tài chính và tình hình đầy đủ của công ty, vì vậy việc bao gồm bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ là thiết yếu.
Chuyển từ trường hợp cơ sở của chúng ta, giờ tôi trình bày trường hợp ưu tiên của chúng ta để xem xét. Xin lưu ý rằng báo cáo tài chính cho trường hợp ưu tiên của chúng ta bao gồm báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán, và một bản tóm tắt bổ sung (do ban quản lý chuẩn bị) về các xu hướng vận hành chính, được cung cấp ở cuối chương này. Xét riêng từng phần,
◆◆So sánh lịch sử kết quả hoạt động qua các năm
giữa năm tài chính kết thúc ngày 31/12/22 và năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 là hữu ích nhưng lại thiếu một phân tích mang tính then chốt. Đó là, kết quả hoạt động tài chính của công ty so với các dự báo cho cả năm như thế nào, cũng như so với
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báo cáo tài chính sẽ không đầy đủ vì cả ba thành phần của báo cáo tài chính đều thiết yếu để hiểu được toàn bộ kết quả tài chính và tình hình tài chính của công ty.
thứ tự, tổng doanh số bán phần mềm, số lượng tài khoản và doanh số trung bình trên mỗi tài khoản (tất cả đều nằm ở đầu báo cáo), cùng góc nhìn mở rộng về biên lợi nhuận gộp của công ty theo nguồn doanh thu bán hàng chính (sản phẩm so với phần mềm). Hầu hết các chênh lệch liên quan đến những chỉ số hiệu suất chính (KPI) này đều đang có xu hướng tiêu cực, một vấn đề đáng để ban điều hành cấp cao (C suite) và hội đồng quản trị phải chú ý nhằm hiểu rõ hơn những thách thức cốt lõi mà công ty đang đối mặt. Tuy nhiên, điều đáng tò mò là số lượng tài khoản khách hàng mới thực tế lại đạt mức chênh lệch dương 25 đơn vị, và như được giải thích dưới đây, điều này nằm ở chỗ sản phẩm phần mềm SaaS cấp nhập môn đang hoạt động vượt kỳ vọng (đánh đổi bằng các sản phẩm phần mềm SaaS cấp cao và cấp chuyên gia).
Để bắt đầu, mời bạn xem Phụ lục 13.2, trình bày một báo cáo tài chính cho công ty ví dụ của chúng ta, bắt đầu với báo cáo thu nhập và hãy lưu ý những điểm khác biệt (cả phần bị loại bỏ lẫn phần được đưa vào).
◆◆Thông tin tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/22 đã bị loại bỏ.
Tại sao? Chà, câu trả lời rất đơn giản. Nếu đối tượng khán giả nội bộ mục tiêu của chúng ta chỉ chăm chăm vào sự cải thiện kết quả hoạt động qua các năm giữa năm tài chính kết thúc ngày 31/12/22 và 31/12/23, họ có thể sẽ tự vỗ ngực khen mình đã làm tốt và mở sâm panh ăng mừng vì doanh thu bán hàng, lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng đều tăng, và trong một số trường hợp, tăng khá đẹp (xem Phụ lục 13.1).
Tiếp theo, Phụ lục 13.3 giờ đây trình bày báo cáo tài chính theo trường hợp ưu tiên của chúng ta cho bảng cân đối kế toán của công ty ví dụ. Để dễ xem xét và định dạng, tôi chia bảng cân đối kế toán thành hai nửa, nhưng một lần nữa, cần lưu ý một số điểm đưa vào then chốt liên quan đến việc trình bày thông tin tài chính quan trọng về tình hình tài chính của công ty tính đến năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23:
◆◆Thay vào đó, tôi đã chọn trình bày thông tin tài chính thực tế của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23
và cụ thể hơn là báo cáo thu nhập, so sánh nó với báo cáo thu nhập dự báo cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 (xem chương 10 để biết thêm thông tin về dự báo tài chính). Và giờ đây, chúng ta có một câu chuyện khác khi doanh thu bán hàng, lợi nhuận gộp, thu nhập hoạt động và lợi nhuận ròng đều "hụt" (tức là thấp hơn mức dự báo) và trong một số trường hợp là hụt đáng kể (ví dụ, lợi nhuận ròng thực tế khoảng 813.000 đô la so với lợi nhuận ròng dự báo khoảng 2.917.000 đô la, tức mức thiếu hụt 2.104.000 đô la). Điều này được hỗ trợ bởi phân tích chênh lệch đã được đưa vào cùng với các tham chiếu ghi chú nội bộ, có thể coi như một bản MDOR thu nhỏ nếu bạn muốn, nhưng dưới dạng gạch đầu dòng. Mời bạn xem Tóm tắt các Xu hướng Hoạt động Chính, v.v. được trình bày ở phần sau, cung cấp một bài tường thuật ở mức tóm tắt giải thích kết quả hoạt động tài chính và những thách thức của công ty ví dụ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23.
◆◆Đầu tiên, cần lưu ý rằng bảng cân đối kế toán thực ra đã được
đưa vào, trái ngược với kịch bản cơ sở của chúng ta nơi chỉ có báo cáo thu nhập được trình bày. Điểm này nhấn mạnh một vấn đề đã được đề cập trước đó trong cuốn sách, xoay quanh thực tế rằng hầu hết các công ty quá tập trung vào báo cáo thu nhập và có xu hướng bỏ qua bảng cân đối kế toán cùng báo cáo lưu chuyển tiền tệ (những thứ họ không hiểu hoặc không nghĩ là quan trọng). Như bạn sẽ thấy sau đây, những vấn đề tình hình tài chính đáng kể đã được nêu ra và cần được đội ngũ quản lý điều hành giải quyết.
◆◆Một lần nữa, thông tin cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/22 trước đó đã được
◆◆Ngoài ra, hãy lưu ý việc đưa vào một số KPI then chốt bao gồm lợi nhuận ròng
loại bỏ vì đối tượng khán giả mục tiêu của chúng ta cần tập trung vào
doanh thu bán hàng trên mỗi nhân viên toàn thời gian, doanh số bán sản phẩm trung bình
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Phần vốn chủ sở hữu của bảng cân đối kế toán. Lý do hai mục này quan trọng là vì tầm quan trọng của chúng. Trong trường hợp tiền mặt, công ty dự kiến số dư cuối năm khoảng $5,300,000 và cuối cùng kết thúc năm với chỉ dưới $2,200,000, chênh lệch âm $3,100,000 và thậm chí sâu sắc hơn, chênh lệch phần trăm âm 58%. Chà, đó không phải là chuyện nhỏ và là điều mà đội ngũ quản lý điều hành cần hiểu, vì mặc dù chênh lệch thu nhập hiện tại âm $2,100,000 giúp giải thích phần lớn khoản thiếu hụt tiền mặt $3,100,000 (khoảng 68%), các yếu tố khác cũng đã góp phần vào khoản thiếu hụt tiền mặt bao gồm số dư khoản phải thu kết thúc năm cao hơn dự báo $638,000, cũng như những thay đổi đối với các tài khoản tài sản và nợ phải trả khác. Nhưng từ góc độ bức tranh tổng thể (đó là điều chúng ta đang để đối tượng mục tiêu tập trung vào), số dư tiền mặt âm khoảng $3,100,000 chủ yếu bao gồm hai mục, chênh lệch thu nhập ròng âm $2,100,000 và sự gia tăng khoản phải thu $638,000, khi cộng lại, hai mục này chiếm khoảng 88% tổng khoản thiếu hụt tiền mặt.
tình hình tài chính của công ty ví dụ của chúng ta so sánh số dư bảng cân đối kế toán thực tế FYE 12/31/23 với số dư bảng cân đối kế toán dự kiến. Như sẽ được tóm tắt trong phần tường thuật bổ sung có trong báo cáo tài chính đầy đủ, tác động lên bảng cân đối kế toán của công ty và cụ thể hơn là tính thanh khoản khả dụng, từ chênh lệch thu nhập ròng âm khoảng $2,104,000 sẽ được thể hiện đầy đủ.
◆◆Tôi đã nhân cơ hội đưa vào một số KPI bảng cân đối kế toán cơ bản
bao gồm tính toán một số tỷ số sức mạnh tài chính chính cũng như trình bày phân tích số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu thực tế so với dự kiến dưới dạng phần trăm của tổng tương ứng. Để biết thêm thông tin về phân tích tỷ số tài chính, vui lòng tham khảo cuốn sách chị em của chúng tôi có tựa đề How to Read a Financial Report, ấn bản thứ 10 vì chúng tôi đề cập chủ đề này một cách kỹ lưỡng. Một số tỷ số sức mạnh tài chính chính đã được nêu ra và làm nổi bật trong Exhibit 13.3 và bao gồm tỷ số thanh toán hiện hành và tỷ số thanh toán nhanh (các thước đo sức mạnh thanh khoản ngắn hạn của công ty) và hai tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (các thước đo việc sử dụng nợ và đòn bẩy tài chính của công ty). Đối với các tỷ số sức mạnh tài chính được trình bày, xu hướng là tiêu cực, cho thấy tính thanh khoản của công ty không mạnh như dự báo, và việc sử dụng nợ và đòn bẩy tài chính của công ty cũng cao hơn mức dự kiến. Các tỷ số sức mạnh tài chính này rất quan trọng để ban quản lý hiểu và chủ động giải quyết vì nếu sức mạnh tài chính của công ty yếu hơn dự kiến, nó có thể làm suy giảm khả năng hỗ trợ tăng trưởng nhanh trong tương lai.
Lưu ý: Tôi đã chọn không bao gồm báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho trường hợp ưu tiên vì gạch đầu dòng cuối cùng về cơ bản giải thích sự khác biệt dòng tiền cho FYE 12/31/23 (vì vậy việc bao gồm báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ là thừa ở thời điểm này). Tuy nhiên, nếu một công ty thực sự có những chênh lệch đáng kể trong dòng tiền định kỳ của mình mà không dễ xác định hoặc tách biệt thành một vài chênh lệch chính, thì việc bao gồm báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập nội bộ sẽ là phù hợp, tương tự như định dạng được trình bày trong Exhibit 8.3.
◆◆Cuối cùng, xin lưu ý rằng hai chênh lệch dựa trên đô la đã được
làm nổi bật và nêu ra trong Exhibit 13.3 – chênh lệch số dư tiền mặt âm khoảng $3,100,000 trong phần Tài sản Ngắn hạn của bảng cân đối kế toán và chênh lệch thu nhập hiện tại âm khoảng $2,100,000 trong phần Vốn chủ sở hữu của
Đối với cả báo cáo thu nhập trường hợp ưu tiên được trình bày trong Exhibit 13.2 và bảng cân đối kế toán trường hợp ưu tiên được trình bày trong Exhibit 13.3 (cả nửa trên và nửa dưới của bảng cân đối
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tránh chôn vùi chúng trong quá nhiều thứ linh tinh, mà thay vào đó, hãy để họ tập trung vào các kết quả tài chính chính. Cụ thể là, tại sao doanh thu bán hàng hàng đầu lại thiếu khoảng 10%, các vấn đề trong bộ phận sản phẩm của công ty nghiêm trọng đến mức nào với khoản chi phí "đánh" $2,000,000 liên quan đến giá trị hàng tồn kho (tham khảo Chương 14 để biết thêm thông tin về chủ đề này), và liệu các vấn đề thanh khoản ngắn hạn có thể hiện diện liên quan đến số dư tiền mặt kết thúc năm thấp hơn nhiều so với mức dự báo? Đây là những vấn đề quan trọng mà công ty cần giải quyết khi phát triển và triển khai kế hoạch kinh doanh cho những năm tới, bao gồm việc xây dựng các mô hình dự báo giá trị.
kế toán), các xu hướng quan trọng khác, KPI, thông tin tài chính, v.v. có thể đã được trình bày và thảo luận ngoài các gạch đầu dòng được tóm tắt ở trên. Trên thực tế, và tùy thuộc vào công ty và ngành mà nó hoạt động, báo cáo thu nhập được trình bày trong Exhibit 13.2 và bảng cân đối kế toán được trình bày trong Exhibit 13.3 có thể đã được định dạng và cấu trúc khác đi dựa trên nhu cầu thông tin tài chính quan trọng của đội ngũ quản lý điều hành và hội đồng quản trị. Những gì tôi cung cấp là một mẫu báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán trường hợp ưu tiên cho một công ty dựa trên công nghệ tập trung vào bán hàng phần mềm và SaaS.
Như đã lưu ý trước đó, đây là thành phần cuối cùng của báo cáo tài chính, Tóm tắt các Xu hướng Hoạt động Chính cần được tiếp thu cùng với báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán.
Mục tiêu của tôi khi tóm tắt các kết quả tài chính quan trọng là một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biết đối tượng mục tiêu (trong trường hợp này là đội ngũ quản lý điều hành và hội đồng quản trị),
Tóm tắt các Xu hướng Hoạt động Chính, Tường thuật và Kết quả Tài chính cho FYE 12/31/23
Bốn vấn đề hiệu quả hoạt động đáng kể đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động và tình hình tài chính của Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 như sau:
(a) Doanh thu bán hàng ròng không đạt ở cả hai mảng sản phẩm và phần mềm/SaaS vì những lý do khác nhau. Doanh số phần mềm/SaaS, xét theo 
số lượng khách hàng, thực tế đã vượt dự báo nhưng cơ cấu doanh số phần mềm/SaaS lại nghiêng về phiên bản cơ bản của phần mềm, vốn rẻ hơn và dễ triển khai hơn so với các phiên bản chuyên gia và nâng cao của phần mềm. Điều này khiến tổng doanh số phần mềm/SaaS thấp hơn dự báo khoảng 2% và doanh thu phần mềm/SaaS bình quân trên mỗi khách hàng thấp hơn mức dự báo khoảng 8%. Nhìn chung, các sản phẩm phần mềm/SaaS của công ty được thị trường đón nhận tốt nhưng sở thích của khách hàng cho thấy tốc độ chấp nhận các phiên bản nâng cao và chuyên gia của phần mềm diễn ra chậm hơn. Điều này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu chưa thực hiện (deferred revenue) vì doanh số bình quân trên mỗi khách hàng phần mềm/SaaS thấp hơn dẫn đến các khoản thanh toán trước cho doanh số phần mềm/SaaS trong tương lai bị giảm.
(b) Doanh số sản phẩm gặp nhiều khó khăn trong năm khi các sản phẩm của công ty trở nên lỗi thời nhanh hơn dự báo và cạnh tranh 
trên thị trường rất gay gắt. Các chiến lược giảm giá và chiết khấu bán hàng mạnh đã được sử dụng để đẩy các sản phẩm cũ (ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số sản phẩm). Những sự kiện này đã kéo biên lợi nhuận gộp của mảng sản phẩm xuống đáng kể, kết thúc năm ở mức khoảng 26% so với biên lợi nhuận gộp dự báo khoảng 33,6%. Cũng cần lưu ý thêm rằng công ty đã gánh một khoản chi phí khác trị giá 2.000.000 đô la (đã được Ban Giám đốc xem xét và phê duyệt) trong năm do việc ghi giảm giá trị hàng tồn kho cũ, lỗi thời
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. Nhìn về phía trước, công ty cần tiến hành rà soát và phân tích chi tiết về khả năng sinh lời tài chính của mảng sản phẩm vì lượng thành phẩm lỗi thời tồn kho vẫn còn ở mức dư thừa và có thể không có thị trường tiềm năng trong năm 2024.
(c) Chi phí hoạt động trực tiếp và chi phí doanh nghiệp nhìn chung diễn biến đúng theo kỳ vọng của ban lãnh đạo và theo xu hướng như dự kiến cùng với 
doanh số thấp hơn. Chi phí quảng cáo và khuyến mãi trực tiếp cùng với tiền lương nhân sự, chi phí phụ trội và thù lao kết thúc năm thấp hơn một chút so với mức dự báo vì ba lý do. Thứ nhất, hoa hồng bán hàng thấp hơn dự báo do doanh số giảm. Thứ hai, mảng phần mềm/SaaS gặp thách thức về nhân sự khi việc tuyển dụng các đại diện bán hàng đủ năng lực tỏ ra khó khăn trong năm. Thứ ba, chi phí quảng cáo trực tiếp ở mảng sản phẩm được kiểm soát vì công ty đã sử dụng các chiến lược chiết khấu bán hàng mạnh hơn. Chi phí tiếp thị doanh nghiệp và nghiên cứu & phát triển đều kết thúc năm cao hơn một chút so với mức dự báo do đầu tư thêm nguồn lực vào việc cải thiện a.) mức độ nhận diện thương hiệu của các sản phẩm phần mềm/SaaS mới của công ty (với các sáng kiến tiếp thị bổ sung được thực hiện trong năm) và b.) đầu tư vào các nỗ lực phát triển phần mềm bổ sung để cải thiện tính dễ sử dụng khi triển khai các phiên bản nâng cao và chuyên gia của dòng sản phẩm phần mềm/SaaS của công ty. Những khoản đầu tư bổ sung này được thực hiện trong nửa cuối năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 và dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận tài chính bắt đầu từ năm 2024 và kéo dài đến năm 2026.
(d) Thanh khoản và tình hình tài chính của công ty tính đến năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 kém hơn so với mức dự báo vì hai lý do 
chính. Thứ nhất, mức chênh lệch âm thực tế trong lợi nhuận ròng lên tới khoảng 2.100.000 đô la, ảnh hưởng trực tiếp làm giảm số dư tiền mặt cuối năm khoảng tương đương. Thứ hai, số dư khoản phải thu khách hàng cuối năm cao hơn mức dự báo 638.000 đô la do các khoản thanh toán của khách hàng chậm lại trong quý thứ tư. Sự kết hợp của hai khoản mục này đã đóng góp 2.738.000 đô la vào tổng mức thiếu hụt tiền mặt khoảng 3.100.000 đô la trong năm (chiếm 88% mức thiếu hụt).
Hơn nữa, tôi xin lưu ý bạn đến tỷ số thanh toán hiện hành (current ratio) của công ty, kết thúc năm dưới mức 2,00x ở mức 1,93x và tỷ số thanh toán nhanh (quick ratio) của công ty, kết thúc năm ở mức 1,57x so với tỷ số dự báo 1,86x. Cả hai tỷ số này vẫn tương đối vững chắc nhưng có thể là tâm điểm chú ý của các bên cho vay của công ty, những người đã kỳ vọng sức mạnh tài chính cao hơn vào cuối năm (khi các khoản vay mới được cấp cho công ty). Xu hướng tiêu cực tương tự cũng xuất hiện với các tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty khi chúng cho thấy công ty đang sử dụng nhiều nợ và đòn bẩy tài chính hơn (để hỗ trợ hoạt động kinh doanh) so với các dự báo ban đầu.
Tóm lại và dựa trên báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 của công ty, tôi dự đoán sẽ có những thắc mắc và phản hồi ở mức nhẹ đến trung bình từ cả các bên cho vay bên ngoài và các nhà đầu tư mới được bổ sung (trong năm). Trên thực tế, các bên bên ngoài sẽ tập trung vào việc công ty dự kiến sẽ "đưa con thuyền hơi nghiêng ngả trở lại thăng bằng" như thế nào trong năm 2024 và xa hơn nữa. Công ty nên chủ động chuẩn bị một báo cáo tài chính cho các bên bên ngoài, trong đó trình bày rõ ràng những thành công, thách thức và cơ hội tương lai của mình trong thời gian tới. Kết hợp điều này với việc sắp xếp các cuộc họp trực tiếp để thảo luận về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của công ty sẽ giúp xây dựng thêm uy tín và khôi phục niềm tin sau một năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 có phần sóng gió và gập ghềnh.
Được ký bởi bên có thẩm quyền/CFO hoặc CEO.
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Một vài góc nhìn bổ sung
vốn chủ sở hữu) sẽ được yêu cầu để hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty, và quan trọng nhất là những thách thức và cơ hội nào đang đến phía trước cần được quản lý và hiểu rõ ngay hôm nay, để các báo cáo tài chính và những gì được truyền đạt đến người dùng bên ngoài và người tiêu dùng nội bộ đạt hiệu quả và hiệu suất cao nhất có thể.
Tôi đã đề cập rất nhiều nội dung trong chương này, bao gồm việc cung cấp ba bảng trình bày đều mở rộng mức độ thông tin tài chính và phân tích được trình bày cho ban điều hành cấp cao và hội đồng quản trị (BOD) của công ty. Đây là kiểu chương mà bạn có thể muốn xem lại và nghiền ngẫm một lần nữa vì khối lượng nội dung được đề cập và độ rộng của các vấn đề được trình bày. Bạn có thể tự hỏi liệu mức độ báo cáo tài chính này có cần thiết cho đối tượng mục tiêu hay không và câu trả lời của tôi sẽ là một tiếng CÓ vang dội và dứt khoát!
Học cách đặt ra kỳ vọng cho các bên bên ngoài và bên trong là một tài năng vô giá có thể mất nhiều năm để phát triển. Nếu bạn để ý trong phần Tóm tắt các Xu hướng Hoạt động Chính được trình bày ở trên, CFO và CEO đang đặt ra kỳ vọng liên quan đến việc chia sẻ các vấn đề và thách thức với bộ phận sản phẩm của công ty và rằng sẽ cần có sự quản lý chủ động đối với các bên bên ngoài. Bằng cách này, họ đã dọn sẵn bàn để mọi người cùng đồng lòng khi đưa ra một số tin tức có vẻ không mấy dễ chịu nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh rằng những cơ hội mới đang hiện diện trong bộ phận kinh doanh phần mềm/SaaS (ví dụ: các khoản đầu tư gần đây vào chi phí marketing và nghiên cứu & phát triển được kỳ vọng sẽ mang lại kết quả tích cực trong tương lai). Làm chủ nghệ thuật báo cáo tài chính, bao gồm việc thêm một lượng "spin" phù hợp vào câu chuyện giúp cân bằng những gì có thể bị coi là tin xấu (bộ phận kinh doanh sản phẩm) với tin tốt (bộ phận kinh doanh phần mềm/SaaS), là chủ đề tôi sẽ khép lại cuốn sách này trong Chương 15.
Thứ nhất, nếu bạn từng muốn thăng tiến lên vị trí quản lý điều hành, ban "C" (C-suite), hoặc ngồi vào một ghế trong hội đồng quản trị, thì thông tin tài chính được trình bày trong báo cáo tài chính không phải là thứ "nên có" (và nên hiểu) mà đại diện cho thứ thực sự "phải có" (và phải hiểu). Bạn đơn giản không thể đạt đến những nấc thang cao nhất trong một doanh nghiệp mà không có kiến thức cơ bản về báo cáo tài chính, bảng báo cáo tài chính và thông tin tài chính.
Thứ hai, với tư cách là thành viên ban điều hành hoặc BOD, mặc dù việc hiểu kết quả hoạt động tài chính và tình hình tài chính gần đây nhất của công ty (về mặt lịch sử) là quan trọng, nhưng việc hiểu rõ triển vọng tài chính của công ty còn quan trọng hơn, bao gồm cách câu chuyện của công ty nên được đóng gói và trình bày (vì thiếu thuật ngữ hay hơn) cho các bên bên ngoài như người cho vay và nhà đầu tư, liệu có cần thêm vốn (dưới hình thức nợ hoặc
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báo cáo này cung cấp thông tin cập nhật mỗi giờ chỉ bao gồm một giờ doanh số trong ngày. Mặc dù kiểu báo cáo tài chính này có vẻ như là quá mức cần thiết, nhưng hãy tin tôi khi tôi nói rằng đối với các nhà bán lẻ, việc theo dõi hoạt động mua hàng của khách hàng trong những khoảng thời gian rất ngắn là điều tuyệt đối bắt buộc trong nền kinh tế siêu cạnh tranh ngày nay.
"Tôi cảm thấy cần tốc độ" là câu nói nổi tiếng của nhân vật Maverick, do Tom Cruise thủ vai, trong bộ phim Top Gun. Ngày nay, câu nói này chắc chắn rất đúng với các giám đốc điều hành doanh nghiệp và ban quản lý cấp cao nói chung, vì với sự chuyển đổi số của nền kinh tế toàn cầu, tốc độ trong báo cáo thông tin tài chính không còn là lựa chọn mà là điều tất yếu. Trong thế giới siêu kết nối ngày nay, nơi phân tích hàng triệu mẩu dữ liệu trong tích tắc, khả năng giải mã dữ liệu hoạt động và tài chính chính yếu một cách nhanh chóng và hiệu quả (ở cấp quản lý cấp cao) là điều then chốt.
Cuối cùng, điều quan trọng cần nhớ là phạm vi đối tượng mục tiêu trong một doanh nghiệp thường rộng hơn và năng động hơn nhiều so với đối tượng liên quan đến người dùng bên ngoài. Như đã đề cập trước đó trong Chương 2, người dùng bên ngoài của báo cáo tài chính thường có một trong hai dạng – nguồn vốn (nhà đầu tư hoặc người cho vay) và nguồn tuân thủ (cơ quan thuế và chính phủ). Việc chuẩn bị báo cáo tài chính cho những đối tượng này thường được kiểm soát chặt chẽ hơn, trang trọng hơn, nhất quán hơn, có cấu trúc hơn và bảo vệ thông tin mật.
Khác với Chương 12 và 13, nơi các cuộc thảo luận của chúng ta tập trung vào việc sử dụng bảng báo cáo tài chính của công ty ví dụ làm cơ sở để chuẩn bị báo cáo tài chính cho cả người dùng bên ngoài và người tiêu dùng nội bộ, Chương 14 sẽ tập trung vào việc chuẩn bị báo cáo tài chính cho người tiêu dùng nội bộ, lấy thông tin tài chính từ hệ thống thông tin kế toán và tài chính (chứ không nhất thiết trực tiếp từ bảng báo cáo tài chính). Mặc dù có thể cung cấp hàng trăm ví dụ về báo cáo tài chính, tôi sẽ tập trung vào hai loại báo cáo tài chính đơn giản (và thường được sử dụng), bao gồm thứ nhất là chuẩn bị báo cáo tài chính flash doanh số và thứ hai là cấu trúc báo cáo tài chính hiệu suất hoạt động của bộ phận được rút gọn.
Trong một doanh nghiệp, người tiêu dùng nội bộ thường rất đa dạng và có thể bao gồm từ những người và nhân viên cấp cao nhất trong tổ chức (như hội đồng quản trị và ban C) đến các quản lý và nhân viên tuyến đầu. Từ góc độ chiến lược báo cáo tài chính, các hướng dẫn ở mức tóm tắt sau đây đã được đưa ra về những gì mỗi cấp quản lý trong tổ chức sẽ có khả năng cần nhất và nên được tiếp cận định kỳ:
Một lời cảnh báo khi bắt đầu chương này là cần làm rõ rằng tốc độ trong việc tạo báo cáo tài chính flash không nên bị nhầm lẫn với khoảng thời gian siêu ngắn, vì một số báo cáo flash thực tế tập trung vào cả tốc độ lẫn khoảng thời gian, trong khi các báo cáo tài chính flash khác có thể được gửi nhanh chóng (ví dụ: một ngày sau khi kết thúc tháng) nhưng bao gồm khoảng thời gian dài hơn (ví dụ: dữ liệu một tháng). Ví dụ, một công ty thương mại điện tử rất nhạy cảm với mùa bán hàng lễ từ Lễ Tạ ơn đến Giáng sinh có thể tạo báo cáo flash doanh số hàng giờ để đánh giá hiệu quả của một chương trình khuyến mãi Black Friday mạnh mẽ. Ở đây, báo cáo flash doanh số vừa nhạy cảm với tốc độ vừa nhạy cảm với khoảng thời gian vì báo cáo flash doanh số
◆◆Ban Giám đốc (“BOD”): Được quyền truy cập vào tất cả các báo cáo tài chính,
các thỏa thuận cho vay, bảng vốn hóa cổ phần, cùng những thông tin và phân tích tài chính quan trọng. BOD hoạt động theo cách rất mang tính chiến lược, và vì thế, thực sự nên được truy cập vào mọi thông tin, báo cáo và báo cáo tài chính. Hơn nữa, BOD nên được cung cấp các dữ liệu, báo cáo tài chính và kinh tế cùng những thông tin liên quan khác có thể xuất phát từ bên ngoài công ty, đặc biệt nếu chúng có tác động trực tiếp đến hoạt động của công ty. Khi chuẩn bị một báo cáo tài chính cho nhóm này, bạn cần suy nghĩ ở tầm rất cao với một thông điệp hoặc câu chuyện mang tính chiến lược được đưa ra. Nghĩa là, đừng chỉ thuật lại chuyện gì
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một ví dụ chi tiết về báo cáo tài chính dạng flash (báo cáo nhanh) về doanh số đã được trình bày, hướng đến giám đốc kinh doanh phụ trách khu vực miền Tây của công ty. Điều mấu chốt khi chuẩn bị báo cáo tài chính cho nhóm này là cung cấp vừa đủ thông tin để giữ họ tập trung vào trách nhiệm quản lý trực tiếp của mình; tránh đưa quá nhiều “tạp âm” vào báo cáo tài chính vì nó chỉ khiến họ xao nhãng, và trên hết, hạn chế quyền truy cập vào những thông tin mật mà họ không cần phải tiếp cận.
điều gì đã xảy ra, vì dù điều đó quan trọng, nhưng lý do vì sao nó xảy ra và công ty có thể điều chỉnh như thế nào còn quan trọng hơn nhiều. BOD luôn cần phải nhìn về phía trước!
◆◆Ban điều hành cấp cao (C Suite) & các lãnh đạo cấp cao: Một lần nữa, nhóm này nên
tập trung vào bức tranh “lớn” nhưng sẽ cần thêm các mức độ chi tiết, vì nhóm này không chỉ quản lý công ty từ góc độ chiến lược mà còn từ góc độ chiến thuật. Nói chung, sẽ cần thêm một lớp chi tiết nữa (hoặc khả năng đi sâu vào chi tiết), chẳng hạn như được truy cập vào các báo cáo tài chính tóm tắt doanh thu bán hàng theo nguồn hoặc loại, theo khu vực và theo quý, cùng với lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận gộp đi kèm. Nếu bạn đang chuẩn bị một báo cáo tài chính cho nhóm này, hãy đảm bảo bạn tập trung vào thông điệp chính và những vấn đề then chốt, rồi kể một câu chuyện hỗ trợ cho điều đó. Nếu doanh số đang tụt lại, điều này cần được nêu bật, và nếu chi phí quá cao, hãy đánh mạnh vào đó. Chẳng ích gì khi rụt rè, vì việc truyền đạt tin xấu cũng quan trọng như tin tốt!
◆◆Nhân viên thường (Rank and File): Cuối cùng, không hiếm khi các công ty
chuẩn bị những báo cáo tài chính đơn giản cho nhân viên cơ sở hay nhân viên thường. Ví dụ, một báo cáo năng suất sản xuất có thể được chuẩn bị cho đội sản xuất để giúp mọi người hiểu về chi phí năng suất hoặc xu hướng chất lượng sản phẩm và cách chúng có thể được cải thiện đến mức đạt được mục tiêu thưởng (khi mọi người cùng chia sẻ một mục tiêu tài chính nếu đạt được những chỉ tiêu nhất định). Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đối tượng mục tiêu này có lẽ sẽ không hiểu nhiều khái niệm kế toán và tài chính, nên điều quan trọng là truyền đạt báo cáo tài chính và thông điệp theo tinh thần KISS. Nghĩa là, hãy giữ nó đơn giản thôi (keep it simple stupid).
◆◆Quản lý cấp trung: Điều mấu chốt ở đây là nhắm đúng vào mức độ
trách nhiệm của họ. Đối với một trung tâm chi phí của công ty, cần nhấn mạnh vào việc quản lý ngân sách và tuân thủ ngân sách, điều này có thể được thực hiện bằng cách cung cấp một phân tích chênh lệch (variance analysis) chi tiết trong báo cáo tài chính của bạn. Như được trình bày trong Hình 14.1 ở phần sau của chương này,
Với bản tóm tắt này trong đầu, giờ chúng ta có thể chuyển sự chú ý sang hai báo cáo tài chính mẫu hướng nội được chuẩn bị cho các đối tượng mục tiêu cụ thể của chúng ta trong công ty ví dụ.
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Báo cáo nhanh (Flash Report)
Để bắt đầu, điều quan trọng cần nhớ là những báo cáo tài chính hiệu quả nhất được thiết kế để cung cấp đúng thông tin tài chính vào đúng thời điểm và đúng định dạng để ban quản lý đánh giá một cách nghiêm túc những dữ liệu vận hành có tính nhạy cảm. Báo cáo tài chính dạng flash (hay gọi tắt là báo cáo nhanh) thực chất chỉ là một bức ảnh chụp nhanh kịp thời về những dữ liệu vận hành và tài chính quan trọng của công ty, rồi sau đó được dùng để hỗ trợ hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Mọi loại báo cáo nhanh đều được dùng trong kinh doanh, từ một công ty sản xuất bảng mạch in đánh giá tỷ lệ đơn hàng trên xuất hàng (book-to-bill ratio) hàng tuần, đến Walmart báo cáo doanh số theo giờ theo bộ phận bán hàng theo SKU trong mùa lễ, cho đến một nhà sản xuất ô tô đánh giá mức tồn kho thành phẩm hàng tuần.
◆◆Tần suất báo cáo: Báo cáo nhanh có xu hướng được tạo ra thường xuyên hơn nhiều
thường xuyên hơn. Khác với việc lập các báo cáo tài chính và bảng cân đối tài chính trang trọng hơn (thường được thực hiện hàng tháng), báo cáo nhanh (flash report) thường được lập hàng tuần và, trong nhiều trường hợp, hàng ngày hoặc thậm chí hàng giờ. Trong thị trường cạnh tranh ngày nay, ban lãnh đạo đang yêu cầu cung cấp thông tin thường xuyên hơn bao giờ hết để nắm bắt kịp thời những thị trường thay đổi nhanh chóng.
◆◆Dữ liệu quan trọng: Báo cáo nhanh được thiết kế để nắm bắt những
dữ liệu hoạt động và hiệu quả tài chính quan trọng của doanh nghiệp bạn, hay chính là những thông tin thực sự có thể làm nên hoặc phá hỏng doanh nghiệp của bạn. Do đó, các hoạt động bán hàng và/hoặc sản lượng bán hàng hầu như luôn là một phần trong nỗ lực lập báo cáo nhanh của doanh nghiệp. Một khi ban lãnh đạo đã nắm rõ được doanh thu (top line), thì lợi nhuận (bottom line) sẽ tương đối dễ tính toán.
Mục tiêu của mọi báo cáo nhanh vẫn luôn như nhau: thông tin kinh doanh quan trọng được gửi đến ban lãnh đạo để xem xét thường xuyên hơn nhiều. Vì vậy, báo cáo nhanh thường có những đặc điểm chính sau đây:
◆◆Phạm vi dữ liệu: Báo cáo nhanh không chỉ giới hạn ở việc trình bày dữ liệu tài
◆◆Tính đơn giản của báo cáo: Báo cáo tài chính nhanh thường đơn giản
chính. Báo cáo nhanh có thể được thiết kế để nắm bắt đủ loại dữ liệu, bao gồm lưu lượng khách đến cửa hàng bán lẻ (hay mức độ khách hàng ghé thăm), tỷ lệ sử dụng lao động, và những thứ tương tự. Trong khi giám đốc một bộ phận có thể muốn biết doanh số đang diễn biến thế nào trong tháng này, thì quản lý sản xuất lại muốn theo dõi sát sao số giờ lao động phát sinh trong quá trình sản xuất.
hơn nhiều so với các bảng cân đối tài chính truyền thống và báo cáo tài chính thường niên. Như đã bàn xuyên suốt cuốn sách này, lượng thông tin tài chính được trình bày trong bảng cân đối tài chính và báo cáo tài chính có thể rất nhiều (vì mục tiêu là báo cáo toàn bộ hoạt động của một công ty). Báo cáo nhanh tập trung hơn nhiều và được thiết kế để nắm bắt 5 đến 10 điểm dữ liệu hoạt động chính hoặc KPI đại diện cho thông tin quan trọng đối với đối tượng mục tiêu.
◆◆Nguồn dữ liệu: Báo cáo tài chính nhanh nên lấy thông tin cơ sở
từ cùng hệ thống kế toán và thông tin tài chính
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để ban lãnh đạo xem xét dưới dạng báo cáo nhanh, vốn luôn được cập nhật để nhìn xa 13 tuần.
tạo ra các bảng cân đối tài chính định kỳ, dự báo và các báo cáo khác. Mặc dù cách trình bày thông tin có thể khác nhau, nhưng nguồn thông tin phải xuất phát từ cùng một cơ sở giao dịch (của công ty bạn).
Một khái niệm quan trọng cần hiểu về báo cáo nhanh là những báo cáo này nên đóng vai trò xác nhận hiệu quả hoạt động của công ty bạn hơn là một báo cáo đưa ra thông tin gốc. Ý tôi là, một khi dữ liệu chính trong báo cáo nhanh được đánh giá và hiểu rõ, thì tác động kết quả lên các kết quả tài chính và hoạt động khác sẽ tương đối dễ thấy. Ví dụ, nếu một báo cáo nhanh trình bày sản lượng bán hàng của hai tuần đầu tháng Hai so với giai đoạn hai tuần tương tự của năm trước đang báo cáo thông tin bán hàng mới, thì định dạng của báo cáo và cách trình bày thông tin trong báo cáo phải nhất quán. Như vậy, ban lãnh đạo sẽ có thể nhanh chóng giải mã kết quả và xác định liệu công ty có đang hoạt động trong mức kỳ vọng hay không, và có thể mong đợi gì ở lợi nhuận cho cả tháng.
◆◆Tập trung nội bộ: Báo cáo nhanh hầu như chỉ được dùng cho
nhu cầu quản lý nội bộ và hiếm khi được gửi cho các bên bên ngoài. Báo cáo nhanh thường chi tiết hơn về bản chất và có xu hướng chứa nhiều dữ liệu mật hơn so với, chẳng hạn, bảng cân đối tài chính đã được kiểm toán, và hầu như không bao giờ được kiểm toán.
◆◆Thân thiết với dự báo: Báo cáo nhanh có liên quan chặt chẽ đến
quá trình dự báo. Ví dụ, nếu một công ty đang gặp tình trạng thắt chặt dòng tiền ngắn hạn, ban lãnh đạo sẽ cần truy cập vào bảng dự phóng dòng tiền luân chuyển 13 tuần để đánh giá đúng đắn các khoản tiền vào và tiền ra trên cơ sở hàng tuần. Mỗi tuần, bảng dự phóng dòng tiền luân chuyển 13 tuần được cung cấp cho
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Các chỉ số hiệu suất chính
trên 52 tuần bằng nhau không phải là chuẩn mực vì hầu hết các công ty đều trải qua những đỉnh cao và đáy thấp trong năm do phải quản lý các yếu tố theo mùa, thời điểm ra mắt sản phẩm mới, v.v. nhưng để trình bày dễ dàng, tôi chỉ đơn giản chia 25% tổng dự báo hàng năm của công ty cho 52.
Nếu điều đó chưa rõ ràng thì sau khi đọc phần này bạn sẽ thấy rõ: báo cáo nhanh và KPI gần như luôn là những người bạn thân thiết nhất và gắn bó nhất. Báo cáo nhanh mang lại lợi ích cao nhất khi chúng kết hợp và báo cáo hiệu quả thông tin tài chính quan trọng cùng với các KPI then chốt (ví dụ: một tỷ lệ hoặc mối quan hệ quan trọng). Ví dụ, khi một báo cáo nhanh về doanh số được chuẩn bị, nó không chỉ nên bao gồm doanh số gộp bằng đô la mà còn báo cáo doanh số ròng bằng đô la (tính đến mọi khoản chiết khấu), tổng số đơn vị bán ra, giá bán trung bình mỗi đơn vị, giá trị đơn hàng trung bình, và những thứ tương tự. Mở rộng báo cáo nhanh này thêm một bước, nó cũng có thể báo cáo lợi nhuận gộp bằng đô la, biên lợi nhuận gộp, và các thông tin quan trọng khác liên quan đến việc đã phát sinh bao nhiêu chi phí quảng cáo để tạo ra doanh số đó.
Khoảng thời gian được đề cập trong một báo cáo nhanh và mức độ chi tiết được xác định bởi nhu cầu của đội ngũ ban lãnh đạo. Trong tình huống này, đội ngũ ban lãnh đạo cảm thấy việc truyền đạt kết quả trên cơ sở hàng tuần là quan trọng để nhận diện bất kỳ xu hướng, vấn đề hiệu suất và/hoặc những lo ngại khác cần được chú ý thêm. Một số mục đặc biệt đáng quan tâm trong báo cáo nhanh về doanh số bao gồm những điều sau:
Hình 14.1 cung cấp một ví dụ về báo cáo nhanh tài chính được chuẩn bị cho doanh nghiệp ví dụ của chúng ta, tập trung vào dữ liệu doanh số khách hàng của tuần trước. Báo cáo nhanh về doanh số này được chuẩn bị hàng tuần và gửi đến đội ngũ bán hàng vào mỗi sáng thứ Hai cho hoạt động bán hàng của tuần tiếp theo (kéo dài từ thứ Hai đến Chủ nhật mỗi tuần).
◆◆Từ góc độ định dạng, bạn sẽ nhận thấy rằng cả thông tin hoạt động và tài chính
theo tuần lẫn theo YTD (lũy kế từ đầu năm) đều đã được trình bày. Lý do là để hỗ trợ hiểu rõ hơn về kết quả tài chính bằng cách không chỉ tập trung vào dữ liệu hàng tuần (vốn có thể biến động) mà quan trọng hơn là dữ liệu YTD (giúp làm mượt dữ liệu trong một khoảng thời gian dài hơn).
Báo cáo nhanh mẫu được trình bày trong Hình 14.1 đã được chuẩn bị cho bộ phận hoạt động miền Tây của công ty, bộ phận chịu trách nhiệm 25% doanh thu bán hàng ngân sách hàng năm của công ty ví dụ của chúng ta. Hơn nữa, để giữ cho phân tích tương đối đơn giản, tôi giả định rằng doanh số được tạo ra với lượng bằng nhau trong năm, vì vậy trong một tuần, 1/52 doanh số của công ty được dùng làm mức cơ sở. Tôi nên lưu ý rằng việc chia doanh số hàng năm của một công ty
◆◆Các điểm dữ liệu quan trọng đã được đưa vào báo cáo nhanh
về doanh số, bắt nguồn từ các nguồn thông tin khác bao gồm số lượng nhân viên bán hàng và các cấp độ khách hàng (cả mới lẫn tổng số). Dữ liệu này rất có thể bắt nguồn từ
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các báo cáo được trình bày trong Chương 13 và 14). Bạn nên nhận thấy một định dạng tập trung và tóm tắt hơn nhiều, được chuẩn bị theo cách cho phép người đọc nội bộ nhanh chóng giải mã và diễn giải các kết quả đầu ra và kết luận từ báo cáo tài chính. Không cần phải nói, báo cáo tài chính này chỉ được chuẩn bị cho người đọc nội bộ và không nên được phân phối cho các bên bên ngoài. Hơn nữa, tôi có thể nói thêm rằng các ghi chú của báo cáo đã được cấu trúc theo định dạng tóm tắt bằng văn bản (tức là ngôn ngữ kinh doanh nội bộ) mà người đọc nội bộ hiểu rõ.
hệ thống CRM, vốn đã được tích hợp với thông tin tài chính để tạo ra các KPI.
◆◆Ba xu hướng tài chính thú vị đã được nhận diện trong cả
thông tin tài chính được trình bày lẫn trong các ghi chú của báo cáo tài chính nhanh đi kèm.
◆◆Thứ nhất, doanh thu bán hàng trên mỗi đại diện bán hàng đang hoạt động đang có xu hướng
tăng lên, cho thấy hiệu suất vững vàng của đội ngũ bán hàng. Điều này nghe có vẻ trái ngược với
kết quả kém của tổng doanh số, nhưng như đã ghi rõ, vấn đề nằm ở chỗ có quá ít đại diện bán hàng đang hoạt động.
◆◆Thứ hai, bên lập báo cáo tài chính này rõ ràng hiểu
rõ đối tượng mục tiêu của họ (trong trường hợp này là giám đốc bán hàng khu vực của vùng kinh doanh phía Tây thuộc công ty ví dụ của chúng ta) và những KPI nào là quan trọng để họ hiểu và hành động nhằm cải thiện kết quả hoạt động tài chính. Đủ thông tin quan trọng được cung cấp và làm nổi bật để giữ bên liên quan đi đúng hướng (nhưng đồng thời, những "tạp âm" tài chính quá mức bị loại bỏ để không gây nhầm lẫn cho đối tượng mục tiêu).
◆◆Thứ hai, doanh thu bình quân trên mỗi khách hàng đang có xu hướng thấp hơn
mức dự kiến, điều này đã được truyền đạt rõ ràng trong các ghi chú của báo cáo vì khách hàng đang mua sản phẩm SaaS đơn giản hơn và giá thấp hơn để dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí.
◆◆Thứ ba, chi phí để có được khách hàng từ quảng cáo trực tiếp,
chi phí khuyến mãi và bán hàng đang vượt mức dự báo tính đến YTD 10/28/23. Tuy nhiên, chú thích cho thấy điều này sẽ trở lại bình thường vào cuối năm do chi tiêu quảng cáo đã được dồn lên trước trong suốt tháng Mười (với mức chi tiêu thấp hơn được dự kiến trong tháng Mười một và tháng Mười hai).
Bạn có thể để ý rằng tôi lại đang chạm đến khái niệm về tính đầy đủ, như thể nếu một bên chỉ tập trung vào xu hướng doanh số hàng đầu tiêu cực và không hiểu tầm quan trọng của các nguyên nhân dẫn đến những xu hướng doanh số này (tức là có ít đại diện bán hàng hơn và khách hàng ưa thích mua phiên bản sản phẩm đơn giản hơn và giá thấp hơn), họ có thể đưa ra kết luận sai lầm về triển vọng của doanh nghiệp trong phần còn lại của năm 2023 và cách lập kế hoạch hiệu quả cho năm 2024.
Mức độ chi tiết có thể được trình bày trong các loại báo cáo nhanh này là rất lớn và thực sự gần như vô tận. Mục đích của việc trình bày báo cáo tài chính trong Exhibit 14.1 không phải là để biến bạn thành chuyên gia hiểu các KPI gắn với chức năng bán hàng trong doanh nghiệp ví dụ của chúng ta, mà là để làm nổi bật hai khái niệm then chốt sau:
Khép lại phần này của chương, tôi muốn nhắc độc giả ghi nhớ hai điều sau. Thứ nhất, báo cáo nhanh không chỉ dành riêng cho dữ liệu tài chính hay các con số bằng đô la, vì những thông tin vô giá cần được báo cáo và hiểu rõ còn bao gồm cả dữ liệu định tính. Ví dụ, báo cáo nhanh về bán hàng được trình bày trong Exhibit 14.1 lẽ ra có thể được mở rộng để bao gồm
◆◆Thứ nhất, Exhibit 14.1 đúng là thể hiện một báo cáo tài chính, nhưng có thể
không theo định dạng mà bạn mong đợi (chẳng hạn như báo cáo tài chính
nhạy cảm với kiểu báo cáo này. Vì tầm quan trọng của công nghệ trong cuộc sống của mọi người, chưa kể đến gần như mọi khía cạnh trong cuộc sống của mỗi người, mục tiêu là đưa vào một ví dụ về công ty có liên quan trong môi trường kinh tế ngày nay. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng tất cả các ngành từ sản xuất ô tô đến tiện ích công cộng đến ngân hàng đến bất cứ thứ gì bạn kể tên đều sẽ tích cực triển khai việc sử dụng báo cáo nhanh (flash reporting) để nâng cao hiệu quả tổng thể trong hoạt động của ban quản lý. Điều then chốt là thiết kế, triển khai và phân tích các báo cáo nhanh và KPI mang lại giá trị cao nhất cho doanh nghiệp.
một số điểm dữ liệu khác như số lượng cuộc gọi đi mà một nhân viên kinh doanh thực hiện mỗi tuần, số lượng bản demo trực tiếp được trình bày cho khách hàng mỗi tháng, danh sách đang hoạt động của đường ống bán hàng (sales pipeline) hiện tại theo khách hàng, v.v. và v.v. Tôi không giải thích từng điểm thông tin này vì mục tiêu của tôi là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra các báo cáo nhanh dựa trên chất lượng phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp.
Thứ hai, ví dụ về báo cáo nhanh bán hàng được cung cấp đã được tách riêng cho một ngành cụ thể, ngành công nghệ phần mềm, vốn
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Ví dụ về Báo cáo Tài chính Nội bộ Thứ hai
Ví dụ báo cáo tài chính cuối cùng mà tôi sẽ trình bày được chuẩn bị cho tổng giám đốc bộ phận của đơn vị kinh doanh sản phẩm của công ty ví dụ của chúng ta. Ở đây, chúng ta có một cá nhân (người mà hy vọng có làn da dày và nhiều kinh nghiệm) đã được giao nhiệm vụ không mấy dễ chịu là bằng cách nào đó quản lý phân khúc sản phẩm "đang hấp hối" của doanh nghiệp khi công ty ví dụ của chúng ta chuyển đổi để trở thành một tổ chức phần mềm/SaaS và dịch vụ hoàn chỉnh (điều mà họ hy vọng đạt được vào FYE 12/31/26, chỉ còn ba năm nữa) và chấm dứt về cơ bản mọi hoạt động kinh doanh sản phẩm vì công ty đơn giản là không thể cạnh tranh trên thị trường này. Với chiến lược này trong đầu, xin tham khảo Exhibit 14.2, trình bày phân tích tài chính P&L của bộ phận cho FYE 12/31/23, bao gồm phân tích chênh lệch (variance analysis), cũng như đưa ra dự phóng hoặc ngân sách sơ bộ cho FYE 12/31/24 (bạn sẽ tìm hiểu lý do tại sao điều này được đưa vào chương này cũng như trong Chương 15) cùng với các ghi chú báo cáo hiệu suất để tham khảo.
◆◆Thứ nhất, các ghi chú báo cáo hiệu suất mang tính thông tin đã được đưa vào để
cung cấp đánh giá của ban quản lý ở mức độ tóm tắt về hiệu suất tài chính kém. Thay vì đi sâu vào từng dòng mục doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động trực tiếp, thông điệp ở mức vĩ mô đã được truyền đạt rõ ràng và dứt khoát. Sản phẩm đang trở nên lỗi thời, cạnh tranh gay gắt, và các chiến lược giảm giá bán tích cực đã được triển khai để giải phóng hàng tồn kho cũ.
◆◆Thứ hai, phân tích chênh lệch tài chính đã được đưa vào để làm nổi bật rõ ràng
các khu vực hiệu suất có vấn đề bao gồm các chênh lệch âm lớn trong tổng doanh thu bán hàng ròng, lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận gộp, lợi nhuận đóng góp và biên lợi nhuận đóng góp. Trong tình huống này, chẳng ích gì khi vòng vo mà công ty cần hiểu rõ hiệu suất hoạt động tài chính kém của bộ phận này làm cơ sở để hỗ trợ việc đưa ra các quyết định kinh doanh kinh tế trong tương lai (xem gạch đầu dòng tiếp theo).
Trời ạ, đúng là một năm và như đã đề cập ở trên, tôi hy vọng cá nhân này có làn da dày và có thể giải thích hiệu suất kém cỏi vì kết quả khá xấu xí, nhưng không hoàn toàn ngoài dự đoán (do tình trạng của thị trường). Và để hỗ trợ việc truyền đạt hiệu suất P&L cho bộ phận sản phẩm, báo cáo tài chính được chuẩn bị bao gồm ba tiết lộ sau đây, những điều này sẽ hỗ trợ cho việc xem xét toàn diện hơn của đội ngũ quản lý điều hành không chỉ về hiệu suất tài chính năm hiện tại mà quan trọng hơn là phải làm cái quái gì với bộ phận sản phẩm trong tương lai.
◆◆Thứ ba, bạn sẽ nhận thấy rằng một phiên bản "trung bình" sơ bộ
(xem Chương 10 về chuẩn bị dự báo để biết thêm thông tin) của các dự phóng của công ty cho FYE 12/31/24 đã được đưa vào. Tại sao thông tin tài chính này lại được đưa vào báo cáo tài chính này? Chà, câu trả lời rất đơn giản. Theo lời của Gordon Gekko từ bộ phim Wall Street, ông ấy đề cập đến một công ty được điều hành kém cỏi là "một con chó với một bộ bọ chét khác." Cùng một điều đơn giản nhưng mạnh mẽ
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Cuối cùng, đội ngũ quản lý điều hành của công ty ví dụ của chúng ta cần đưa ra quyết định cuối cùng về tình trạng hoạt động của bộ phận sản phẩm liên quan đến việc hỗ trợ tiếp tục hoạt động (và chảy máu mực đỏ trong những năm tới) hay cắn răng chịu đựng và dọn dẹp nhà cửa trong FYE 12/31/23 hiện tại. Như một cảnh báo tiết lộ trước, tôi sẽ đưa ra một kịch bản báo cáo tài chính thay thế cho FYE 12/31/23 trong Chương 15, nhưng trước khi bạn đi sâu vào kịch bản thay thế, bạn nên ghi nhớ ba khái niệm chính mà tôi đã nhấn mạnh xuyên suốt cuốn sách này. Hiểu rõ khán giả của bạn, truyền đạt câu chuyện một cách hiệu quả, và hãy nhớ rằng, kế toán vừa là một loại hình nghệ thuật vừa là một môn khoa học.
nhận định này cũng đúng với bộ phận sản phẩm của công ty ví dụ của chúng ta vì cần phải có một cuộc thảo luận thẳng thắn và trung thực về các dự phóng sơ bộ cho FYE 12/31/24 để xem liệu chúng có khả thi dù chỉ một chút hay không (do tình trạng của thị trường). Việc giữ cho bộ phận này tồn tại có hợp lý không hay giải pháp tốt hơn là đóng cửa nó, xóa sổ các tài sản còn lại liên quan đến bộ phận này, ghi nhận một khoản dự phòng nợ phải trả cho các chi phí liên quan đến chấm dứt tiềm năng, và về cơ bản là "dọn dẹp nhà cửa" trong FYE 12/31/23 để chôn vùi bộ phận sản phẩm một lần và mãi mãi?
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Vài Suy nghĩ Cuối cùng
khác để hiểu tác động lên toàn bộ bức tranh tài chính của công ty. Tức là, tôi biết doanh số, biên lợi nhuận gộp và chi phí hoạt động của mình, và tôi tự tin về lợi nhuận hoặc lỗ ròng sẽ được tạo ra. Được rồi, điều này thật tuyệt, nhưng nếu cuộc trò chuyện tiến thêm một bước để hiểu tác động lên nguồn lực tiền mặt và tính thanh khoản thì sao?
Thực tế kinh tế đối với hầu hết các doanh nghiệp thường khá đơn giản. Tức là, hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp hoặc một đơn vị hoạt động cụ thể (của doanh nghiệp) thường quy về ba đến bốn chỉ số hiệu suất chính hoặc yếu tố thúc đẩy kinh tế mang tính "sống còn" trong việc đạt được kết quả tích cực hay tiêu cực. Những yếu tố này bao gồm việc hiểu doanh số hàng đầu (sản lượng và giá ròng), chi phí trực tiếp của doanh thu bán hàng (biết rõ biên lợi nhuận gộp của bạn) và chi phí hoạt động (kiểm soát chặt chẽ). Nắm vững kiến thức về thông tin tài chính này và bạn sẽ có thể dự đoán trước kết quả báo cáo thu nhập của mình, vì một khi bạn biết các con số doanh số, bạn sẽ có hiểu biết rõ ràng/đáng tin cậy về lợi nhuận.
Và đây chính là điều thực sự phân biệt những người trưởng thành về tài chính (chuyên gia) với những đứa trẻ (người mới). Khả năng chuyển dịch kết quả của báo cáo thu nhập thành ảnh hưởng tương ứng của chúng lên bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, để biết trước và tự tin về loại tác động nào có thể xảy ra đối với nguồn lực tiền mặt, tính thanh khoản và nhu cầu vốn của công ty, là điều thiết yếu để giành được sự tin tưởng của đội ngũ quản lý điều hành, hội đồng quản trị và các nguồn vốn bên ngoài.
Nhưng, như đã được nhấn mạnh xuyên suốt cuốn sách này với khái niệm về tính đầy đủ, việc có thể hiểu một cách hiệu quả báo cáo thu nhập từ góc nhìn từ trên xuống là một chuyện, nhưng lại là chuyện
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15
XEM LẠI CÔNG TY VÍ DỤ CỦA CHÚNG TA 
VỚI MỘT CHÚT THAY ĐỔI
công ty ví dụ và các báo cáo tài chính được lập từ góc nhìn kịch bản cơ sở. Phần thứ hai sẽ xem xét công ty ví dụ của chúng ta và các báo cáo tài chính được lập từ góc nhìn kịch bản ưu tiên. Và góc nhìn thứ ba, hấp dẫn nhất về công ty ví dụ của chúng ta, sẽ được hoàn thiện bằng cách trình bày một "kết thúc thay thế." Kết thúc thay thế sẽ xem xét công ty ví dụ của chúng ta từ góc độ áp dụng một cách tiếp cận khác đối với đơn vị kinh doanh sản phẩm trong năm tài chính kết thúc ngày 12/31/23, bao gồm cả những rủi ro đáng kể và phần thưởng tiềm năng, một điều mà đội ngũ quản lý điều hành và hội đồng quản trị đã dành sự cân nhắc đáng kể, liên quan đến cả người dùng bên ngoài và người tiêu dùng nội bộ.
Xuyên suốt cuốn sách này, tôi đã nhắc đến công ty ví dụ của chúng ta nhiều lần, QW Example Tech, Inc. Nhắc lại một chút, công ty ví dụ của chúng ta hoạt động trong ngành công nghệ và đang chuyển hướng kế hoạch kinh doanh từ tập trung bán cả sản phẩm công nghệ phần cứng lẫn phần mềm (các sản phẩm SaaS khác nhau) sang trở thành một doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ độc lập hơn. Nhiều bảng biểu tài chính và thông tin bổ sung đã được trình bày, đóng vai trò là cơ sở để lập các loại báo cáo tài chính khác nhau, cho cả các bên nội bộ và bên ngoài.
Trong chương kết này, chúng ta sẽ xem lại công ty ví dụ của mình từ ba góc nhìn khác nhau, hai trong số đó đã được đề cập rộng rãi trong cuốn sách. Phần đầu tiên sẽ xem xét công ty ví dụ của chúng ta
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người dùng bên ngoài và người tiêu dùng nội bộ), và tập trung nhiều vào việc báo cáo và phân tích kết quả hoạt động trong quá khứ của hai năm vừa qua. Để nhắc lại trí nhớ của bạn, đây là phần tổng quan quản lý ngắn gọn được trình bày ra bên ngoài do CFO của công ty cung cấp:
Đầu tiên, tôi sẽ tóm tắt nhanh phần trình bày kịch bản cơ sở (base case) của công ty ví dụ chúng ta. Nếu bạn xem lại Chương 12 và 13, các báo cáo tài chính kịch bản cơ sở được lập cho công ty khá đơn giản, không mang lại nhiều chiều sâu bổ sung (đối với
Kính gửi Quý vị:
Đính kèm là báo cáo tài chính đã được kiểm toán hằng năm và báo cáo kiểm toán của QW Example Tech., Inc. (“Công ty”) cho các năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 và 31/12/22 do công ty kiểm toán Dewey, Fixum, & Howe, LLC thực hiện. Chúng tôi cung cấp thông tin tài chính này cho Quý vị như một phần trong yêu cầu tuân thủ báo cáo tài chính hằng năm của chúng tôi đối với tất cả các nguồn vốn của Công ty, bao gồm cả nhà đầu tư cổ phần và bên cho vay.
Chúng tôi vui mừng báo cáo rằng Công ty đã tăng doanh thu bán hàng hàng đầu thêm khoảng 5,3 triệu đô la, tương đương khoảng 10%, trong năm tài chính gần nhất kết thúc ngày 31/12/23 so với năm tài chính trước đó kết thúc ngày 31/12/22. Hơn nữa, lợi nhuận ròng sau thuế đã tăng từ khoảng 77.000 đô la cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/22 lên khoảng 813.000 đô la (tăng 10,5 lần) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23. Đội ngũ quản lý điều hành và hội đồng quản trị của Công ty đều hài lòng với kết quả hoạt động được cải thiện và kỳ vọng những xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2024 và xa hơn nữa.Xin hãy thoải mái liên hệ với tôi nếu có bất kỳ câu hỏi, phản hồi và/hoặc nhu cầu thông tin bổ sung nào liên quan đến việc đánh giá của Quý vị về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của Công ty. Chúng tôi trân trọng sự ủng hộ liên tục của Quý vị và mong được hợp tác với từng người trong Quý vị trong những năm tới.
Trân trọng,_____________ (đã ký)
CEO/Chủ tịch
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các xu hướng, một MDOR (từ Chương 13) được cấu trúc nội bộ do CFO và CEO của công ty lập và trình bày để xem xét và thảo luận với toàn bộ đội ngũ quản lý điều hành và BOD.
Giờ thì hãy làm mới công ty ví dụ của chúng ta bằng cách trình bày báo cáo tài chính theo kịch bản ưu tiên, nhưng không phải là những gì đã được gửi đến người dùng bên ngoài mà là những gì đã được cung cấp cho người dùng nội bộ. Nếu bạn còn nhớ, đây là bản tóm tắt các xu hướng hoạt động chính
Tóm tắt các Xu hướng Hoạt động Chính, Tường thuật và Kết quả Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23
Bốn vấn đề hiệu suất hoạt động quan trọng đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động và tình hình tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 như sau:
(a) Doanh thu bán hàng ròng không đạt ở cả hai bộ phận sản phẩm và phần mềm/SaaS vì những lý do khác nhau. Doanh số phần mềm/SaaS, được đo bằng 
số lượng khách hàng, thực tế đã vượt dự báo nhưng cơ cấu doanh số phần mềm/SaaS lại nghiêng về phiên bản cơ bản của phần mềm, vốn rẻ hơn và dễ triển khai hơn so với các phiên bản chuyên gia và nâng cao của phần mềm. Điều này khiến tổng doanh số phần mềm/SaaS thấp hơn dự báo khoảng 2% và doanh thu bán hàng phần mềm/SaaS trung bình trên mỗi khách hàng thấp hơn mức dự báo khoảng 8%. Nhìn chung, các sản phẩm phần mềm/SaaS của công ty đã được thị trường đón nhận tốt nhưng sở thích của khách hàng cho thấy tốc độ chấp nhận các phiên bản nâng cao và chuyên gia của phần mềm chậm hơn. Điều này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu chưa thực hiện (deferred revenue) vì doanh số trung bình trên mỗi khách hàng phần mềm/SaaS thấp hơn dẫn đến các khoản thanh toán trả trước cho doanh số phần mềm/SaaS trong tương lai bị giảm.
(b) Doanh số sản phẩm gặp nhiều thách thức trong năm vì các sản phẩm của công ty trở nên lỗi thời nhanh hơn dự báo và sự cạnh tranh trên 
thị trường rất khốc liệt. Các chiến lược giảm giá và chiết khấu bán hàng mạnh tay đã được sử dụng để tiêu thụ các sản phẩm cũ hơn (ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số sản phẩm). Những sự kiện này đã kéo giảm đáng kể biên lợi nhuận gộp của bộ phận sản phẩm, kết thúc năm ở mức khoảng 26% so với biên lợi nhuận gộp dự báo khoảng 33,6%. Cũng cần lưu ý thêm rằng công ty đã hấp thụ một khoản chi phí khác là 2.000.000 đô la (đã được BOD xem xét và phê duyệt) trong năm do việc giảm giá trị hàng tồn kho cũ, lỗi thời. Nhìn về phía trước, công ty cần tiến hành xem xét và phân tích chi tiết về khả năng sinh lời tài chính của bộ phận sản phẩm vì vẫn còn lượng lớn thành phẩm lỗi thời tồn kho dư thừa có thể không có thị trường khả thi trong năm 2024.
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(c) Chi phí hoạt động trực tiếp và chi phí doanh nghiệp nói chung được thực hiện phần lớn đúng theo kỳ vọng của ban điều hành và diễn biến như dự kiến với doanh số 
thấp hơn. Chi phí quảng cáo và khuyến mãi trực tiếp cùng với tiền lương nhân sự, các khoản phụ phí và thù lao kết thúc năm hơi thấp hơn mức dự kiến vì ba lý do. Thứ nhất, hoa hồng bán hàng thấp hơn dự báo do doanh số giảm. Thứ hai, bộ phận phần mềm/SaaS gặp khó khăn về nhân sự khi việc tuyển dụng các nhân viên bán hàng đủ năng lực trở nên khó khăn trong năm. Thứ ba, chi phí quảng cáo trực tiếp ở bộ phận sản phẩm được kiểm soát khi công ty sử dụng các chiến lược chiết khấu bán hàng mạnh mẽ hơn. Chi phí tiếp thị doanh nghiệp và chi phí nghiên cứu & phát triển đều kết thúc năm hơi cao hơn mức dự báo do đầu tư thêm nguồn lực để cải thiện a.) mức độ nhận diện thương hiệu của các sản phẩm phần mềm/SaaS mới của công ty (với các sáng kiến tiếp thị bổ sung được thực hiện trong năm) và b.) đầu tư thêm vào các nỗ lực phát triển phần mềm để cải thiện tính dễ sử dụng khi triển khai các phiên bản nâng cao và chuyên gia của các dòng sản phẩm phần mềm/SaaS của công ty. Những khoản đầu tư bổ sung này được thực hiện trong nửa sau của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 và dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận tài chính bắt đầu từ năm 2024 và kéo dài đến hết năm 2026.
(d) Thanh khoản và tình hình tài chính của công ty tính đến năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 hoạt động kém hơn so với mức dự kiến vì hai lý do 
chính. Thứ nhất, mức chênh lệch âm thực tế trong thu nhập ròng lên tới khoảng 2.100.000 đô la, điều này có tác động trực tiếp làm giảm số dư tiền mặt vào cuối năm khoảng tương đương. Thứ hai, số dư cuối năm trong khoản phải thu khách hàng cao hơn mức dự báo 638.000 đô la do các khoản thanh toán của khách hàng chậm lại trong quý thứ tư. Sự kết hợp của hai yếu tố này đóng góp 2.738.000 đô la vào tổng mức thiếu hụt tiền mặt khoảng 3.100.000 đô la trong năm (chiếm 88% mức thiếu hụt).
Hơn nữa, tôi xin lưu ý bạn đến tỷ số thanh toán hiện hành của công ty, vốn kết thúc năm dưới mức 2,00x ở mức 1,93x, và tỷ số thanh toán nhanh của công ty, vốn kết thúc năm ở mức 1,57x so với tỷ số dự kiến là 1,86x. Cả hai tỷ số này vẫn tương đối vững chắc nhưng có thể là tâm điểm chú ý của các bên cho vay của công ty, những người đã kỳ vọng sức mạnh tài chính lớn hơn sẽ hiện diện vào cuối năm (khi các khoản vay mới được cấp cho công ty). Xu hướng tiêu cực tương tự cũng hiện diện với các tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty, vì chúng cho thấy công ty đang sử dụng nhiều nợ và đòn bẩy tài chính hơn (để hỗ trợ hoạt động kinh doanh) so với các dự báo ban đầu.
Tóm lại và dựa trên các báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 của công ty, tôi dự đoán sẽ có những thắc mắc và phản hồi ở mức nhẹ đến trung bình từ cả các bên cho vay bên ngoài và các nhà đầu tư mới được bổ sung (trong năm). Trên thực tế, các bên bên ngoài sẽ tập trung vào việc công ty dự kiến sẽ "đưa con thuyền hơi nghiêng ngả trở lại thăng bằng" như thế nào trong năm 2024 và xa hơn nữa. Công ty nên chủ động chuẩn bị một báo cáo tài chính cho các bên bên ngoài, trong đó giải quyết rõ ràng những thành công, thách thức và cơ hội tương lai của mình trong thời gian tới. Kết hợp điều này với việc sắp xếp các cuộc họp trực tiếp để thảo luận về hiệu quả tài chính và tình hình tài chính của công ty sẽ giúp xây dựng thêm uy tín và khôi phục niềm tin sau một năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 có phần sóng gió và gập ghềnh.
Được ký bởi bên thích hợp/CFO hoặc CEO.___________________________________________________________
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Trong trường hợp cơ sở của chúng ta, tôi không chắc (và thực ra còn nghi ngờ) rằng các báo cáo tài chính được trình bày tự chúng có cung cấp đủ thông tin để đưa ra một quyết định kinh doanh quan trọng hay không. Đơn giản là không có đủ thông tin tài chính. Tuy nhiên, trong trường hợp ưu tiên của chúng ta, giờ đây chúng ta có một lượng đáng kể thông tin tài chính trong báo cáo tài chính để đưa ra các quyết định kinh doanh tự tin và có căn cứ hơn. Như bạn sẽ thấy trong phần kết thúc thay thế của chúng ta (được trình bày tiếp theo), đội ngũ quản lý điều hành và BOD cần đưa ra một quyết định lớn/quan trọng liên quan đến đơn vị kinh doanh của sản phẩm, từ cả góc độ trình bày kết quả hoạt động trong quá khứ và quan trọng hơn là từ góc độ định vị công ty để cải thiện giá trị doanh nghiệp trong tương lai.
Giờ đây, câu chuyện của công ty không hề tươi sáng như vẻ ngoài của nó, vì dù các xu hướng hoạt động tài chính trong quá khứ có vẻ tích cực, hiệu quả hoạt động của công ty trong năm hiện tại, khi được đo lường so với kết quả hoạt động dự báo, lại kém hơn đáng kể. Điều này không có nghĩa là công ty đang thất bại hay sắp phá sản, vì rõ ràng công ty đã đạt được tiến bộ về tài chính, cải thiện kết quả hoạt động và củng cố tình hình tài chính của mình. Khái niệm quan trọng hơn mà tôi muốn nhấn mạnh là tầm quan trọng của việc cung cấp các báo cáo và thông tin tài chính CART cho đối tượng thích hợp để họ có thể đưa ra các quyết định kinh doanh kinh tế hợp lý (ngay cả khi điều đó có nghĩa là lùi một bước để tiến hai bước).
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Một Kết thúc Thay thế
Chà, chỉ như vậy, công ty ví dụ của chúng ta đã tăng các chi phí khác từ 2.000.000 đô la lên 5.000.000 đô la và biến một khoản lợi nhuận nhỏ 813.000 đô la thành một khoản lỗ 1.749.000 đô la, nhưng bằng cách nào đó, thật kỳ diệu, lại thực sự tăng vị thế tiền mặt của mình từ 2.164.000 đô la tính đến năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 (tham khảo Bảng 12.1) lên khoảng 2.852.000 đô la (Bảng 15.2), tức tăng 688.000 đô la. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Câu trả lời khá đơn giản nhờ phép thuật của kế toán.
Hãy quay ngược thời gian về cuối năm 2023, thời điểm mà đội ngũ quản lý điều hành và BOD của công ty ví dụ của chúng ta đang đưa ra quyết định về việc nên lập bao nhiêu khoản dự phòng để hạch toán hàng tồn kho bán chậm, lỗi thời và không có giá trị. Cho đến thời điểm này, tất cả các bảng tài chính được trình bày trong cuốn sách này đều đề cập đến một khoản chi phí khác là 2.000.000 đô la phát sinh để hạch toán hàng tồn kho không có giá trị. Giờ đây, hãy giả sử đội ngũ quản lý điều hành và BOD của chúng ta (vào cuối năm 2023), phối hợp chặt chẽ với công ty CPA bên ngoài đang thực hiện kiểm toán, nhận ra rằng công ty có những vấn đề lớn hơn nhiều với hàng tồn kho không có giá trị và toàn bộ bộ phận sản phẩm, và đã chọn tăng khoản chi phí một lần lên 5.000.000 đô la trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 (tham khảo Bảng 15.1). Việc tăng từ 2.000.000 đô la lên 5.000.000 đô la dựa trên các mục sau:
Thứ nhất, 3.000.000 đô la chi phí khác được thêm vào không liên quan đến bất kỳ giao dịch tiền mặt nào, ít nhất là không trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23. Điều đã xảy ra là việc giảm tài sản hàng tồn kho 1.500.000 đô la và tăng các tài khoản nợ phải trả ngắn hạn 1.500.000 đô la. Những "điều chỉnh" bổ sung này không liên quan đến việc xử lý bất kỳ khoản thanh toán tiền mặt nào mà thay vào đó đại diện cho các ước tính kế toán được đưa ra để phản ánh rằng bộ phận sản phẩm tốt hơn nên được đóng cửa vào cuối năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 (thay vì tiếp tục hoạt động).
◆◆Thêm 1.500.000 đô la hàng tồn kho thành phẩm đã được
xác định là không còn giá trị và bị xóa sổ.
Thứ hai, công ty ví dụ của chúng ta đã chọn không chi trả cổ tức 250.000 đô la vì việc tuyên bố chia cổ tức trong một năm thua lỗ nghiêm trọng sẽ gửi đi thông điệp sai lầm tới các đối tác vốn bên ngoài.
◆◆Khoản tăng 500.000 đô la vào nợ phải trả tích lũy đã được ghi nhận để
hạch toán các gói trợ cấp thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động cần thiết để đóng bộ phận sản phẩm trong vòng 90 ngày tới.
Thứ ba, do khoản lỗ phát sinh, công ty ví dụ của chúng ta không ghi nhận chi phí thuế thu nhập, khoản này đã được giảm từ 438.000 đô la xuống 0 đô la cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 (vì không nên có chi phí thuế thu nhập khi lợi nhuận ròng trước thuế nhỏ hơn không).
◆◆Thêm 1.000.000 đô la các khoản nợ ngắn hạn khác dự kiến
đã được ghi nhận để hạch toán các khoản dàn xếp pháp lý tiềm tàng, việc chấm dứt hợp đồng thuê cơ sở do từ bỏ một phần không gian lắp ráp sản phẩm, và để hạch toán các chi phí chấm dứt bộ phận khác dự kiến phát sinh vào đầu năm 2024.
Và cứ như vậy, 688.000 đô la tiền mặt bổ sung đã được tạo ra từ việc không chi trả cổ tức 250.000 đô la và không nộp thuế thu nhập
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công ty ví dụ. Bạn sẽ nhận thấy rằng công ty ví dụ của chúng ta đã cung cấp thêm thông tin tài chính trong các báo cáo tài chính đính kèm, và cụ thể hơn là dự báo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/24. Tại sao các báo cáo tài chính dự báo lại được đưa vào? Chà, câu chuyện tài chính của công ty sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu thông tin quan trọng này.
chi phí 438.000 đô la. Dù dừng lại ở đây với cái kết thay thế của chúng ta sẽ rất tiện lợi, vì những khác biệt trong báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán của cái kết thay thế đã được giải thích, điều quan trọng cần nhớ là báo cáo tài chính của chúng ta vẫn chưa hoàn chỉnh vì hiển nhiên là đội ngũ quản lý điều hành và Hội đồng quản trị (BOD) của chúng ta nên trình bày một tổng quan thật sự thuyết phục về những gì đã xảy ra, tại sao những quyết định này được đưa ra, và tác động tích cực mà nó sẽ mang lại cho công ty trong tương lai. Hãy yên tâm rằng bạn có thể chắc chắn rằng các chủ nợ và nhà đầu tư mới của công ty (và nhớ rằng, 2.500.000 đô la đã được huy động trong năm từ việc bán cổ phiếu vốn) sẽ theo dõi rất sát sao hiệu quả tài chính và tình hình của công ty vì khoản lỗ ròng khoảng 1.749.000 đô la là một chút "bất ngờ", làm dấy lên những lo ngại đáng kể với các đối tác vốn bên ngoài.
Cần lưu ý rằng các dự báo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/24 không giống với các dự báo tài chính được trình bày trong chương 10 cho công ty ví dụ của chúng ta. Lý do là các dự báo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/24 được hoàn thành trong Chương 10 cho công ty ví dụ của chúng ta dựa trên giả định rằng bộ phận sản phẩm sẽ tiếp tục hoạt động trong năm 2024 và xa hơn nữa. Trong cái kết thay thế của chúng ta, các dự báo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/24 đã được điều chỉnh để phản ánh rằng bộ phận sản phẩm đã bị chấm dứt tính đến năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23. Đây là lý do tại sao các số liệu dự báo tài chính khác nhau giữa chương 10 và những gì được trình bày trong Phụ lục 15.1 và 15.2.
Với một đội ngũ quản lý điều hành và Hội đồng quản trị dày dạn kinh nghiệm, các báo cáo tài chính được trình bày trong Phụ lục 15.1 và 15.2 cũng đi kèm với một MDOR giàu thông tin và đáng tin cậy, được soạn thảo không chỉ để thuật lại những khó khăn của công ty với bộ phận sản phẩm trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 mà quan trọng hơn là để truyền đạt rõ ràng logic đằng sau các quyết định kinh doanh đã đưa ra và tại sao năm 2024 và xa hơn nữa lại hứa hẹn to lớn như vậy cho
MDOR đã được sửa đổi đã được cung cấp cho các bên bên ngoài để hỗ trợ họ đánh giá hiệu quả tài chính của công ty ví dụ của chúng ta, cả từ góc độ lịch sử cũng như hướng tới tương lai:
Gửi các Nhà đầu tư, Chủ nợ và Đối tác Kinh doanh Quan trọng của chúng tôi:
Đính kèm là báo cáo tài chính hàng quý chưa được kiểm toán của QW Example Tech, Inc. (“Công ty”) và các phân tích tài chính liên quan cho các năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 và 31/12/22 do đội ngũ quản lý điều hành nội bộ của chúng tôi lập. Chúng tôi cung cấp thông tin tài chính này cho bạn như một phần trong yêu cầu tuân thủ báo cáo tài chính hàng quý của chúng tôi đối với tất cả nhà đầu tư, tổ chức cho vay và đối tác kinh doanh quan trọng của Công ty.
Để bắt đầu, chúng tôi muốn thừa nhận rằng Công ty đã chịu khoản lỗ ròng khoảng 1,75 triệu đô la cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23, so với dự báo ban đầu của chúng tôi là thu nhập ròng khoảng 2,9 triệu đô la (tương ứng với mức chênh lệch âm là 4,65 triệu đô la). Mức chênh lệch âm này tập trung vào quyết định của Công ty đóng cửa bộ phận sản phẩm vốn đã trở nên cực kỳ kém cạnh tranh trong phân khúc phần cứng của thị trường. Tổng cộng, Công ty đã ghi nhận thêm một khoản chi phí 5 triệu đô la trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 để hạch toán tất cả các chi phí liên quan đến việc chấm dứt bộ phận dự kiến phát sinh vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024, bao gồm việc lập khoản dự phòng định giá hàng tồn kho 3,5 triệu đô la để hạch toán thành phẩm lỗi thời và trích lập thêm 1,5 triệu đô la để hạch toán các chi phí thuê mặt bằng, nhân sự, phí chuyên môn và các chi phí liên quan dự kiến phát sinh từ quyết định ngừng hoạt động bộ phận kinh doanh này.
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Mặc dù quyết định đóng cửa bộ phận sản phẩm của chúng tôi là một quyết định khó khăn và liên quan đến nhiều cuộc thảo luận, phân tích tài chính và đánh giá quan trọng, nhưng nó cũng đã mở đường cho Công ty dành nguồn lực tài chính, kỹ thuật và nhân sự của mình cho những cơ hội thị trường hứa hẹn hơn nhiều và tăng trưởng nhanh hơn, tập trung vào bộ phận kinh doanh phần mềm/SaaS và dịch vụ của chúng tôi. Về điểm này, tôi xin hướng sự chú ý của bạn đến các dự báo tài chính được đưa ra cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/24 và nhấn mạnh tiềm năng tài chính đáng kể của Công ty được đo lường bằng các KPI sau:
◆◆Doanh thu bán hàng được dự báo sẽ tăng từ 59,5 triệu đô la cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 lên 69,1 triệu đô la cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/24, tức tăng 
9,6 triệu đô la hay 16%, tất cả đều tập trung vào bộ phận kinh doanh phần mềm/SaaS có biên lợi nhuận gộp cao.
◆◆Lợi nhuận gộp được dự báo sẽ tăng từ 37,7 triệu đô la (biên lợi nhuận gộp 63,4%) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 lên 49,3 triệu đô la (biên lợi nhuận gộp 71,4%) 
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/24, tức tăng 11,6 triệu đô la hay khoảng 31%. Việc tăng lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận gộp là kết quả trực tiếp của việc tập trung vào bộ phận kinh doanh phần mềm/SaaS có lợi nhuận cao và loại bỏ bộ phận sản phẩm có chi phí cao và biên lợi nhuận thấp (vốn là gánh nặng cho hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23).
◆◆Thu nhập ròng sau thuế được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục của Công ty là 8,7 triệu đô la cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/24, so với khoản lỗ ròng 1,75 triệu đô la 
phát sinh trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23. Hơn nữa, EBIT được dự báo sẽ đạt gần 13,8 triệu đô la cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/24, tạo ra biên EBIT gần 20%, một lần nữa cả hai đều là kỷ lục của Công ty.
◆◆Sức mạnh tài chính của Công ty được dự báo sẽ cải thiện toàn diện, được đo lường bằng tỷ số thanh toán hiện hành, dự báo tăng từ 1,47 tính 
đến năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 lên 3,46 tính đến năm tài chính kết thúc ngày 31/12/24, và tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu, dự báo cải thiện từ 1,09 tính đến năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 lên 0,42 tính đến năm tài chính kết thúc ngày 31/12/24.
Triển vọng của Công ty cho năm 2024 thật đáng phấn khích, vì dù những quyết định khó khăn đã phải đưa ra trong năm 2023 liên quan đến bộ phận sản phẩm, Công ty đã thực hiện thành công việc tái cơ cấu, cho phép tập trung nguồn lực nội bộ vào bộ phận kinh doanh phần mềm/SaaS. Để hỗ trợ cho bước chuyển hướng kinh doanh này, chúng tôi xin hướng bạn đến bản tóm tắt hoạt động tài chính sau đây cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 so với năm tài chính trước đó kết thúc ngày 31/12/22, được làm nổi bật bởi các thành tựu hoạt động chính và xu hướng tài chính sau:
◆◆Doanh thu bán hàng ròng tăng 5,3 triệu đô la so với cùng kỳ năm trước, tương ứng mức tăng 9,75% trong tổng doanh thu bán hàng ròng. Quan trọng hơn, 
Công ty đã đạt mức tăng trưởng doanh thu bán hàng khoảng 12,2 triệu đô la hay 34,2% trong bộ phận phần mềm và dịch vụ của mình, điều này chứng minh cho bước chuyển hướng kinh doanh chiến lược của Công ty sang các thị trường mới có tiềm năng tăng trưởng và biên lợi nhuận gộp cao hơn. Doanh thu bán sản phẩm ròng giảm khoảng 6,9 triệu đô la so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với kỳ vọng của ban quản lý và là kết quả trực tiếp của việc Công ty chọn đóng cửa bộ phận kinh doanh này.
◆◆Lợi nhuận gộp của Công ty tăng so với cùng kỳ năm trước khoảng 7,4 triệu đô la (tăng 24,6%), tạo ra biên lợi nhuận gộp 
lên tới 63,4% so với biên lợi nhuận gộp 55,9% của năm trước. Sự cải thiện trong biên lợi nhuận gộp của Công ty là kết quả trực tiếp của a.) sự thay đổi cơ cấu doanh thu bán hàng theo hướng tăng tỷ trọng doanh thu phần mềm và dịch vụ có lợi nhuận cao hơn (tăng từ 65,9% năm 2022 lên 80,5% năm 2023) và 
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b.) biên lợi nhuận gộp được cải thiện trong phân khúc phần mềm và dịch vụ của hoạt động kinh doanh nhờ lợi thế kinh tế theo quy mô (từ 63,9% năm 2022 lên 72,3% năm 2023). Mặc dù biên lợi nhuận gộp trong phân khúc sản phẩm của hoạt động kinh doanh giảm từ 40,3% năm 2022 xuống 26,1% năm 2023, điều này phần lớn đã được dự kiến trước và là kết quả trực tiếp của các chiến lược chiết khấu bán hàng tích cực hơn được sử dụng để đẩy hàng tồn cũ (phối hợp với việc đóng cửa bộ phận kinh doanh này).
◆◆Chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí hoạt động trực tiếp tăng từ khoảng 29,8 triệu đô la năm 2022, chiếm 55% tổng doanh thu bán hàng lên 
khoảng 34,1 triệu đô la năm 2023, chiếm 57,3% tổng doanh thu bán hàng. Chi phí bán hàng và chi phí nghiên cứu & phát triển tăng do triển khai chương trình bán hàng và hỗ trợ tích cực hơn gắn với việc ra mắt các sản phẩm phần mềm mới, một lần nữa nằm trong kỳ vọng của ban lãnh đạo.
◆◆Kết quả từ những nỗ lực của Công ty, bao gồm doanh thu bán hàng tăng và biên lợi nhuận gộp được cải thiện, đã mang lại sự gia tăng 
EBIT hàng năm từ dưới 500.000 đô la năm 2022, chiếm dưới 1% tổng doanh thu bán hàng, lên khoảng 3,66 triệu đô la năm 2023, chiếm 6,2% tổng doanh thu bán hàng.
◆◆Sức mạnh tài chính của Công ty vẫn vững vàng khi vốn lưu động ròng và tính thanh khoản duy trì ở mức quá đủ 
để hỗ trợ các hoạt động đang diễn ra. Hơn nữa, việc huy động vốn thành công qua nợ và vốn cổ phần của Công ty đã hoàn tất trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 đã cung cấp thêm nguồn vốn tài chính để thực hiện kế hoạch kinh doanh dài hạn của mình.
Đội ngũ quản lý điều hành và hội đồng quản trị của Công ty hài lòng với kết quả hoạt động cốt lõi của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 và được khích lệ bởi hướng đi của một số xu hướng hoạt động tài chính và KPI nhất định. Chúng tôi cũng hiểu rằng việc Công ty chuyển hướng theo đuổi các cơ hội mới với bộ phận phần mềm và dịch vụ mới chỉ đang bắt đầu nhưng phải đánh đổi bằng việc đưa ra một quyết định khó khăn nhưng cần thiết là đóng cửa bộ phận sản phẩm. Do đó, chúng tôi dự đoán rằng kết quả hoạt động trong những năm tới sẽ tiếp tục mạnh lên khi chúng tôi thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình.
Như mọi khi, hãy thoải mái liên hệ với tôi nếu có bất kỳ câu hỏi, phản hồi và/hoặc nhu cầu thông tin bổ sung nào liên quan đến việc đánh giá kết quả hoạt động và tình hình tài chính của Công ty. Chúng tôi trân trọng sự ủng hộ liên tục của bạn và mong được làm việc với từng người trong số các bạn trong những năm tới.
Trân trọng,_____________
(đã ký)Giám đốc điều hành/Chủ tịch
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việc biết rõ đối tượng mục tiêu của bạn quan trọng đến mức nào). Nhiều khả năng, đội ngũ quản lý điều hành của công ty ví dụ của chúng ta đã sớm truyền đạt và "báo trước" (vì thiếu từ ngữ nào hay hơn) kết quả hoạt động tài chính của công ty cho một số bên chủ chốt bao gồm các bên cho vay (đã cung cấp các khoản vay) và các nhà đầu tư mới đã mua 2.500.000 đô la cổ phần vốn vào năm 2023 từ rất lâu trước khi báo cáo tài chính này được đưa ra. Điều này được thực hiện để chuẩn bị cho các bên bên ngoài đón nhận tin không vui nhưng cũng để truyền đạt rằng những đồng cỏ xanh tươi hơn đang ở phía chân trời. Tin tôi đi khi tôi nói rằng không có gì tệ hơn việc mang đến những bất ngờ tiêu cực không mong đợi, trống rỗng, không đầy đủ, và để trí tưởng tượng của các bên bên ngoài bay xa, hình dung ra những tình huống xấu nhất có thể thay vì hiểu được những kịch bản hoạt động tốt nhất có thể.
Như bạn có thể thấy, MDOR sửa đổi được chuẩn bị cho kết thúc thay thế của chúng ta là một bản mở rộng và giàu thông tin hơn, trong trường hợp này là vô cùng cần thiết để giúp xây dựng sự tự tin và uy tín với các bên bên ngoài. Bạn có thể thấy rằng báo cáo tài chính đã chủ động thừa nhận kết quả hoạt động tài chính kém của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23, nguyên nhân của nó, và cách công ty sẽ chuyển hướng sang các cơ hội kinh doanh mới và hứa hẹn hơn trong năm 2024 và xa hơn nữa. Ồ vâng, đây là một ví dụ hoàn hảo về nghệ thuật báo cáo tài chính. Nếu kết quả hoạt động tài chính của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/23 được trình bày mà không có MDOR và các dự báo cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/24, bạn có thể tưởng tượng rằng các bên bên ngoài (trong trường hợp này là các nguồn vốn nợ và vốn cổ phần) có thể đã đưa ra kết luận tiêu cực và trở nên có phần căng thẳng về hướng đi của công ty.
Cuối cùng, tôi cũng sẽ bật mí cho bạn một bí mật nhỏ khác đặc biệt quan trọng cần hiểu (và một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc
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Một Kết luận Rất Ngắn gọn và Súc tích
Tôi hiểu rõ đối tượng mục tiêu của mình, am hiểu về chủ đề, hiểu được những thông tin tài chính và chủ đề nào cần được truyền đạt, và đã làm điều đó một cách đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy và kịp thời. Vì vậy, đây chính là nghệ thuật và tinh túy của việc viết báo cáo tài chính, bởi không có nền tảng khoa học cứng nhắc hay nền tảng AI trên web nào mà bạn có thể truy cập nhanh chóng chỉ bằng một cú nhấp chuột hay một lần gõ bàn phím để tạo ra kết quả mong muốn. Bạn phải có khả năng tư duy, hiểu biết và truyền đạt – những kỹ năng sẽ luôn giữ nguyên giá trị của chúng trong thế giới kinh doanh!
Khi tôi khép lại cuốn sách này và giúp bạn nhìn lại toàn bộ nội dung, tài liệu, khái niệm và các bảng trình bày đã được giới thiệu xuyên suốt, tôi muốn nhấn mạnh ba khái niệm nền tảng mà đến giờ bạn hẳn đã nhận thức rõ.
Thứ nhất, luôn luôn, luôn luôn biết rõ đối tượng mục tiêu của bạn. Như đã thể hiện rõ ràng qua kết thúc thay thế được trình bày trong chương này, việc hiểu rõ bạn sẽ giao tiếp với ai và cần truyền đạt điều gì là tuyệt đối thiết yếu để viết nên một báo cáo tài chính hiệu quả.
Thứ hai, ở đầu cuốn sách, tôi đã giới thiệu với bạn khái niệm rằng kế toán vừa là một môn khoa học vừa là một loại hình nghệ thuật. Như bạn có thể thấy từ các bảng trình bày được cung cấp và đặc biệt là với kết thúc thay thế của chúng ta, tôi đã áp dụng một số "nghệ thuật" kế toán cơ bản vào một công ty đã thay đổi báo cáo tài chính và kết quả hoạt động của mình một cách đáng kể. Nhưng nếu bạn nghĩ kế toán là loại hình nghệ thuật duy nhất, thì hãy nghĩ lại, bởi việc soạn thảo báo cáo tài chính là một dạng nghệ thuật ở tầm cao hơn mà bạn cần phải thành thạo để đảm bảo cả các bên bên ngoài lẫn bên trong đều có thể giải mã báo cáo tài chính và thông tin tài chính một cách hiệu quả và nhanh chóng, nhằm đảm bảo các quyết định kinh tế quan trọng của doanh nghiệp có thể được đưa ra một cách tự tin và kịp thời.
Để kết lại, tôi nên lưu ý rằng các minh họa báo cáo tài chính được cung cấp cho công ty ví dụ của chúng ta thực ra còn chưa chạm tới bề mặt của vô vàn loại báo cáo tài chính được các doanh nghiệp tạo ra theo từng giờ, từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng quý hoặc từng năm. Thay vào đó, ý tưởng của cuốn sách này là cung cấp một giới thiệu đơn giản và cơ bản về khái niệm viết báo cáo tài chính, rồi để trí tưởng tượng và năng lượng của bạn thỏa sức bay bổng, nhưng được kiểm soát thông qua việc phối hợp với kiến thức và kinh nghiệm của bạn. Cuối cùng, không có gì thỏa mãn hơn việc viết nên một báo cáo tài chính rõ ràng, súc tích, tập trung, dễ hiểu, kịp thời, được đón nhận nồng nhiệt và góp phần gia tăng giá trị của một doanh nghiệp. Đó chính là tinh túy của việc viết báo cáo tài chính.
Thứ ba, nếu bạn vẫn chưa nhận ra, để tôi khai sáng cho bạn rằng toàn bộ cuốn sách này đại diện cho một báo cáo tài chính lớn. Cụ thể là,
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LNợ phải trả, 25, 69, 74, 75, 77–­79, 83, 92–­93, 98, 101, 104, 160, 175, 188.
Xem thêm Nợ phải trả tích lũy; Nợ ngắn hạnNợ dài hạn, 79
PTrình bày theo kỳ, 141, 145Cướp biển vùng Caribbean (phim), 129Các yếu tố thúc đẩy báo cáo bên ngoài chính, 19–­20. Xem thêm Báo cáo tài chính
MMadoff, Bernie, 134Thảo luận và phân tích của ban quản lý (MD&A), 21, 24Thảo luận của ban quản lý về kết quả hoạt động (MDOR), 21, 24–­25, 138,
báo cáoCác công ty tư nhân, 18, 21, 44, 55. Xem thêm Các công ty đại chúngLợi nhuận, Xem Biên lợi nhuận gộp; Lợi nhuận gộpBáo cáo lãi lỗ (P&L), 28, 65, 68, 98, 122, 174Các công ty đại chúng, 18, 19, 44, 55. Xem thêm Các công ty tư nhân
143–­145, 152–­153, 156, 183, 191Biên lợi nhuận, xem Biên lợi nhuận gộpNguyên tắc khớp nối (matching principle), 131Tính trọng yếu (materiality), 50, 131–­132Metaverse, 11Microsoft, 6, 21, 67, 105Quản lý cấp trung, 167Lũy kế từ đầu tháng (MTD), 9
QLũy kế từ đầu quý (QTD), 9QuickBooks, 11, 35, 126
202 Mục lục
128, 131, 177, 195. Xem thêm Báo cáo tài chính Đầy đủ, Chính xác, Đáng tin cậy và Kịp thời (CART)Ghi chú báo cáo, 21–22, 24–25, 40, 44, 79, 140, 152, 172, 174Nghiên cứu và phát triển (R&D), 68, 143, 163, 164, 184, 193Lợi nhuận giữ lại, 79, 92Báo cáo tài chính đã soát xét, 22, 40Dự báo cuốn chiếu (rolling forecasts), 115. Xem thêm Dự báo tài chínhQuãng đường hoạt động (runway), 10
149, 152, 153, 156, 164, 166, 167, 175, 181, 183, 187, 191Sự rõ ràng của câu chuyện, 152Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT), 113Tóm tắt các xu hướng hoạt động chính, 154, 156, 162, 164, 183Tỷ lệ tăng trưởng bền vững, 10SWAG (Phỏng đoán khoa học bừa bãi), 110
TTài sản hữu hình, 9, 54, 69, 78, 79, 87, 89–­91, 94Thu nhập chịu thuế, 40, 69Thuế, 19–­20, 54Thuế và tuân thủ, 19Tesla, 131–­132Tính kịp thời, 17, 22, 28, 31, 38, 50, 51, 54–­57, 59, 132, 168, 195.
SSaaS, Xem Phần mềm dưới dạng dịch vụHệ thống kế toán Sage 50, 35Doanh thu bán hàng, 8, 10, 32, 34e, 43, 45, 47, 51, 64, 65, 67–­69, 92–­93, 95, 98,
101, 109, 113–­115, 122, 126, 139, 140, 143–­145, 154, 156, 162, 167, 170, 172, 174, 177, 181, 183, 192–­193. Xem thêm Chi phí doanh thu bán hàngSalvation Army, 22SAP/Oracle, 11Phỏng đoán khoa học bừa bãi (SWAG), 110Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), 18, 19Phân tách nhiệm vụ, 126, 131Chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí quản lý (SG&A), 8, 68Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), 32, 34e, 47, 71, 156, 162–­164, 172, 174, 180,
Xem thêm Báo cáo tài chính Đầy đủ, Chính xác, Đáng tin cậy và Kịp thời (CART)Chi phí TLM&E, 114Mô hình dự báo từ trên xuống (top-down), 109, 113–­114, 122, 177. Xem thêm Mô hình
dự báo từ dưới lên; Dự báo tài chính; Phân tích giả địnhTop Gun (phim), 166Doanh thu bán hàng hàng đầu, 8, 122, 140, 181. Xem thêm Doanh thu bán hàngMười hai tháng gần nhất (TTM), 10Phân tích xu hướng và tỷ số, 70Trump Organization, 134
183–­184, 192South Dakota v. Wayfair, 20Thuế tiểu bang và địa phương (SALT), 20
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EXHIBIT 3.1—INTERNALLY PREPARED INCOME STATEMENT - COMPANY LEVEL

Unaudited - Prepared by Company Management

Income Statement
for the Fiscal Years Ending.
Sales Revenue:
‘Software Platform & SAAS Sales
Product Sales
Other Sales, Discounts, & Allowances
Net Sales Revenue
osis of Sales Revenue:
Direct Prodiuct Cosis.
Wages & Burden
Direct Overhead
Other Costs of Sales Revenue
“Total Costs of Sales Revenue
Gross Profit
Gross Margin
Direct Operating Exponses:
‘Advertsing, Promotional, & Seling
Personnel Wages, Burden, & Compensation
Faciity Operating Expensos
Othor Oporating Expenses
Total Direct Operating Expensos
Gontrbution Profit
Contribution Margin

Corporate Expenses & Overhead:
Corporate Marketing, Branding, & Promotional
Rosearch, Development, & Design
Corporate Overhead & Support
Depreciation & Amortization Expense.

Total Corporate Operaiing Expenses
Oporating Income (EBIT)
Operating Margin (EBIT Margin)
Other Expenses (income):
Othor Expenses, Income, & Discontinued Ops.
Interest Exponso
Total Other Exponses (Income)
Net Income (Loss) Before Income Taxes
Income Tax Expense (Beneft)
Netincome (Loss) Aftr Income Taxes

‘Confidentia - Property of QW Examplo Tech, nc.

%ot
12312022 Net Rev.

36,400,000
$19200,000

$ (1,390,000
54210000

511,040,000
12,012,000
s 800000
s__7000
523522000
$30.288,000

5587

s 3,659,000
$10:300,000
51219725
$_a75000
S15563.725
$14.734.275

2718%

s 2134575
§ 5,692,000
5 4,878,900
s 1571429
§14276.904
s _aszant

0.84%

o
; 339,000
e

e
o
s zion

$21.766.000
sazrseer 341

§ 17480254
520248067

S16.590.974

$_ 438000
s eizee

%ot
12312023 Net Rev.

Notice nclusion
of a analytcal
atio analysi.

548,533,821
13,440,000

$(2.470,000)
$59.494.921

s156%
2250%
175

100

5 7302000
13,589,000
5 700,000
s 85000

We now have far more
doail related fo the
primary types of sales
and costs of goods sold
are spit botweon major
catogories.

3415

s 3867000
511,899,000
5 1264254
s 450000

Look at th fevel of
detall now s we can
understand exacty
how much is being
spent on diferont
types of company
saling & marketing
exponses as wll as
facity versus
corporate.
overhead.

34030

§ 2751500
s 7139000
§ 5057017 *
5 1642857

2789%
s 3es7802
6.15%

5%

$ 2,000,000
s 407000
$ 2407000
5 1250692
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EXHIBIT 3.2—INTERNALLY PREPARED INCOME STATEMENT - BY PRIMARY OPERATING DIVISION

Unaudited - Prepared by Company Management

Income Statement - By Division Product Div. % of

Software Div.

% of Total

Notice large

for the Fiscal Year Ending 12/31/2023 NetRev.  12/31/2023 NetRev. 12/31/2023 discounts in the

Sales Revenue: Product division

Software Platform & SAAS Sales $ 970,666 7.81%  $47,562,655 101.05% $48,533,321 This division is.

Product Sales $13,440,000 108.15% $ 0 0.00% $13,440,000 dying with large
Other Sales, Discounts, & Allowances $(1,983.200) ¢ -15.96% $ (495.800) _-1.05% $ (2.479.000) discounts

Net Sales Revenue §12.427.466  100.00% 547,066,855 _100.00% $59,494,321 needed to mave

Costs of Sales Revenue:

old products.

Direct Product Costs $ 7392000 59.48% § 0 000% § 73920
Wages & Burden $ 1358900  10.93% $12230,100  25.08% $13,589,000
Direct Overhead $ 350,000 282% $ 350000  074% $ 700,000
Other Costs of Sales Revenue S 42500 034% $ 42500  0.09% $ 85000
Total Costs of Sales Revenue $ 0143400 7357% $12,622600 26.82% $21.766,000
Gross Profit $ 3284066 2643% $34444255 73.18% $37.728321 Software division
has much higher
Gross Margin 26.43% 73.8% gross margin and
contribution margin
Direct Operating Expenses o e
Advertising, Promotional, & Selling $ 580050  467% $ 3286950  698% $ 3,867,000 the growth segment
Personnel Wages, Burden, & Compensation $1784850  14.36% $10114,150  21.49% $11,899,000 of th business, O
Facility Operating Expenses $ 632127 500% $ 632127  134% $ 126 product business is
Other Operating Expenses $ 225000  181% $ 225000  048% $ struggling to even
Total Direct Operating Expenses $ 3222027 25.93% $14258227 3 breakeven.
Contribution Profit § 62039  050% $20186.028 4280% $20.248.067
Contribution Margin 050% 4289% * 34.00%

Confidential - Property of QW Example Tech, Inc.

ranging from customer preference to the company not having
the right resources dedicated to the selling cycle supporting the
Expert product line but whatever the cause, this result warrants
a deeper management review and analysis to implement correc-
tive action.

Countless other examples of internally generated financial
information and reports could be provided but no matter what
information is generated, the same concept holds. Deliver the
right information to the right party in the right format at the right
time to support business decisions.

Target Audience “I” - Internal Consumers 33
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EXHIBIT 3.3—SALES REVENUE BY PRODUCT TYPE FLASH REPORT - SOFTWARE/SAAS OPERATING DIVISION
Unaudited - Prepared by Company Management

Sales by Product Type Forecast % of Actual % of Notice the
for the Fiscal Year Ending 12/31/2023 NetRev.  12/31/2023 NetRev. Variance negative
Sales Revenue variances with
Software Installation Platform $ 7425000 15.00% $ 7212,655 15.16% $ (212,345) installation and
Saa$ Platform Basic $ 9900000 20.00%  §$10,850,000 22.81% $ 950,000 expert and
Saas$ Platform Advanced $17325,000 35.00%  $16,850,000 35.43% $ (475,000) positive
Saas Platform Expert $13,365,000 2700%  $11,500,000 24.18%  $(1,865,000 "a":‘;‘;i with
Other Software Sales $ 1485000  300% $1,150000  242% § (335000) !
Total Sales Revenue $49,500,000 100.00%  $47562.655 100.00% §(1.937345)

Contidential - Property of QW Example Tech, Inc.

34 Target Audience “I” - Internal Consumers
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EXHIBIT 4.1—LOCAL SAMPLE SERVICE COMPANY - SIMPLE INTERNALLY PREPARED BALANCE SHEET
Unaudited - Prepared by Company Management

Balance Sheet
as of the Fiscal Year Ending

12/31/2023

No prior year
information is provided.

Current Asselts:
Cash Accounts, Operating, Payroll & MM
Accounts Receivable, Net
Prepaid Expenses

Total Current Assets

Long-Term Operating & Other Assets:
Office Equipment, Furniture, & Computers
Company Vehicles
Accumulated Depreciation
Net Fixed Assels

Other Assets:

Other Assets & Deposits
Total Long-Term Operating & Other Assets

Total Assets

Balance Sheet
as of the Fiscal Year Ending

Also, note the added
descriptions offered
with the cash accounts,

s 284521

$ 531453 a common presentation

s 42100 format with smaller

$ 858074 companes.

s 178250

S 135000

$ (147500 ‘Addedinformation
165.750 provided related to

‘company assets.
including reference to

15000 vehicles.

$_180.750
$1.038,824

12/3112023

Liabilities
Current Liabilties:
‘Accounts & Professional Fees Payable-
Accrued Payroll & Compensation
Line of Credit, Outstanding Balance
Other Current Liabilities & Customer Deposits
Total Current Liabillties
Long-Term Liabilties:
Note Payable Bank, Vehicles
Total Liabilities
Owners’ Equity
Common Stock
Distributions of Earings
Retained Eamings
CGurrent Year Net Income (Loss)
Total Stockholder's Equity
Total Liabilities & Stockholders Equity

Confidential - Property of Local Sample Service Co, Inc.

“Again, added detail
provided with account
descriptions as small

§ 42200

$ esar2 companies generally
$ 106,291 lack sophistication when
s 18875 presenting financial
§ 235778 information.
s 75.000
s 310778
Usually a much more
$ 150,000

simplistic capital table

s (777,089) \/ " wih only common equity,
$1,055,105 distibutions of eamings,
$ 300,030 retained eamings, and
$ 725047 current year income

(loss).
$1.038.824

Introducing CART - To Start, the Big “C,” Completeness
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EXHIBIT 4.2—LOCAL SAMPLE SERVICE COMPANY - SIMPLE INTERNALLY PREPARED INCOME STATEMENT

Unaudited - Prepared by Company Management

Income Statement
For the Fiscal Year Ending

Sales Revenue:
Professional Fees Billed
Direct Expense Reimbursement
Total Sales Revenue
Costs of Sales:
Personnel Wages & Burden
Subcontractors & Consultants
Third Party Fees Incurred
Total Costs of Sales.

Gross Profit

Selling, Operating, & Administrative Expenses:
Advertising
Dues & Subscriptions
Insurance, General
Insurance, Health, Life, & Disabilty
Marketing & Promotional
Office Expenses & Supplies
Payroll
Payroll Taxes.
Professional Fees, Legal & Acctg,
Rent
Telecommunications
Travel, Lodging, Meals, & Entertainment
Utiities
Website Maintenance
Total Seling, Operating, & Admin. Expenses
Operating Profit
Other Expenses:
Charitable Contributions
Depreciation Expense
Interest Expense
Income Tax Expense
Total Other Expenses

Net Income (Loss)

Confidential - Property of Local Sample Service Co, Inc.

12/31/2023 This company has
elected to provide
53,955,000 addtionl levels of detail
5 206,625 in the income statement
as they are using the
4.251.625 financial statement for
both internal and external
$1,381,778 presentation purposes.
5 850325
5 393275
$2625.378
$1626.247
s 78450
s 25680
s 42500 < -
otice a number of items
$ 42000 including the level of detai
$ 30000 (indicates inexperienced
s 20525 team releasing the income
S 497500, statement) all expenses
s 47268 listed in alpha order
s 27500 (simple order used for tax
- reporting), and some
$ 260013 rather large expenses
s 18750 (travel fairly high, most
S 124,500, likely owners running
s arr02 through auto expenses).
s 18000
1270382
$ 355,864
s 5000 Tncome tax expense
s @156 lumped n with other as

this entity uses a tax

passthrough structure as is

formed as a Sub Chapter S
corporation.

$ 10877
s 800

s 55834
S 300030

42 Introducing CART -To Start, the Big “C,” Completeness
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EXHIBIT 4.3—TOP HALF OF INCOME STATEMENT - PRESENTED IN COMPLETE FORMAT
Unaudited - Prepared by Company Management

Income Statement Actual % of Actual % of Forecast %of  Variance FYE
for the Fiscal Years Ending 12/31/2022  NetRev.  12/31/2023  NetRev.  12/31/2023  NetRev.  12/31/2023
Key Performance Indicators:
Net Sales Revenue Per Full Time Employee $ 542,100 $ 487,658 $ 505440 $ (17.782)
Product Sales, Avg. Order Value (net) $ 23,747 $ 15659 $ 18240 $  (2581)
Software Platform & SAAS Sales:
SAAS Sales, Total Gustomer Accounts 400 525 500 25
SAAS Sales, Total Earned Avg. Per Account $ 81,900 $ 74,667 $ 81,180 $ (6519
Sales Revenue:
Software Platform & SAAS Sales $36,400,000 67.15%  $48,533,321 81.58%  $49,500,000 78.35% $ (966,679)
Product Sales $19,200,000 35.42%  $13,440,000 2259%  $15,200,000 24.06% $(1,760,000)
Other Sales, Discounts, & Allowances $(1,390,0000  -256%  $(2479,0000  -4.17%  $(1520,000  -241% _$ (959,000)
Net Sales Revenue $54,210,000  100.00%  $59,494,321 100.00%  $63,180,000  100.00% $(3,685,679)
Costs of Sales Revenue:
Direct Product Costs $11,040000  2037%  $ 7,392,000 12.42%  $ 7,600,000 12.08%  $ 208,000
Wages & Burden $12,012,000  2216%  $13,589,000  22.84%  $15575000  24.65%  $1,986,000
Direct Overhead $ 800,000 148% $ 700,000 118% $ 750,000 119%  $ 50,000
Other Costs of Sales Revenue $ 70,000 0.13% $ 85000 0.14%  $ 100,000 0.16%  $ 15000
Total Costs of Sales Revenue $23922,000  44.13%  $21,766,000 36.59%  $24,025,000 38.03%  $2,259,000
Gross Profit $30,288,000 55.87%  $37,728,321 63.41%  $39,155,000 61.97%  $(1,426,679)
Gross Margin 55.87% 63.41% 61.97% na

Contidential - Property of QW Example Tech, Inc.
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EXHIBIT 5.1 —LOCAL SAMPLE SERVICE COMPANY - INCOME STATEMENT, ACCURACY VERSUS RELIABILITY

Unaudited - Prepared by Company Management

Income Statement
For the Fiscal Years Ending
Sales Revenue:
Professional Fees Billed
Direct Expense Reimbursement
Total Sales Revenue
Gosts of Sales:
Personnel Wages & Burden
Subcontractors & Gonsultants
Third Party Fees Incurred
Total Gosts of Sales
Gross Profit & Gross Margin
Selling, Operating, & Administrative Expenses:
Payroll, Wages, & Burden
Advertising, Marketing, & Promotional
Corporate Overhead & Professional Fees
Other Gompany Operating Expenses
Total Selling, Operating, & Admin. Expenses
Operating Profit
Other Expenses:
Depreciation Expense
Interest Expense
Income Tax Expense
Total Other Expenses
Net Income (Loss)
Additional Analysis & KPIs:
Gurrent Ratio
Owners Distributions (exhibit 4.1 balance sheet)
Gurrent Year Distributions % of Net Income
Number of Professional Associates
Average Revenue Earned Per Prof. Associate
Average Wages & Bonus Per Prof. Associate

Confidential - Property of Local Sample Service Co, Inc.

% of % of
12/31/2022 Sales 12/31/2023 Sales

$7,750,000 88.89% $3,955,000 93.02%
$ 968,750 1.11% $ 296,625 6.98%
$8,718,750  100.00% $4,051,625 100.00%
$2,615,625 30.00% $1,381,778 32.50%
$1,612,969 18.50% $ 850,325 20.00%
$ 632,109 7.25% $ 393,275 9.25%
$4,860,703 55.75% $2,625,378 61.75%
$3,858,047 24.25% $1,626,247 38.25%
$1,040,400 11.93% $ 586,763 13.80%
$ 395,400 454% $ 126,450 297%
$ 647,722 7.43% $ 432,670 10.18%
$ 170,600 1.96% $ 129,500 3.05%
$2,054,122 25.85% $1,275,382 30.00%
$1,603,925 18.40% $ 350,864 8.25%
$ 39,156 0.45% $ 39,156 0.92%
s 9790 0.11% s 10877 0.26%
s 800 001% s 800 0.02%
§ 49,746 057% § 50834 1.20%
$1,654,179 17.83% $ 300,030 7.06%

415 364

s 777,089 s 777,089

50.00% 259.00%

16 10

$ 544,922 $ 425163

$ 125751 $ 106,291

Notes/Comments ->

Large project did ot recur in 2023.

Sacrificed margin to maintain staff.

Decrease anticipated.

Owners took 50% reduction in comp.
Low hanging fruit to cut/but need to increase.
Successfully subleased 30% of space.
Owners “travel” bucket reduced.

Well above minimum level of 2.5x.
Large distributions related to prior year profits

Gut excess/inefficient staff. Maintained core.
Need minimum prod of $500k per. Should return.

52 Embracing CART - Accuracy, Reliability, and Timeliness, the Best of Friends
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EXHIBIT 6.1—AUDITED FINANCIAL STATEMENTS - INCOME STATEMENT

Dollar Amounts in Thousands

Income Statement
For the Fiscal Years Ending
Net Sales Revenue
Costs of Sales Revenue
Gross Profit (aka Gross Margin)

Operating Expenses:
Selling, General, & Administrative
Research & Development
Depreciation & Amortization
Total Operating Expenses

Operating Income (Loss)

Other Expenses (Income):
Other Expenses or (Income)
Interest Expense

Total Other Expenses (Income)

Net Income (Loss) Before Income Taxes
Income Tax Expense (benefit)

Net Income (Loss) After Income Taxes
See Notes to Financial Statements

12/31/2022
$ 54,210
$(23,922)
$30.288

$22,567
$ 5692
$ 1,571
$29.831

$ 457

Sales revenue (AKA
the “top line’) is always

12/31/2023 reported first with costs
$ 59,494 of sales revenue then
$(21,766) reported to calculate

$ 37728 gross profit.

$ 25,289 Operating expenses

$ 7139 are reported after
1,643 gross profits and
$ sa.071 capture general
company business
$ 3,658 expenses.

$ 2,000
$ 407 Finally, after all
$ 2407 expenses are reported
the company reports its
1.251 net profit (or loss) often

$ 438
$ 813

referred to as the
“bottom line”

66  Understanding the Income Statement
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EXHIBIT 6.2—INTERNALLY PREPARED INCOME STATEMENT - COMPANY LEVEL
Unaudited - Prepared by Company Management

Income Statement
for the Fiscal Years Ending

Sales Revenue:

Software Platiorm & SAAS Sales

Product Sales

Other Sales, Discounts, & Allowances

Nt Sales Revenue

Gosts of Sales Revenue

Direct Product Costs

Wages & Burden

Direct Overhead

Other Costs o Sales Revenue

Total Costs of Sales Revenue
Gross Profit
Gross Margin

Direct Operating Expenses:

‘Advertsing, Promotional, & Seling

Personnel Wages, Burden, & Compensation

Facilty Operating Expenses

Other Operating Expenses

Total Direct Operating Expenses

Contribution Profit
Contribution Margin

Corporate Expenses & Overhead:
‘Corporate Marketing, Branding, & Promotional
Research, Development, & Design
Corporate Overhead & Support
Depreciation & Amoriization Expense

Total Corporate Operating Expenses
Operating Income (EBIT)
Operating Margin (EBIT Margin)
Other Expenses (Income):
Other Expenses, Income, & Discontinued Ops.
Interest Expense
Total Other Expenses (Income)
Net Income (Loss) Before Income Taxes.
Income Tax Expense (Benef)
Net Income (Loss) After Income Taxes

Confidential - Property of QW Example Tech, nc.

12/31/2022  Net Rev.

$36,400,000
19,200,000
$(1.390,000)
$54.210.000

11,040,000
12,012,000
s 800,000
s 70000
$23922.000
$30.288.000

s587%

$ 3659000
$10,300,000
§ 1219725
s 375000
$15553725
s14734275

2718%

§ 2134575
$ 5692000
$ 4878900
§ 1571429
$14.276.904
s 457371

084%

s o
s 339,000
s 339,000
s 1eart

41,000

s

s 77am

%ot % of
12/31/2023  Net Rev.

Notice inclusion
of a analytical
ratio analysis.

6715% $48,533,321
35.42% $13,440,000
256% §(2.479.000)

100.00% $59.494.321

B158%
2050%
417%
100.00%

2037% § 7392,000

22.16% $13,589,000

148% § 700,000

0.13% $ 85000

4413% $21.766,000

5587% $37728321 6341
63.41%

1242%
2084%

We now have far more
detailrlated to the
primary types of sales
and costs of goods sold
are spiit between major
categories.

675% § 3867000
19.00% $11,899,000
225% § 1264254
069% $ 450,000
28.60°% § 17480254
2718%

Look at the level of
detail now as we can
understand exactly
how much is being
spent on diferent
types of company
seling & marketing

3.94% § 271,500
1050% § 7139,000

9.00% § 5057017 7 850% expenses as well as
290% § 1.642857  276% faciliy versus
26.34% $16500374  2789% corporate overhead.
084% $ 3657602 6.15%
5%

000% § 2000000  336%

063% $ 407000  0.68%

063% $ 2407000  4.05%

022% $ 1250602 2.10%

008% $ 438000  074%

o14% § Bl2802 137

Understanding the Income Statement
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EXHIBIT 7.1—AUDITED FINANCIAL STATEMENTS - BALANCE SHEET

Dollar Amounts in Thousands

Balance Sheet
As of the Fiscal Year Ending
Assets
Current Assets
Cash & Equivalents
Accounts Receivable
Inventory
Prepaid Expenses
Total Current Assets

Long-Term Capital Assets
Property, Machinery, & Equipment
Accumulated Depreciation

Net Property, Machinery, & Equipment

Other Assets.

Intangible Assets, Net
Other Assets
Total Long-Term & Other Assets

Total Assets

See Notes to Financial Statements

76  Trusting the Balance Sheet

Cash & equivalents
listed first followed by

12/31/2022  12/31/2023
= == trade receivables
(highly liquid). Notice
the decrease in
$ 775 $ 2,164 inventory from the prior
$ 6,776 $ 8,009 year. We'll get to
$ 3,822 $ 1,706 this later.
$ 600 $ 625
11.973 12,504 Capital assets are
presented which
include equipment,
$ 4,000 $ 4,500 machinery, fumiture,
$(571)  S(214) computers, etc
$ 2429 $ 2,286
$ 2,000 $ 6,000,
$ 100 $ 100 Finally, other assets are
4,529 $ 8386 presented. Large
increase in intangible
16.502 $20,889 assets relates to

intangible assets,
patents, & software
acquired.
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EXHIBIT 7.1—(CONTINUED)

Balance Sheet

As of the Fiscal Year Ending 12/31/2022  12/31/2023
Liabilities
Current Liabilities
Accounts Payable $ 1,405 $ 1,459
Accrued Liabilities $ 1,084 $ 1,258
Short-Term Loans Payable $ 3,390 $ 2,400,

Deferred Revenue & Other Current Liabilities $ 1.011 $ 1.348
Total Current Liabilities $ 6.890 $ 6.465
Long-Term Liabilities

Loans Payable, Less Short-Term Portion 750 $ 2,500
Total Liabilities $ 7640 $ 8.965

Stockholders' Equity
Capital Stock $ 7500 $10,000
Retained Earnings (deficit) $ 1.362 $1,024
Total Stockholders’ Equity $ 8,862 $11,924
Total Liabilities & Stockholders’ Equity $16.502 $20.889

See Notes to Financial Statements

Trade payables &
accrued liabilities listed
first followed by current
portion of debt.

Longterm labilities

presented next. Notice

increase from the prior
year.

Finally, capital stock is
listed by primary class
followed by retained
earnings. This company
raised $2.5 million of
capital with stock
sales in 2023.

A balance sheet does not report the flows of activities in the
company’s assets, liabilities, and shareowners’ equity accounts dur-
ing the period. Only the ending balances at the moment the bal-
ance sheet is prepared are reported for the accounts. For example,
the company reports an ending cash balance of $2,164,000 at the
end of its most recent year (see again Exhibit 7.1). Can you tell the

total cash inflows and outflows for the year? No, not from the bal-
ance sheet; you can’t even get a clue from the balance sheet alone.

A balance sheet can be presented in the landscape (horizontal)
layout mode or the portrait (vertical) layout as shown in Exhibit 7.1.
The accounts reported in the balance sheet are not thrown together
haphazardly in no particular order. According to long-standing

Trusting the Balance Sheet 77
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EXHIBIT 7.2—INTERNALLY PREPARED BALANCE SHEET - COMPANY LEVEL

Unaudited - Prepared by Company Management

Baiance Sheet %ot %ot
8.1 the Fisca Vear Ending 120002 Tow  t2;mom  Tot
hasets Each assotas a
Current ssets perantage o i asets
‘Cash & Equivalents s now presented for
Gashin Operating Account s e amw s eson s )\ suckielrce same
Gash vestea Shor-Ter Securtes S o omu sisoo0 ey
TotlCash & Equtalens S TE 4 et
Aocourts Recenable
Gross Accounts Recanable S 6aTren  steen § 8030
Less: Alowance for Doubii Accourts s § G200
Totl Accouns Recahatle s 600 00000
ventary
o Wit s w0 2aw% s 10e0
Warkin Process § o0 e s 8530
Fiished Goods S 340800 2085 § 383850
Less: Fsers for sow movig & bsolte $ (o100 L. Sesse
Total ventry $asz2000 5 1700000 oo what aweatt
Prepaid Expenses S 600000  364% $ 625000 efermation & now
TotalCurentAssets Steraie esen simsorr provded e s how
Long-Term Gaptal Asets Casv imestod, o
Equipment & Machinery $ 3200000 $ 3,200,000 allowance for doublful
Accumulated Depreciation - Equip. & Mach. $ (1,257,143) $(1,660,714) accounts, the inventory
resen o S moving
utos, Camputers, & Other Fed Assels s s0000 51200000 Frepmimi
Aocuisled Depreciaton - Oher e Asts s Gsze $ (ssas an th dstrinsion o
NetPropery, Machiner, & Equpment Shamsn a7 Sezmis 109 \lenglom assetsboeen
Ot pasers dieent cosses
angile Assets - Goodwi s 5000000 s 5000000
Aocumated Amorzaion - Goaduil $ @000000) $(6.000000)
angble Assts - Acqured Soware Righis 8 Patenis  § 0 5 5000000
Aocumsted Amorzaon - Sofware & Patets s o P
NetOthr st S om0 iz SeomON  fa7w
Orer Aasets S 000 6. S 000 e
Totl Long Torm & Othr Assts Sasmsr 2ras SBas7ie  doien
Total Assets Swesoura 00w SosEmdc 10000%

Trusting the Balance Sheet
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EXHIBIT 7.2—(CONTINUED)

Liabilites
Current Liabilties
‘Accounts Payable
Credit Cards - Due in less than 30 Days
Vendors & Suppliers - Due in 30 Days
Vendors & Suppliers - Due in 90 Days
Total Accounts Payable
Accrued Liabilties
Payroll Wages & Burden
Interest
Income Taxes
Total Accrued Liabilties Payable
Short Term Loans Payable
Working Capital Line of Credit
Current Portion of Long-Term Loans
Total Short-Term Loans Payable
Deferred Revenue & Other Current Liabilities
Deferred Revenue & Customer Deposits
‘Sales Taxes Payable & Other Current Liabilities
Total Other Current Liabilties & Deferred Revenue.
Total Current Liabilties
Long-Term Liabilties
Long-Term Loans Due in Two Years
Long-Term Loans Due after Two Years
Total Long-Term Liabilties
Total Liabilties
Stockholders’ Equity
Capital Stock - Par, $.01 per share
Capital Stock - APIC
Dividends & Distributions
Current Earnings
Retained Earnings - Carryforward
Total Stockholders’ Equity

Total Liabilities & Stockholders' Equity
Confidential - Property of QW Example Tech, Inc.

1213112022
s 70250
$ 1,083,750
$ 281,000
$ 1,405,000

s 87200
s 82800
$ 14000
$ 1,084,000

$ 2,640,000
$ 750000
$ 8,390,000

s 804t

$ 207000
s 10t

S 6890111

$ 750,000
s o
s 750000
S 7640111

10000
7490,000
o

77371

$ 1284250
$ 8,861,621

$16.501.733

s
s
s
s

oot
Total
02%
1379%
6%
1830%

12.92%
108%
0.18%

18.19%

34.55%
0.82%
44.37%

1052%

271%
1328%
20.18%

962%
0.00%
9.62%

100.00%

0.11%
84.52%
0.00%
0.87%
14.49%
100.00%

na

123112023
s 72950
s 729500
$ 6565550
$ 1,450,000

$ 990,000
s 122,000
S 146,000
$ 1,258,000

$ 1,900,000
$ 500,000
$ 2,400,000

$ 1,209,548
S 138600
$ 1,348,148
S 6.465.148

$ 500000
$ 2,000,000
$ 2,500,000
$ 8965148

$ 10000
$ 9,980,000
S (250,000)
s 81260
$ 1,361,621
$11.924314

$20,889.462

1142%
100.00%

na

‘Wow, what a wealth
of information is now
provided related to the
different age of accounts
payable, the breakdown
of accrued liabilties, the
allocation of shortterm
loans payable by credit
type, and what mainly.
comprises other current
liabilties (L., deferred

revenue).

‘Added visibilty is provided
related to the primary.
equity accounts and the.
activity in each. Notice that
the current eamings row.
agrees to the income
statementin Exhibit 6.2
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EXHIBIT 8.1—AUDITED FINANCIAL STATEMENTS - STATEMENT OF CASH FLOWS

Dollar Amounts in Thousands

Statement of Cash Flows

‘Statement of cash flows
begins with information

Capital Expenditures

Other Financing Activities

For the Fiscal Years Ending 1213112022 12/31/2023 I et
Net Income (Loss) after Income Taxes s 77 $ 813 including net profit or loss
Operating Activities, Cash provided (used): & depr./amort. expense.
Depreciation & Amortization $ 1571 $ 1,643
Decrease (increase) in accounts receivables $ (1,122 $ (1,233)
Decrease (increase) in inventory $  (333) $ 2,116 Net cash flow from
Decrease (increase) in other current assets $ (50 $ (25 operating activities prasents
a company's ability to
Increase (decrease) in accounts payables. $ 155 $ 54 generate or consume cash
Increase (decrease) in accrued liabilities $ 18 $ 42 from internal operations.
Increase (decrease) in other liabilities $ 217 469
Net Cash Flow from Operating Activities 634 $ 3879,
Investing Activities, Cash provided (used): Net ?ash "elw :mm
investing activities is
h \ ble & Oth $ (250) $  (500) presented next. Note the
Investments in Intangible & Other Assets $ 1] $ (5,000) significant investment
Net Cash Flow from Investing Activities (250) $ (5.500) made in other assets
Financing Activities, Cash provided (used): (acquisition of intangible
Dividends or Distributions Paid H 0 $  (250) assets).
Sale (repurchase) of Equity s o $ 2,500,
Proceeds from Issuance of Loans (i.e., debt) H 0 $ 3,000,
Repayments of Long-Term Loans $  (750) $ (1,250)
Net Borrowings (Repayments) of Short-Term Loans $ 560 $  (990) Net cash flow from financing
$ 0 $ 0 activities is presented last.
Net Cash Flow from Financing Activities 190) $ 3,010 The company raised money
from both debt and equity
Net Increase (decrease) in Cash & Equivalents $ 194 $ 1389 sources.
Beginning Cash & Equivalents Balance $ 581 $ 775
Ending Cash & Equivalents Balance 775 $ 2,164

See Notes to Financial Statements

Ending cash balance agrees
to the balance sheet (a
proper check and balance).

88  Relying on the Statement of Cash Flows
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Cash versus Accrual Accounting

The first section of the statement of cash flows attempts to explain
the differences between cash flows and revenue and expenses, line
by line. But in my experience business managers, lenders, and
investors generally cannot make heads or tails of this section of
the cash flows statement. The main reason is that they don’t have
a clear picture of how revenue and expenses are recorded. Do you?

Exhibit 8.2 compares the company’s revenue and expenses cash
flows for the year with its revenue and expenses amounts for the
year. The amounts for revenue and expenses are recorded on the
accrual basis. This means that the transactions and other develop-
ments that affect the business are recorded when the economic
event takes place, which is often before or after when cash actually
changes hands. For example, this company, like many businesses,
offers its customers credit. The sale is made today, but the bus
ness does not collect cash until a month or two later. The sale
is recorded today but the corresponding cash is not recorded
until later.

Notice in Exhibit 8.2 that the differences between cash flows
and accrual amounts do not differ too much — except for those
related to depreciation & amortization as well as other expenses.
The cost of a long-term operating asset, such as a building or
piece of heavy equipment, for example, is allocated over the oper-
ating life of the asset. Similarly, an intangible asset such as the
cost of acquiring a patent may be amortized over its remaining
legally protected life. The allocation of the cost of a tangible or

90  Relying on the Statement of Cash Flows

intangible asset over the useful life of an asset is a prime example
of the accrual basis of accounting. Depreciation and amortization
expense for the year is not a cash outlay; cash was paid when the
asset was acquired. Notice in the “Investing” section of the cash
flows statement that the business made major cash outlays for

EXHIBIT 8.2—UNAUDITED - REVENUE & EXPENSE
COMPARISON, CASH VERSUS ACCRUAL
Dollar Amounts in Thousands

Accrual Cash

Revenue & Expenses: Cash Versus Accrual ~ Amounts  Amounts
For the Fiscal Year Ending 12/31/2023  12/31/2023

Sales Revenue, Net $ 59,494 $ 58,261
Costs of Sales Revenue $(21,766) $(19,650)
Selling, General, & Administrative Expenses $(25,289)  $(26,749)
Research & Development Expenses $ (7.139)  $ (7.139)
Depreciation & Amortization Expenses $ (1643 $ 0
Other Expenses. $ 2000 $ 0
Interest Expense $ @07 $ (07
Income Tax Expense $ (438 $ (439
Net Amounts $ 813 $ 3879

Confidential - Property of QW Example Tech, Inc.





image17.png
EXHIBIT 8.3—SOURCES & USES OF FUNDS
Unaudited - Prepared by Company Management

Sources & Uses of Cash Summary % of
For the Fiscal Years Ending 12/31/2022  Total
Sources of Cash:
Operating Income $ 457,371
Add Back: Depreciation & Amortization Expense ~ $_1,571,420
Adjusted EBITDA $ 2028800  78.37%
Sale of Company Equity $ 0 0.00%
Proceeds from Issuance of New Debt $ 560,000  21.63%
Other $ 0 0.00%
Total Sources of Cash $ 2588800  100.00%
Uses of Cash
Investment in Capital Assets $ (250,000) -9.66%
Total Debt Service Payments (Principal & Interest) ~ $ (1,089,000)  -42.07%
Net Change in Working Capital (adj. for inventory) ~ § (1,015,111) -39.21%
Income Tax Expense & Other $ (41,000 -1.58%
Dividends & Distributions $ 0 0.00%
Other $ 0 0.00%
Total Uses of Cash $ (2,395111) -92.52%
Net Change in Cash $ 193680  7.48%

% of
12/31/2023  Total
$ 3,657,692
$ 1,642,857
5,300,550 %
2 2500000, 23 15% /Notice the simplicity of
o ./ the sources and uses of
$ 3,000,000 w227.78% cash summary. This
[ format is designed to
$ 10,800,550 remove the “noise”
associated with changes
$ (5,500,000) in assets and liabilities
$ (2,647,000)4724.51% that are smaller or
$  (576.963) -5.34% immaterial and rather
§ (438000 -a06% \focuson the ‘big fish.
$ (250,000 -2.31%
$ 0 0.00%
$ (9.411.963) -87.14%
$ 1388586 12.86%

Contidential - Property of QW Example Tech., Inc.

(mainly as the result of accounts receivables increasing as a
result of sales revenue increasing).

+ After all is said and done, the company was able to increase its
cash balance by roughly $1 389,000 during the year represent-
ing approximately 13% of the total sources of cash. Is this rea-
sonable? Well, that is up to the management team to determine.
The more important question is whether the available cash is

adequate to support our example company’s growth plans for
the coming years and if not, does our example company need
to raise additional capital to “plug” its cash needs. I'll dive into
this topic in Chapters 13 and 14.

The reason I've offered this presentation format for reporting
sources and uses of cash is based on almost 40 years of hands-on
financial and accounting consulting experience, some of which

Relying on the Statement of Cash Flows 95
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EXHIBIT 9.1—CONNECTING ANNUAL INCOME STATEMENT WITH YEAR-END BALANCE SHEET

Dollar Amounts in Thousands

INCOME STATEMENT

BALANCE SHEET

Net Sales Revenue

Costs of Sales Revenue, Service
Costs of Sales Revenue, Products
Gross Profit (aka Gross Margin)
Expenses:

Selling, General, & Administrative
Research & Development
Depreciation & Amortization
Operating Income (Loss)

Other Expenses or (Income)
Interest Expense.

Net Income (Loss) Before Income Taxes
Income Tax Expense (benefit)

Net Income (Loss) After Income Taxes,

$ 59,494

$(14,374).

$ (7.392)
$ 37,728

$ (25,289

)

Total Liabi

=\

Total Liabi

ASSETS
Cash & Equivalents
Accounts Receivable
Inventory
Prepaid Expenses
Property, Machinery, & Equipment
Accumulated Depreciation
Intangible Assets, Net
Other Assets

Total Assets

LIABILITIES
Accounts Payable
Accrued Liabilities
Income Taxes Payable
Deferred Revenue & Other Current Liabilties
Short-Term Loans Payable
Loans Payable, Less Short-Term Portion
es

STOCKHOLDERS’ EQUITY
Capital Stock
Retained

nings (deficit)
ies and Stockholders’ Equity

2,164
8,009

1,706
625

4,500

P

$ (2,214)

$ 6,000
$__100

$ 1924
$20.889

Connecting the Financial Statement Dots
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EXHIBIT 9.2— CONNECTING BALANCE SHEET CHANGES WITH STATEMENT OF CASH FLOWS
Dollar Amounts in Thousands

BALANCE SHEET

Changes
During Year
ASSETS STATEMENT OF CASH FLOWS
Cash & Equivalents $1389 Operating Activities
Accounts Receivable $1233 Net Income (Loss) after Income Taxes s 813
Inventory $(2,116). Decrease (increase) in accounts receivables $(1,233)
Prepaid Expenses $ 25 Decrease (increase) in inventory $2116
Property, Machinery, & Equipment s 500 Decrease (increase) in other current assets s (25
Accumulated Depreciation $ (643) Depreciation & Amortization §1643
Intangible Assets, Net $5,000 Increase (decrease) in accounts payables s 54
Accumulated Amortization $(1,000) Increase (decrease) in accrued liabilities s 42
Other Assets s 0 Increase (decrease) in Income Taxables Payable $ 132
Total Assets Increase (decrease) in other liabilties $ 337
Cash Flow from Operating Activities $3879

LIABILITIES Investing Activities

Accounts Payable Capital Expenditures $ (500)
Accrued Liabilities Investments in Intangible & Other Assets $(5,000)
Income Taxes Payable Other s o
Deferred Revenue & Other Current Liabilties Cash Flow from Investing Activities $(5,500)

Short-Term Loans Payable

Loans Payable, Less Short-Term Portion

Financing Activities
Total Liabilities

Net Borrowings (Repayments) of Short-Term Loans $ (990)
Proceeds from Loan Issuance, Net of Payments ~ $ 1,750

STOCKHOLDERS’ EQUITY Sale (repurchase) of Equity $2,500
Capital Stock $2,500 Dividends o Distributions Paid $ (250
Retained Eamings (deficit) Cash Flow from Financing Activities $3,010

Total Liabilities and Stockholders Equity

Net Increase (decrease) in Cash & Equivalents ~ $ 1,389
Beginning Cash & Equivalents Balance s 775

Ending Cash & Equivalents Balance

100 Connecting the Financial Statement Dots
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EXHIBIT 9.3— CALCULATING CHANGE IN BALANCE SHEET ACCOUNTS BETWEEN TWO YEARS
Dollar Amounts in Thousands

BALANCE SHEET
Balance at Balance at
12/31/2022 12/31/2023 Change
ASSETS
Cash & Equivalents $ 775 $ 2,164 $1,389
Accounts Receivable $ 6,776 $ 8,009 $1,233
Inventory $ 3,822 $ 1,706 $(2,116)
Prepaid Expenses $ 600 $ 625 $ 25
Property, Machinery, & Equipment $ 4,000 $ 4,500 $ 500
Accumulated Depreciation $(1,571) $(2.214) $ (643)
Intangible Assets, Net $ 5,000 $10,000 $5,000
Accumulated Amortization $(3,000) $ (4,000) $(1,000)
Other Assets $ 100 $ 100 $ o0
Total Assets $16,502 $20,889 $4,388
LIABILITIES
Accounts Payable $ 1,405 $ 1,459 $ 54
Accrued Liabilities $ 1,070 $ 1,112 $ 42
Income Taxes Payable $ 14 $ 146 $ 132
Deferred Revenue & Other Current Liabilities $ 1,01 $ 1348 $ 337
Short-Term Loans Payable $ 3,300 $ 2,400 $ (990)
Loans Payable, Less Short-Term Portion $ 750 $ 2,500 $1,750
Total Liabilities $ 7,640 $ 8,965 $1,325
STOCKHOLDERS’ EQUITY

Capital Stock $ 7,500 $10,000 $2,500
Retained Earnings (deficit) $ 1,362 $ 1,924 $ 563
Total Liabilities and Stockholders’ Equity $16,502 $20,889 $4,388
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company would have to incur an additional expense and most
likely push it from profitability under the low version to a loss —
Ouch!). If you recall, our example company already wrote off
$2 million of inventory in the FYE 12/31/23 so having to take

another “hit” may be painful.

EXHIBIT 10.1—HIGH, MEDIUM, & LOW CASE FORECASTS - INCOME STATEMENT
Unaudited - Prepared by Company Management
Income Statement - Forecast High % of Medium % of Low % of

for the Fiscal Year Ending
Key Performance Indicators:

Revenue Per Full Time Employee
Product Sales, Avg. Order Value (net)
Software Platform & SAAS Sales:

SAAS Sales, Total Customer Accounts

SAAS Sales, Total Earned Avg. Per Account
Macro Level Analysis:

Year Over Year Sales Growth

Gross Margin

Operating Income Margin

Debt Service Coverage Ratio

Current Ratio

Sales Revenue:

Software Platiorm & SAAS Sales
Product Sales
Other Sales, Discounts, & Allowances
Net Sales Revenue
Costs of Sales Revenue:
Direct Product Costs
Wages & Burden
Direct Overhead
Other Costs of Sales Revenue
Total Costs of Sales Revenue

Gross Profit
Gross Margin

12/31/2024 Net Rev.

12/31/2024 Net Rev.

12/31/2024  Net Rev.

$ 530,400 $ 453,000 $ 389,567
s 13680 $ 11400 s 8613
700 700 700 Issues are
$ 99,000 $ 84857 $ 74250 w/pgr!ormance
and debt

33.73% 14.21% 1.78% covenants.

65.41% 63.33% 61.17%

17.58% 9.44% 1.59%

10.48 5.41 167
3.12 277 1.98

$69,300000 87.10% $59,400000 87.42% $51975000 88.94%
$11,400000 14.33% $ 9,500,000 13.98% § 7,600,000 13.01%
$ (1.140000) -1.43% § (950,000) -1.40% § (1.140,000) -1.95%
$79.560,000 100.00% $67.950,000 100.00% § 58,435,000 100.00%
$ 6270000  7.88% $ 5225000 7.69% § 4,560,000  7.80%
$20247,500 25.45% $18,690,000 27.51% § 17,132,500 29.32%
$ 750000 094% § 750,000 110% § 750,000  128%
$ 250000 031% § 250,000 037% §$ 250,000  0.43%
$27517.500 34.59% $24.915000 36.67% §22692,500 38.83%
$52,042500 65.41% $43035000 63.33% $35742,500 61.17%

65.41% 63.33% 61.17%

The Significance of Financial Forecasts

Second, you may ask why the company would pay a dividend
when at best it is operating at a breakeven level. An excellent ques-
tion and no doubt something that our example company’s board
of directors will discuss and be sensitive to as issuing a dividend
during a breakeven year would generally be frowned upon.
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EXHIBIT 10.1—(CONTINUED)

Direct Operating Expenses:
Advertising, Promotional, & Selling
Personnel Wages, Burden, & Compensation
Facility Operating Expenses
Other Operating Expenses
Total Direct Operating Expenses

Contribution Profit
Contribution Margin

Corporate Expenses & Overhead:
Corporate Marketing, Branding, & Promotional
Research, Development, & Design
Corporate Overhead & Support
Depreciation & Amortzation Expense
Total Corporate Operating Expenses

Operating Income (EBIT)
Operating Margin (EBIT Margin)

Other Expenses (Income):
Other Expenses, Income, & Discontinued Ops.
Interest Expense
Total Other Expenses (Income)

Net Income (Loss) Before Income Taxes
Income Tax Expense (Benefit)
Net Income (Loss) After Income Taxes

Confidential - Property of QW Example Tech, Inc.

$ 6930000 B871% § 6534000 9.62% § 6237000 10.67%

$ 5171400  650% § 5006250  7.50% § 4966975 850%

$ 1500000  1.89% § 1,375000  2.02% § 12500000\ 2.14%

$ 517140  065% S 500625 0.75% $ 496698 \0.85%
$14,118540 17.75% $ 13514875 10.89% $12.950673 226%
$37,023960 47.67% $29520125 4344% $22791828  39.00%

47.67% 43.44% 39.00%
S 4000000  503% § 3250000  478% § 2750000 47tk [ 4O
$11934000  15.00% $11801250 1750% 11687.000v 2000% its
$ 6250000  7.86% $ 6250000  9.20% $ 5750000 may be
S 1750000  220% S 1714286 252 $ 1e7meri  2a7% |  nosded
$23934.000 30.08% $23,105536 34.00% S$21.865571 37.42% | inthese
$18,080.060 17.58% § 6414580  0.44% § 926256  1.59% areas.
17.58% 9.44% 1.59%

$ 500000 063% $ 500000 074% § 500000  0.86%

$ 277500 035% $ 277500 041% § 333750  057%

$ 777,500 098% § 777,500 1.14% § 833,750 1.43%

$13212460 16.61% §$ 5637089 830% $ 92506  0.16%

$ 4624361  581% § 1072981  290% § 32377  0.06%

$ 8588000 1079% § 3,664,108  539% $ 60120  0.0%

Finally, T reach the statement of cash flows as presented in by the financing related payments (for the company) of roughly
Exhibit 10.3, which also sheds additional valuable information in ~ $1.65 million, which is comprised of common equity dividend

the low ver:

ion of the forecast model. Reviewing the statement  payment and debt repayments. Okay, so the good news is that the

of cash flows in more detail, you will notice that the low ver-  company can generate enough internal positive cash flow to cover

sion of the forecast model produces approximately $2.4 million  these committed payment:

but looking closer, this really could

of positive cash flow from operations, which is 70% consumed  become a problem as in effect the company is using short-term

118 The Significance of Financial Forecasts
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working capital to repay long-term financial commitments (an
imbalance that should be avoided).

I could highlight additional issues and findings with the finan-
cial information presented in the forecast versions but the points
I would like to emphasize here are as follows. First, having com-
plete financial forecasts including the income statement, balance

sheet, and statement of cash flows is critical for management plan-
ning purposes and financial reporting. Second, the power and
importance of utilizing the what-if forecasting tool is on full dis-
play. And third, even in a forecast, the all-important concept of
realizing that accounting (and finance) is more of an art than a
science holds true.

EXHIBIT 10.2—HIGH, MEDIUM, & LOW CASE FORECASTS - BALANCE SHEET

Unaudited - Prepared by Company Management

Balance Sheet - Forecast High Medium Low
as of the Fiscal Year Ending 12/31/2024  12/31/2024  12/31/2024
Assets
Current Assets
Cash & Equivalents $ 9456751  $ 5048417 § 2575673
Accounts Receivable $9945000 $ 8493750 $ 8,034,813
Inventory $1045000 § 979,688 $ 1,520,000
Prepaid Expenses $ 626846 $ 535371 $ 460404 Gompany
Total Current Assets $21,073597  $15057.226  $12,590,889 pivoting away
from product
Long-Term Capital Assets sales yet
Property, Machinery, & Equipment $ 5250000 $ 5000000 $ 4,750,000 'g:f;:g;‘f
Accumulated Depreciation $(2.964286) §(2.928571) § (2.892,857) rermains high.
Net Property, Machinery, & Equipment $2285714  $ 2071420  $ 1,857,143 Valuation
Other Assets problem may be,
Intangible Assets, Net $ 5000000 $ 5000000 $ 5000000 present.
Other Assets $ 150000 § 150000 $ 150,000
Total Long-Term & Other Assets $7435714  $ 7221420  $ 7,007,143
Total Assets $28500311  $22.278655  $19,598,032
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EXHIBIT 10.2—(CONTINUED)

Liabilties
Current Liabilities

Accounts Payable

Accrued Liabilities

Short-Term Loans Payable

Income Taxes Payable

Deferred Revenue & Other Current Liabiliies

Total Current Liabilties

Long-Term Liabilities
Loans Payable, Less Short-Term Portion
Other Long-Term Liabilities
Total Long-Term Liabilities
Total Liabilities

Stockholders’ Equity

Capital Stock
Dividends

Retained Earnings

Current Eamings (Loss)
Total Stockholders’ Equity

Total Liabilities & Stockholders’ Equity

Confidential - Property of QW Example Tech, Inc.

$2486250 $ 2123438  $ 1,807,833
$ 872058 $ 838550 § 988412
$ 500000 $ 500,000+ 2,000,000
$1,156090 § 493245 § 8,09
$ 1732500 $ 1485000 § 1,559.250
$ 6746898  $ 5440233  § 6,363,589
$2,000,000 $ 2000000 $ 2,000,000
s 0o s [ 0
$ 2,000,000 $ 2,000,000 _$ 2,000.000
$ 8746808 $ 7.440233  § 8,363.589
$10,000,000  $10,000,000  $10,000,000
$ (750,000 §$ (750,000) § (750,000)
$ 1924314 $ 1924314 $ 1924314
$ 8588099 §3664108 $ 60129
$19762413  $14,838422  $11,234.443
$28,500,311  $22,278655  $19,508,032

‘company afford

dividend in low
cashscenario,
probably not.

Notice added
short-term
borrowings are
required in low
caseas cash
flows are poor,

Can the

toissue a
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EXHIBIT 10.3—HIGH, MEDIUM, & LOW CASE FORECASTS - STATEMENT OF CASH FLOWS
Unaudited - Prepared by Company Management

Statement of Cash Flows - Forecast
for the Fiscal Year Ending
Net Income (Loss) after Income Taxes.
Operating Activities, Cash provided (used):
Depreciation & Amortization
Decrease (increase) in accounts receivables
Decrease (increase) in inventory
Decrease (increase) in other current assets
Increase (decrease) in accounts payables
Increase (decrease) in accrued liabilties
Increase (decrease) in other liabilties
Net Cash Flow from Operating Activities
Investing Activities, Cash provided (used):
Capital Expenditures
Investments in Intangible & Other Assets
Net Cash Flow from Investing Activities
Financing Activities, Cash provided (used):
Dividends or Distributions Paid
Sale (repurchase) of Equity
Proceeds from Issuance of Loans (i.e., debt)
Repayments of Long-Term Loans
Net Borrowings (Repayments) of Short-Term Loans
Net Cash Flow from Financing Activities

Net Increase (decrease) in Cash & Equivalents
Beginning Cash & Equivalents Balance
Ending Cash & Equivalents Balance

Confidential - Property of QW Example Tech, inc.

High Medium Low

121312024 12/31/2024  12/31/2024

$ 8588009 $3664108 § 60129

$ 1750000 $1714286  $1,678,571

$(1,936000) § (484750) § (25812)

$ 661000 § 726313 § 186,000

$ (1846) S 89629 § 164596

$1027250 § 664438 § 348833

$ (200942) § (273450) § (123,588)

$ 1394442 § 484098 § 73196
‘Breakeven year yet

§11,243004 $6584,670  $2.361,925 Droduces $2.4
milion in net cash

$ (750,000) S (500,000) § (250,000) flow. However,

(50000) § _(50,000) 50,000) | almostall committed to

$ (800,000 $ (550.000) $ (300,000) debt and dividend

payments. So cash
will not increase

$ (7500000 § (750,000) § (750,000) Guring the year

$ (U ) [ 0 comparedto the

$ (Y 0o s 0 medium and high

$ (5000000 § (500,000) $ (500,000) case scenarios.

$(1.900000)  $(1.900,000) $ (400,000

$(3,150,000)  $(3.150.000)  $(1.650,000

$ 7,293,004 $2884670 $ 411,925

$ 2163747  $2163747  $2163747

$ 9456751  $5048417  $2575673
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is undertaking critical financial analyses (building credibility
with the external parties). Second, an analysis would help direct
the external party toward key operating results keeping them
focused on the task at hand.

EXHIBIT 12.1—AUDITED FINANCIAL STATEMENTS -
BALANCE SHEET
Dollar Amounts in Thousands

Balance Sheet

As of the Fiscal Year Ending 12/31/2022  12/31/2023
Assets
Current Assets
Cash & Equivalents $ 775 $ 2,164
Accounts Receivable $ 6776 $ 8,009
Inventory $ 3,822 $ 1,706
Prepaid Expenses $ 600 $ 625
Total Current Assets $11,973 $12,504
Long-Term Capital Assets
Property, Machinery, & Equipment $ 4,000 $ 4,500
Accumulated Depreciation $(1,571) $(2.214)
Net Property, Machinery, & Equipment $ 2,429 $ 2,286
Other Assets
Intangible Assets, Net $ 2,000 $ 6,000
Other Assets $ 100 $ 100
Total Long-Term & Other Assets $ 4,529 $ 8,386
Total Assets $16,502 $20,889

See Notes to Financial Statements

EXHIBIT 12.1—(CONTINUED)

Balance Sheet

As of the Fiscal Year Ending 12/31/2022  12/31/2023
Liabilities
Current Liabilities

Accounts Payable $ 1,405 $ 1,459
Accrued Liabilities $ 1,084 $ 1,258
Short-Term Loans Payable $ 3,390 $ 2,400
Deferred Revenue & Other Current Liabilties ~ $ 1,011 $ 1,348
Total Current Liabilities $ 6,890 $ 6,465

Long-Term Liabilities
Loans Payable, Less Short Term Portion $ 750 $ 2,500
Total Liabilities $ 7,640 $ 8,965
Stockholders’ Equity o T
Capital Stock $ 7,500 $10,000
Retained Earnings (deficit) $ 1,362 $ 1,924
Total Stockholders’ Equity $ 8,862 $11,924
Total Liabilities & Stockholders' Equity $16,502 $20,889

See Notes to Financial Statements

+ Periodic Presentation: Finally, the sample financial report is
being provided only once a year, after the company’s annual
financial audit is completed. This represents the bare mini-
mum in reporting as most external capital sources, especially
lenders, would prefer more frequent financial reporting such
as qmrturly as it allows the lenders to keep much closer tabs on
the company’s operations (and identify any potential problems,
concerns, or issues as early as possible).
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EXHIBIT 12.2—AUDITED FINANCIAL STATEMENTS -

INCOME STATEMENT
Dollar Amounts in Thousands

EXHIBIT 12.3—AUDITED FINANCIAL STATEMENTS -

STATEMENT OF CASH FLOWS
Dollar Amounts in Thousands

Income Statement
For the Fiscal Years Ending

Net Sales Revenue
Costs of Sales Revenue
Gross Profit (aka Gross Margin)

Operating Expenses:

Selling, General, & Administrative
Research & Development
Depreciation & Amortization
Total Operating Expenses

Operating Income (Loss)

Other Expenses (Income):
Other Expenses or (Income)
Interest Expense

Total Other Expenses (Income)

Net Income (Loss) Before Income Taxes
Income Tax Expense (benefit)

Net Income (Loss) After Income Taxes
See Notes to Financial Statements

12/31/2022

$54,210
$(23,922)
$30,288

$22,567
$ 5692
$ 1571
$29,831

$ 457

339
339

118
4

$
$
$
$
$
$

i

12/31/2023

$59,494
$(21,766)
$37,728

$25,289
$ 7,139
$ 1643
$34,071

$ 3,658

2,000
407
2,407

1,251
438

813

Statement of Cash Flows
For the Fiscal Years Ending

Net Income (Loss) after Income Taxes,
Operating Activities, Gash provided (used):
Depreciation & Amortization
Decrease (increase) in accounts receivables
Decrease (increase) in inventory
Decrease (increase) in other current assets
Increase (decrease) in accounts payables
Increase (decrease) in accrued liabilities
Increase (decrease) in other liabilities
Net Gash Flow from Operating Activities
Investing Activities, Gash provided (used):
Capital Expenditures
Investments in Intangible & Other Assets
Net Gash Flow from Investing Activities
Financing Activities, Gash provided (used):
Dividends or Distributions Paid
Sale (repurchase) of Equity
Proceeds from Issuance of Loans (.., debt)
Repayments of Long-Term Loans
Net Borrowings (Repayments) of Short-Term Loans.
Other Financing Activities
Net Gash Flow from Financing Activities
Net Increase (decrease) in Cash & Equivalents
Beginning Cash & Equivalents Balance
Ending Cash & Equivalents Balance
See Notes to Financial Statements

12/31/2022
s 7
$ 1,571
$(1,122)
$ (333
s (50)
s 155
s 118
s 217
S 634
$ (@50)
s 0
$ (@50
s 0
s 0
s 0
$ (750)
S 560
s 0
$ (190
s 194
s s81
s 775

12/31/2023
$ 813

$ 1,643
$(1,233)
$ 2,116
s ()
$ 54
$ a2
$ 469
$ 3,879

$  (500)
$(5,000)
$ (5.500)

$ (250)
$ 2,500
$ 3,000
$(1.250)
$ (990)
$ o
$ 3,010
$ 1,389
$ 775
$ 2,164
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EXHIBIT 12.4—COMPANY EXPANDED INCOME STATEMENT
Unaudited - Prepared by Company Management

Income Statement
for the Fiscal Years Ending

Sales Revenue:
Software Platform & SAAS Sales, Net
Product Sales, Net
Net Sales Revenue
Gosts of Sales Revenue:
Direct Product Costs
Wages, Burden, & Other Direct Costs of Sales
Total Gosts of Sales Revenue
Gross Profit
Gross Margin Analysis by Sales Revenue Type:
Software Platform & SAAS Sales, Net
Product Sales, Net
Operating Expenses:
Corporate Marketing, Branding, & Promotional
Research, Development, & Design
Corporate Overhead & Support
Depreciation & Amortization Expense
Total Operating Expenses
Operating Income (EBIT)
Operating Margin (EBIT Margin)
Other Expenses (Income):
Other Expenses, Income, & Discontinued Ops.
Interest Expense
Total Other Expenses (Income)
Net Income (Loss) Before Income Taxes
Income Tax Expense (Benefit)
Net Income (Loss) After Income Taxes

Confidential - Property of QW Example Tech, Inc.

% of % of Annual Annual
12/31/2022 Net Rev. 12/31/2023 Net Rev. Change $ Change %
$35,705,000 65.86% $48,037,521 80.74% $12,332,621 34.54%
$18,505,000 34.14% $11,456,800 19.26% $ (7,048200)  -38.09%
$54,210,000 100.00% $59,494,321 100.00% $ 5284,321 9.75%
$11,040,000 20.37% $ 7,392,000 12.42% $(3,648000)  -33.04%
$12,882,000 23.76% $14,374,000 24.16% $ 1,492,000 11.58%
$23,922,000 44.13% $21,766,000 36.59% $ (2,156,000) 9.01%
$30,288,000 55.87% $37,728,321 63.41% $ 7,440,321 24.57%
63.92% 72.32% 8.40%
40.34% 26.07% -14.27%
$16,003,575 29.69% $18,517,500 31.12% $ 2,423,925 15.06%
$ 5,692,000 10.50% $ 7,139,000 12.00% $ 1,447,000 25.42%
$ 6,473,625 11.94% $ 6,771,272 11.38% $ 207,647 4.60%
$ 1,571,429 2.90% $ 1,642,857 2.76% $ 71429 4.55%
$29,830,629 55.03% $34,070,629 57.21% $ 4,240,000 1421%
$ 457,371 0.84% $ 3,657,692 6.15% $ 3,200,321 699.72%
] | L
$ 0 0.00% $ 2,000,000 3.36%
$ 339,000 0.63% $ 407,000 0.68%
$ 339,000 063% $ 2,407,000 4.05%
$ 118371 022% $ 1,250,692 2.10%
$ 41,000 0.08% $ 438,000 0.74%
$ 77371 0.14% $ 812,692 137%
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EXHIBIT 12.5—COMPANY EXPANDED BALANCE SHEET
Unaudited - Prepared by Company Management

Balance Sheet

as of the Fiscal Year Ending 12/31/2022 12/31/2023 Financial Strength Amount
Assets
Current Assets
Cash & Equivalents $ 775161 $ 2,163,747 Net Working Capital
Accounts Receivable $ 6,776,000 $ 8,009,000 FYE 12/31/22 5,083,050
Inventory $ 3,822,000 $ 1,706,000 FYE 12/31/23 6,038,600
Prepaid Expenses $ 600,000 $ 625,000 Change $ 955550
Total Current Assets $11,973,161 $12,503,747 Current Ratio:
FYE 12/31/22 1.74
Long-Term Capital Assets FYE 12/31/23 1.93
Property, Machinery, & Equipment $ 4,000,000 $ 4,500,000 Debt to Equity Ratio:
Accumulated Depreciation $(1,571,429) $(2,214,286) FYE 12/31/22 0.86
Net Property, Machinery, & Equipment $ 2,428,571 $ 2285714 FYE 12/31/23 075
Other Assets
Intangible Assets, Net $ 2,000,000 $ 6,000,000
Other Assets $ 100,000 $ 100,000
Total Long-Term & Other Assets $ 4,528,571 $ 8,385,714
Total Assets

Contidential - Property of QW Example Tech, Inc.

$16,501,733
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EXHIBIT 12.5—(CONTINUED)

Balance Sheet

As of the Fiscal Year Ending 12/31/2022 12/31/2023
Liabilities
Current Liabilities

Accounts Payable $ 1,405,000 $ 1,459,000
Accrued Liabilities $ 1,084,000 $ 1,258,000
Short Term Loans Payable $ 3,390,000 $ 2,400,000
Deferred Revenue & Other Current Liabilities $ 1,011,111 $ 1,348,148
Total Current Liabilities $ 6,890,111 $ 6,465,148

Long-Term Liabilities
Loans Payable, Less Short-Term Portion $ 750,000 $ 2,500,000
Total Liabilities $ 7,640,111 $ 8,965,148
Stockholders’ Equity - I
Capital Stock $ 7,500,000 $ 10,000,000
Retained Earnings (deficit) $ 1,361,621 $ 1,924,314
Total Stockholders’ Equity $ 8,861,621 $ 11,924,314
Total Liabilities & Stockholders’ Equity $ 16,501,733 $ 20,889,462

Contidential - Property of QW Example Tech, Inc.
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EXHIBIT 13.1—INTERNALLY PREPARED INCOME STATEMENT - BASE CASE

Unaudited - Prepared by Company Management

Income Statement

for the Fiscal Years Ending
Sales Revenue:

‘Software Platform & SAAS Sales
Product Sales
Other Sales, Discounts, & Allowances
Net Sales Revenue
Costs of Sales Revenus:
Direct Product Costs.
Wages & Burden
Direct Overhead
Other Costs of Sales Revenue
Total Costs of Sales Revenue
Gross Profit
Gross Margin
Direct Operating Expenses:
Advertising, Promotional, & Seling
Personnel Wages, Burden, & Compensation
Facility Operating Expenses
Other Operating Expenses
Total Direct Operating Expenses
Contribution Profit
Contribution Margin
Corporate Expenses & Overhead:
Corporate Marketing, Branding, & Promotional
Research, Development, & Design
Corporate Overhead & Support
Depreciation & Amortization Expense
Total Corporate Operating Expenses.
Operating Income (EBIT)
Operating Margin (EBIT Margin)
Other Expenses (incorme)
Other Expenses, Income, & Discontinued Ops.
Interest Expense
Total Other Expenses (Income)
Net Income (Loss) Before Income Taxes
Income Tax Expense (Benefil
Net Income (Loss) After Income Taxes.
Confidential - Property of QW Example Tech, Inc.

% of % of
12/31/2022 Net Rev. 12/31/2023 Net Rev.
536,400,000 67.15% 348,533,321 81.58%
19,200,000 35.42% 13,440,000 22.50%
$(1,390,000) 2.56% $(2.479,000) 4.17%
54,210,000 100.00% 59,494,321 100.00%
11,040,000 2037% $ 7,392,000 12.42%
12,012,000 22.16% 513,589,000 22.84%
S 800,000 1.48% s 700,000 1.18%
s 70000 0.13% s 85000 0.14%
523,022,000 44.13% 21,766,000 36.50%
530,288,000 55.87% 37,728,321 63.41%
55.87% 63.41%
$ 3,659,000 6.75% S 3,867,000 6.50%
510,300,000 19.00% 511,899,000 20.00%
1,219,725 225% $ 1264254 213%
s 375000 069% S 450,000 0.76%
15,653,725 28.60% 17,480,254 29.38%
$14,734275 27.18% 520,248,067 34.03%
27.18% 34.03%
$ 2134575 3.94% $ 2,751,500 4.62%
$ 5,692,000 10.50% $ 7,139,000 12.00%
$ 4,878,900 2.00% $ 5,057,017 8.50%
S 1,671,420 2.90% S 1,642.857 2.76%
514,276,904 26.34% 516,690,374 27.89%
s 457371 084% S 3,657,602 6.15%
0.84% 6.15%
s o 0.00% $ 2,000,000 3.36%
S 339,000 063% s 407,000 068%
S 339,000 063% S 2,407,000 4.05%
s msan 0.22% S 1,250,602 2.10%
s 41,000 0.08% s 438,000 0.74%
s 7ran 0.14% s 812602 1.87%

Notes/Comments

Sales increase, 33%
Sales decrease, 30%.

Discounting increased.

Total sales increase, approximately 10%.

Function of lower sales.
Function of increased software sales.
wa.
wa.

GM improved 7.5%.

Increased sales.
Increased sales.
wa.
wa.

CMimproved 6.8%

Within reason/support business expansion.
‘Added investments mad.

Consistent.

Consistent.

Reserve/write-off of obsolete inventory.
wa.

Increased as a resultof higher profits.
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EXHIBIT 13.2—INTERNALLY PREPARED INCOME STATEMENT - PREFERRED CASE
Unaudited - Prepared by Company Management

Income Statement
for the Fiscal Year Ending

Key Performance Indicators:

Net Sales Revenue Per Full Time Employee

Product Sales, Avg. Order Value (net)

Software Platform & SAAS Sales:

SAAS Sales, Total Customer Accounts
SAAS Sales, Total Earned Avg. Per Account

Sales Revenue:

Software Platform & SAAS Sales

Product Sales

Other Sales, Discounts, & Allowances

Net Sales Revenue

Costs of Sales Revenue:

Direct Product Costs

Wages & Burden

Direct Overhead

Other Costs of Sales Revenue

Total Costs of Sales Revenue
Gross Profit

Gross Margin Analysis by Sales Revenue Type:

Software Platform & SAAS Sales
Product Sales

Ref.

(@)
(b)

(@
n/a
n/a

(@)

Preparing Financial Reports from Company Financial Statements — Internal Consumers

Actual % of Projected % of
12/31/2023 Net Rev. 12/31/2023 Net Rev.
$ 487,658 $ 505440 $ (17.782)
$ 15659 $ 19543 $  (3.884)
525 500 25
$ 74,667 $ 81,180 $ (6513
$48,533,321 81.58% $49,500,000 78.35% $ (966,679)
$13,440,000 22.50% $15,200,000 24.06% $(1,760,000)
$ (2,479,000) -4.17% $ (1,520,000) 2.41% $ (959,000)
$59,494,321 100.00% $63,180,000 100.00% $(3,685,679)
$ 7,392,000 12.42% $ 7,600,000 12.03% $ 208,000
$13,589,000 22.84% $15,575,000 24.65% $ 1,986,000
$ 700,000 1.18% $ 750,000 1.19% $ 50,000
$ 85,000 0.14% $ 100,000 0.16% $ 15,000
$21,766,000 36.59% $24,025,000 38.03% $2,259,000
$37,728,321 63.41% $39,155,000 61.97% $(1,426,679)
72.32% 70.37% 1.95%
26.07% 33.64% 7.57%
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EXHIBIT 13.2—(CONTINUED)

Income Statement
for the Fiscal Year Ending
Direct Operating Expenses:
Advertising, Promotional, & Selling
Personnel Wages, Burden, & Compensation
Facility Operating Expenses
Other Operating Expenses
Total Direct Operating Expenses
Contribution Profit
Contribution Margin
Corporate Expenses & Overhead:
Corporate Marketing, Branding, & Promotional
Research, Development, & Design
Corporate Overhead & Support
Depreciation & Amortization Expense
Total Corporate Operating Expenses
Operating Income (EBIT)
Operating Margin (EBIT Margin)
Other Expenses (Income):
Other Expenses, Income, & Discontinued Ops.
Interest Expense
Total Other Expenses (Income)
Net Income (Loss) Before Income Taxes
Income Tax Expense (Benefit)
Net Income (Loss) After Income Taxes

Contidential - Property of QW Example Tech, Inc.

Ref.

©
©
n/a
n/a

©
©
n/a
n/a

n/a

@

Actual % of Projected % of

12/31/2023 Net Rev. 12/31/2023 Net Rev. Variance
$ 3,867,000 6.50% $ 4,000,000 6.33% $ 133,000
$11,899,000 20.00% $12,500,000 19.78% $ 601,000
$ 1,264,254 2.13% $ 1,250,000 1.98% $  (14,254)
$ 450,000 0.76% $ 500,000 0.79% $ 50,000
$17,480,254 29.38% $18,250,000 28.89% $ 769,746
$20,248,067 34.03% $20,905,000 33.09% $ (656,933)

34.03% 33.09% 0.95%
$ 2,751,500 4.62% $ 2,500,000 3.96% $ (251,500)
$ 7,139,000 12.00% $ 6,318,000 10.00% $ (821,000)
$ 5,057,017 8.50% $ 5,000,000 7.91% $  (57.017)
$ 1,642,857 2.76% $ 1,750,000 2.77% $ 107,143
$16,590,374 27.89% $15,568,000 24.64% $(1,022,374)
$ 3,657,692 6.15% $ 5,337,000 8.45% $(1,679,308)

6.15% 8.45% 45.56%
$ 2,000,000 3.36% $ 500,000 0.79% $(1,500,000)
$ 407,000 0.68% $ 350,000 0.55% $  (57,000)
$ 2,407,000 4.05% $ 850,000 1.35% $(1,557,000)
$ 1,250,692 2.10% $ 4,487,000 7.10% $(3,236,308)
$ 438,000 0.74% $ 1,570,450 2.49% $1,132,450
$ 812,692 1.37% $ 2,916,550 4.62% $(2,103,858)
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EXHIBIT 13.3(A)—INTERNALLY PREPARED BALANCE SHEET - PREFERRED CASE (TOP HALF)

Unaudited - Prepared by Company Management

Balance Sheet
as of the Fiscal Year Ending
Assets.
Current Assets
Cash & Equivalents
Cash in Operating Account
‘Cash Invested Short-Term Securities
Total Cash & Equivalents
Accounts Receivable.
Gross Accounts Receivable
Less: Allowance for Doubtful Accounts
Total Accounts Receivable
Inventory
Raw Material
Work In Process
Finished Goods
Less: Reserve for slow moving & obsolete.
Total Inventory.
Prepaid Expenses
Total Current Assets
Current Ratio
Quick Ratio
Long-Term Capital Assets
Equipment & Machinery.
Accumulated Depreciation - Equip. & Mach.
Autos, Computers, & Other Fixed Assets
Accumulated Depreciation - Other Fixed Assets
Net Property, Machinery, & Equipment
Other Assets
Intangible Assets - Goodwil
Accumulated Amortization - Goodwill
Intangible Assets - Acquired Software Rights & Patents
Accumulated Amortization - Software & Patents
Net Other Assets
Other Assets
Total Long-Term & Other Assets
Total Assets

Confidential - Property of QW Example Tech, Inc.

Ret.

@
©

wa
wa
®
®

@
©
©

wa

wa
wa
wa

Actual % of Projected % of
12/31/2023 Total 12/31/2023 Total Variance
§ 663,747 318% $ 1,054,643 452%
$ 1,500,000 7.18% $ 4218570 18.09%
$ 2.163.747 1036% $ 5273213 2261% $(3.109,465)
$ 8329360 30.87% § 7,521,429 32.26% s 807931
s (320360 1.53% $ (150429 -065% S (169.931)
$ 8,009,000 38.34% $ 7.371,000 3161% S 638000
$ 170600 0.82% $ 175000 075% s (@0
$ 85300 041% $ 87500 0.38% s @20
$ 3,838,500 18.38% $ 2,058,824 8.83% $1,779676
$(2.388.400) -11.43% s (571.324) -2.45% 5(1.817.076)
$ 1,706,000 817% $ 1,750,000 751% S (44,000
$ 625,000 2.99% $_ 645,000 277% s (0000)
$12,503,747 59.86% $15.039213 64.50% 512,535 465)
198 222 028
157 186 029
$ 3,200,000 $ 3,150,000
$(1,660,714) §(1,625,000)
$ 1,300,000 $ 1,350,000
S (553571) S (696.429)
$ 2285714 10.94% $ 2178571 9.34% s 107143
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ (4,000,000 $4,000,000)
$ 5,000,000 $ 5,000,000
PR I— PR I—
$ 6,000,000 28.72% $ 6,000,000 2573% s o
$ 100,000 0.48% $ 100,000 0.43% s o
$ 8385714 40.14% $ 8278571 35.50% s 107143
$20,889,462 100.00% 23,317,784 100.00% S02.428.322)
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EXHIBIT 13.3(B)—INTERNALLY PREPARED BALANCE SHEET - PREFERRED CASE (BOTTOM HALF)
Unaudited - Prepared by Company Management

Balance Sheet
as of the Fiscal Year Ending
Liabilties
Current Liabilties:
Accounts Payabie
Gredit Cards - Due in ess than 30 Days
Vendors & Supplers - Due in 30 Days
Vendors & Supplers - Due in 90 Days
Total Accounts Payable
Accrued Liablties
Payroll Wages & Burden
Interest
Income Taxes
Total Accrued Liabiites Payable
‘Short-Term Loans Payable
Working Capital Line of Credit
Gurrent Portion of Long-Term Loans
Total Short Term Loans Payable
Deferred Revenue & Other Gurrent Liabities
Deferred Revenue & Gustomer Deposits
‘Sales Taxes Payable & Other Current Liablties
Total Other Gurrent Liabilties & Deferred Revenue
Total Current Liabites
Long-Term Liabilties
Long-Term Loans Du n Two Years
Long-Term Loans Due after Two Years
Total Long-term Liabilties
Total Liabities
Stockholders' Equity
Gapital Stock - Par, .01 per share
Gaptal Stock - APIC
Dividends & Distrbutions
Current Earnings
Retained Earnings - Carryforward
Total Stockholders' Equity
Deb to Equity (net worth) Ratio
Debtto Tangible Equiy (net worth) Ratio
Total Liablties & Stockholders' Equty
Confidential - Property of QW Example Tech, Inc.
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% of % of
12/31/2023 Total 12/31/2023 Total Variance
s 72950 081% s 168500 181%
s 729500 8.14% s 842500 9.07%
S 656550 7.32% S 674,000 7.26%
$ 1,459,000 16.27% S 1,685,000 18.14% $ (226,000
s 990,000 11.04% S 962,000 10.36%
s 122,000 1.36% s 100,000 1.08%
S 146,000 1.63% s 392613 4.23%
S 1,258,000 14.03% S 1454613 15.66% $ (196613
$ 1,900,000 21.19% $ 1,500,000 16.15%
S 500,000 5.58% S 500,000 5.38%
S 2,400,000 26.77% S 2,000,000 21.53% 400000
$ 1,200,548 13.49% $ 1,500,000 16.15%
S 138600 1.55% S 150,000 161%
s 1,348,148 15.04% S 1,650,000 17.76% $ (301.852)
S 6,465,148 S 6789613
s 500,000 5.58% $ 2,500,000 26.91%
$ 2,000,000 2231% s o 0.00%
S 2,600,000 27.89% S 2,600,000 26.91% s o
S 8,965,148 100.00% $ 9289613 100.00% § (24,465
s 10000 0.08% s 10000 0.07%
$ 9,990,000 83.78% $ 9,990,000 71.21%
$ (250,000 2.10% $ (250,000 1.78%
s 812602 6.82% $ 2,916,550 20.79% $(2,103,858)
$ 1,361,621 11.42% $ 1,361,621 9.71%
$11,924314 100.00% $14,028.171 100.00% $(2.103.858)
075 066 (0.09)
151 1.16 (0.36)
520,889,462 wa $23,317.784 wa $(2,428,322)
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EXHIBIT 14.1—SALES FLASH FINANCIAL REPORT
Unaudited - Prepared by Company Management

Software Sales by Type
For the Week & YTD Period Ending
KPs:
Number of Active Sales Reps

Average Sales per Active Sales Rep

New Customer Leads Generated

New Customer Conversion Ratio

Conversion Ratio

Total Active Customers, Period End

Average Period Revenue per Customer, Total

Average Period Revenue per Customer, SaaS
Sales Revenue, Gross:

Software Instalation Platform

‘SaaS Platform Basic

SaaS Platform Advanced

‘SaaS Platform Expert

Other Software Sales

Total Sales Revenue, Gross
Percentage of Goal

Direct Advertising, Promotional, & Seling Expenses.

Average Cost to Acquire a New Customer, §

Average Direct Acquisition Cost, % of Total Revenue

KPls & Sales Report Notes:

Ret.

@
@
®
®
®
©
©
©

©
©
©

Projected Actual Projected Actual
One Week One Week YD 43 ¥TD 43
End % of End % of WeekEnd  %of  WeekEnd
10/28/2023  NetRev.  10/28/2028 NetRev.  Variance  10/28/2023 NetRev. 10/28/2023 Variance
6.00 5.00 100 6.00 550 050
$ 39,667 $ 39250 S @ $ 1705667 $1.812,727 $107.081
6.00 7.00 1.00 258,00 245.00 13,00
200 1.00 100 86.00 78.00 800
33.33% 14.20% 19.05% 33.89% 31.84% -1.50%
125.00 135.00 10.00 12500 135.00 10.00
s 1904 § 1454 s w@s0) 81872 § 73852 s (8020)
s 1560 $ 1163 s @) 8 67080 $ 6125 s (6821
$365000  1513%  $34250  17.45%  § (1,750  § 1548000  1513%  $1425000  1429%  §(123,000)
$48000  2047%  $65000  3312%  $17,000  §2064000  2017%  $2100000  21.08%  § 36,000
$83000  3487%  $60000  3057%  $(23000)  § 3569000  3487%  $3525000  3536%  § (44,000)
$64000  2689%  $32000  1631%  $(320000  § 2752000  2689%  $2645000  2653%  §(107.000)
s 7000 204% 5000 256%  $ (20000 § 301000  294%  $ 275000 _ 276% S (26,000)
$233000  100.00%  $196250  100.00%  $(41,750)  $10.234000 100.00%  $9,970000 100.00% _S{264,000)
82.46% o7.42%
$ 18,000 $25,000 $ 7000 § 774000 $ 815,000 $ (41,000
s 9,000 $25,000 s(16000)  § 9,000 $ 10400 s (1.400
2.00% 33.07% -23.98% 10.99% 14.08% -3.00%

{2) - Average sales revenue per sales rep continues to overperform YTD with  positive variance of $107k. Challenge has been recruiting, training, and retaining sales reps as quality of labor pool is weak and competition
fierce (for qualty sales reps). Weekly sales figures beginning to reflect being short one sales rep.

{6) - New customer leads trending slghtly below forecast as a result of not being fully staffed with sales reps. New customer conversion ratio within reason.

{6)- Average sales revenue in total(for all software sales) and for SaaS products only below targets by roughly 10%. Customers are finding the advanced and expert SaaS products have functions and features that are
not needed and do not want to spend the extra money. The basic product has more interest due to simplicty of use and lower price point. Upseling opportunities may be present next year to move customers up
the food chain into higher priced products but pricing and functionality adjustments will be required.

(@) - Direct advertising, promotional, and related discretionary expenses have been running above projected levels as a result of front loading advertising spends prior 1o the holidays. These ratios should nomalize by
the end of the year as forecast advertising spends for the last 8 weeks of the year should be lower.

Confidential - Property of QW Example Tech, Inc.
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EXHIBIT 14.2—PRODUCT DIVISION P&L FINANCIAL REPORT & ANALYSIS
Unaudited - Prepared by Company Management

Actual Projected Variance Projected
Divisional PaL. FYE % of FYE % of FYE Med - FYE % of
for the Fiscal Year Ending Ret.  12/31/2028 Net Rev. 12/31/2028 Net Rev. 12/31/2028 Net Rev. Net Rev.
Sales Revenue:
Software Platform & SAAS Sales s 970686 781% s 0 000% s 970865 s 0 000%
Product Sales @  $13440000 108.15% $15,200,000 105.26% 1760000 $7.600000 108.11%
Other Sales, Discounts, & Allowances @ 80983200 -15.96% s (760,000) -5.26% $(1,223,200) $ (670,000 8 11%
Net Sales Revenue $12,427,466 100.00% $14,440,000 100.00% S20125%9  $7.080.000 00.00%
Costs of Sales Revenue:
Direct Product Costs $ 7,392,000 59.48% $ 7,600,000 5263% s 208000 $4,560,000 64.86%
Wages & Burden $ 1358900 10.93% $ 1,557,500 10.79% s 198600 $ 856,625 12.19%
Direct Overhead $ 350000 280% $ 375000 260% s 25000 $ 475000 530%
Other Gosts of Sales Revenue s 450 034% s 50000 035% s 750 $ 125000 1.78%
Total Costs of Sales Revenue ®  sei%340 7357% § 958,500 66.36% S 489,100 5916625 84.16%
Gross Proft ®) s c284068 26.43% $ 4,857,500 3364% S(1573439 1113375 15.84%
Gross Margin ® 26.43% 364% 721% 15.84%
Direct Operating Expenses:
Advertising, Promotional, & Seling s 580050 467% s 600000 416% s 19850 $ 311,850 444%
Personnel Wages, Burden, & Compensation $ 1784850 14.36% $ 1,875,000 12.98% s %0150 $ 993395 1413%
Facilty Operating Expenses s ewi7 500% $ 625000 430% s @wn $ 250000 356%
Other Operating Expenses. s 225000 181% s 250000 1.73% s 25000 s 49670 071%
Total Direct Operating Expenses © ssamor 2593% $ 3,350,000 2320% s 107973 31604915 2283%
Gontribution Profit © s e0m 050% $ 1,507,500 10.44% S(1,445,461) $ @915 -6.99%
Gontrbution Margin 050% 1044% -094% 599%

Performance Report Notes:

{2)- Sales volumes for all product SKUs/types carried by the company were below forecast as the rate of technology change created a more rapid deterioration in the value of the products than forecast at the.
beginning of the year Further, more aggressive sales discounting efforts were required to move products.

(b) - Total costs of sales revenue were below forecast levels due 1o decreased product unit sales and average selling prices. When possible, our division implemented accelerated expense reductions, staff layoffs,
and other cost-cutting measures o match lower sales levels with expenses but cost cutting alone could not protect the significant nderperformance in the company's gross profit (negative variance of
§1.445 million) and gross margin (negative variance of 7.2%).

{c)- Operating expenses were n line with expectations with a sight positive variance realized as a result oflate in the year cost-cutting efforts.

(@) - Large negative variances were realized at both the contribution profit and contribution margin levels which were the direct result of lower sales and more aggressive sales discounting strategies being
implemented. Looking forward, the company's abilty to compete in the market will most ikely come under significant pressure as the current products are now obsolete from a technical functional perspective
and grossly overpriced. 2024's preliminary projections looks nattainable.

Confidential - Property of QW Example Tech, Inc.
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Tm also going to re-present Exhibit 12.2 which presents
the audited income statement (one of the big three financial
statements) of our example company. For the sake of space and
avoiding too much duplication, the balance sheet and statement
of cash flows have not been re-presented.

EXHIBIT 12.2—AUDITED FINANCIAL STATEMENTS -
INCOME STATEMENT
Dollar Amounts in Thousands

Income Statement

For the Fiscal Years Ending 12/31/2022  12/31/2023

Net Sales Revenue $54,210 $59,494
Costs of Sales Revenue $(23,922) $(21,766)
Gross Profit (aka Gross Margin) $30,288 $37,728
Operating Expenses:

Selling, General, & Administrative $22,567 $25,289
Research & Development $ 5602 $ 7,139
Depreciation & Amortization $ 1571 $ 1,643
Total Operating Expenses $2 $34,071
Operating Income (Loss) $ $ 3,658
Other Expenses (Income):

Other Expenses or (Income) $ 0 $ 2,000
Interest Expense $ 339 $ 407
Total Other Expenses (Income) $ 339 $ 2407
Net Income (Loss) Before Income Taxes $ 118 $ 1251
Income Tax Expense (benefit) $ 41 $ 438
Net Income (Loss) After Income Taxes $ 77 $ 813

See Notes to Financial Statements

182 Revis:

ing Our Example Company with a Slight Twist

To the untrained and underinformed party, the base case finan-
cial report doesn’t look too bad at all as sales revenue and gross
profits have both increased, as well as the net income (which
increased substantially over the two-year period from $77,000 to
$813,000). Yes, not too bad at all as the company appears to have
had a successful year.
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To support this
which presents the company

ummary, I've included Exhibit 13.2 again
income statement. For the sake of

space and avoiding too much duplication, the balance sheet and
statement of cash flows have not been re-presented.

EXHIBIT 13.2—INTERNALLY PREPARED INCOME STATEMENT - PREFERRED CASE
Unaudited - Prepared by Company Management

Income Statement

Key Performance Indicators:

Sales Revenue:

Product Sales

Costs of Sales Revenue:
Direct Product Costs
Wages & Burden
Direct Overhead

for the Fiscal Year Ending Ref.
Net Sales Revenue Per Full Time Employee (@
Product Sales, Avg. Order Value (net) ®
Software Platform & SAAS Sales:
SAAS Sales, Total Customer Accounts (@
SAAS Sales, Total Earned Avg. Per Account @
Software Platform & SAAS Sales @
()
Other Sales, Discounts, & Allowances ®
Net Sales Revenue
()
(@
n/a
Other Costs of Sales Revenue n/a
Total Costs of Sales Revenue
Gross Profit
Gross Margin Analysis by Sales Revenue Type:
Software Platform & SAAS Sales (@
()

Product Sales

Actual % of Projected % of
12/31/2023 Net Rev. 12/31/2023 Net Rev.
$ 487,658 $ 505440 $ (17.782)
$ 15659 $ 19543 $  (3.884)
525 500 25
$ 74,667 $ 81,180 $ (6513
$48,533,321 81.58% $49,500,000 78.35% $ (966,679)
$13,440,000 22.50% $15,200,000 24.06% $(1,760,000)
$ (2,479,000) -4.17% $ (1,520,000) 2.41% $ (959,000)
$59,494,321 100.00% $63,180,000 100.00% $(3,685,679)
$ 7,392,000 12.42% $ 7,600,000 12.03% $ 208,000
$13,589,000 22.84% $15,575,000 24.65% $ 1,986,000
$ 700,000 1.18% $ 750,000 1.19% $ 50,000
$ 85000 0.14% $ 100,000 0.16% $ 15,000
$21,766,000 36.59% $24,025,000 38.03% $2,259,000
$37,728,321 63.41% $39,155,000 61.97% $(1,426,679)
72.32% 70.37% 1.95%
26.07% 33.64% 7.57%

Revisiting Our Example Company with a Slight Twist
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EXHIBIT 13.2—(CONTINUED)

Income Statement
for the Fiscal Year Ending
Direct Operating Expenses:
Advertising, Promotional, & Selling
Personnel Wages, Burden, & Compensation
Facility Operating Expenses
Other Operating Expenses
Total Direct Operating Expenses
Contribution Profit
Contribution Margin
Corporate Expenses & Overhead:
Corporate Marketing, Branding, & Promotional
Research, Development, & Design
Corporate Overhead & Support
Depreciation & Amortization Expense
Total Corporate Operating Expenses
Operating Income (EBIT)
Operating Margin (EBIT Margin)
Other Expenses (Income):
Other Expenses, Income, & Discontinued Ops.
Interest Expense
Total Other Expenses (Income)
Net Income (Loss) Before Income Taxes
Income Tax Expense (Benefit)
Net Income (Loss) After Income Taxes

Contidential - Property of QW Example Tech, Inc.

Ref.

©
©
n/a
n/a

©
©
n/a
n/a

n/a

@

Actual % of Projected % of

12/31/2023 Net Rev. 12/31/2023 Net Rev. Variance
$ 3,867,000 6.50% $ 4,000,000 6.33% $ 133,000
$11,899,000 20.00% $12,500,000 19.78% $ 601,000
$ 1,264,254 2.13% $ 1,250,000 1.98% $ (14,254
$ 450,000 0.76% $ 500,000 0.79% $ 50,000
$17,480,254 29.38% $18,250,000 28.89% $ 769,746
$20,248,067 34.03% $20,905,000 33.09% $ (656,933)

34.03% 33.09% 0.95%
$ 2,751,500 4.62% $ 2,500,000 3.96% $ (251,500)
$ 7,139,000 12.00% $ 6,318,000 10.00% $ (821,000)
$ 5,057,017 8.50% $ 5,000,000 7.91% $  (57.017)
$ 1,642,857 2.76% $ 1,750,000 2.77% $ 107,143
$16,590,374 27.89% $15,568,000 24.64% $(1,022,374)
$ 3,657,692 6.15% $ 5,337,000 8.45% $(1,679,308)

6.15% 8.45% 45.56%
$ 2,000,000 3.36% $ 500,000 0.79% $(1,500,000)
$ 407,000 0.68% $ 350,000 0.55% $  (57,000)
$ 2,407,000 4.05% $ 850,000 1.35% $(1,557,000)
$ 1,250,692 2.10% $ 4,487,000 7.10% $(3,236,308)
$ 438,000 0.74% $ 1,570,450 2.49% $1,132,450
$ 812,692 1.37% $ 2,916,550 4.62% $(2,103,858)

186  Revis:
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EXHIBIT 15.1 — ALTERNATIVE ENDING - INCOME STATEMENT COMPARISON
Unaudited - Prepared by Company Management

Income Statement Actual % of Actual % of Annual Annual Forecast % of
for the Fiscal Years Ending 12/31/2022  NetRev.  12/31/2023  NetRev.  Change$  Change%  12/31/2024 Net Rev.
Sales Revenue:
Software Platform & SAAS Sales, Net §35705000  65.86%  $48,007,521  80.74%  $12332521  34.54% $66,160,000  98.70%
Product Sales, Net $18505000  34.14% 11456800  19.26%  $(7.048200) -38.09% $ 900,000 1.30%
Net Sales Revenue §54210000  100.00%  $59,494,321 100.00% § 5284,321 9.75% $69,060,000  100.00%
Gosts of Sales Revenue:
Direct Product Gosts $11,040000  2037%  § 7,392000  1242%  $(3648,000) -33.04% $ 500,000 072%
Wages, Burden, & Other Direct Costs of Sales $12,882000  23.76%  $14,374000  24.16%  $ 1492000  11.58% $19,247,500  27.87%
Total Gosts of Sales Revenue §23,922000  4413%  $21,766000  3659%  §(2156000  -9.01% $19,747500  28.59%
Gross Profit §30288000  5587%  $37,728321  6341%  § 7440321  2457% $49312500  71.41%
Gross Margin Analysis by Sales Revenue Type:
Software Platform & SAAS Sales, Net 63.92% 72.32% 8.40% 71.76%
Product Sales, Net 40.34% 26.07% -1427%  n/a- Immaterial
Operating Expenses:
Gorporate Marketing, Branding, & Promotional $16,093575  20.69%  $18517.500  31.12%  $ 2423925  15.06% $15351,400  22.23%
Research, Development, & Design $ 5692000  10.50%  § 7,139,000  1200%  $ 1447,000  25.42% $11,687,000  16.92%
Gorporate Overhead & Support $6473625  11.94%  § 6771272 1138%  § 297,647 4.60% $ 6,767,140 9.80%
Depreciation & Amortization Expense $ 1,571,429 290%  $ 1,642,857 276% $ 71420 455% $ 1,750,000 253%
Total Operating Expenses §29830629  5503%  $34,070.620  57.27% § 4240000  1421% $35555,540  51.48%
Operating Income (EBIT) § 457,371 084% § 3,657,692 615%  § 3200321  699.72% $13,756960  19.92%
Operating Margin (EBIT Margin) 084% 6.15% 5.30% 19.92%
Other Expenses (Income):
Other Expenses, Income, & Discontinued Ops. $ 0 000% § 50,00,000 8.40% $ 100,000 0.14%
Interest Expense $ 339,000 063% § 407,000 068% s 2775500 0.40%
Total Other Expenses (Income) $ 339,000 063% $ 5407,000 9.09% $ 377,500 055%
Net Income (Loss) Before Income Taxes § 118371 022%  §(1,749,308)  -294% $13,379,460  19.37%
Income Tax Expense (Benefit) § 41,000 008% § o 0.00% S 4,682,811 6.78%
Net Income (Loss) After Income Taxes. § 77371 014%  §(1,749,308)  -294% $ 8696649  1250%
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EXHIBIT 15.2—ALTERNATIVE ENDING - BALANCE SHEET COMPARISON
Unaudited - Prepared by Company Management

Current Assets
Cash & Equivalents
Accounts Receivable
Inventory
Prepaid Expenses

Total Current Assets

Long-Term Capital Assets
Property, Machinery, & Equipment
Accumulated Depreciation
Net Property, Machinery, & Equipment

Other Assets
Intangible Assets, Net
Other Assets
Total Long-Term & Other Assets
Total Assets
Liabilties

Current Liabilties

Accounts Payable

Acerued Liabilties

‘Short-Term Loans Payable

Deferred Revenue & Other Current Liabilities

Total Current Liabilities

Long-Term Liabilities

Loans Payable, Less Short-Term Portion

Total Liabilties
Stockholders’ Equity

Capital Stock

Dividends & Distributions

Current Earnings.

Retained Earnings - Caryforward

Total Stockholders' Equity
Total Liabiltes & Stockholders' Equity

Confidential - Property of QW Example Tech, Inc.
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Actual Actual Forecast
12/81/2022 12/31/2023 12/31/2024
$ 775161 $ 2,851,747 $10340,749
$ 6,776,000 $ 8,009,000 $ 86325500
$ 3,822,000 s 206000 $ 250,000
$ 600,000 $ 625000 $ 650,000
$11,973,161 $11,691,747 $19,873,249
$ 4,000,000 $ 4,500,000 $ 5,000,000
$(1,571,429) $(2214,286) $(3.964,286)
$ 2,428,571 § 2285714 § 1,035,714
$ 2,000,000 $ 6,000,000 $ 5,000,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 150,000
§ 4,528,571 § 8385714 $ 6,185,714
$16,501,733 $20,077,462 $26,058,963
$ 1,405,000 $ 1,459,000 $ 1,750,000
$ 1,084,000 S 1,758,000 $ 1,500,000
$ 3,390,000 $ 2,400,000 $ 500,000
$ 1,011,111 S 2,348,148 $ 2,000,000
$ 6,890,111 $ 7965148 $ 5,750,000
$ 750,000 $ 2,500,000 $ 2,000,000
$ 7,640,111 $10,465,148 $ 7,750,000
$ 7,500,000 $10,000,000 $10,000,000
s o s o s o
s 7an $(1,749,308) $ 8,696,649
$ 1284250 $ 1,361,621 S (387,686
$ 8,861,621 $ 9612314 $13,308,963
$16,501,733 $20,077,462 $26,058,963

Financial Strength

Net Working Capital
FYE 12/31/22
FYE 12/31/23
Change, YOY
FYE 12/31/24
Change, YOY

Current Ratio:
FYE 12/31/22
FYE 12/31/23
FYE 12/31/24

Debt to Equity Ratio:
FYE 12/31/22
FYE 12/31/23
FYE 12/31/24

$ 5083,050
$ 3,726,600

§ (1,356,450)

$14,123249

$10,396,649

174
147
248

086
109
042




image43.png
HOW TO READ
A FINANCIAL REPORT

Essential Information for Entrepreneurs, Lenders, Investors, Analysts, and Management

All New TENTH EDITION

Wringing Vital Signs Out of the Numbers

In Tribute to

John “TOP" Tracy Tage C. Tracy WILEY




image44.png
HOW TO WRITE
A FINANCIAL REPORT
% ¥ s

S

Communicating Critical Financial Signs From the Numbers

Tage C. Tracy ISy




image45.png
HOW TO READ
A FINANCIAL REPORT

WORKBOOK

kP % S % Koy
Wringing Vital Signs Out of the Numbers
Tage C. Tracy .





image1.png
HOW TO WRITE
A FINANCIAL REPORT

Communicating Critical Financial Signs From the Numbers

In Tribute to

John “TOP” Tracy Tage C TraCy WI LEY








